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NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


VÕ THẺ HÒA #š 3 


Kinh Lá rừng Simsapa 


l1. Simsapàd (S.v,437) 
1) Một thời, Thể Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. 


2) Rôi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Các Ông nghĩ thể nào, này các T)-kheo, cải gì là nhiễu 
hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá 
trong rừng Simsapà? 


- Thật là quá ít, bạch Thể Tôn, một ít lá Simsapà mà Thể 
Tôn năm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng 
Simsapà. 


3) - Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, thật là quá nhiều, những 
gì Ta đã thắng trí mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít 
những gì mà Ta đã nói ra! 


4) Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại không nói ra 
những điều ấy? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, những điều ấy không 
liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điểu ấy. 


5) Và này các T)-kheo, điều gì mà Ta nói? “Đây là Khổ", 
này các T)-kheo, là điều Ta nói. “Đây là Khổ tập”, là điễu Ta 
nói. “Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường 
đưa đến Khổ diệt”, là điểu Ta nói. 

6) Nhưng tại sao, này các T)ỳ-kheo, Ta lại nói ra những 
điêu ấy? Vì rằng, này các T)-kheo, những điều ấy liên hệ đến 
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mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói 
lên những điễu ấy. 

7) Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cân phải làm đề 
rõ biết: “Đây là Khổ”... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt ”. 


(Trích từ Kinh Tương Ung 5 - Đại Phẩm - Tương Ưng Sự 
Thái) 
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LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi xin hân hạnh và trân trọng giới thiệu tác phẩm Tứ Thánh 
Để Là Tối Thượng của tác giả Võ Thế Hòa đến chư Tăng, Ni và 
các Phật tử xa gắn. 

Đây là công trình nghiên cứu và ứng dụng giáo pháp Tứ Thánh 
Để trong đời sống hằng ngày của tác giả. Tác phẩm góp phân làm 
phong phú kho tàng Phật học Việt Nam. 

Tôi đã khai thác tài liệu bậc I, tài liệu cổ xưa, tài liệu gốc và 
giới thiệu đến độc giả. Tôi rất hoan hỷ với những trích dẫn những 
lời dạy nguyên thủy của Đức Phật trong kinh tạng Pali về Tứ Thánh 
Đề, đây là giáo lý cốt lõi của Phật giáo. 

Người tu hành phải chứng ngộ Tứ Thánh ĐỀ mới thành tựu 
Đạo Quả giải thoát Niết Bàn. Người muốn thành tựu Đạo Quả giải 
thoát Niết Bàn phải tu tập Tứ Thánh Để hằng ngày như bài Kinh 
Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ đã dạy: 

“Hi dukkham pajãnđH, ltỉ dukkha samudayam pajãnãH, Hi 
dukkha nirodham pajanđii. ltỉ dukkha nirodhagãminim patipadam 
pajanđii `. 

(Vị ấy biết đây là khổ, vị ấy biết đây là nguyên nhân của khổ, 
vị ấy biết đây là sự diệt khổ, vị ấy biết đây là con đường đưa đến 
sự diệt khổ. ) 

Xin tản thản công đức tu tập và nghiên cứu Kinh Tạng Nikäya của 
tác giả, cũng như phổ biến những lời dạy trí tuệ của Đức Phật đến 
với mọi người và các học viên, các cộng sự để xuất bản tác phẩm này. 

Xin câu nguyện phước lành đến tác giả, gia đình cùng các học 
viên Phật tử. 

Đổi Lá Giang 17-2-2021 
Hỏa Thượng Thích Bửu Chánh 
Trụ Trì Thiên Viện Phước Sơn 
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DÂN NHẬP 


Nhắn nhủ đến những ai được tặng cho cuốn sách “Tứ 
Thánh Đế là tối thượng”. 

Sách này viết chỉ toàn là những ký tự a, b, c, d, v.v... Từ 
những văn tự này để chứng nghiệm được sự thật rất khó. Tôi 
xin chia sẻ những kinh nghiệm đã học được từ các triết gia như 
Trang Tử, Krishnamurti, Không Tử, Lão Tử. 

Trang Tử có viết: 

“Có nơm là vì cả, 
Đặng cá hãy quên nơm” 
“Có dò, là vì thỏ 
Đặng thỏ hãy quên dò” 
“Có lời, là vì ý, 

Đặng ý, hãy quên lời” 
“Ta tìm đâu đặng người biết 


Quên lời, hầu cùng nhau đàm luận!” 
(Trang Tử Nam Hoa kinh dịch bởi Nguyễn Duy Cần) 


Tôi hiểu và đã áp dụng những câu văn trên từ 1975 cho đến 
nay. Khi học gì cần đạt ý quên lời vô cùng khó nên kiên nhẫn 
và cần suy tư lâu ngày mới hiểu được, không có việc ngủ một 
đêm sáng ra giác ngộ. 
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Triết gia Krishnamurti cho rằng Open mind (tâm rộng 
mở) sẽ đón nhận những luông gió mới. Tôi đã áp dụng open 
mind xuyên suốt từ 1973 đến nay. Tôi có thể đọc kinh sách 
Bắc Tông, Nam Tông, Lão Trang, Không, Kinh dịch, Tử vi, 
Cao Đài, Hòa Hảo v.v... mà không dính mắc vào một truyền 
thống nào cả. Trải qua suốt bốn mươi bảy năm đi tìm hiểu và 
cuối cùng tôi thấy chân lý trong năm bộ Kinh Nikaya chính 
do đức Phật Gotama đã thuyết. 


Năm 1976, nhờ đọc cuốn Không học của Không Tử, tôi 
được biết răng người thông minh học một lần thì bằng người 
dốt học mười lần. Tôi luôn thấy mình dốt và cố gắng học nhiều 
hơn nữa đề bằng người thông minh và tôi đã áp dụng điều này 
từ năm 1976 cho đến nay. 

Trong Đạo Đức kinh, Lão Tử có viết “Trí giả bất ngôn, 
ngôn giả bất tri”. Có nghĩa là biết thì không nói và nói thì 
không biết. 

Người học Phật biết rõ Tứ Thánh Đề không cần diễn dịch 
nhiều ngôn từ, nếu còn dùng ngôn từ diễn đạt bốn chân lý vì 
chưa thấy sự thật. 


Từ năm 2009 đến năm 2021 tôi đã nghe và đọc năm bộ kinh 
Nikaya. Trong suốt mười một năm qua, bản thân tôi đã có nhiều 
trí tuệ được phát sanh nhờ học và hành trì năm bộ kinh này. 


Tôi khi xưa đã đọc câu chuyện Người mù sở vơi trong cuỗn 
Cổ học tỉnh hoa vào những ngày đầu đến Sài Gòn. Khi đọc 
kinh Tiểu bộ một, tôi đã thấy câu chuyện Người mù sở voi. 
Điều này chứng tỏ ông bà tổ tiên xưa đã được tiếp cận kinh 
Phật từ rất lâu. Nếu ai muốn phát triển trí tuệ nên dành nhiều 
thời gian đọc năm bộ Kinh Nikaya vì túi khôn của loài người 
năm ở năm bộ Kinh Nikaya mà ít ai biết. Tôi đã trải qua mười 
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một năm học không biết mệt, không biết chán trong thời gian 
dài, do vậy mà đã được nhiều lợi lạc, trí tuệ phát sanh từ việc 
học và hành trì kinh. 


Phân I phân tích chuyên sâu Tứ Thanh Đề của cuốn sách 
này nói về khổ và nguyên nhân khổ. Trong phần này hành giả 
cần chứng nghiệm duyên Thức, duyên Lục Nhập, duyên Xúc, 
duyên Thọ, duyên Ái và duyên Vô minh. Nếu không chứng 
nghiệm được dù có đọc vạn cuốn kinh cũng chỉ là huyền thoại 
thôi. 

Chúc mừng những học viên lớp chứng ngộ Tứ Thánh Đế 
đã gieo được những hạt giống Tứ Thánh Đế, Lý Duyên khởi, 
Bát Thánh đạo. Những hạt giống này sẽ phát triển và trổ quả 
dị thục trong tương lai. Nếu tương lai có những học viên mới 
muốn theo học lớp chứng ngộ Tứ Thánh Đề cũng sẽ được gieo 
vào tâm quý vị những hạt giống giải thoát và chấm dứt khô 
đau trong đời này hoặc đời sau. Ngoài hạt giống Tứ Thánh Đề 
ra, sẽ không có những hạt giống nào khác giúp quý vị thoát 
khỏi sanh tử, luân hồi. 

Tôi không hy vọng quý vị hiểu được hết những gì tôi muốn 
trình bày trong sách. Tuy nhiên, những hạt giống Tứ Thánh 
Đé, 12 Nhân duyên, Bát Thánh đạo sẽ gieo trong tâm quý vị 
và phát triển trong vị lai. 

Quý vị nào có thắc mắc về những nội dung cuốn sách này 
hay những lời kinh trích dẫn có thê email hay vào google meet 
cho tôi để làm sáng tỏ. Chúc quý vị thành công khi đọc tập 
sách này. 


Tác giả 
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VÕ THÉ HÒA #$ 4 


LỜI MỞ ĐẦU 


Trong quá trình nghiên cứu năm bộ Kinh Nikaya: Kinh 
Tiểu Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh Tương Ưng 
Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ. Tôi đã khám phá ra rằng Kinh Trung 
Bộ và Kinh Tương Ưng Bộ đã cho biết những cốt lõi của Đạo 
Phật. Đặc biệt là Kinh Chuyên Pháp Luân và Định Lý Duyên 
khởi trong Kinh Tương Ưng Bộ. Người học Phật cần nghe và 
suy tư nhiều lần về Kinh Tương Ưng Bộ và Kinh Trung Bộ. 
Tuy nhiên trong Đạo Phật có quá nhiều kinh sách do hậu thế 
sáng tác, người học Phật rất khó biết tu những phương pháp 
nảo để thoát khỏi tam giới. Như vậy tam giới là gì? 

Thế giới mà chúng ta đang sống cứ quanh quần ba cõi sau 
đây: 


1. Cõối dục giới 


Chư Thiên sống trong sáu cõi trời dục giới do làm những 
nghiệp thiện trong khi sống ở cõi người. Như vậy để được 
sinh vào sáu cõi trời dục giới này, người học Phật cần phải tu 
để thành tựu năm giới hoặc bát quan trai giới, hoặc thập thiện. 
Do lúc sống ở nhân gian đã tạo các thiện pháp như vậy nên sẽ 
được sanh vào các cõi trời thuộc cõi dục để hưởng thiên lạc 
lâu dài và khi thân hoại mạng chung sẽ rớt xuống ba đường ác: 
ĐỊa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. 


Loài người đang sống trên trái đất do quá khứ đã thực hành 
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năm nghiệp thiện: Không sát sanh, không nói láo, không trộm 
cắp, không tà đâm, không uống rượu bia và không sử dụng 
chất say. Loài người có cả hạnh phúc và đau khổ. 


Loài ngạ quỷ, bàng sanh, địa ngục do thực hành nghiệp ác 
như sát sanh, nói láo, trộm cắp, tà dâm, uống rượu bia, tham, 
sân, si. Loài địa ngục, loài ngạ quỷ toàn là đau khổ, loài bàng 
sanh có một ít hạnh phúc, còn đa số là khô đau. 

2. Cõi sắc giới 

Có 15 tầng trời thuộc về cõi sắc giới và chúng sanh sống ở 
cõi này toàn là hỷ lạc. 

Chúng Phạm Thiên do tu Thiền định tức là tu ly dục hoàn 
toàn sẽ sanh vào cõi sắc giới. Cõi này toàn là hỷ lạc không 
có khô nhưng hưởng hết phước sẽ rớt xuống cõi dục đau khô 
tiếp, còn những đệ tử Như Lai chứng bậc Thánh Bất Lai sau 
khi hưởng hết tuổi thọ cõi trời sắc giới này sẽ nhập Niết Bàn. 

3. Cõi vô sắc giới 

Có 4 cõi trời do tu thiền án xứ sẽ được sanh vào. Cõi này 
chỉ có lạc mà không có khổ nhưng sau khi hưởng hết tuổi thọ 
sẽ luân hồi lại vào hai cõi kia. 

Dục giới, sắc giới, vô sắc giới do nghiệp tái sanh vào. Chúng 
ta biết điều này nhờ Đức Phật có Thiên Nhãn Minh đã nói ra 
nên chúng ta biết. Như vậy tu pháp gì đề thoát ra khỏi tam giới? 

Duy nhất Đức Phật biết tu pháp gì ra khỏi tam giới. Đa số 
những người học Phật đã đi vào khu rừng kinh điển Phật giáo 
để tìm một pháp môn nào đó mà tu mong thoát khỏi tam giới. 
Có những người học Phật khi vào rừng, mỗi người nhặt lấy 
nhiều nhánh lá về tu và nghĩ rằng chúng là chánh pháp nên tu 
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theo mà không có kết quả. 


Có một bài kinh xác quyết rằng chỉ có những chiếc lá năm 
trong bàn tay của đức Phật có thê giúp chúng sanh thoát khỏi 
tam giới còn vô số những chiếc lá khác trong rừng không đưa 
đến Niết Bàn. Tôi xin trích dẫn bài kinh này trong Kinh Tương 
Ưng 5 - Phẩm IV. Phẩm Rừng Simsapà viết như sau: 


SLL Simsapad (S.v,437) 
1) Một thời, Thể Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. 


2) Rôi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo 
các Tỷ-kheo: 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các T)-kheo, cái gì là nhiễu 
hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá 
trong rừng Simsapà? 


- Thật là quá ít, bạch Thể Tôn, một ít lá Simsapà mà Thể 
Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiễu lá trong rừng 
SImsapà. 


3) Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, thật là quá nhiều, những 
gì Tu đã thắng trí mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít 
những gì mà Ta đã nói ral 


4) Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại không nói ra 
những điều ấy? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, những điều ấy không 
liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điễu ấy. 


, 


5) Và này các T)-kheo, điều gì mà Ta nói? “Đây là Khổ”, 
này các T)-kheo, là điều Ta nói. “Đây là Khổ tập”, là điễu Ta 
nói. “Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường 
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đưa đên Khó diệt”, là điểu 1a nói. 


6) Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại nói ra những 
điều ấy? Vì rằng, này các T)-kheo, những điêu ấy liên hệ đến 
mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói 
lên những điễu ấy. 


7) Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cân phải làm đề 
rõ biết: “Đây là Khổ”... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt” 


Có những người học Phật đã hiểu sai bài kinh này và cho 
rằng Trí tuệ Đức Phật nhiều như lá rừng nhưng chưa nói ra vì 
căn cơ còn thấp nên chỉ dạy năm lá trong tay trước còn những 
chiếc lá trong rừng sẽ thuyết giảng thuyết về sau. Đây là lý do 
về sau hậu thế sáng tác những kinh sách không do Đức Phật 
thuyết nên không còn có nhiều vị chứng Thánh là vậy. 


Mặc dù những gì Đức Phật đã dạy rất đơn giản lúc ban đầu 
nhưng những người học Phật về sau đã giải thích và thêm vào 
những lời dạy lúc ban đầu nên dẫn đến sai lệch nhiều. Nhất là 
người học Phật sống thế kỷ 21 đã hiểu sai và không thực hành 
được. Tôi dựa vào Định Lý Duyên khởi có thể chứng minh 
điều vừa nói ở trên. 

Lục nhập (sáu nội xứ nhập sáu ngoại xứ) »> Sáu 
thức hiện tại » Xúc »> Thọ > Ái > Thủ (dục thủ, 
kiến thủ, ngã luận thủ, giới cắm thủ). 

Điểm đứng hay tọa độ của con người bắt đầu từ khi lọt 
khỏi bụng mẹ mà ít ai biết. Chính là điểm khởi đầu mà con 
người thâu vào các cảnh đưa vào tâm qua sáu giác quan để 
hình thành sáu cái biết. Nếu không nhận ra sự hiểu biết của 
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Monochromaitic light 


Orange 
Yellow 
co" Green 
Blue 
White Light Indigo 


con người do đâu mà có thì không thể nào biết được sự chấp 
thủ đã hình thành từ khi chúng ta trưởng thành. 


Có thể ví dụ bốn thủ như cái lăng kính (hình dưới), khi 
chúng ta trở thành người lớn khôn mà học Kinh Nikaya giống 
như tia sáng trắng qua lăng kính biến thành bảy màu, không 
còn nguyên ánh sáng trắng ban đầu. Do vậy ngày nay có Kinh 
Nikaya dịch Việt mà không có mây người học Phật thấu hiểu 
rốt ráo là do sự chấp thủ đã hình thành từ lúc mới sanh cho đến 
khi trưởng thành. 

Hình lăng kính minh họa như là bốn thủ và những gì chúng 
ta học những lời Kinh Nikaya như là tia sáng trắng khi qua 
lăng kính (bốn thủ) sai với lời đức Phật dạy rất nhiều. 


Như trong bài kinh Chuyên Pháp Luân có một đoạn kinh 
rất đơn giản mà người học Phật về sau hiểu sai và không tu tập 
vì sự chấp thủ qua nhiều thế hệ vì do lăng kính chấp thủ. 


“Và thể nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ-kheo, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn? Chính là con đường Thánh 
đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Đáy là con đường trung đạo, này các Tỷ-kheo, đo 
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Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. ” 


Đoạn kinh trên ví như ánh sáng trắng tức là nguyên thủy 
nhưng qua lăng kinh chấp thủ của người học Phật biến thành 
xanh, vàng, đỏ, tím v.v... Người học Phật suy diễn ánh sáng 
trăng thành vàng hay đỏ v.v... nên sai và không thoát khổ được. 


Đức Phật đã khám phá ra Thánh đạo Tám ngành giúp 
chúng sanh hết khổ và người học Phật cần phải tu tập sẽ đưa 
đến Niết Bàn. Do suy diễn qua lăng kính chấp thủ đã sáng chế 
ra pháp môn này, pháp môn kia ví như màu vàng, màu đỏ, màu 
xanh v.v... mà bỏ quên không tu Bát Thánh đạo. 


Chúng ta đã sanh ra vào thế kỷ này do phước báu về giải 
thoát quá nhỏ nhưng phước báu vật chất quá lớn. Vì lý do 
này nếu có ai đi rao giảng Tứ Thánh Đề là Tối Thượng cũng 
không có được hưởng ứng nhiều. Tất cả do nghiệp đời trước 
có tà kiến quá nhiều so với chánh kiến. Dù biết vậy, tôi cũng 
có găng viết ra những gì quan trọng nhất trong năm bộ kinh 
Nikaya cho những ai hữu duyên còn không có duyên vì nghiệp 
quá khứ của họ tạo thành, chắng phải do ai cả. 


Lần tái bản này, tôi sẽ bổ túc thêm Quả Khổ/Lạc hiện tại 
sanh ra nghiệp mới để giúp người học Phật cần tìm hiểu cho 
rốt ráo về quả khổ/lạc hiện tại để không sanh khởi nghiệp mới 
thì tương lai không có quả khổ/lạc nữa. Tôi cũng giải thích rõ 
về Đạo đề nhằm giúp người học Phật biết cách tu tập và không 
còn nghi ngờ về đạo đề nữa. 
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NHỮNG KHÓ KHĂN 
TRONG VIỆC HỌC PHẬT PHÁP 


Đa số kinh Phật bằng tiếng Việt ngày nay dịch từ tiếng 
Hán hoặc có một số kinh sách dịch từ tiếng Anh. Tuy nhiên số 
lượng kinh sách nhiều không quan trọng, mà quan trọng hơn 
kinh sách đó có thực sự do Đức Phật thuyết hay do người đời 
sau sáng tác. 


Sau khi đã nghiên cứu nhiều kinh sách Đại thừa và năm bộ 
Kinh Nikaya. Tôi nhận thấy Đức Phật dạy rất đơn giản do khó 
thực hành nên người học Phật đời sau đã sáng tạo ra nhiều lý 
luận và nhiều cách tu tập khác nhau dẫn đến việc hành giả khó 
chứng ngộ Niết Bàn và phải luân hồi trong tam giới. Có nhiều 
lý do khiến người học Phật không hiểu lời Đức Phật dạy như: 

Việc phân biệt kinh nào là do Đức Phật thuyết là vấn đề 
rất khó cho những người học Phật Pháp ngày nay. Có một số 
người không chứng nghiệm nhưng vẫn đi rao giảng những 
điều Đức Phật không dạy, họ sẽ phạm tội phá hòa hợp Tăng. 
Vì vậy, những ai đi giảng Phật Pháp cần cần trọng tìm hiểu kỹ 
và chứng nghiệm những lời Đức Phật dạy trước khi đi giảng. 


Kinh Nikaya ngày xưa chỉ truyền tụng bằng âm thanh trong 
một thời gian khá lâu trước khi được viết trên Lá Bối. Những 
danh từ Phật Pháp thường khó hiểu, vì vậy những người học 
Phật Pháp về sau dùng cái tưởng của họ đề diễn dịch nên những 
danh từ chế định sai rất nhiều. 
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Do việc dịch kinh Phật từ tiếng Hán và tiếng Pali sang tiếng 
Việt thời xưa còn nhiều hạn chế, nên khi dịch ra tiếng Việt có 
một số đoạn kinh rất khó hiểu và sai lệch làm cho sự hiểu kinh 
Phật càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó một số dịch giả sử dụng 
những danh từ tiếng Việt để dịch kinh từ tiếng Hán hay tiếng 
Pali mà không dựa trên quy chuẩn nào nên người học cũng tùy 
theo những danh từ đó mà hiểu theo cách nào cũng đúng. 


Một số người giảng những danh từ chế định về 12 Nhân 
duyên, về Bát Thánh đạo tự suy diễn về những từ này mà 
không tìm hiểu kỹ kinh điển nên đã giảng sai lời Đức Phật dạy 
khiến người học Phật không chứng nghiệm được. 

Rất nhiều người học kinh Phật mà không chứng nghiệm 
những điều Đức Phật đã dạy trong kinh, họ chỉ thuần túy tin 
vào những từ ngữ đó và không cần kiêm chứng chúng biểu thị 
cái gì và có thật trong cuộc sông hiện tại hay không? 


Ngôn ngữ là những âm thanh. Đây là một phương tiện 
truyền đạt giữa con người với con người để hiểu nhau đo loài 
người quy ước đặt ra. Người xưa đã chuyền ký hiệu âm thanh 
thành ký tự viết trên Lá Bồi vào khoảng 500 năm sau khi Đức 
Phật diệt độ và viết trên giấy ngày nay. Đây cũng là một dạng 
truyền thông giữa con người với con người qua ký tự để hiểu 
nhau. Vì vậy, người học cần phải đạt ý quên lời hoặc phải 
chứng nghiệm những lời đó chứ không nên ôm văn tự tụng 
đọc suốt ngày, điều này chăng đem lại ích lợi gì. Người học 
kinh cần phải biết ngôn từ trong kinh dùng đề biểu thị một vấn 
đề có thật, vì vậy họ phải biết quên lời để thấy cái thật đó. 


Ví dụ, từ Khô biêu thị sự thật vê khô, người học cân chứng 
nghiệm cái khô chứ không nên tụng đọc ra rả vê chữ Khô mà 
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không hiêu về khô, điêu này sẽ không đem lại ích lợi gì cho 
người học. 


Phật tử Việt Nam được biết đến năm bộ Kinh Nikaya do 
hòa thượng Thích Minh Châu dịch được Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991. Đề học, hiểu và chứng 
nghiệm kinh cần một thời gian rất dài. Nếu người học dành 
thời gian ít thì sẽ khó mà thấu hiểu và chứng nghiệm được. Rất 
nhiều người học Phật Pháp không nhận ra duyên Lục nhập rất 
quan trọng nên không nhận biết sự nguy hiểm khi mắt nhập 
kinh sách, tai nhập những bài giảng trên YouTube, Facebook 
v.v... vì những øì nhập vào sẽ sanh ra khổ về sau theo tiến trình 
12 Nhân duyên. Vì vậy, người học phải cần kiểm chứng những 
thông tin thâu qua mắt, qua tai có đúng hay không, nếu không 
kiểm chứng thì hậu quả không lường trước được. 


Người học Kinh Nikaya không đễ dàng đề hiểu, vì vậy cần 
phải tìm các danh từ có định nghĩa rõ ràng đề học thuộc và tìm 
các bài kinh có ví dụ thì có thể hiểu và cuối cùng cần chứng 
nghiệm những từ ngữ mà đã có định nghĩa chứ không phải 
ngồi tưởng về những từ ngữ trong kinh. Hơn nữa, đọc một bài 
kinh cần đạt ý quên lời chứ không nên bám vào những lời mà 
không đạt ý chính của kinh sẽ không có kết quả. 


Có nhiều lý do cản trở người học Phật ngày nay không 
chứng được bậc Thánh mặc dù kinh sách khá nhiều và có nhiều 
bài giảng của nhiều vị giảng sư nổi tiếng khắp nơi. Trải qua 
hơn 13 năm nghiên cứu và suy tư về năm bộ Kinh Nikaya, tôi 
đã nhận ra rằng bài kinh Tứ Thánh Đề là con đường duy nhất 
để chứng được Lậu Tận Minh. Do bài kinh này được Đức Phật 
thuyết cho những vị có căn cơ cao sau khi các vị đã trải qua 
việc bố thí, trì giới, các cõi trời, thiền định rồi mới được nghe 
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Ngài thuyết Tứ Thánh Đề sau cùng. Bài kinh này rất quan 
trọng, tuy nhiên có một số người học Phật pháp không rốt ráo 
đã vô tình hạ thấp Tứ Thánh Đề xuống chỉ dành cho những vị 
nào có trình độ thấp học trước, chờ đến thời kỳ cuối Đức Phật 
thuyết giảng những Pháp cao siêu hơn. Theo tôi, đó là những 
suy nghĩ rất sai lầm. 
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MỘT SỐ BÀI KINH LIÊN HỆ 
TỨ THÁNH ĐÉ 


Người học Phật pháp hãy đọc và suy tư bài Kinh Chuyên 
Pháp Luân mà Đức Phật đã thuyết. Nếu như một ông vua khi 
ra lệnh thì sẽ có tầm ảnh hưởng trong cả nước, còn một ông 
tỉnh trưởng ra lệnh thì uy quyền chỉ có tầm ảnh hưởng trong 
tỉnh đó thôi. Kinh Chuyên Pháp Luân có uy lực vô cùng lớn và 
có khả năng giúp chúng sanh thoát khỏi tam giới. 

Trong Kinh Tương Ưng 5 - Tương Ưng Sự Thật - II. Phẩm 
Chuyên Pháp Luân viết: 

11. L. Như Lai Thuyết 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại lsipatana, chỗ Vườn 
Nai. 

2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm T)-kheo: 

- Có hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, một người xuất 
gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 


3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này 
các T)-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, 
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tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỳ-kheo, 
do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường 
Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Đáy là con đường trung đạo, này các 
T)-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, 
đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


5) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỳ-kheo. Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ải biệt ly là khổ, cầu không được là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là kh. 


6) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

7) Đây là Thánh đề về Khổ diệt, này các T)-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 


8) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các T)-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tảm ngành, tức 
là chánh tri kiến... chánh định. 


9) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỳ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ 
cần phải liễu tri, này các T)-kheo, đối với các pháp, từ trước 
Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 


VÕ THẺ HÒA ‡ 23 


quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ đã được liễu trí, này các 
T)-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


10) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, đối 
với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khổ tập cần 
phải đoạn tận, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp... quang 
sanh. Đáy là Thánh đề về Khô tập đã được đoạn tận, này các 
T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 


11) Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải 
chứng ngộ, này các T)ỳ-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 
Đây là Thánh để về Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các 
T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 


12) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh 
để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, này các 
T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh để về 
Con Đường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, này các T)-kheo, 
đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


13) Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, trong bốn Thánh 
để này, với ba chuyển và mười hai hành tưởng như vậy, trì 
kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Tù; thời này các 
T)-kheo, cho đến khi ấy, trong thể giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chự Thiên và loài Người, Ta không chứng trì đã chánh giác võ 
thượng Chánh Đăng Giác. 

14) Và cho đến khi nào, này các T)-kheo, trong bốn Thánh 
đề này, với ba chuyển và mười hai hành tưởng như vậy, tri 


24 #šTỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi 
ấy, này các Tỳ-kheo, trong thể giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạn thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, Ta mới chưng trì đã chánh giác 
vô thượng Chánh Đăng Giác. Trì kiến khởi lên nơi Ta: “Bắt 
động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, 
nay không còn tải sanh nữa `. 

15) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỳ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Phát dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên 
bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không 
cấu uỄ như sau: “Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy 
cũng bị đoạn diệt ”. 


16) Và khi Pháp luân này được Thể Tôn chuyển vận như 
vậy, chư Thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng 
Pháp luân này được Tì hé Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên đọa 
xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luán chưa từng được 
ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, 
Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời ”. 


17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại 
Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp 
luận này được Tỉ hé Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên đọa xử, 
tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được di 
chuyền vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay bất cứ một ai ở đời ”. 

18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên 
vương thiên, thời chự Thiên ở cối trời Ba mươi ba... chư Thiên 
Yama... chư Thiên Tusitd... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa 
tự tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: 
“Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ 
chư Tiên đọa xư, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một ai ở đời ”. 
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19) Như vậy, (rong sảf-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong 
giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn 
thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một 
hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quá 
uy lực chư Thiên. 


20) Rôi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: “Chắc 
chắn đã giác hiểu là Kondanna (Kiêu-trần-như)! Chắc chắn 
đã giác hiểu là Kondanna!” 


Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Ánndta Kondanna 
(A-nhã Kiểu-trần-nhu). 


Bài Kinh Chuyên Pháp Luân giúp cho người học Phật pháp 
có thể tránh xa được hai cực đoan là dục lạc và tự làm mình 
khổ. Đồng thời chỉ ra Thánh đạo Tám ngành là con đường 
Trung đạo sẽ dẫn hành giả đến sự chấm dứt khổ. Trong bài 
kinh này Khổ đề là quả khổ đã trình bày khá chỉ tiết còn Khô 
Tập đề là nguyên nhân khổ đã trình bày tổng quát, còn phần 
biệt thuyết là Lý Duyên khởi được đề cập trong bài kinh khác. 
Khổ Diệt đề là Niết Bàn đã trình bày tổng quát còn phần biệt 
thuyết là Lý Duyên diệt được nói trong bài kinh khác. Khổ 
Diệt Đạo đề là Bát Chánh được trình bảy một cách tổng quát 
còn phần biệt thuyết hành giả cần liên hệ đến những bài kinh 
khác để biết rõ ràng. 

Khô Thánh đề cần phải liễu tri. Khổ Tập Thánh đề cần phải 
đoạn tận. Khổ Diệt Thánh đề cần phải chứng ngộ. Thánh đề về 
con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu tập. Bốn câu này rất 
quan trọng được giải thích rõ ràng trong tập sách này. 

Bài Kinh Vô Thượng Pháp luân đã vang lên đến chư Thiên 
cõi dục, chư Thiên cõi sắc và đã làm rung chuyển mười ngàn 
thế giới và có một vị đã chứng bậc Thánh dự lưu. 
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Đức Phật đã tuyên thuyết bài Kinh Chuyển Pháp Luân một 
cách tổng quát và không có chi tiết về Khổ Tập, về Khổ Diệt 
và về Khô Diệt Đạo. Vì vậy trong năm bộ Kinh Nikaya sẽ có 
những bài kinh khác làm sáng tỏ Tứ Thánh Đề mà Khổ Tập 
là Lý duyên khởi, khô Diệt là Lý duyên diệt và khổ diệt Đạo 
là bát Chánh Đạo. Đức Phật còn nói rất rõ ràng về con đường 
Trung đạo Thánh đạo tám ngành đưa đến an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết Bàn. Nhưng tại sao ngày nay, nhiều người học 
Phật không tin tưởng tuyệt đối vào Thánh Đạo tám ngành này 
để tu tập, có lẽ do chưa đủ duyên gặp được chánh pháp. 


Sau đây là một bài kinh được trích để thấy Đức Phật đã nói 
rõ Khổ Tập là Lý Duyên khởi và Khổ Diệt là Lý Duyên Diệt. 

Trong Kinh Tăng Chi Ba Pháp - VII. Phẩm Lớn - 61 Sở y 
xứ, viẾt: 

9.- Bốn thánh để này, này các T)-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uỄ nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điễu đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Do chấp 
thủ sáu giới, này các Tỳ-kheo, nên có nhập thai. Do có nhập 
thai, nên có danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Do 
duyên sảu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ. Với người 
có cảm thọ, này các Tỳ-kheo, Ta nêu rõ: “Đây là khổ”, Tu nêu 
rõ: “Đây là khổ tập”; Ta nêu rõ: “Đây là khổ diệt”, Ta nêu rõ: 
“Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. 

10.- Và này các T)-kheo, thể nào là Khổ Thánh để? 


Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu bi, 
khổ, ưu, não là khổ. Điễu mong câu không được là khổ. Tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các T)-kheo, đây là Khổ Thánh đề. 
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11.- Và này các T)-kheo, thế nào là Thánh để về Khổ tập? 


Vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, 
danh sắc duyên sảu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc đuyên thọ, thọ 
duyên ái, đi duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu não. Như vầy là sự tập khởi 
của toàn bộ khô uấn này. Này các T)-kheo, đây gọi là Thánh 
để về Khổ tập. 


12.- Và này các Tỳ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ diệt? 


Do vô mình diệt không có tàn dư, nên các hành diệt. Do 
hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên su xứ diệt. Do su xứ diệt nên xúc diệt. Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên di diệt. Do di diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh điệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu não đêu diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ uẩn này. Này các Tỳ-kheo, 
Đây gọi là Thánh đề về Khổ diệt. 


13.- Và này các T)-kheo, thể nào là Thánh để về con đường 
đưa đến Khổ diệt? 


Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh trí kiến, chánh 
tr duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Thánh 
để về con đường đưa đến Khổ diệt. 


Bốn Thánh để này, này các T)-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không có uễ nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điễu đã 
được nói đến, chính do duyên này được nói đến. 


Đoạn kinh này cũng cho biết rằng sự hình thành bào thai 
con người từ sự chấp thủ sáu giới chính là Hỏa giới, Thủy giới, 
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Thổ giới, Phong giới, Không giới, Thức giới. Như vậy, chữ 
Thức giới chính là Thức trong 12 Nhân duyên. 

Như vậy có thê nói rằng người học Phật nếu không giác 
ngộ thì sẽ không thông hiểu được Bốn Thánh đề. 


Trong Kinh Trường Bộ số 16. Đại Bát Niết Bàn, viết: 


1. Rôi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: “Này Ananda, chúng 
ta hãy đi đến Kotigàma ”. 


- “Xin vâng, bạch Thế Tôn”. Tôn giả Ananda đáp ứng Thể 
Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng T)-kheo đi đến Kotigàma. 
Tại đây, Thể Tôn ở tại Kotigàma. 


2. Thế Tôn nói với các vị T)-kheo: 


- Này các T)ỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 
hiểu Bốn Thánh để mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu 
năm, Tu và các Ngươi. Bốn Thánh đề ấy là gì? 


Này các T)ỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 
hiểu Khổ Thánh để mà chúng ta phải lưu chuyển luân hồi lâu 
năm, Ta và các Ngươi. 


Này các T)ỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 
hiểu Khổ Tập Thánh để mà chúng ta phải lưu chuyển luân hôi 
lâu năm, Ta và các Ngươi. 


Này các T)ỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 
hiểu Khổ Diệt Thánh đề mà chúng ta phải lưu chuyển luân hôi 
lâu năm, Ta và các Ngươi. 

Này các T)ỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 
hiểu Khổ Diệt Đạo Thánh để mà chúng ta phải lưu chuyển 
luân hôi lâu năm. 
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Ta và các Ngươi. Này các T)-kheo khi Khổ Thánh để này 
được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Tập Thánh để này 
được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Diệt Thánh để này 
được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Diệt Đạo Thánh để 
này được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, 
sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không còn 
hậu hữu nữa. 

3. Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bồn Thánh để nên có sự luân 
chuyển lâu ngày trong nhiễu đời. Khi những sự thực này được 
nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác được trừ diệt, 
khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác nữa. 


Đoạn kinh trên đã khăng định rằng nếu không giác ngộ, 
không thông hiểu Tứ Thánh Đề thì con người còn trôi lăn trong 
luân hồi và không đến được với Niết Bàn. Bậc Đạo sư đã nói 
như vậy mà chúng sanh không nghe lời dạy của Ngài thì còn 
đau khổ triỀn miên. 


Có một bài kinh mà Đức Phật đã thuyết dạy cho người xuất 
gia cần ghi nhớ Tứ Thánh Đề suốt đời, bài kinh đã nói lên sự 
quan trọng của Tứ Thánh Đề như thế nào? 

Trong Kinh Tăng Chi Ba Pháp - II. Phẩm Người Đóng Xe 
- 12. Ba Chỗ, viết: 


“Này các T)-kheo, có ba pháp này, một T)-kheo cần phải 
trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba? 


Tại chỗ nào, nảy các T)-kheo, một T}- -kho cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; 
đây là pháp thứ nhất, này các T)-kheo, một T)-kheo cần phải 
trọn đời ghỉ nhớ. 
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Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, Tỳ-kheo như thật 
biết rõ: “Đây là khổ”, như thật rõ biết: “Đây là khổ tập”, 
như thật rõ biết: “Đây là khổ diệt”, như thật rõ biết: “Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt”; đây là pháp thứ hai, này các 
T)-kheo, một T)-kheo cân phải trọn đời ghi nhớ. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, tại chỗ nào, một T)-kheo, sau 
khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí chứng ngô, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỳ-kheo, T)ỳ-kheo 
cần phải trọn đời ghỉ nhớ. ” 


Tại sao người xuất gia cần phải trọn đời ghi nhớ Tứ Thánh 
Đế? Việc ghi nhớ Tứ Thánh Đề sẽ giúp những người tu hành 
chấm dứt sanh tử. Nếu ghi nhớ những gì khác Tứ Thánh Đề thì 
không hết khổ đau. 


Có một con đường xưa cũ mà những bậc Chánh Đẳng Giác 
quá khứ, hiện tại, tương lai đều phải đi qua. 


Trong Kinh Tương Ưng 2 - Tương Ưng Nhân Duyên (c) - 
VỊI. Đại Phẩm Thứ Bảy - V. Thành Ấp (Tạp 12.5, Đại 2,80b) 
(Tăng 384, Đại 2) (S.ii,104), viết: 


1)... Tại Sàvatthi. 


2) - Thuở xưa, này các T)ỳ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bô-tát, Ta suy nghĩ như 
sau: “Thật sự thể giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, bị 
già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau khổ này, 
không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, không 
biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết”. 


3) Rôi này các Tỳ-kheo, Tà lại suy nghĩ như sau: “Do cải 
øì có mặt, già chết hiện hữu? Do cải gì, già chết sanh khởi ? ” 
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4) Rồi này các Tỳ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do sanh có mặt nên già 
chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi ”. 


5) Rôi này các Tỳ-kheo, Tà lại suy nghĩ như sau: “Do cải 
gì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu? Ái hiện hữu? Thọ hiện 
hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? Danh sắc hiện hữu? Do 
duyên cái gì, danh sắc sanh khởi?” 


6) Rôi này các T)-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do thức có mặt nên danh 
sắc hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi `. 


7) Rồi này các T)-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cải 
øì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cải gì, thức sanh khởi? ” 


8) Rồi này các Tỳ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do danh sắc có mặt nên 
thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sanh khỏi ”. 


9) Rôi này các Tỳ-kheo, Tu suy nghĩ như sau: “Thức này 
trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta 
bị sanh, bị giả, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, nghĩa là do 
duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh 
khởi. Do duyên danh sắc, sảu xứ sanh khởi. Do duyên sảu xứ, 
xúc sanh khỏi.. ”. Như vậy là toàn bộ khổ uấn này tập khởi. 


10) “Tập khởi, tập khởi”. Này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi 
lên, tuệ khởi lên, mình khởi lên, quang khởi lên. 

11) Rồi này các T)-kheo, Tà lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
gì không có mặt, già chết không hiện hữu? Do cải gì diệt, già 
chết diệt? ” 
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12) Rồi này các T)-kheo, sau khi Tủ như lÿỷ tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do sanh không có mặt, nên 
già chết không hiện hữu. Do sanh diệt, nên già chết diệt”. 


13) Rồi này các Tỳ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do 
cải gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu không hiện 
hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không 
hiện hữu? Xúc không hiện hữu? Sảu xứ không hiện hữu? Danh 
sắc không hiện hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?” 


14) Rồi này các T)-kheo, sau khi Tủ như lÿ tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do thức không có mặt, 
danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt nên danh sắc diệt ”. 


15) Rôi này các T)-kheo, Tà lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
Øì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cải gì diệt, nên thức 
diệt?” 


16) Rồi này các T)-kheo, sau khi Tủ như lÿỷ tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do danh sắc không có mặt, 
thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt nên thức diệt”. 


17) Rồi này các T)ỳ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Ta đã 
chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh 
sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh 
sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt... (như 
trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt ”. 


18) “Đoạn diệt, đoạn diệt”. Này các T)ỳ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


19) Vĩ như, này các Tỳ-kheo, một người khi đi qua một khu 
rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ 
cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ấy đi theo con 
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đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được 
một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đây đủ vườn tược, 
đây đủ rừng cây, đây đủ hồ ao với thành lũy đẹp đề. 


20) Rồi này các Tỳ-kheo, người ấy báo cáo với vua hay vị 
đại thân: “Chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, 
một chặng nui, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ 
do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường 
ấy và thấy được một cô thành, một cô đô do người xưa ở, với 
đây đủ vườn tược, đây đủ rừng cây, đây đủ hô ao, với thành 
lũy đẹp đẽ. Thưa các Tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy”. 


21) Rồi này các Tỳ-kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây 
dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy, sau một thời gian 
lớn lên và trở thành một thành phô phôn vinh, thịnh vượng, 
đông đúc, tràn đây người ở. 


Cũng vậy, này các T)ỳ-kheo, Ta đã thấy một con đường cũ, 
một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua. 


22) Và này các Tỳ-kheo, thể nào là con đường cũ, đạo lộ cũ 
ấy do các vị Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính 
là con đường Thánh đạo tắm ngành, tức là chảnh trì kiến... 
chánh định. Con đường ấy, này các Tỳ-kheo, là con đường cũ, 
đạo lộ cũ do các bác Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua. 
Tu đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ 
già chết; Ta thấy rõ già chết tập khởi; Ta thấy rõ già chết đoạn 
diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. 


23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy; 
Ta thấy rõ sanh... Tu thấy rõ hữu... Ta thấy rõ thủ... Ta thấy rõ 
ái... Tu thấy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... Ta thấy rõ sáu xứ... Tù 
thấy rõ danh sắc... Tu thấy rõ thức... 
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32) Ta ấi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, Tu thấy 
rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ các hành 
đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. 


33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỳ-kheo, 
T)-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỳ-kheo, 
tức là Phạm hạnh này, phôn vinh, thịnh vượng, quảng đại, 
chúng đa, người nhiễu và được chư Thiên, loài Người khéo 
léo trình bày. 


Bài kinh Con đường xưa cũ đã chỉ ra cho người tu như lý 
tư duy từ duyên Già chết, duyên Sanh, duyên Hữu... duyên 
Hành, Duyên Vô minh. Đây chính là Lý duyên khởi đi từ Vô 
minh cho đến duyên Sanh, duyên Già chết. 


Người tu theo con đường xưa cũ, áp dụng Tứ để vào I1 
Duyên trong 12 Duyên để thấy rõ, biết rõ duyên này là gì, 
duyên kia là gì, vì sao nó sanh, vì sao nó diệt? Và làm sao thực 
hiện để diệt nó v.v... Đồng thời, người tu theo con đường xưa 
cũ là tu tập hay thực hành bát Thánh đạo sẽ hết khô. 


Có một đoạn kinh khác trình bày sự khác nhau giữa Như 
Lai và đệ tử Như Lai, viết như sau: “Này Bà-la-môn, Thế Tôn 
là bậc làm khơi dậy con đường trước đây chưa được hiện 
khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, 
nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu 
đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ tử Ngài là những 
vị sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu (những pháp 
ấy) về sau ”. 


Qua bài kinh này, con đường xưa cũ đã được phơi bày. 
Những ai hữu duyên với con đường xưa cũ mà cứ thế bước đi 
thì sẽ hết khổ vì bài kinh con đường xưa cũ đã chỉ ra cách áp 
dụng Tứ Thánh Đề vào I1 Nhân trong 12 Nhân duyên để biết 
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cách diệt từng duyên. Vì vậy, mỗi duyên trong 12 duyên mà 
không biết Tứ đề thì không thể nào hiểu được khổ Tập thì làm 
sao diệt khô được. 


Có một bài kinh nữa xác quyết rằng chỉ có Tứ Thánh Đế 
là điều ta nói sẽ đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn, 
đó là bài Kinh Rừng Simsapà trích trong Kinh Tương Ung 5 
- Đại phẩm. 


Trong Kinh Tương Ưng 5 - Chương XII Tương Ưng Sự 
Thật (a) - IV. Phẩm Rừng Simsapà - 31.1. Simsapà, viết: 


1) Một thời, Thể Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapà. 


2) Rôi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapà, rồi bảo 
các Tỳ-kheo: 


- Các Ông nghĩ thể nào, này các T)-kheo, cái gì là nhiễu 
hơn, một số ít lá Simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá 
trong rừng Simsapà? 


- Thật là quá ít, bạch Thể Tôn, một ít lá Sừnsapà mà Thế Tôn 
năm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapà. 


3) Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, thật là quá nhiều, những 
gì Tu đã thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít 
những gì mà Ta đã nói ral! 


4) Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại không nói ra 
những điều ấy? Vì rằng, này các Tỳ-kheo, những điều ấy không 
liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điễu ấy. 


, 


5) Và này các T)-kheo, điều gì mà Ta nói? “Đây là Khổ”, 
này các T)-kheo, là điều Ta nói. “Đây là Khổ tập”, là điễu Ta 
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nói. “Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường 
đưa đến Khổ diệt”, là điều Ta nói. 

6) Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại nói ra những 
điều ấy? Vì rằng, này các T)-kheo, những điêu ấy liên hệ đến 
mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói 
lên những điễu áy. 


7) Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cố gắng cân phải làm đề 
rõ biết: '“Đây là Khổ”... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt ”. 


Qua bài kinh này đã cho chúng ta thấy trí tuệ của Đức 
Phật bao la nhiều như lá trong rừng. Tuy nhiên, những trí tuệ 
như lá trong rừng không đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, 
Niết bàn. Nhưng trí tuệ như nắm lá trong tay Đức Phật sẽ giúp 
chúng sanh thoát khổ, chấm dứt khổ. Đức Phật nói “này các 
Tỳ-kheo, điều gì mà Ta nói? “Đây là Khổ”, này các Tỳ-kheo, 
là điều Ta nói. “Đây là Khổ tập”, là điều Ta nói. “Đây là Khô 
diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường đưa đến Khô diệt”, 
là điều Ta nói”. Xem hình minh họa về năm lá trong tay Đức 
Phật là quan trọng nhất những lá trong rừng không dẫn đến 
chấm dứt khổ trang cuối. 


Ngày đầu tiên Đức Phật thuyết Kinh Chuyên Pháp Luân đã 
nói Bát Thánh đạo sẽ dẫn đến Niết Bàn và cho đến ngày cuối 
cùng trước giờ Ngài nhập Niết Bàn vẫn nhắc đến Bát Thánh 
đạo nếu tu tập sẽ đạt được bốn Thánh quả. Điều này được Đức 
Phật nói trong Kinh Trường Bộ số 16 như sau: 

23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại Kusinàrà. 
Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: “Tối nay canh cuối 
cùng, Sa-môn Œotfama sẽ diệt độ ”. 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: “1a nghe các du 
sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: 
“Như Lai, Ủng Cúng, Chánh Biến Trì xuất hiện ra đời thật 
là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuối cùng Sa-môn Gotama 
sẽ diệt độ”. Nay có nghỉ vấn này khởi lên trong tâm ta. T 
tin Sa-môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghỉ vấn 
cho ta ”. 


24. Rôi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, khu 
rừng Sàla của dân Mallà, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa 
với tôn giả: 

- Hiển giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên cao 
lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: “Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Trì xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay, 
vào canh cuối cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ”. Nay có nghỉ 
vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thể 
thuyết pháp giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy 
cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Œotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiện giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như Lai. 
Thế Tôn đang mệt. 


Lân thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda... Lân thứ ba, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 1nanda: 


- Hiển giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên cao 
lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: “Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Trì xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay, 
vào canh cuối cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ”. Nay có nghỉ 
vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thể 
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thuyết pháp giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy 
cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Œotama. 


Lân thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
subhadda: 


- Thôi đi Hiện giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như Lai. 
Thế Tôn đang mệt. 


25. Thể Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với 
du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói với tôn giả Ananda: 


- Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Subhadda, Ananda, hãy để 
cho Subhadda được phép yết kiến Như Lai. Những gì Subhadda 
hỏi Ta là hỏi để hiểu biết chớ không phải để phiên nhiễu Tà. 
Và những gì Tà trả lời các câu hỏi, Subhadda sẽ hiểu ý nghĩa 
một cách mau lẹ. 


Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadda: 


- Này Hiên giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho phép 
Hiển giả. 

26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, nói lên 
những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngôi xuống một bên. 
Sau khi ngôi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch Ti hé Tôn: 


- Tôn giả Œotama, có những Sa-môn, Bả-lamôn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phải, được quần chúng 
tôn sùng, như các ngài Pàrana Kassapa, Makkhali Gosadla, 
AJjuaKesakambalì, PakadhaKaccdyana, Sanjaya Belatthiputra, 
Nigantha Nàthaputta, tất cả những vị này có phải là giác ngộ 
như các vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? 
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- Thôi Subhadda, hãy để vấn để này yên một bên: “Tất 
cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã tự cho 
nhự vận hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và 
một số chưa giác ngộ”. Này Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho 
Ngươi. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


27. - Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát 
Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng 
không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng 
không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp luật nào có 
Bát Thánh đạo, thời ở đáy có đệ nhất Sa-môn, cũng có đệ nhị 
Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 
Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát Thánh Đạo, 
thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở đây cũng có 
đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ Sa-mÔN. 
Những hệ thông ngoại đạo khác đêu không có những Sa-môn. 
Này Subhadda, nếu những vị T)-kheo này sống chơn chánh, 
thời đời này không văng những vị A-la-hán. 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Tu xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tụ Trí, tu Đức. 


Ngoài lãnh vực này, không có Sa-môn đệ nhất cũng không 
có Sa-môn đệ nhị, cũng không có Sa-môn đệ tam, cũng không có 
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Sa-môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đêu không có 
những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những Tỳ-kheo sống chơn 
chánh, thì đời này không vắng những vị A-la-hán. 


Như vậy, chúng ta thấy ngày đầu tiên khi thuyết Kinh 
Chuyên Pháp Luân Đức Phật đã giới thiệu Thánh đạo Tám 
ngành sẽ dẫn đến Niết Bàn và cho đến những thời khắc sau 
cùng trước khi Nhập Niết Bàn ngài vẫn lặp lại Thánh đạo Tám 
ngành sẽ dẫn đến tứ Thánh quả. Những lời dạy của Đức Phật 
luôn nhất quán và xuyên suốt từ những ngày đầu cho đến ngày 
cuối Ngài vẫn luôn nói đến sự quan trọng của Bát Thánh đạo. 


Đức Phật đã xác quyết chỉ có thực hành bát Thánh đạo mới 
đạt bốn bậc Thánh. Có một đoạn trong bài kinh Trung Bộ sỐ 
107 viết như sau: 


“Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niễt-bàn, 
trong khi có mặt con đường đi đến Niết-bàn, và trong khi có 
mặt 1a là bác chỉ đường. Nhưng các đệ tử của 1a, được Ta 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được 
cứu cánh địch Niễt-bàn, một số không chứng được. Ở đây, này 
Bàả-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. ” 


Một đoạn kinh khác trong Kinh Trung Bộ số 22 cũng viết 
như sau: “C?w T)-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự 
khổ và sự diệt khổ. ” 


Những bài kinh đã nêu trên khuyên Phật tử chú tâm học 
Tứ Thánh Đề mà khổ Tập là Lý Duyên Khởi và Khổ Diệt là 
Lý Duyên Diệt và Đạo để là bảy con đường nhưng Thánh đạo 
Tám ngành và Tứ Niệm Xứ được nhắc nhiều nhất so với năm 
con đường kia. Chúng ta nên cô gắng rõ biết Tứ Thánh Đề đề 
có quả Thánh Dự Lưu trước. 


VÕ THÉ HÒA #$ 4 


Ngày nay có một số vị tự xưng là đệ tử Như Lai nhưng 
không rao giảng Tứ Thánh Đề mà chỉ đi rao giảng những điều 
Như Lai không thuyết. Việc này sẽ khiến các vị đó bị đọa địa 
ngục một kiếp, vì vậy quý vị hãy suy nghĩ về bài Kinh Phá hòa 
hợp Tăng, cho thật kỹ trước khi giảng. 
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PHÁ HÒA HỢP TĂNG 


Trong Kinh Tăng Chi Mười Pháp - IV. Phẩm Upàli Và 
Ananda - (V) (35) Phá Hòa Hợp Tăng, viết: 


1. - Phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng, bạch Thế Tôn 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là 
phá hòa hợp Tăng? 


2. - Ở đây, này Upàli, các T)-kheo thuyết phi pháp là pháp; 
thuyết pháp là phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật là 
phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là điễu 
Như Lai nói, Như Lai thuyết; thuyết điều Như Lai có nói, có 
thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều 
Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai thường sở 
hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai 
không thường sở hành; thuyết điễu Như Lai không chế đặt là 
điêu Như Lai chế đặt; thuyết điễu Như Lai có chế đặt là điều 
Như Lai không có chế đặt. 


Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành 
bắt động yết-ma, họ tuyên đọc giới bồn Pàtimokkha khác biệt. 
Cho đến như vậy, này Upàli, là chúng Tăng bị phá hoại. 

Đoạn kinh trên cho biết rằng cần trọng cái gì Như Lai 
không nói, không thuyết mà cho rằng Như Lai có nói có thuyết 
là tội phá hòa hợp tăng. Sau đây xin trích dẫn tội phá hoà hợp 
tăng như thể nào? 
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QUÁ CỦA PHÁ HÒA HỢP TĂNG 


Trong Kinh Tăng Chi Mười Pháp - IV. Phẩm Upàli Và 
Ananda - (V) (38) Phá Hòa Hợp Tăng, việt: 
(VIH) (36) Quả Của Phá Hòa Hợp Tăng 
1. - Phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì? 
2. - Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 
3. - Bạch Thể Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 
4. - Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. 
Kẻ phá hòa hợp Tăng 
Bị rơi vào đọa xứ, 
Bị rơi vào địa ngục 
Kéo dài đến một kiếp; 
Ua thích sự bắt hòa, 
An trủ trên phi pháp, 
An ổn các khổ ách, 
Lại xa la, từ bỏ, 
Ai phả sự hòa hợp, 
Của Tăng chúng Tỳ-kheo, 
Trong một kiếp, người ấy, 


Bị địa ngục nung náu. 


44 #š_ TỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


Như vậy với những lời Đức Phật dạy, chúng ta hãy cần 
trọng tìm hiểu cho kỹ rồi mới đi rao giảng, nếu không chúng 
ta rơi vào tội phá hợp Tăng bị đọa địa ngục một kiếp. 


Bài kinh Chuyên Pháp Luân nói tông thuyết về Tứ Thánh 
Đề chỉ dành cho những ai có căn cơ cao mới thấu hiểu được. 
Ngày nay chúng ta sống trong thời đại văn minh và phát triển 
nên có nhiều vấn đề tác động đến dục nhiều, bụi nhiều làm sao 
hiểu được Tứ Thánh Đề nên về sau loài người đã diễn dịch sai 
Tứ Thánh Đề và đã phát sanh nhiều pháp môn khác nhau sẽ bị 
rơi vào tội phá hoà tăng mà không hè hay biết cứ tưởng rằng 
mình đang rao giảng chánh pháp. 

Không lẽ Đức Phật ra đời chỉ giảng cho những người có 
căn cơ cao như năm anh em Kiều Trần Như hay dành cho 1250 
vị Thánh A La Hán sao? Đức Phật có một cách giảng khác 
dành cho những ai còn nhiễm nhiều bụi đời. 

Thật sự có bài Kinh Trung Bộ số 91 cho biết Đức Phật dạy 
tuần tự cho những aI còn nhiều bụi đời như sau: 


Trong Kinh Trung Bộ số 91. Kinh Brahmàyu, viết: 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: “Nay Sa-môn 
Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi Sa-môn Gotama về mục 
đích hiện tại hay tương lai”. Rôi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ: 
“1 đã thiện xảo về mục đích hiện tại và các người khác hỏi ta 
về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa-môn Œotfama về mục đích 
tương lai”. Rôi Bà-la-môn Brahmayu dùng bài kệ thưa Thể Tôn: 

Thể nào (là) Bà-la-môn? 
Thế nào thông Vệ-đà? 
Thế nào là ba mình? 


Thế nào gọi cát trờng? 
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Thế nào là ứng cúng? 
Thế nào bậc Viên mãn? 
Thế nào bậc Mâu-ni? 
Thế nào gọi Phật-đà? 

Rôi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà-la-môn Brahmayu: 

Ai biết được đời trước, 
Thấy thiện thú, ác thú, 
Đoạn tán được tải sanh, 
Thăng trí được viên thành, 
Vị ấy gọi Mâu-ni. 

Ai biết tâm thanh tịnh, 
Giải thoát khỏi tham dục, 
Sanh tử đều đoạn lận, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Thông đạt nhứt thiết pháp, 
Vị ấy xưng Phật-đà. 

Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân 
Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thể Tôn, lấy tay 
rở xung quanh và tự xưng danh: 

- Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà-la-môn Brahmayu. 

Và hội chúng ấy tâm tư trở thành kinh dị, vì điệu: “Thát 
vỉ điệu thay! Thật hy hữu thay, đại uy lực, đại thân lực của vị 
Sa-môn đã khiến cho Bà-la-môn Brahmayu này, với danh 
tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa nhự vậy ”. Rồi 
Thế Tôn nói với Bà-la-môn Brahmayu: 

- Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy. Ông hãy ngồi 
trên ghế của Ông vì tâm của Ông đã hoan hỷ đối với Tà. 
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Rồi Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đứng dậy, liên ngôi trên 
ghế của mình. Rồi Thế Tôn thứ lóp thuyết pháp cho Bà-la-môn 
Brahmayu, thuyết về bồ thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cối 
Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục 
lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi T hé Tôn biết tâm của Bà-la- 
môn Brahmayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng 
ngại, được phần khởi, được tin thành, liên thuyết pháp mà chư 
Phật đã đề cao, tức là Khổ, T, ập, Diệt, Đạo. Cũng như tấm 
vải thuần bạch, được gốt rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu 
nhuộm, cũng vậy, chính tại chỗ ngôi này, pháp nhãn xa trần ly 
cấu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Brahmayu: “Phàm pháp gì 
được tập khởi lên đêu bị tiêu diệt”. Bà-la-môn Brahmayu thấy 
pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghỉ ngờ tiêu 
trừ, do dự diệt tận, chưng được tự tin, không y cứ nơi người 
khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư. 


Ý chính đoạn kinh là thuyết về bó thí, thuyết về trì giới, 
thuyết về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự 
nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn 
biết tâm của Bà-la-môn Brahmayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền 
thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là Khô, Tập, Diệt, Đạo. 

Bài Kinh Lõi Cây cho biết muốn chứng ngộ Niết Bàn, 
người học Phật Pháp cần biết rõ ràng những bước đi cần thiết 
trước khi đi tìm Lõi Cây tức là Niết Bàn. 

Như vậy, Tứ Thánh Đề được thuyết sau cùng sau khi hành 
giả đã viên mãn bố thí, viên mãn giới, biết và tin các cõi trời 
dục giới do bố thí và giữ giới mà có, biết vị ngọt, nguy hiểm, 
biết xuất ly của dục lạc, sau cùng thuyết Tứ Thánh Đề đề chứng 
lậu tận minh, không sanh lại tam giới nữa. 
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Phân I 
BÓ THÍ, TRÌ GIỚI, 
CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI 


Ba đời chư Phật đều bắt đầu dạy căn bản về bố thí, trì giới 
và các cõi trời cho loài người chứ không dạy Tứ Thánh Đề là 
căn bản như nhiều người học Phật Pháp thường đi rao giảng 
trên mạng và trên sách vở. Tại sao những người Phật tử phải 
thực hành những điều trên? 


Bồ thí sẽ giúp cho chúng sinh có quả báo về vật chất sung 
túc nên giúp cuộc sông con người có nhiều an lạc. Nếu chúng 
sinh vô minh sanh ra tâm keo kiệt khi sanh ra đời này nghèo 
túng, sống thiếu thốn và phát sanh ra những bất thiện. 


Chư Phật dạy về trì giới để giúp chúng sinh không rơi vào 
đọa xứ như địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Ba đọa xứ này rất 
đau khổ, do vậy người Phật tử phải trì năm giới tối thiểu sẽ 
sanh lại làm người hoặc sanh vào sáu cõi trời dục giới hưởng 
thiên lạc. Đức Phật dạy Phật tử phải có niềm tin Phật bất động, 
niềm tin Pháp bất động, niềm tin Tăng bất động. Đây là điều 
kiện cần có để giúp Phật tử thành tựu giới, nếu không tin thì 
không thực hành giới được. 

Chư Phật có Thiên nhãn Minh thấy chúng sanh thành tựu 
bồ thí, thành tựu giới sẽ sanh vào sáu cõi trời dục giới hưởng 
thiên lạc nên thuyết về các cõi trời. 
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Theo Lý Duyên Khởi, do duyên Vô minh sanh ra Hành 
gồm có ý hành, khẩu hành, thân hành sẽ sanh vào tam giới: 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Tất cả chúng sanh cứ quanh 
quân ba cõi này. Cõi dục gồm những hạnh phúc và những 
đau khổ, còn cõi sắc và cõi vô sắc chỉ là những cảm thọ lạc 
hỉ, không có cảm thọ khổ. Để không còn sanh lại thế gian, 
người học Phật cần giác ngộ Tứ Thánh Đề nhưng biết bốn 
chân lý này vô cùng khó khăn. Chúng sanh ra đời gặp được 
một Đức Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian này rất hy hữu, 
nếu không gặp Ngài thì chúng ta vô minh và cứ tiếp tục hành 
động đề luân hồi mãi mãi. Ngày nay Đức Phật đã diệt độ, chỉ 
còn năm bộ Kinh Nikaya đã dạy Tứ Thánh Đề rất đầy đủ, nếu 
người học Phật chịu khó tìm hiểu và chứng nghiệm có thể ra 
khỏi tam giới. 

Người học Phật mà căn cơ Sơ thiện nên cố găng tu tập bố 
thí, tu tập giới. Cuối cùng sẽ sanh vào Thiên giới hưởng Thiên 
lạc rất lâu dài với tuổi thọ từ 9 triệu năm cho đến cõi trời Tha 
hóa tự tại có tuổi thọ 9126 triệu năm. Trong khi tuổi thọ loài 
người 100 năm thì quá nhỏ so với tuổi thọ chư thiên nên hãy 
cô găng tu tập bồ thí và giới. Phật tử dù chưa là bậc Thánh hãy 
thực hành bồ thí và trì giới hằng ngày rất tốt cho đời sau. 


VÕ THẺ HÒA # 49 


Chương Ì 
BÓ THÍ 


Tại sao cần phải bố thí? 


Đây là bước đầu giảm bớt khổ, đang đi trên con đường dẫn 
đến hạnh phúc, nếu không biết bố thí sẽ khổ rất nhiều. Ví dụ 
một người biết trồng lúa sẽ sanh ra nhiều lúa sau một thời gian 
đã gieo. Tương tự khi bố thí sẽ sanh ra nhiều của cải, vật chất. 
Hành động bố thí thuộc về ý hành thiện. 


Bồ thí là cho một người khác một cái gì đó như tiền bạc, 
thức ăn uống, sảng tọa, thuốc men, nếu cho cha mẹ hay các vị 
tu hành thường gọi là “Cúng dường” để tỏ sự cung kính. Có 
hai loại bồ thí: bố thí vật chất và bố thí Pháp nhưng bố thí Pháp 
là cao thượng nhất vì Pháp giúp chúng sanh biết thế nào là 
thiện, biết thế nào là ác để tránh ác làm lành, sẽ được quả lành 
trong đời này và đời sau. Khi bồ thí vật chất có thể giúp chúng 
sanh được ấm no nhất thời nhưng vì không biết Pháp nên làm 
những điều ác mà không làm điều thiện vì vậy tiếp tục khổ nữa 
trong hiện tại và trong tương lai. 

Sau đây là bài kinh cho biết vì sao giàu có hay nghèo khô, vì 
sao chết yếu hay sông lâu v.v... Trong Kinh Trung Bộ số 135 viết: 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ-đà- 
lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
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Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liễn ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài 
Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, 
CÓ Hgười tu? 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản thọ, 
có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiễu bệnh, có 
người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp 
sắc; chúng tôi thấy có người quyên thế nhỏ, có người quyên thể 
lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn; 
chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc 
gia đình cao quỷ; chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu km, có 
người có đây đủ trí tuệ. 

Thưa Tôn giả ŒGotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài 
Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, 
CÓ HgưỜi tu? 

- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, 
là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; 
nghĩa là có lIỆI, CÓ . 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, 
không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đô ăn uống, y phục, 
xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn 
đuốc. Do nghiệp ấy... đọa xử... tài sản nhỏ. Con đường đưa 
đến nhiều tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


VÕ THÉ HÒA #$ 5 


Bồ thí là hạt giống sẽ có những quả tốt đẹp thuộc về vật 
chất như nhà cửa, xe hơi, có nhiêu tài sản khác v.v... vì do bố 
thí hay cúng dường mà trồ ra chứ không phải ngẫu nhiên mà 
có nhưng đa số loài người không có thiên nhãn mình nên nói 
do mình tài giỏi hay may mắn. 


Bồ thí không phải là chuyện dễ, cần phải tập lâu ngày sẽ 
thành thói quen (nghiệp) và sẽ bố thí một cách dễ dàng. 


1. Căn bản bố thí 


Bồ thí thuộc ý hành nên có tám cách bố thí chỉ có cách thứ 
bảy và thứ tám là tốt nhất còn bố thí do tâm tham, tâm sân, tâm 
s¡ thường không tốt lắm. 


Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - (33) Căn Bản Bồ Thị, 
vIẾt: 

1.- Này các Tỳ-kheo, có tám căn bản để bố thí. Thể nào là 
tăm? 


2. Vì lòng dục nên bồ thí; vì sân hận nên bồ thí; vì ngu sỉ 
nên bồ thí; vì sợ hãi nên bố thí; vì nghĩ rằng: “Trước tổ tiên đã 
bồ thí, trước đã làm. Tà không xứng đáng là người để truyền 
thống này bị bỏ phế” nên bố thí; vì nghĩ rằng: “Sau khi cho 
bố thí này, khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này” nên bồ thí; vì nghĩ rằng: “Khi ta 
bố thí này, tâm được tịnh tín, do hân hoan, hỷ được sanh ` nên 
bồ thí; để trang nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bố thí. 


Này các Tỳ-kheo, có tắm căn bản để bố thí này. 
2. Người được nhận cúng đường như thửa ruộng 


Có bài kinh sau đây cho biết Người Tu được ví như đám 
ruộng tốt hay xấu, nếu ruộng xấu thì trồng lúa trổ ra quả nhỏ, 
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nếu ruộng tốt khi trồng sẽ có quả lớn. Tương tự Người Tu thực 
hành Bát Chánh đạo là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. Đây là người được ví như là thửa ruộng tốt nên 
khi cúng dường sẽ có quả rất lớn. Vì người thực hành Bát 
Thánh đạo sẽ chứng một trong tám bậc Thánh nên người học 
Phật cần đọc thêm bài kinh Phân biệt cúng dường sẽ cho biết 
tám bậc Thánh. 


Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - (34) Thửa Ruộng, viết: 


1.- Này các T)-kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng 
thành tựu tám chỉ phần được xem là không quả lớn, không vị 
ngọt lớn, không phải địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu 
tám chỉ phần? 


2. Này các Tỳ-kheo, ở đây thửa ruộng lôi lên lõm xuống, 
đây đá và sạn, đất mặn, không có bê sâu, không có chỗ nước 
chảy ra, không có chỗ nước chảy vào, không có nước chảy, 
không có bờ đê. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hột giống được 
gieo vào thứa ruộng thành tựu được tám chỉ phần được xem 
là không quả lón, không vị ngọt lón, không phải địa điểm tăng 
thịnh. Cũng vậy, này các T)-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, 
Bà-la-môn thành tựu tám chỉ phân, không có quả lớn, không 
lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. Thể nào là thành tựu tám 
chỉ phần? 


3. Ở đây, này các T)-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà 
niệm, tà định. Như vậy, này các Tỳ-kheo, bố thí giữa những 
Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chỉ phần, không có quả lớn, 
không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. 
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4. Này các T)ỳ-kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng 
thành tựu tâm chỉ phần được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, 
là địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chỉ phẩn? 

5. Này các Tỳ-kheo, ở đây thửa ruộng không lôi lên lõm 
xuống, không có đây đá và sạn, không có đất mặn, có bê sâu, 
có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy vào, có nước chảy, 
có bờ đê. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hột giống được gieo vào 
thửa ruộng thành tựu tắm chỉ phần được xem là có quả lớn, có 
vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, 
bồ thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chỉ phân, 
có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung cảm lớn. Thể 
nào là thành tựu tắm chỉ phần? 

6. Ở đây, này các Tỳ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
chánh kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, này 
các T)-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu 
tám chỉ phần, có quả lón, lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có rung 
cảm lớn. 

Khi ruộng được đây đủ 
Hột giống gieo đây đủ 
Khi mưa xuống đây đủ 
Lúa gặt được đây đủ 

Tai họa không có mặt 
Tăng trưởng được đây đủ 
Rộng lớn được đây đủ 
Kết quả được đây đủ 
Cũng vậy, sự bồ thí 


Giữa những người đủ giới 
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Và vật liệu bố thí 
Cũng được sắm đây đủ 
Đưa đến sự đây đủ 

Vì sở hành đây đủ 

Vậy ai muốn đây đủ 
Phải tự mình đây đủ 
Phục vụ người đủ tuệ 
Như vậy thành công đủ 
Đây đủ trí và đức 

Với tâm được đây đủ 
Làm nghiệp được đây đủ 
Lợi ích được đây đu 
Như thật biết cuộc đời 
Đạt được kiến đây đu 
Đường đây đủ đi đến 
Tiền đến ý đây đủ 

Vứt bỏ mọi cấu uễ 

Đạt Niễt-bàn cụ túc 
Giải thoát mọi khổ đau 
Tửc đây đủ vẹn toàn. 

Theo bài kinh trên cho biết những hành động cho vật chất 
đên người khác được ví như là hạt giông và thửa ruộng được 
ví như là người nhận vật đã cho. Như vậy bô thí có quả lớn hay 
quả nhỏ tùy vào người nhận có tu tập nhiêu hay không. 

Trong Kinh Trung Bộ số 142 có viết 14 loại cúng dường 
như sau: 


VÕ THÊ HÒA š 5B 


Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người. Bồ 
thí các vị Độc Giác Phật, là củng dường thứ hai, phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng 
dường thứ ba, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên 
con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí các vị chứng quả Bắt lai, là cúng 
dường thứ năm, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên 
con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứ sáu, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng 
dường thứ bảy, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên 
con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng 
dường thứ chín, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên 
con đường chưng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí những vị ngoại học (bahiraka) đã 
tham trong các dục vọng là củng dường thứ mười một, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí những phàm phu gìn giữ giới luật 
là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người. Bồ thí 
những phảm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân 
loại theo hạng người. Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường 
thứ mười bồn, phân loại theo hạng người. 


Tại đây, này Ananda, sau khi bồ thí cho các loại bàng sanh, 
cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau 
khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này 
có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các 
phảm phu gìn giữ giới luật, củng dường này có hy vọng đem 
lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại 
học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng 
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đem lại trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị 
trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng 
đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả 
Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả 
Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bát lai? Còn 
nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn 
nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? 
Còn nói gì đến những vị Độc Giác Phật? Còn nói gì đến các 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác? 

Cúng dường cho Đức Phật, Độc Giác Phật, Thanh văn giác 
cho đến bậc Thánh dự lưu hay trên con đường chứng Thánh dự 
lưu, phước trổ vô số cho đến cho bàng sanh cũng có 100 công 
đức. Như vậy phước nhiều hay hay ít lệ thuộc vào công đức tu 
hành chứng các bậc Thánh hay không. 


Thời Đức Phật còn tại thế và trong 500 năm đầu của Chánh 
pháp, chúng sanh thời đó có cơ hội gặp các bậc Thánh để cúng 
dường nên có phước báu vô số. Còn ngày nay chỉ còn gặp được 
những bậc tu hành có thành tựu giới, nếu cúng dường sẽ có 100 
ngàn công đức. 


Có người bồ thí hay người nhận thanh tịnh hay không? Có 
bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường như sau: 


Này Ananda, có bồn sự thanh tịnh của các loại cúng dường. 
Thể nào là bốn? Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận. Này Ananda, 
có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng 
không bởi người cho. Này Ananda, có loại củng dường không 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Này 
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Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và 
cũng bởi người nhán. 


Và này Ananda, thể nào là loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận? Ở đây, này 
Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp, còn những người 
nhận theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, là loại 
cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi 
người nhán. 


Và này Ananda, thể nào là loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho? Ở đây, này 
Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn những 
người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, 
là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng 
không bởi người cho. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường không được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này 
Ananda, người cho theo ác giới, theo ắc pháp, và người nhận 
cũng theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này Ananda, là sự 
cúng dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhán. 

Và này Ananda, thể nào là loại cúng dường được thanh tịnh 
bởi người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, 
người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người nhận cũng giữ 
giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại 
cúng dường. 

Bồ thí là bước đầu tiên sẽ giúp con người bớt khổ về thân. 
Quy luật nhân quả vận hành trên con người chỉ có Đức Phật 
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biết và nói lại cho chúng ta. Vì vậy khi một người Quy y Phật 
là phải tin tuyệt đối về Tam Minh của Đức Phật. Nếu chúng 
ta nghèo do không bố thí. Nếu chúng ta giàu phải biết rằng do 
kiếp trước hay kiếp này có bố thí. 


3. Bồ thí Pháp 


Có những bài kinh Tăng chi 4 pháp được trích ra đây sẽ 
giúp cho những ai mà muốn giúp người khác giống như mình 
gọi là lợi mình và lợi người nên suy tư những lời dạy trong bài 
kinh sau đây: 


Nhiếp phục Tham, Sân, Sỉ 


Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la) - 
(96) Lợi Minh (1), viết: 


1. - Này các T)-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người; hạng 
người hướng đến lợi người, không lợi mình; hạng người không 
hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người; hạng người 
hướng đến lợi mình và lợi người. 


2. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là hạng người hướng đến 
lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các T)ỳ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp 
phục tham cho mình, không khích lệ người khác nhiếp phục 
tham, hướng đến nhiếp phục sân cho mình... nhiếp phục sỉ cho 
mình, không khích lệ người khác nhiếp phục sỉ. Như vậy, này các 
T)-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi người. 


3. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi người, không lợi mình? 
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Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người không hướng đến 
nhiếp phục tham cho tự mình, khích lệ nhiếp phục tham cho 
người, không hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... không 
hướng đến nhiếp phục sỉ cho tự mình, khích lệ nhiếp phục sỉ 
cho người. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng 
đến lợi người, không lợi mình. 


4. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người không hướng 
đến lợi mình, không hướng đến lợi người? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người không hướng đến 
nhiếp phục tham cho tự mình, không khích lệ người khác nhiếp 
phục tham, không nhiếp phục sân cho tự mình, không khích lệ 
người khác nhiếp phục sân... không nhiếp phục sỉ cho tự mình, 
không khích lệ người khác nhiếp phục sỉ. Như vậy, này các Tỳ- 
kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình, không hướng 
đến lợi người. 


5. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi mình và lợi người? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người hướng đến nhiếp 
phục tham cho tự mình, và khích lệ người khác nhiếp phục 
tham, hướng đến nhiếp phục sân cho tự mình... hướng đến 
nhiếp phục sỉ cho tự mình và khích lệ người khác nhiếp phục 
sỉ Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi ích 
cho mình và cho người. 


Này các T)-kheo, bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. 
Lợi ích cho mình 


Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la) - 
(97) Lợi Mình (2), viết: 
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1. (Như kinh (96), đoạn đâu) 


2. - Và này các Tỳ-kheo, thể nào là hạng người hướng đến 
lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người, mau mắn nhận xét 
trong các thiện pháp, thọ trì các pháp đã được nghe, suy tư ÿ 
nghĩa các pháp đã được thọ trì, sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; nhưng không phải là người thiện 
ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát ám chính xác, 
rõ ràng, khiến cho nghĩa lý được mình bạch; không phải là 
người thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các T)-kheo, là hạng 
người hướng đến lợi mình, không có lợi người. 


3. Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi người, không có lợi mình? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người không mau mắn nhận 
xét trong các thiện pháp, không thọ trì các pháp đã được nghe, 
không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, không có sau khi 
hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực hành pháp tùy pháp; là người thiện 
ngôn, khéo nói, dùng những lời tao nhã, phát âm chính xác rõ 
ràng, khiến cho nghĩa lý được mình bạch; là người thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi 
người, không có lợi mình. 

4. Và này các T)-kheo, thể nào là hạng người, không hướng 
đến lợi mình và lợi người? 

Ở đây, này các T)ỳ-kheo, có hạng người không có mau mắn 
nhận xét trong các thiện pháp... không có sau khi hiểu nghĩa, 
hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp không phải là người thiện 


VÕ THÉ HÒA # 61 


ngôn, khéo nói... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như 
vậy này các T)-kheo, là hạng người không hướng đến lợi mình 
và lợi người. 

5. Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi mình và lợi người? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người mau mắn nhận xét 
trong các thiện pháp... sau khi hiểu nghĩa, hiểu pháp, thực 
hành pháp, tùy pháp. Là người thiện ngôn, khéo nói... làm cho 
hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. Như vậy, này các T)-kheo, là 
hạng người hướng đến lợi mình và lợi người. 


Này các T)-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở 
đời. 
Lợi cho mình - Những Học Pháp 


Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la) - 
(99) Những Học Pháp, viết: 


1. - Này các T)-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu 
ở đời. Thế nào là bốn? 

Hướng đến lợi mình, không lợi người; hướng đến lợi người, 
không lợi mình; không hướng đến lợi mình, lợi người; hướng 
đến lợi mình, lợi NGƯỜI. 


2. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là hạng người hướng đến 
lợi mình, không lợi người? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát 
sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ 
bỏ lấy của không cho, không khích lệ người khác từ bỏ lấy 
của không cho; tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, không 
khích lệ người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục;... tự mình 
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từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; nhưng không khích lệ 
người khác từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình, không lợi 
người. 

3. Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi người, không lợi mình? 


Ở đây, này các T)ỳ-kheo, có hạng người tự mình không từ 
bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình không 
từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không bỏ tà hạnh trong các 
dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự mình không từ bỏ đắm 
say rượu men, rượu nấu; khích lệ người khác từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các T)-kheo, là hạng người 
hướng đến lợi người, không lợi mình. 


4. Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người không hướng 
đến lợi mình, lợi người? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người tự mình không từ 
bỏ sát sanh, không khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình 
không từ bỏ lấy của không cho;... tự mình không từ bỏ tà hạnh 
trong các dục;... tự mình không từ bỏ nói láo... tự mình không 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu; không khích lệ người khác 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
là hạng người không hướng đến lợi mình, lợi người. 


5. Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người hướng đến 
lợi mình, lợi người? 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người tự mình từ bỏ sát 
sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh; tự mình từ bỏ lấy 
của không cho... tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục... tự mình 
từ bỏ nói láo... tự mình từ bỏ đắm Sđ4ÿ THỢU HICH, TƯỢU nấu, 
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khích lệ người khác từ bỏ đắm Sđ4ÿ TƯỢU IICH, TƯỢU nấu. Như 
vậy, này các Tỳ-kheo, là hạng người hướng đến lợi mình và 
lợi người. 


Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 

Những bài kinh đã nêu trên vừa đủ có thể giúp những người 
học Phật biết bồ thí sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho người. 

Bồ thí vật chất chỉ giúp con người ấm no nhất thời còn bố 
thí Pháp sẽ giúp con người có hạnh phúc lâu dài hoặc có thê 
chấm dứt khổ đau vĩnh viễn. Ví dụ giúp cho một người một 
bữa ăn thì chỉ no ngày hôm đó, nhưng ngày mai có thê đói tiếp, 
nếu giúp họ học một nghề thì tự họ có thể nuôi thân suốt đời. 
Tương tự như vậy một người không biết giữ năm giới hay tám 
giới sẽ tạo vô số ác nghiệp sẽ sanh ra quả khổ dài lâu nhưng 
nhờ bậc thiện trí thức dạy cho mình học năm giới hay học tám 
giới và biết bố thí vật chất sẽ sanh ra quả tốt đến với mình. Khi 
giúp một người biết giữ giới, biết hành thiện là bố thí Pháp, 
còn khi giúp một người có thức ăn, thức uống hay có quần áo 
hay có thuốc men hay có tiền bạc gọi là bồ thí vật chất. 


Những người sống tại gia có thể vừa bố thí vật chất và 
bố thí pháp. Những người xuất gia không có tiền nên chỉ bố 
thí pháp là chính. Tuy nhiên trong kinh có một vị xuất gia 
rồi nhưng hay tin cha mẹ mình già yếu, nghèo khổ. Ngài đi 
khất thực rồi chia phần ăn cho cha mẹ mình. Đây là một thầy 
tu có hiểu. Những người xuất gia lo tu thoát khỏi tam giới là 
quan trọng, như vậy họ sẽ là ruộng phước vô thượng ở đời cho 
những aI cúng dường. 
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4. Kết luận chương 1 


Bồ thí vật chất sẽ giúp cho bớt khổ trong vòng luân hồi, 
nhưng quả trổ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào thửa ruộng tốt như 
những thầy tu theo Bát Thánh đạo hoặc thửa ruộng xấu như 
những thầy tu không thực hành Bát Thánh đạo quả tốt trổ rất 
nhỏ. Quả trổ tốt mà hưởng trọn vẹn hay không phụ thuộc vào 
tâm khi bồ thí. 

Theo bài Kinh Căn bản bố thí cho biết cách bố thí thứ bảy 
và cách thứ tám là tốt nhất vì khi trổ quả sanh ra ít đau khô 
còn sáu cách bồ thí kia khi trổ ra quả có nhiều phiền não. Bồ 
thí pháp thì cao thượng hơn vì giúp chúng sanh thoát khỏi ba 
đường ác: Bàng sanh, địa ngục, ngạ quỷ nên được chư Phật 
giảng dạy để giúp chúng sanh biết và thực hành sẽ có hạnh 
phúc ở các cõi trời dục giới mặc dù con đường luân hồi còn đài 
nhưng ít ra cũng một khoảng thời gian hưởng lạc cõi người và 
cõi trời. Bài Kinh Trung Bộ số 142 - khuyến khích Phật tử nên 
giúp đỡ những người thân của mình nên thành tựu năm giới, 
tin Tam Bảo bất động và không nghi ngờ về Tứ Thánh Đế. 
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Chương 2 
TRÌ GIỚI 


Tại sao phải trì g1ới? 

Trì giới sẽ giảm khổ nhiều hơn nữa so với bồ thí tài vật vì 
nhờ có giới không rơi vào ba đường ác và được sanh làm người 
hay chư thiên hưởng lạc không còn đau khổ nhiều. Nếu giới 
không thành tựu thì không thể nào chấm dứt khổ trong tương 
lai. Giới được ví như là hàng rào đề bảo vệ Phật tử không rơi 
vào những đường ác. 

Người học Phật giữ năm giới, tám giới, mười giới hay 
hằng trăm giới đều thâu tóm trong ba giới: ý hành, khâu hành, 
thân hành. Vì vậy Phật tử tìm hiểu ba hành này cho kỹ trong 
cuốn sách “Tứ Thánh Đề là tối thượng”. Trong kinh có một 
vị Tỳ-kheo học trên hai trăm giới không thuộc và muốn hoàn 
tục nhưng tiếng đồn đến bậc Đạo sư. Đức Phật nói cho ông ta 
học ba giới và đã hỏi vị Tỳ kheo có thuộc được không? VỊ Tỳ 
kheo trả lời thuộc. Vậy ba giới ấy là gì? Chính là ý hành giới, 
khẩu hành giới, thân hành giới. Sau đó không bao lâu thì vị này 
chứng Thánh A-la-hán (kinh Tiểu bộ). 


1. Năm giới 


Người cư sĩ cần thực hành hằng ngày năm giới này sẽ sinh 
làm người hoặc chư thiên. Nếu không thực hành giới sẽ rơi 
vào ba đường ác: Nøạ quỷ, bàng sanh, địa ngục. 
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Trong Kinh Tương Ưng 5 - Chương XI Tương Ưng Dự 
Lưu (b) - IV. Phẩm Phước Đức Sung Mãn - 37. VII.Mahànàma 
(S.v,395), viết: 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn cây bảng. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến... 
ngôi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thể Tôn: 


3) - Cho đến như thể nào, bạch Thể Tôn, là người cư sĩ? 


- Ai quy y Phát, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ. 


4) - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người cư sĩ đầy 
đủ giới? 

- Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ giới. 

5) - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đây 
đủ tín? 


- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng 
ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, 
Thế Tôn”. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ 
đây đủ tín. 

6) - Cho đến như thể nào, bạch Thế Tôn là người cư sĩ đầy 
đủ lòng bồ thí? 


- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm 
thoát khỏi cầu uỄ của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng 
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mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cẩu, thích thú chia sẻ 
vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ 
đây đủ bố thí. 

7) - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đây 
đu trí tuệ? 


- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ về sanh diệt (các pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập 
(các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Cho đến 
như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ. 

Người cư sĩ có trí tuệ sanh diệt tức là trí tuệ về Tứ Thánh 
Đề. Như vậy bài kinh này cho biết học và thực hành bài kinh 
trên có bậc Thánh dự lưu. 

2. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng 
(Thánh dự lưu) 

Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - III. Phẩm Gia Chủ - (V) 
(25) Thích Tử Mahanama, viết: 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sahkka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thích tử Mahànàma đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, Thích tử Mahànàma bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cho đến như thể nào là người nam cư sĩ? 

- Này Mahanama, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người nam cư sĩ. 

2. - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người nam cư 
Sĩ giữ giới? 

- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
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nói láo, từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu, cho đên như vậy, 
là người nam cư sĩ giữ giới. 

3. - Cho đến như thê nào, bạch Thê Tón, là người nam cư 
sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha? 


- Này Mahanàma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin 
cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tín; 
thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác 
thành tựu giữ giới, thành tựu bồ thí cho mình, không khích lệ 
người khác thành tựu bố thí; muốn tự mình đi đến yết kiến các 
T)-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết kiến các T}ỳ- 
kheo; chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích lệ người 
khác nghe diệu pháp; tự mình thọ trì những pháp đã được 
nghe, không khích lệ người khác thọ trì những pháp đã được 
nghe; tự mình suy nghĩ đến ÿỷ nghĩa các pháp đã thọ trì, không 
khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ 
trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện tùy pháp, 
đúng Chánh pháp, không khích lệ người khác thực hiện tùy 
pháp, đúng Chánh pháp. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là 
nam cư sĩ thực hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư sĩ thực 
hành vừa tự lợi, vừa lợi tha? 


- Này Mahanàma, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu 
lòng tín và khích lệ người khác thành tựu lòng tín; khi nào tự 
mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới, khi nào tự mình 
bồ thí và khích lệ người khác bố thí; khi nào tự mình muốn đi 
đến yết kiến các Tỳ-kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến 
các T)-kheo; khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích 
lệ người khác nghe điệu pháp; khi nào tự mình thọ trì những 
pháp đã được nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp 
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đã được nghe; khi nào tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp 
đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đến ý nghĩa các 
pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực 
hiện pháp đúng Chánh pháp, khích lệ người khác sau khi biết 
nghĩa biết pháp, thực hiện pháp đúng Chánh pháp. Cho đến 
như vậy, này Mahànama, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và 
lợi tha. 


Bài kinh trên cho biết tự mình thành tựu giới và niềm tin 
Tam Bảo rồi nên giúp người khác cũng thành tựu như mình 
gọi là lợi mình lợi người. 


3. Cư sĩ chứng Thánh dự lưu 


Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - VI. Phẩm Nguồn Sanh 
Phước - (II) (52) Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sï) (2), viết: 


1. - Này các T)-kheo, có bốn nguồn sanh phước, nguôn 
sanh thiện... hạnh phúc, an lạc. Tì h nào là bốn? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với lòng 
tịnh tín bất động đổi với Phật; bậc Thế Tôn ấy là bậc Ủng 
Củng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn... Này các T)-kheo, đây là nguôn sanh phước, 
nguôn sanh thiện thứ nhát... hạnh phúc an lạc. 


Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo 
nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 
Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện 
thứ hai... hạnh phúc, an lạc. 
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Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
lòng tịnh tin bất động đổi với chúng Tăng, Thiện hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ung 
lý hạnh là chúng đệ tử T' hé Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn. Tức là bồn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thể Tôn 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được đánh 
lễ, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này 
các T)-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguôn sanh thiện thứ 
ba... hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu với 
những giới được bác Thánh ải kính, không bị phá hoại, không 
bị bỀ vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến 
giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến 
Thiên định. Này các T)-kheo, đây là nguôn sanh phước, nguồn 
sanh thiện thứ tư... hạnh phúc, an lạc. 

Này các T)-kheo, bồn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện 
này, đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn 
đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, hạnh phúc, an lạc. 

Sẽ 


Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Ai tin giới, hiên thiện, 

Bậc Thánh khen, mến chuộng. 
Ai tịnh tín chúng Tăng, 

Với cải nhìn chánh trực, 
Người ấy được họ gọi, 

Không phải là người nghèo. 
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Đời sống người như vậy, 
Không phải đời trồng rỗng, 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thắng pháp, 
Bác trí chu tâm niệm, 

Lời dạy của chư Phái. 

Bài kinh trên cho biết người cư sĩ chứng được Thánh Dự 
lưu là nguồn phước vô lượng. 

4. Bát quan trai (tám giới) 

Bát quan trai giới cần thực hành ý hành thiện, khẩu hành 
thiện và thân hành thiện sẽ giúp chúng sanh hưởng lạc ở các 
CÕỐI trời dục gIớI. 

Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - V. Phẩm Ngày Trai Giới 
- () (41) Các Trai Giới, viết: 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thể Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn 
ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các T)-kheo: “Này các 
T)-kheo”, - “Bạch Thế Tôn ”. 

Các T)-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các T)ỳ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ 
phần, được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biến mãn lớn. Như thể nào, này các Tỳ-kheo, là 
ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân, được thực hành thời có 
được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rõ lớn; có biến mãn lớn? 


3. Ở đây, này các T)-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ 
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sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Hóm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quỷ, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
trai giới”. Đây là chỉ phân thứ nhất được thành tựu. 


4. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hản đoạn tận lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh 
tịnh, không có trộm cướp. Với chỉ phân này, Tủ theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới ”. Đây là chỉ phần thứ 
hai được thành tựu. 


5. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Với chỉ phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành 
ngày trai giới ”. Đây là chỉ phân thứ ba được thành tựu. 


6. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-háản đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và ngày 
nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói lao, nói những lời 
chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường 
gạt đời. Với chỉ phần này, Tà theo gương vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới ”. Đây là chỉ phần thứ tư được thành 
tựu. 
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7. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say 
men rượu men, rượu nấu, từ bó đắm Sđÿ THỢU HM€ỂH, TƯỢU nấu. 
Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm Sđÿ TƯỢU IICH, PTƯỢU nấu. Với 
chỉ phân này, Tà theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày 
trai giới”. Đây là chỉ phân thứ năm được thành tựu. 


$. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ 
ăn phi thời. Với chỉ phân này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta 
sẽ thực hành ngày trai giới”. Đây là chỉ phân thứ sáu được 
thành tựu. 


9_ “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dâu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này 
và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn 
kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dẫu thoa và 
các thời trang. Với chỉ phân này, Ta theo gương vị A-la-hản, 
ta sẽ thực hành ngày trai giới ”. Đây là chỉ phân thứ bảy được 
thành tựu. 


10. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn lận, không 
dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các 
giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta 
cũng đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ 
không dùng các giường cao, giường lớn. Với chỉ phần này, Ta 
theo gương vị A-la-hản, ta sẽ thực hành ngày trai giới ”. Đáy 
là chỉ phân thứ tám được thành tựu. 
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Này các Tỳ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần 
được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, 
có rực rỡ lớn, có biễn mãn lớn. 

Bài kinh trên cho biết rằng nếu thành tựu tám giới thì phước 
rất lớn. 


Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - IV. Phẩm Bồ Thí - (IX) 
(39) Nguồn Nước Công Đức, viết: 


1.- Này các T)-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là 
nguôn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, 
quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ải, khả hÿ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thể nào là tảm? 


2. Ở đây, này các T)-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này 
các T)-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguôn 
nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 


3. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. Này 
các Tỳ-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ hai, là nguôn 
nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 


4. Lại nữa, này các T-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này 
các T)-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ ba, là nguôn 
nước thiện... hạnh phúc, an lạc. 


5. Này các T)-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thông 
cỗ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương 
lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bả-la-môn 
có trí khinh thường. Thế nào là năm? 


6. Ở đây, này các T)ỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh. Này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 


VÕ THẺ HÒA #š 7B 


sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem 
cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không 
hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng 
sanh, không sợ hãi, không hận thu, không hại, vị ấy sẽ được 
san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này 
các T)-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bồ thí, được biết là 
tôi sơ, được biết là lâu ngày... không bị những Sa-môn, những 
Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các T)-kheo, đây là nguồn 
nước công đức thứ tư, là nguôn nước thiện... dẫn đến khả ái, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


7. Lại nữa, này các T)-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của 
không cho, từ bỏ lấy của không cho... Này các T)-kheo, đây là 
bồ thí thứ hai, là đại bồ thi,... Này các Tỳ-kheo, đây là nguôn 
nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện,... dẫn đến khả 
ải, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục... Này các T)-kheo, 
đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí,... Này các Tỳ-kheo, đây là 
nguôn nước công đức thứ sáu, là nguôn nước thiện... dẫn đến 
khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, 
từ bỏ nói láo... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại 
bồ thí,.. Này các Tỳ-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ 
bảy, là nguồn nước thiện... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ÿ, hạnh 
phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm Say 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm Sãÿ THỢUH H€H, FƯỢU nấu. Này 
các T)ỳ-kheo, vị Thánh Đệ Tử đoạn tận đắm Saÿ ƯỢU Hm©N, 
rượu nấu, từ bỏ đắm Sãy THƯỢUN IHCH TƯỢU nấu, đem cho không 
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sợ hãi cho võ lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho 
vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho võ lượng chúng 
sanh; sau khi cho võ lượng chúng sanh, không sợ hãi, không 
hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, 
không hận thù, không hại. Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí 
thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu 
ngày,... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh 
thường. Này các Tỳ-kheo, đây là nguôn nước công đức thứ 
tám, là nguôn nước thiện,... dân đến khả ái, khả hỷ, khả ÿ, 
hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tỳ-kheo, có tám nguôn nước công đức này, là 
nguôn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, 
quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ải, khả hÿ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Bài kinh trên cho biết có những nguồn công đức rất lớn. 
Vì vậy những người cư sĩ tại gia nên thực hành hằng ngày bài 
kinh trên. 

5. Thập thiện (mười giới) 


Muốn thành tựu mười giới cần thực hành ý hành thiện, thực 
hành khẩu hành thiện, thực hành thân hành thiện sẽ hưởng lạc 
ở các cõi trời dục gIới. 

Trong Kinh Trung Bộ số 4l viết: 


Này các Gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Này các Gia chủ, thể nào là ba loại thân hành đúng pháp, 
đúng thánh đạo? Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ sát 
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sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biẾt tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình; từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không 
cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc 
tại rừng núi không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài 
vật ấy; từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không giao 
cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có Đà con 
che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Như vậy, này 
các Gia chủ, là ba loại thân hành đụng pháp, đúng chánh đạo. 


Và này các Gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các Gia chủ, có người từ 
bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 
hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được 
hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì Ông biết”, nếu biết, 
người ấy nói: “Tôi biết”; nếu không biết, người ấy nói: “Tôi 
không biết”; hay nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi không 
thấy”; nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”. Như vậy, lời nói 
của người ấy không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên 
nhán tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhán, hoặc vì nguyên 
nhân một vài quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, nghe điêu gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh 
chia rẽ ở những người này, nghe điễu gì ở chỗ kia không đi 
nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia; 
như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng 
những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ lời nói độc 
ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ 
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thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiễu người, 
vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. Từ bỏ 
lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, 
người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận ý, có 
mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, này các Gia chủ, có 
bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Và này các Gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo? Ở đây, này các Gia chủ, có người không 
có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ 
rằng: “Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 
của mình!” Lại có người không có tâm sân, không có khởi lên 
hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: “Mong rằng những loài 
hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, không nhiễu 
loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân!” Người ấy có chánh kiến, 
không có tưởng điên đảo, nghĩ rằng: “Có bố thí, có kết quả 
của bồ thí, có tế lễ, có cúng dường, các hành vi thiện ác có kết 
quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại 
hóa sanh, trong đời, có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh 
hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự trì, tự chứng lại 
tuyên bố cho đời này và cho đời sau”. Như vậy, này các Gia 
chủ, có ba loại ý hành đung pháp, đúng chánh đạo. Như vậy, 
do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này các Gia 
chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới, đời này. 

Người cư sĩ đã thực hành những giới đã nêu trên viên mãn 
sẽ được sanh vào các cõi trời dục giới để hưởng phước lâu 
đài. 
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Giới rất quan trọng cho người tại gia và xuất gia nhưng 
người sống tại gia thường không thành tựu được. Vì không 
có giới chắc chăn sẽ sanh vào ba đường ác vô cùng đau khổ 
nhưng vì vô minh nên thường tạo ác nghiệp rất nhiều. Phước 
cho ai ra đời mà biết năm giới, tắm giới, mười giới, tin Tam 
bảo, biết Tứ Thánh Đề và lo thực hành sẽ giúp chúng sanh 
sống hạnh phúc và thoát khổ. 


6. Kết luận chương 2 


Giới là hàng rào giúp chúng sanh không rơi vào ba hồ thăm: 
ngạ quỷ, bàng sanh, địa ngục vì một khi đã rơi vào đó khô vô 
cùng. Con người ngày nay vì ham danh lợi mà tạo các nghiệp 
ác về sau sẽ đau khổ trong các cõi đó. Có thể tham khảo bải 
Kinh Trung Bộ số 130 nói về cảnh khổ địa ngục. Ngày nay 
người học Phật không tin Thiên nhãn mình của Đức Phật do vì 
tà kiến quá sâu dày. 

Quý vị nên thành tựu năm giới, tám giới hay thập thiện 
giới. Người học Phật tin tuyệt đối về Tam minh của Đức Phật. 
Nếu không tin thì giới không thê thành tựu và khi chết sẽ sinh 
vào ba đường ác đạo. Chúng ta cố gắng thành tựu giới hằng 
ngày khi chết tâm bình thản sẽ sanh vào các cõi trời dục giới 
hay cối người. 
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Chương 3 
CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI 


Thế Tôn Gotama với Thiên Nhãn siêu nhân đã thấy các cõi 
trời và nói lại cho chúng ta biết chứ phàm nhân không thấy 
được. Những người học Phật đã thành tựu năm giới hoặc tám 
giới hoặc mười giới sẽ sanh vào một trong sáu cõi trời dục 
giới để hưởng phước. Người học Phật thành tựu giới ví như 
công lao học tập vất vả bao nhiêu năm và bây giờ được lãnh 
cái bằng tốt nghiệp. Nếu những người học Phật không tin có 
các cõi trời thì việc thành tựu giới không có. Người học Phật 
biết rằng Đức Phật có ân đức Minh Hạnh Túc tức là Ngài có 
Tam minh: Túc mạng minh - Ngài có thê nhớ vô số kiếp quá 
khứ của Ngài. Thiên nhãn minh hay Sanh tử minh - Ngài thấy 
chúng sanh khi chết sanh vào địa ngục do ác nghiệp. Thấy 
chúng sanh làm thiện nghiệp sanh vào các cõi trời. Phật tử 
phải tin tuyệt đối Tam minh của Đức Phật nên cô gắng thành 
tựu gIới. 

Nhờ tu Bát Quan Trai mà được tái sanh vào sáu cõi trời 
dục giới có tuôi thọ rất lâu dài so với tuổi thọ của loài người 
chỉ có 80 năm quá ngắn. Vì vậy phải thực hành Bát Quan Trai 
hằng ngày. 


Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - V. Phẩm Ngày Trai Giới 
- (ID (42) Ngày Trai Giới, viết: 
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Này các T)-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phân, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ 
lớn; có biến mãn lớn. Đến như thế nào là quả lớn? Đến như 
thế nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ lớn? Đến như 
thế nào là biến mãn lớn? 

4. Ví như, này các Tỳ-kheo, có người áp đặt chủ quyển cai 
trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đây bảy báu, như Anga, 
Magadha, Kàsikosala, WAqji Cefl, VWamsd, Kuruù, Pancdlà, 
Macchà, Surasenà, Asska, Avantl, (Œandhàrà, Kambojà. 
Nhưng chủ quyên ấy không bằng một phần mười sảu của một 
ngày trai giới thành tựu tắm chỉ phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, 
này các T)-kheo, là quyển của loài người, so sảnh với hạnh 
phúc chư Thiên. 


1. Cõi trời Tứ Thiên Vương 


3. Năm mươi năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai thẳng 
của tháng ấy làm thành một năm. Năm trăm năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên Bốn thiên vương. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo: “Ở đây, có người đàn 
bà hay đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chỉ 
phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với 
chư Thiên Bồn thiên vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, 
này các T)-kheo, là quyển của loài người, so sảnh với hạnh 
phúc chư Thiên ”. 


Quy ra tuổi của loài người là 500 x 50 x 360 = 9.000.000 
năm nhân gian. 
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2. Cõi trời Ba mươi ba 


6. Một trăm năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi ba. Ba 
mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai thẳng 
của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm chư Thiên 
của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo: “Ở đây, có 
người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới 
thành tựu tám chỉ phần, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chự Thiên cõi trời Ba mươi ba”. Do vậy, 
Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỳ-kheo, là quyển của loài 
người, so sảnh với hạnh phúc chư Thiên ”. 


Quy ra tuôi của loài người là 1000 x 100 x 360 = 36.000.000 
năm nhân gian. 


3. Cõi trời Dạ ma 


7. Hai trăm năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chự Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi đêm 
của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của tháng 
ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của năm ấy 
làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. Sự kiện này 
có xảy ra, này các T)-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn 
ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng tru với chư 
Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này 
các T)-kheo, là quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư Thiên `. 


Quy ra tuôi của loài người là 2000 x200 x 360= 144.000.000 
năm nhân gian. 
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4. Cõi trời Đâu-Suấắt 


Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Đâu-Suất). 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng 
của tháng ấy làm thành một năm. Bồn ngàn năm chư Thiên 
của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Tisità. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỳ-kheo: “Ở đây, có người đàn 
bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành tựu 
tám chỉ phân, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng 
trú với chự Thiên cõi trời Tusità ”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi 
thay, này các Tỳ-kheo, là quyên của loài người, so sánh với 


«€ 


hạnh phúc chự Thiên 


Quy ra tuổi của loài người là 4000 x 400 x 360 = 
576.000.000 năm nhân gian. 


5. Cối trời Hóa lạc 


Tám trăm năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, bằng một 
đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tảm ngàn năm 
chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời 
Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra,... với hạnh phúc chư Thiên. 


Quy ra tuổi của loài người là 8000 x 800 x 360 = 
2.304.000.000 năm nhân gian. 


6. Cối trời Tha hóa Tự tại 


Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỳ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự 
tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười 
hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sảu ngàn 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư 
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Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các 
T)-kheo: “Ơ đáy, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực 
hành ngày trai giới thành tựu tảm chỉ phân, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chự Thiên cõi trời Tha 
hóa Tự tại. Do vậy, 1a nói: “Nhỏ nhoi thay, này các T)ỳ-kheo, 
là quyên của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “ 
Quy ra tuổi của loài người là 16000 x 1600 x 360 = 

9.216.000.000 năm nhân gian. 

Chởớ giết hại loại sanh 

Chớ lấy của không cho 

Chớ nói lời nói lão 

Chớ uống thứ rượu say 

Từ bỏ phi Phạm hạnh 

Từ bỏ không dâm dục 

Không ăn vào ban đêm 

Tránh không ăn phi thời 

Không mang các vòng hoa 

Không dùng các hương liệu 

Hãy nằm trên tấm thảm 

Trải dài đất làm giường 

Chính hạnh trai giới này 

Được gọi có tám phân 

Do đức Phát nói lên 

Đưa đến đoạn tận khổ 

Mặt trăng và mặt trời 

Cả hai thấy lành tốt 


Chỗ nào chúng đi tói, 
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Chúng chói sảng hào quang 
Chúng làm máy sáng chói 
Giữa hư không chung đi 
Trên trời chúng chói sảng 
Sáng rực mọi phương hướng 
Trong khoảng không gian ấy 
Tài sản được tìm thấy 

Trán châu và ngọc bảu 

Lưu ly đá cẫu may 

Vàng cục trong lòng đất 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói 
Được gọi Hataka 

Tuy vậy chúng giá trị 

Chỉ một phần mười sáu 

Với hạnh giữ trai giới 

Đây đủ cả tám mặt 

Kế cả ảnh sáng trăng 

Với cả vòm trời sao 

Vậy người nữ, người nam 
Giữ gìn theo tịnh giới 
Hành Bồ-tát trai giới 

Đây đủ cả tám mặt 

Làm các thiện công đức 
Đem lại nhiều an lạc 

Được sanh lên cối trời 


Không bị người cười chế. 
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7. Kết luận chương 3 

Đức Phật với Thiên nhãn siêu nhân thấy sáu cõi trời dục 
giới có thật. Có cõi trời Tứ Thiên Vương mà có tuổi thọ 9 triệu 
năm và có cõi trời Tha Hóa Tự Tại có tuổi thọ cao nhất là 9216 
triệu năm thì so với 80 - 100 tuổi của loài người quá ít. Như 
vậy, người học Phật tu tối thiểu là Bát Quan Trai hằng ngày sẽ 
được sinh vào một trong sáu cõi trời dục giới để hưởng hạnh 
phúc lâu dài. 
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Kết luận cho phân I 


Phân I chỉ dành cho những người học Phật bắt đầu tìm hiểu 
Phật Pháp và chưa biết gì nên Đức Phật dạy những bước cơ 
bản như Bồ Thí, Trì giới, Các cõi trời dục giới. Đây là những 
hạnh phúc sẽ có được nếu biết bó thí và biết trì giới sẽ sanh 
thiên. Vì Thế Tôn với Thiên Nhãn minh siêu nhân thấy các cõi 
trời do tu bố thí và trì giới mà sanh lên. 

Cõi dục giới có hai hướng để đi: Hướng thiện gồm có ý 
hành thiện, khẩu hành thiện, thân hành thiện sẽ sanh làm người 
hay chư thiên. Hướng ác gồm có ý hành ác, khâu hành ác, thân 
hành ác sẽ sanh làm bàng sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 


Nếu Phần I thuộc về căn bản Phật giáo hiện nay thế gian 
có mấy người thành tựu được năm giới. Cho nên trong Kinh 
Tương Ưng 5 Phẩm Sanh Thú cho biết rằng: khi con người 
chết được tái sanh làm người như đất dính trên đầu mười ngón 
tay còn số người chết tái sanh vào ba đường ác nhiều như đất 
trên quả địa cầu. 
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VÕ THÊ HÒA # 89 


Phần II 
VỊ NGỌT, NGUY HIẾM, 
XUẤT LY DỤC 


Vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly dục dành cho hàng xuất gia 
còn cư sĩ chỉ học Phần II khi đã hoàn tất Phần I - Bồ thí, trì giới 
và sống cách ly với gia đình. Sự ly dục tức là sự từ bỏ những 
ham muốn về năm cảnh: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc. Nếu 
còn sông với gia đình thì không thê ly dục. Còn người xuất gia 
đã từ bỏ đời sống gia đình nên tu tập Phần II. 


Phần II gồm có: Chương 1 nói về vị ngọt, sự nguy hiểm, 
xuất ly về Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp và vị ngọt về 
Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Chương 2 nói về các cõi trời sắc 
giới do sự thành tựu ly dục. 

Phần II này rất khó tu tập. Những người học Phật muốn tu 
tập phần này cần sống xa thành phố và ở những nơi hoang vắng 
thì chuyện ly dục mới sanh khởi. Ngày xưa đời sống rất đơn giản 
nên dễ chứng sơ thiền còn ngày nay dục có khắp mọi nơi. Nếu 
không tránh được dục lạc thì chuyện tu chứng sơ thiền vô cùng 
khó khăn. Theo tác giả, người cư sĩ không tu phần này được trừ 
khi sống một mình. Nếu chứng Thánh tối đa là bậc Thánh Nhất 
lai còn Thánh Bắt lai không chứng được, hoặc nếu như lúc gần 
chết mà buông hết thì may ra chứng bậc Thánh Bắt lai. 
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Chương Ì 
VỊ NGỌT, SỰ NGUY HIẾM, 
SỰ XUẤT LY KHỎI CÁC DỤC 


Những bài kinh dưới đây sẽ giúp cho những hành giả hiểu 
rõ vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của dục. Từ đó tâm của 
những vị ấy ly tham, tâm giải thoát khởi lên. Để bước vào giai 
đoạn này, hành giả đã thành tựu bồ thí và giới. Sau khi thành 
tựu sự ly dục sẽ sanh vào các cõi trời sắc giới mà tuổi thọ vô 
lượng. Do đó phần II rất khó cho những người học Phật còn 
nhiều sự ham muốn. 

Bài kinh 1 - Chánh Giác 

Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương I Tương Ung Sáu Xứ 
(a) - Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất - II. Phẩm Song 
Đôi, viết: 

13.L Chánh Giác (1) (S.iv,6) 

1) SavaHthi... 

2) - Thuở trước, này các T)ỳ-kheo, khi Ta chưa giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, Tủ suy nghĩ 
như sau: “Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cải gì là xuất 
ly của mắt? Cái gì là vị ngọt... của tai? Cái gì là vị ngọt... của 
mũi? Cải gì là vị ngọt... của lưỡi? Cái gì là vị ngọt... của thân? 
Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của ý?” 
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3-7) Này các Tỳ-kheo, về vấn đề này Ta suy nghĩ như sau: 
“Do duyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của mắt. 
Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của 
mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt là 
xuất ly của mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


8) Do duyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của ÿ. 
Y vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của ý. 
Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đổi với ÿ là xuất ly 
của ý ”. 


9) Cho đến khi nào, này các T)-kheo, đổi với sáu nội xứ này, 
Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy 
hiểm, xuất ly là xuất lụ, cho đến khi ấy, này các Tỳ-kheo, đối 
với các thể giới gôm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
đối với quân chúng gôm có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, Ta không xác chứng Ta đã chưng Wô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


10) Và cho đến khi nào, này các T)-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Tu đã như thật liễu trì vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm 
là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, thời khi ấy, đối với các thể 
giới gôm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đối với 
quân chúng gôm có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và loài 
Người, Tà xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn 
tải sanh nữa `. 
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Bài kinh 2 - Chánh giác 
Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương I Tương Ung Sáu Xứ 


(a) - Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất - II. Phẩm Song 
Đôi - 14.II. Chánh Giác (2) (S.iv,8), viết: 


14.11. Chánh Giác (2) (S.i8) 


lối 

2) - Thuở trước, này các T)ỳ-kheo, khi Ta chưa giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: “Cái gì là vị ngọt, cải gì là nguy hiểm, cải gì là xuất 
ly của các sắc?... của các tiếng... của các hương... của các vị... 
của các xúc? Cái gì là vị ngọt, cải gì là nguy hiểm, cải gì là 
xuất ly của các pháp?” 

3) Vẻ vấn đê này, này các T)-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 
“Do duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của các 
sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy 
hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham 
đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. 


4-7)... các tiêng... các hương... các VỊ... các XúC... 


8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 
các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 
nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục 
tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp ”. 


9-10) Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, đổi với sáu ngoại 
xứ này, Ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy, 
này các Tỳ-kheo, đối với các thế giới gôm có Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới và đối với quân chúng gôm có Sa-môn, 
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Bàả-la-môn, chư Thiên và loài Người, 1a không xác chứng Ta 
đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác... Ta xác chứng 
Tu đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 

11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn 
tải sanh nữa `. 

15.HI Vị Ngọt (1) (S.iv8) 

T1) sa 


2) - Này các T)-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của mắt. 
Có vị ngọt nào của mắt, Ta đếu thực nghiệm. V] ngọt của mốt 
như thể nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỳ-kheo, Tà 
đã sống tìn cấu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm nào của 
mắt, 1a đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như thế nào, Ta 
đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ- kheo, Ta đã sống tìm cầu 
xuất ly của mắt. Có xuất ly nào của mắt, Ta đều thực nghiệm. 
Xuất ly của mắt như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


3-6) Này các T)-kheo, Ta đã sông tìm cấu vị ngọt của tai... 
của mũi... của lưỡi... của thán... 


7) Này các T)-kheo, Tu đã sống tìm câu vị ngọt của ý. Có 
vị ngọt nào của ý, Ta đểu thực nghiệm. VỊ ngọt của ý như thể 
nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các T)-kheo, Tà đã sống 
tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, Ta đêu thực 
nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí 
tuệ. Này các Tỳ-kheo, Ta đã sống tìm cầu xuất ly của ý. Có xuất 
ly nào của ý, Ta đêu thực nghiệm. Xuất ly của ý như thể nào, Ta 
đã khéo thấy với trí tuệ. 

8-9) Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, đối với sảu nội xứ 
này, Ta chưa như thật liễu trí vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là 
nguy hiểm, xuất ly là sự xuất ly... 
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10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn 
tải sanh nữa `. 

16.1. Vị Ngọt (2) (S.ix9) 

l xe 


2) - Này các Tỳ-kheo, Ta đã sống tìm câu vị ngọt của các 
sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, Tu đêu thực nghiệm. V† ngọt 
của các sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các 
T)-kheo, Tu đã sống tìm câu nguy hiểm của các sắc. Có nguy 
hiểm nào của các sắc, Ta đêu thực nghiệm. Xuất ly của các sắc 
nh thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


3-6)... các tiêng... các hương... các VỊ... các XúC... 


7) Này các T)-kheo, Tà đã sống tìm câu vị ngọt của các 
pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, Ta đêu thực nghiệm. Ưị 
ngọt của các pháp như thế nào, Tà đã khéo thấy với trí tuệ. 
Này các T)-kheo, Ta đã sống tìm câu nguy hiểm của các pháp. 
Có nguy hiểm nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly 
của pháp như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, đổi với sảu ngoại 
xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm 
là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly... 

10) Và tri kiến này khởi lên nơi Tu: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa `. 


17. Nếu Không Có (1) (S.iw,10) 


N ng, 
2) - Nếu mắt không có vị ngọt, này các Tỳ-kheo, chúng sanh 
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có thể không tham luyễn mắt. Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, mắt 
có vị ngọt nên chúng sanh tham luyễn mắt. 


3) Nêu mắt không có nguy hiểm, này các T)ỳ-kheo, thời 
chúng sanh có thê không nhàm chán đôi với mất. Và vì răng 
mắt có nguy hiêm nên chúng sanh nhàm chán đôi với mái. 


4) Nếu mắt không có xuất ly, này các Tỳ-kheo, thời chúng 
sanh không có thể xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có xuất Ìy 
nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. 


5-7) Nếu tai không có vị ngọt... 
8-10) Nếu mũi không có vị ngọt... 
11-13) Nếu lưỡi không có vị ngọt... 
14-16) Nếu thân không có vị ngọt... 


17) Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỳ-kheo, thời chúng 
sanh có thể không tham luyền đổi với ÿ. Và vì rằng ý có vị ngọt, 
này các T)-kheo, nên chúng sanh có tham luyến đối với ÿ. 


18) Nếu ý không có nguy hiểm, này các Tỳ-kheo, thời chúng 
sanh có thể không nhàm chán đổi với ý. Và vì rằng ỷ có nguy 
hiểm, này các T)-kheo, nên chúng sanh có nhàm chán đối với ÿ. 


19) Nếu ý không có xuất ly, này các T)-kheo, thời chúng 
sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất ly, này 
các T)-kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ÿ. 


20) Cho đến khi nào, này các T)-kheo, chúng sanh đối với 
sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho đến khi ấy, này các 
T)-kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới như Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, đã không sống với tâm 
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được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị 
giới hạn. 

21) Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, chúng sanh đổi với sảu 
nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là 
nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho nên, này các T)-kheo, các 
chúng sanh cùng với các thể giới như Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, đã sống với tâm được ly chấp trước, 
ly hệ phược, được giải thoái, không bị giới hạn. 


Này các Tỳ-kheo, các Du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần 
được trả lời như sau: “Chư Hiển, thế nào là vị ngọt các dục? 
Thế nào là sự nguy hiểm, thể nào là sự xuất ly? Thể nào là vị 
ngọt các sắc pháp, thể nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất 
Iy? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ, thể nào là sự nguy hiểm, 
thế nào là sự xuất ly?” Này các Tỳ-kheo, khi được hỏi vậy, 
các Du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào 
các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các T)-kheo, vì vấn đề 
này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các Tỳ-kheo, 
Tu không thấy một ai trong thể giới này với chư Thiên, Mara, 
Phạm thiên, với chung Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người, mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ 
Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này. 


Bài kinh 3 - Đại kinh Khổ uẫn 

Trong Kinh Trung Bộ số 13. Đại kinh Khổ uấn, viết: 
Giải thích vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly dục rất rõ ràng. 
(Vị ngọt các dục) 


Và này các T)-kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các 
T)-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này: Các sắc pháp do 
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nhãn căn nhận thức, khả ải, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng 
với dục, hấp dân, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương 
do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt căn nhận thức... các xúc 
do thân căn nhận thức, khả di, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương 
ứng với dục, hấp dân. Này các T)-kheo, có năm pháp tăng 
trưởng dục như vậy. Này các Tỳ-kheo, y cứ vào năm pháp tăng 
trưởng dục này, có lạc hý khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. 


Này các Tỳ-kheo, thể nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, 
này các T)-kheo, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp, 
như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, 
nhự buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho 
vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, 
phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, 
muối, gió, sức nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết 
khát. Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khổ uẩn, lấy dục làm nhấn, lấy dục làm 
duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Này các T)-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tỉnh 
cân như vậy, tỉnh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không 
được đến tay mình, vị ấy than vẫn, buôn phiên khóc than, đấm 
ngục, mÊ man bất tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, 
sự tỉnh cần của ta thật sự không kết quả”. Này các Tỳ-kheo, 
như vậy, là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên 
nhán của dục. 


Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tỉnh 
cần như vậy, tỉnh tấn như vậy, và các tài sản ấy được đến tay 
mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, 
ưu fw: “Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao 
trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, 
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nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xưng đáng khỏi 
cướp đoạt Chúng? ” Dầu vị ấy hộ trì nhự vậy, giữ gìn nhự vậy, 
vua chúa vẫn cướp đoạt các tải sản đu trỘmM cướp vẫn Cướp 
đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự 
không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than văn, buôn 
phiên, khóc than, đấm ngực, mê man bắt tỉnh: “Cái đã thuộc 
của ta, nay ta không có nữa `”. Này các T)-kheo, như vậy là sự 
nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, do dục làm nhán, do dục làm 
duyên, do dục làm nguyên nhán, do chính dục làm nhắn, vua 
tranh đoạt với vua, Sát-đê-lị tranh đoạt với Sát-đế-lj, Bà-la- 
môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, 
mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt 
với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, 
anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh 
đoạt với bạn bè. Khi họ đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh 
luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ công phá 
nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng gậy; họ công phả nhau 
bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như 
tử vong. Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... 
(như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, do dục làm nhán... do chính dục 
làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn 
trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quãng ném 
nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, 
họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở 
đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này 
các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là 
nguyên nhán của dục. 


VÕ THÊ HÒA # 99 


Lại nữa, này các T)-kheo, do dục làm nhán... do chính dục 
làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ công 
phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được nhắm bắn nhau, 
đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, 
họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ 
đồ nước phán sôi, họ đè bẹp nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau 
bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như 
tử vong. Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... 
(như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các T}ỳ-kheo, do dục làm nhán... do chính 
dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giát đô đạc, 
họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ 
đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một Hgười như 
vậy liễn áp dụng nhiễu hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, 
họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chán, họ chặt tay chán, họ xẻo tại, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt 
mũi, họ dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình phạt bối đôi 
hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la 
hâu khẩu hình... Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... 
chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi 
siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương hình 
(hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... 
tiễn hình (cắt thịt thành hình động tiên)... khối trấp hình... 
chuyền hình... cao đạp đài... họ tưới bằng dấu sôi, họ cho chó 
ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. 
Ở đây họ ấi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gân như tử vong. 
Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như 
trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các T)-kheo, do dục làm nhán... do chính dục 
làm nhán, họ sông làm các ác hạnh về thán, làm các ác hạnh 
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về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống làm các ác hạnh 
về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ÿ, khi 
thán hoại mạng chung, họ sanh vào cối đữ, ác thủ, dọa xứ, địa 
ngục. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục 
làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhán. 


Này các Tỳ-kheo, thế nào là sự xuất ly các dục? Này các 
T)-kheo, đây là sự điễu phục dục tham đối với các dục, sự 
đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất các dục. 


Này các T)ỳ-kheo, những Sa-môn, Bả-la-môn nào không 
như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy 
hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, 
những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ trì các dục của 
họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương 
tự, nghĩa là như thật tuệ trì các dục, sự kiện như vậy không thể 
xảy ra. Này các T)ỳ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như 
thát tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như Vậy, sự nguy hiểm là 
sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những 
vị này nhất định sẽ như thật tuệ trỉ các dục của họ, họ cũng có 
thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật 
tuệ tri các dục, sự kiện như Vậy có Xảy ra. 


(Vi ngọt các sắc pháp) 


Và này các T)-kheo, thể nào là vị ngọt các sắc pháp? Này 
các Tỳ-kheo, như các thiểu nữ Sát-đê-lị, thiếu nữ Bà-la-môn 
hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mười lăm hay mười sáu 
tuổi, không quả lớn, không quả thấp, không quá ôm, không 
quá mập, không quá đen, không quá trắng, này các Tỳ-kheo, 
có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp 
tôi thượng? 


VÕ THẺ HÒA #š 101 


- Bạch Thế Tôn, phải. 


- Này các T)-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ 
và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? 
Này các Tỳ-kheo, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong 
một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một 
trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy 
để chống đỡ, vừa đi vừa run rấy, đau ôm, tuổi trẻ đã tận, râu 
rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đâu, da nhăn, tay chân bị khô đét 
tái xám. Này các T)-kheo, các Người nghĩ thể nào? Có phải sự 
mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mắt và sự 
nguy hiểm đã hiện ra? 


- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Lại nữa này các Tỳ-kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị 
bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phán tiểu 
của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này 
các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về 
sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm 
đã hiện ra? 


- Bạch Thể Tôn, sự thật là vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Lại nữa, này các T)-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị 
quăng vào nghĩa địa, một ngày hay hai ngày hay ba ngày, thi 
thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thôi ra. Này các 
T)-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp 
xưa kia của cô gái đã biến mắt và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 
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- Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Lại nữa, này các T)-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị 
quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài điều 
hấu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị 
các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các Tỳ- 
kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp 
xưa kia của cô gái nay đã biến mắt và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


- Bạch Thể Tôn, sự thật là vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gải ấy, thi thể 
bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gán cột lại... 
với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dinh thịt 
nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương, 
không còn thịt, không có máu, còn được gán cột lại, chỉ còn có 
xương không dinh lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây 
là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây 
là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở 
đây là xương đâu. Này các Tỳ-kheo, các Người nghĩ thể nào? 
Có phải sự mỹ diệu vê sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến 
mắt, và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 


- Này các T)-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Lại nữa, này các T)-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thỉ thể bị 
quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ 
còn một đồng xương lâu hơn một năm... chỉ còn các xương thối 
trở thành bột. Này các T)-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có 
phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, 
và sự nguy hiểm hiện ra? 
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- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 
- Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 


Này các T)-kheo và thể nào là sự xuất ly các sắc pháp? 
Này các T)-kheo, đây là sự điễu phục dục tham đối với các sắc 
pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly các sắc pháp. 


Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
như thật tuỆ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự 
nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly 
như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thát tuỆ trì các 
sắc pháp của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong 
một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự 
kiện như vậy không xảy ra. Này các T)-kheo, những Sa-môn, 
Bàả-la-môn nào như thát tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt 
như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là 
sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các 
sắc pháp của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa 
vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như 
vậy CÓ Xảy ra. 


(VỊ ngọt các cảm thọ) 


Và này các T)-kheo, thể nào là vị ngọt các cảm thọ? Ở đây 
các Tỳ-kheo ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự chứng và an 
trú vào Thiên thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị 
ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các Tỳ-kheo, tôi thượng 
võ hại ấy, 1a nói là vị ngọt các cảm thọ. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, T)-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
và frú vào Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
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không tâm không tứ, nội tỉnh nhất tâm... T)-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba... T)-kheo xả 
lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong khi ấy 
nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, 
không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một 
cảm thọ vô hại. Này các Tỳ-kheo, tôi thượng vô hại ấy, Ta nói 
là vị ngọt các cảm thọ. 


Và này các T)-kheo, thể nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? 
Này các T)-kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại, 
nh vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? 
Này các T)ỳ-kheo, sự điễu phục dục tham đối với các cảm thọ, 
sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là sự xuất các cảm thọ. 


Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự 
nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly 
như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thát tuệ trì các 
cảm thọ của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong 
một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ trì các cảm thọ, sự 
kiện như vậy không xảy ra. Này các T)-kheo, những Sa-môn, 
Bàả-la-môn nào như thát tuệ trì vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt 
như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là 
sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các 
cảm thọ của họ, họ có thể đặt các người khác trong một địa 
vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ trì các cảm thọ, sự kiện như 
vậy CÓ Xảy ra. 


VÕ THẺ HÒA #š 405 


Dựa vào những đoạn kinh trên, người học Phật cân biết vị 
ngọt, nguy hiêm của sáu ngoại xứ cũng như sáu nội xứ. Sau đó 
sẽ xuât ly dục được. 


Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là những vị ngọt khả hỷ, khả lạc 
chính là nguyên nhân dẫn đến tham đắm. Nếu không biết sáu 
nội xứ, sáu ngoại xứ là vô thường, biến hoại dẫn đến đau khô 
trong hiện tại và tương lai. Người học Phật cần chứng nghiệm 
từ duyên Thọ lạc qua Thọ khô rồi nhàm chán thọ nên ly tham. 
Khi xuất ly dục được còn gọi là Thiền định, vị nào muốn đi sâu 
vào thiền định có thể tham khảo chi phần Chánh định trong 
Bát Thánh đạo. 
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Chương 2 
CÁC CÕI TRỜI SẮC GIỚI 


Chương này rất khó vì chỉ dành cho những ai ly dục Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc. Những cư sĩ thời đại này ly dục rất 
khó nên chương này dành cho những người xuất gia. Những 
ai có thiền định hay ly dục được sẽ sanh vào một trong IŠ cõi 
trời sắc giới có tuổi thọ vô lượng. 

Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - XIII. Phẩm Sợ Hãi - 
(V) 6 (125) Từ (1), viết: 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người với tâm, cùng khởi 
với từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thư tư, như vậy, 
cùng khắp thể giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm 
được vị ngọt của Thiên ấy, ái luyễn Thiên ấy và do vậy tìm được 
an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiên 
ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm chúng Thiên. Một kiếp, này 
các T)-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
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tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi 
đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như 
Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, sau khi 
sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong 
hiện hữu ấy. Này các T)-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù 
thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ 
phàm phu không nghe pháp, tức là vấn để sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, ở đáy có hạng người với tâm 
cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với hÿ... với tâm cùng 
khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, nhự 
vậy, cùng khắp thể giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương 
xử, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng 
khởi với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy 
nếm được vị ngọt của Thiên ấy, ái luyến Thiên ấy và do vậy tìm 
được an lạc; an trú trên ấy, chủ tâm trên ấy, sống phần lớn với 
Thiên ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp, 
này các T)ỳ-kheo, là thọ mạng của các chự Thiên ở Quang 
âm Thiên... được sanh cộng tru với chự Thiên ở cối Biến tịnh 
Thiên. Bồn kiếp, này các Tỳ-kheo là thọ mạng của chư Thiên ở 
cõi Biến Tịnh Thiên... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối 
Quảng quả Thiên. Năm kiếp, này các Tỳ-kheo, là tuổi thọ vô 
lượng của chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm 
phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau 
khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, 
đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, 
sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống frọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các T)ỳ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây 
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là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


Này các T)-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 
Bài kinh - Hạng Người Sai Khác 


Trong Kinh Tăng Chi Bốn Pháp - XIII. Phẩm Sợ Hãi - 
(II (123) Hạng Người Sai Khác (1), viết: 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thê 
nào là bôn? 


e Tuổi thọ sơ thiền 


Cõi Phạm chúng Thiên một kiếp là vô lượng không nói con 


5O. 


1- Chư thiên Phạm chúng... 2- với chư thiên Quang thiên... 
3- chư thiên Thiểu Quang thiên... 4- chư thiên Vô lượng quang 
thiên. 

Như vậy, Sơ thiền có bốn cõi nhưng dẫn đầu là Phạm 
chúng Thiên đến Vô lượng quang Thiên, đại diện tuổi thọ 
Phạm chúng thiên là một kiếp vô lượng. 


Ở đây, này các T)-kheo, có hạng người ly dục, ly pháp bắt 
thiện, chứng đạt và an trú Tì hiển thứ nhất, một trạng thải hỷ 
lạc đo ly dục sanh, có tâm có tứ. Vị ấy nếm được vị ngọt của 
Thiên ấy, ái luyễn Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú 
trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiên ấy, không có 
thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên ở Phạm chúng thiên. Một kiếp, này các Tỳ-kheo, 
là tuổi thọ vô lượng của chự Thiên ở Phạm chúng Thiên. Tại 
đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau 
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khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, 
ấi đến bàng sanh, đi đến đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại 
đấy, sau khi an trú cho đến hết trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên 
ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỳ-kheo, đây là 
sự đặc thù, đây là sự thù thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh 
đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là 
vấn đề sanh thủ. 


e Tuổi thọ Nhị thiền 
Cõi Quang âm Thiên là hai kiếp có tuổi thọ vô lượng. 


5- Chư thiên Quang ám thiên... 6- chư thiên Tịnh thiên... 
7- chư thiên Thiếu tịnh thiên... S- chư thiên Vô lượng tịnh thiên... 


Như vậy, Nhị thiền có bốn cõi nhưng dẫn đầu là Quang âm 
Thiên mà có tuôi thọ vô lượng. 


2. Lại nữa, này các T)ỳ-kheo, ở đây có hạng người làm 
cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an tru Tỉ hiển thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Vị ấy nếm được vị ngọt của Tì hiển ấy... được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp này, 
này các T)-kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Quang 
âm thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú... Đây là sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử 
có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đê 
sanh thú. 


e Tuổi thọ Tam thiền 
Cõi Biến tịnh Thiên là bốn kiếp có tuổi thọ vô lượng. 


Ÿ. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, ở đây có hạng người ly hỷ 
trụ xả, chảnh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
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Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
ba, Vị ấy nếm được vị ngọt của T hiển ấy... được sanh cộng tru 
với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Bồn kiếp, này các Tỳ-kheo, 
là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. Tại đấy, 
kẻ phàm phu, sau khi an trú... Đáy là sự đạc thù, đáy là sự thù 
thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ 
phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


e Tuổi thọ Tứ thiền 
Quảng Quả Thiên là năm kiếp có tuổi thọ vô lượng. 
Với chư thiên Quảng quả thiên... 


4. Lại nữa, này các T)-kheo, ở đây có hạng người xả lạc 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ 
tư, không kh, không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ ấy nếm được 
vị ngọt của Thiên ấy, ái luyễn Thiên ấy và do vậy tìm được an 
lạc; an trú trên ấy, chủ tâm trên ấy, sống phân lớn với Thiên 
ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả Thiên. Năm kiếp, này 
các T)-kheo, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên, đi đến địa 
ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại 
đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn 
vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu 
ấy. Này các T)-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, 
đáy là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm 
phu không nghe pháp, tức là vấn để sanh thủ. 


Này các T)ỳ-kheo, có bón hạng người này có mặt, hiện hữu 
ở đời. 
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Như vậy, chứng sơ thiền sẽ cộng trú với chư thiên Phạm 
Chúng Thiên có tuôi thọ một kiếp vô lượng (không có con số). 
Đối với phàm phu hưởng hết tuổi thọ sẽ sanh địa ngục, bàng 
sanh, ngạ quý nhưng đệ tử Như Lai hưởng hết tuổi thọ hiện hữu 
ấy xong nhập Niết Bàn. Chứng nhị thiền sẽ cộng trú với chư 
thiên ở cõi Quang âm thiên có tuổi thọ hai kiếp vô lượng. Nếu 
là phàm phu khi hưởng hết tuổi thọ sanh vào ba đường ác. Nếu 
là đệ tử Như Lai hưởng hết tuổi thọ sẽ nhập Niết Bàn. Chứng 
tam thiền sẽ cộng trú chư thiên với Biến tịnh Thiên có tuổi thọ 
bốn kiếp vô lượng. Đệ tử Như Lai hưởng hết tuổi thọ sẽ nhập 
Niết Bàn nhưng phàm phu hết tuổi thọ luân hồi ba đường ác. 
Chứng tứ thiền sẽ cộng trú với chư thiên ở Quảng quả Thiên có 
tuổi thọ năm kiếp. Đệ tử Như Lai sẽ nhập Niết Bàn khi hết tuổi 
thọ còn phàm phu sẽ luân hồi khi hết tuổi thọ. 


e Cõi Tịnh Cư Thiên dành cho bậc Thánh Bắt 
Lai 


Với chư thiên Vô phiên thiên... với chư thiên Vô nhiệt 
thiến... với chư thiên Thiện hiện thiên... với chư thiên Thiện 
kiến thiên... với chư thiên Sắc cứu kính thiên... 
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Tiểu kết 


Phân II chỉ dành cho những người xuất gia đã từ bỏ gia đình 
sống một mình nên có thể từ bỏ sắc dục, thanh dục, hương dục, 
vị dục, xúc dục. Những người cư sĩ tại gia đã thành tựu được 
Phần I thì có thê bước vào Phần II. Phần này tu tập không còn 
sự ham muốn về năm cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc là rất 
khó. Đây là sự khó khăn cho những người học Phật trong thời 
đại này. Tuy nhiên, những ai thật sự muốn chấm dứt khổ phải 
có quyết tâm. Những bài kinh nêu ra ở trên mà Đức Phật đã 
thuyết cho ai muốn ly dục có thê tìm hiểu và thực hành. 
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PHẦN TÍCH CHUYÊN SÂU 
TỨ THÁNH ĐÉ, 


Phân I 
KHỎÔ THÁNH ĐỀ 
VÀ KHÔ TẬP THÁNH ĐÉ 


Khổ Thánh đề là sự thật Thánh về khổ diễn tả những trạng 
thái vui buồn, hạnh phúc đau khô của con người. Đây cũng 
gọi là quả khô mà ai cũng gặp hằng ngày và nhận biết. Khổ do 
duyên xúc sanh và xúc diệt thì khổ sẽ mắt. 

Khô Tập Thánh đề là sự thật Thánh đề về nguyên nhân khổ 
là tham ái. Nếu nói đầy đủ Khổ Tập là 12 Nhân duyên, trong 
khi Khổ đề ai cũng nhận biết nhưng Khổ Tập đề khó nhận biết, 
khó thấy vì khổ tập sanh khởi rất nhanh, không có thời gian. 
Từ lúc có khổ tập đến khi nào sanh ra khổ đề cần có thời gian. 
Vì lý do này có những người trên thế gian không chấp nhận 
có nguyên nhân sanh ra quả khô hay quả hạnh phúc. Như vậy 
Khổ Tập chính là tướng cướp giấu mặt để gây khổ đau cho 
chúng sanh. Trước khi thực hành Đạo Đế, hành giả cần phải 
biết rõ Khổ tập. Nếu không nhận ra Khổ tập thì thực hành Bát 
Chánh Đạo không thành công. 


Trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân, Khổ Tập Thánh đề, 
Khổ Diệt Thánh đề và Bát Thánh Đạo đã trình bày dưới dạng 
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Tổng thuyết chứ không phải Biệt thuyết. Đây là lý do mà 
người đời về sau không biết Biệt thuyết Khổ Tập chính là 12 
Nhân duyên. Định nghĩa về Khổ Tập và Khổ Diệt được nói rõ 
trong kinh Tăng Chi Ba Pháp. 


Trong Kinh Tăng Chi Ba Pháp - VII. Phẩm Lớn - 61.- 
Sở y xứ, viết: 

Bốn thánh để này, này các Tỳ-kheo, là pháp Ta thuyết 
giảng, không bị chỉ trích, không bị uỄ nhiễm, không có tội lỗi, 
không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở trách. Điễu đã 
được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Do chấp 
thủ sáu giới, này các Tỳ-kheo, nên có nhập thai. Do có nhập 
thai, nên có danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sáu xứ. Do 
duyên sảu xứ, nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ. Với người 
có cảm thọ, này các Tỳ-kheo, Ta nêu rõ: “Đây là khổ”, Tu nêu 
rõ: “Đây là khổ tập; Tu nêu rõ: “Đây là khổ diệt”, Ta nêu rõ: 
“Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khô Thánh để? Sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu bi, khổ, ưu, não 
là khổ. Điều mong câu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ 
uấn là khổ. Này các Tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đề. 

Và này các Tỳ-kheo, thể nào là Thánh để về Khổ tập? 

Vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, danh 
sắc duyên sáu xử, sảu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
đi duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, 
chết, sâu, bị, khổ, u não. Như vầy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uẩn này. Này các T)-kheo, đây goi là Thánh để về Khổ tập. 

Đoạn kinh trên xác quyết rằng Thánh Đề về Khổ Tập là Lý 
Duyên Khởi. Tổng thuyết Lý Duyên khởi được trình bày rõ 
ràng trong Kinh Tiểu Bộ Tập I. 
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TỎNG THUYÉT 
VẺ LÝ DUYÊN KHỞI 


Trong Kinh Tiểu Bộ I1 - Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 
Một Phẩm Bồ Đề - (1) (Ud 1), viết: 


Như vây tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ 
sông Neranjarà, dưới gốc cây Bô để, khi mới chứng Chánh 
Đăng Giác. Lúc bấy giò, Thế Tôn trong bảy ngày ngôi trong 
một thể ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn 
sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhút, 
khéo thuận chiêu tác ÿ lý Duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái 
kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô 
mình, có các hành; duyên các hành, có thức; duyên thức, có 
danh sắc; duyên danh sắc, có sảu xứ; duyên sảu xử, có xúc; 
duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên 
thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sâu 
bỉ khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này”. 

Dẫn xuất hai đoạn Kinh trên cho biết phần tổng thuyết về 
12 Nhân Duyên còn phân biệt thuyết Lý Duyên khởi được 
trình bày trong Kinh Tương Ưng Tập 2. 
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BIỆT THUYẾT 
VÉ LÝ DUYÊN KHỞI 


Trong Kinh Tương Ưng 2 - Tương Ưng Nhân Duyên (a) 
- I. Phẩm Phật Đà. - II. Phân Biệt - (Tạp 12.16, Đại 2,85a) 
(S.ii,2), viết: 


1) Tru ở Sàvatthi (Xá-vệ). 

2) - Này các T)-kheo, Ta sẽ thuyết và phân tích cho các 
ông về lý Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Tù 
SẼ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các T)-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỳ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các 
T)-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
danh sắc; danh sắc duyên sảu xứ; su xứ duyên xúc; xúc duyên 
thọ; thọ duyên ải; ải duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não được khởi 
lên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. 


4) Và này các T)-kheo, thể nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, yếu, suy 
nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn 
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chín muôi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ 
loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, tử vong, 
các uẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, 
đây là già, đây là chết. Này các T)-kheo, đây goi là già, chết. 


5) Và này các T)-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng 
sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này 
hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị sanh, xuất sanh, giảng 
sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xử. Này 
các T)-kheo, đáy gọi là sanh. 


6) Và này các T)-kheo, thế nào là hữu? Này các Tỳ-kheo, có 
ba hữu này: Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Này các Tỳ-kheo, 
đáy gọi là hữu. 

7) Và này các Tỳ-kheo, thể nào là thủ? Này các Tỳ-kheo, 
có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. 
Này các Tỳ- kheo, đáy gọi là thủ. 


8) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là ải? Này các T)-kheo, có 
sảu ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 
Này các Tỳ- kheo, đáy gọi là ải. 

9) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là thọ? Này các T)ỳ-kheo, 
có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ 
do tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; 
thọ do ÿ xúc sanh. Này các Tỳ-kheo, đáy gọi là thọ. 


10) Và này các T)-kheo, thế nào là xúc? Này các T)-kheo, 
có su xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỳ xúc, thiệt xúc, thân xúc, 
xúc. Này các T)-kheo, đáy gọi là xúc. 
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11) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là sảu xứ? Nhãn xứ, nhĩ 
xứ, tỷ xư, thiệt xư, thán xư, ý xứ. Này các Tỳ-kheo, đáy gọi là 
sáu xứ. 

12) Và này các Tỳ-kheo, thể nào là danh sắc? Thọ, tưởng, 
tư, xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bồn đại chủng và sắc do bốn 
đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là 
sắc. Đây gọi là danh sắc. 


13) Và này các T)-kheo, thể nào là thức? Này các T)-kheo, 
có sảu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thực, thiệt thức, 
thân thức, ý thức. Này các T)-kheo, đáy gọi là thức. 


14) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hành? Này các 
T)-kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các 
T)-kheo, đây gọi là hành. 

15) Này các Tỳ-kheo, thế nào là vô minh? Này các 
T)-kheo, không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ 
biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khổ diệt. Này 
các Tỳ-kheo, đáy gọi là vô minh. 
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Chương Ì 
NGHIỆP CŨ 


Chương nảy giúp người học Phật biết được con người từ 
đâu có mặt trên thế gian này do Thế Tôn Gotama đã nói cho loài 
người và loài trời biết. Chánh pháp từ thời của đức Phật Ca Diếp 
đã diệt cho đến nay mới xuất hiện lại trên gian này. Đức Phật 
toàn giác Gotama đã khám phá ra Lý duyên khởi, Tứ Thánh Đề 
và đã dạy lại cho loài người và chư thiên để chấm dứt khổ đau. 


Mặc dù Thế Tôn đã nhập Niết Bàn cách đây trên 25 thế kỷ 
nhưng Phật pháp vẫn còn trong năm bộ Kinh Nikaya do Hòa 
Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt và đã 
được xuất bản ở Việt Nam. Dù không gặp Đức Phật và Thánh 
chúng nhưng những lời dạy trong năm bộ Kinh Nikaya sẽ giúp 
chúng ta có thể hình dung ra những con người sống thời xưa 
không có vật chất sung túc nhưng đã chứng các bậc Thánh rất 
nhiều. Ngày nay con người hưởng thụ dục lạc quá nhiều làm 
sao chứng Thánh được nên kiếp sau sẽ chịu những quả khổ 
trong ba đường ác. 


Tất cả những vị Phật toàn giác quá khứ, hiện tại, tương lai 
đều có mười ân đức và mười Như Lai lực giống nhau đề rống 
tiếng con sư tử trong các hội chúng và Chuyên Phạm luân 
(bánh xe). Hy vọng những ai sau khi đọc Lý Duyên khởi, khởi 
lên niềm tin mười ân đức và mười Như Lai lực là phước đức 
của quý VỊ. 
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Nghiệp cũ có ba duyên như sau: 
Vô minh > Hành > Thức 


Nghiệp là những hành động đã làm trong kiếp quá khứ 
mà chúng ta đã không nhớ được và phải đợi đến khi chúng ta 
chứng được Túc mạng minh. Điều này rất khó cho con người 
sống thời đại này có được Túc mạng minh. Vì vậy chuyện con 
người ngày nay biết rằng những cảm thọ khổ, những cảm thọ 
lạc do nghiệp cũ đời trước là chuyện khó chấp nhận. 


* Sự hy hữu của Đức Phật toàn giác xuất hiện trên thế gian 


May mắn cho loài người có một Đức Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thế gian rất hy hữu. Ngài có mười Ân Đức: Đây là bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn”. Ý nghĩa mười Ân Đức của Đức Phật có thê 
hiểu như sau. 

1. Bậc Ứng Cúng tức là bậc A-la-hán có nghĩa là bậc đáng 
cúng dường ở trên thế gian này. 

2. Chánh Biến Tri đồng nghĩa Chánh Đắng Giác nghĩa là? 
Giác là biết, Đăng là bằng nhau, Chánh là đúng. Trong Kinh 
Nikaya, đức Phật chánh đăng giác về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 
năm uấn, Tứ Thánh Đề. 

3. Minh Hạnh Túc là có đầy đủ Tam minh và công hạnh đã 
thực hành trong quá khứ. 

4. Thiện Thệ, tiếng Anh dịch là Holy dịch là Thánh thiện, 
Tiếng Tàu dịch Việt là bậc đã trải sự tốt đẹp qua ba cõi. 

5. Thế Gian Giải có nghĩa là một bậc đã hiểu và giải thích 
được thế giới. 
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6ó. Vô Thượng Sĩ có nghĩa là không có ai hơn hay bằng Đức 
Phật trong thế giới này và hiện kiếp này. 

7. Điều Ngự Trượng Phu nghĩa là Đức Phật có khả năng 
giáo hóa những người đáng được giáo hóa. 


8. Thiên Nhân Sư nghĩa là Đức Phật là thầy của Trời và 
Người. 

9, Phật là bậc giác ngộ. 

10. Thế Tôn là bậc đáng Tôn kính trên thế gian. 


Trong Kinh Trung Bộ số 12. Đại kinh Sư Tử Hồng, viết về 
Mười Như Lai Lực, như sau: 


*%* “Này Sariputa, Như Lai có đây đủ mười Như Lai lực, 
chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị Ngưu Vương, rồng tiếng rồng con sư tử 
trong các Hội chúng và chuyển Phạm luân. Thể nào là 
mười? ”. 

* Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Như 
vậy là Như Lai lực của Như Lai. 


Như Lai biết rõ xứ, phi xứ có nghĩa là Như Lai thấy rõ làm 
việc ác có quả báo ác không có chuyện có quả lành. Tương tự 
làm việc thiện có quả thiện không có chuyện có quả báo ác. 
Phân biệt rõ ràng nghiệp thiện sanh ra quả thiện, còn nghiệp ác 
sanh ra quả ác tức là xứ và phi xứ rõ ràng chứ không có lộn xộn 
nghiệp thiện sanh ra quả ác hoặc nghiệp ác sanh ra quả thiện. 

*% Như Lai như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, tùy 

theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Như Lai biết rõ những quả báo do nghiệp quá khứ, 
hay nghiệp hiện tại hay nghiệp tương lai. 
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*% Như Lai như thật tuệ trí con đường đưa đến tất cả cảnh 
giới. Như Lai biết rõ con đường nào dẫn đến các cõi trời 
dục giới và sắc giới. 

*% Như Lai như thật tuệ tri thế giới với mọi cảnh giới, 
nhiều chủng loại, nhiều sai biệt. Như Lai biết rõ thế giới 
với mọi cảnh giới sai biệt, nhiều chủng loại sai biệt. 

* Như Lai như thật tuệ tri chí hướng sai biệt của các loại 
hữu tình. Như Lai biết rõ chí hướng khác nhau của các 
loài hữu tình. 

* Như Lai như thật tuệ tri những căn thượng hạ của các 
loài hữu tình, loài Người. Như Lai biết rõ như thật 
những căn cơ cao hay thấp của các loại hữu tình (chư 
thiên và người). 

*% Như Lai như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự 
xuất khởi của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, 
về định. Như Lai biết rõ sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự 
xuất khởi các thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, về 
định. 


*% Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời. Đây chính là Túc mạng minh của Như Lai có khả 
năng nhớ được vô số kiếp trước. 


*% Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Như Lai tuệ tri rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, 
kẻ thô xấu. Đây chính là Thiên Nhãn Minh hay Sanh 
Tử Minh của Như Lai thấy được chúng sanh chết đi về 
đâu. 
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*% Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chứng tri, 
chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như Lai đã chứng ngộ 
được Lậu tận minh, không còn sanh lại thế Ø1an. 


Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng Ngài đã có mười Như Lai 
lực, có ai đã nói sai về Ngài mà không từ bỏ lời nói ấy sẽ rơi vào 
địa ngục. 

Ngày hôm nay đã có duyên gặp Lý duyên khởi này do 
nhiều đời quá khứ cũng đã có tu tập. Người học Phật nên tìm 
hiểu nghiệp quá khứ cho rốt ráo. Dựa theo Lý duyên khởi: 
“Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia 
sanh”. Người học Phật cần quan sát và chiêm nghiệm chân lý 
trên có đúng trong cuộc sông hăng ngày hay không? 


Hãy chiêm nghiệm Lý duyên khởi này nhiều tháng, nhiều 
năm sẽ thấy đúng như vậy và giúp phá tan bớt màn vô minh. 
Trong kinh có đoạn viết: “Ai thấy được lý duyên khởi, người 
ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý 
duyên khởi”. Người học Phật, nếu không thấy Lý duyên khởi 
thì xem như không thấy được Pháp (Niết Bàn). 


1. Vô minh 


Vô lượng kiếp quá khứ luân hồi không biết điểm khởi đầu, 
do vô minh đã tạo ra nghiệp nên sanh ra đời này. Vô minh có 
thức ăn nên vô minh sẽ còn dài dài và chúng ta sẽ luân hồi 
không biết đến khi nào sẽ dừng lại. 

Rất nhiều sách viết về Phật giáo không trích dẫn kinh về 
định nghĩa từ “Vô minh” nên dẫn giải sai với lời Đức Phật dạy. 
Đây là một vấn đề gây khó khăn cho việc học Phật. Người học 
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Phật nên y cứ vào lời Đức Phật dạy và tìm hiêu mà không nên 
suy diễn về từ Vô minh. 


Vô minh là mắc xích đầu tiên trong Lý duyên khởi, nếu 
hiểu sai từ Vô minh sẽ dẫn đến hiểu sai toàn bộ Lý Duyên 
Khởi. Người học Phật nên suy tư cho sâu về định nghĩa danh 
từ Vô minh để phá vỡ màn Vô minh. Theo Kinh Tăng Chi 
Mười Pháp có định nghĩa về thức ăn Vô minh. 


Thức ăn Vô minh 
Trong Kinh Tăng Chi Mười Pháp - VII. Phẩm Song Đôi - 
(D (61) Vô Minh, viết: 


Như vậy, này các Tỳ-kheo, không giao thiệp với bậc Chán 
nhán được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu 
pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên 
mãn không có lòng tín; không có lòng tin được viên mãn, thời 
làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên 
mãn, thời làm viên mãn không chảnh niệm tỉnh giác; không 
chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các 
căn không chế ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, 
thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời 
làm viên mãn năm triển cái, năm triển cái được viên mãn, thời 
làm viên mãn vô mình. 

Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là sự 
viên mãn. Sự sắp lại theo thứ tự như sau. 


e Không giao thiệp bậc chân nhân được viên mãn. 


Vô minh cứ dày đặc nếu mỗi lần sinh ra đời không gặp bậc 
Chân nhân như Thế tôn Gotama hay những đệ tử của Ngài, 
không thể nghe được diệu pháp thì Vô minh cứ chồng chất lên. 
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Khi chúng ta sinh ra đời đã không còn gặp Đức Phật nữa nhưng 
diệu pháp Ngài còn trong năm bộ Kinh Nikaya lưu truyền đến 
bây giờ. Như vậy chúng ta cỗ gắng tìm hiểu diệu pháp rốt ráo, 
thì vô minh sẽ biễn mắt. 

e Thời làm viên mãn không nghe diệu pháp . 


Diệu pháp là năm bộ Kinh Nikaya hoặc nói gọn là Tứ 
Thánh Đé, 12 Nhân duyên, Bát Thánh Đạo. Vì không gặp bậc 
Chân nhân nên không nghe diệu pháp. Đa số loài người sinh 
ra trong thời kỳ này khó mà nghe diệu pháp được vì vật chất. 


e Không có lòng tin được viên mãn. 


Lòng tin tức là tín mười ân đức của Đức Phật như sau: 
“A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Không nghe Diệu pháp nên không 
có lòng tin mười Ân Đức. 

e Thời làm viên mãn Phi như lý tác ý. 

Này các T-kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa 
sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. 


Không có lòng tin nên dẫn đến phi như lý tác ý, các lậu 
hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. Phi như lý tác ý là không tác ý đến Tứ Thánh Đé. 

e Thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác. 

Chánh niệm là ghi nhớ, tỉnh giác là biết rõ, không chánh 
niệm tỉnh giác là không ghi nhớ và không biết rõ những gì 
đang diễn tiến. Do đó không có tác ý đến Tứ Thánh Đề dẫn 
đến không chánh niệm tỉnh giác. 
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e Thời làm viên mãn các căn không chế ngự. 

Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không chế ngự. Do 
không chánh niệm tỉnh giác dẫn đến sáu giác quan phóng dật, 
không chế ngự được. 

e Làm viên mãn ba ác hành. 

Ba ác hành là ý hành, khẩu hành, thân hành. Do không chế 
ngự sáu căn dẫn đến ba ác hành viên mãn 

e Năm triền cái viên mãn 

Năm triền cái là tham, sân, hôn trầm thùy miên, hoài nghị, 
trạo hồi. Do ba ác hành viên mãn dẫn đến năm triền cái viên mãn. 

® Vô minh viên mãn 

Do năm triển cái viên mãn dẫn đến vô minh viên mãn. 

Thế nào là Vô minh? 

Trong Kinh Tương Ưng 2 - Chương I Tương Ung Nhân 
Duyên (a) - L. Phẩm Phật Đà - II. Phân Biệt - (Tạp 12.16, Đại 
2,85a) (S.1,2), viết: 

Này các Tỳ-kheo, không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ 
tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa đến 
Khổ diệt. Này các T)-kheo, đây gọi là vô mình. 

Đây là định nghĩa duy nhất trong Kinh Tương Ưng 2 - 
Nhân duyên, người học Phật nên suy tư định nghĩa như vậy có 
hợp lý hay không? 

Theo định nghĩa trên khi hội đủ bốn yếu tố trên gọi là Vô 
minh, bước đầu học Phật gặp được định nghĩa từ Vô minh và 
hiểu rõ từ này sẽ giúp người học Phật hiểu được vì sao chúng 
ta hiện hữu trên cõi đời này. 


VÕ THẺ HÒA # 27 
* Không rõ biết khô. 


Từ khổ rất đơn giản nhưng để biết rõ khổ rất khó, có những 
cái khô như bị sanh, bị bệnh, bị già, bị chết, ít người biết nên 
không ai quan tâm nguyên nhân sanh khổ nên không có nhu 
cầu tìm hiểu để chấm dứt khô. 


* Không rõ biêt nguyên nhân khô. 

Đa sô con người không biệt nguyên nhân khô nên luân hôi 
mãi mãi, đê biêt được nguyên nhân sanh khô là vân đê nan giải 
của loài người. 

* Không rõ biệt diệt khô. 

Đã không biêt khô và nguyên nhân khô làm sao biệt được 
diệt khô nên luôn luôn khởi ra tham, sân, s1. 


* Không rõ biết con đường diệt khô. 


Không biệt khô thì làm sao biệt nguyên nhân khô, biệt 
được diệt khô và biệt được con đường diệt khô. Vì vậy vô 
minh tạo ra vô sô nghiệp đê đi luân hôi trong ba cõi dục giới, 
Sắc ØIỚI, VÔ SắC ĐIỚI. 

Kêt luận 


Duyên Vô minh là điểm bắt đầu gây ra đau khổ. Nếu những 
ai được sanh ra vào thời gian này còn gặp được năm bộ Kinh 
Nikaya thì rất có phước vì đức Phật đã định nghĩa Vô minh 
rất rõ ràng. Tiếc thay rằng con người bị ngũ dục chi phối quá 
nhiều nên có nhiều người không chịu tìm hiểu Vô minh là gì 
đề thoát khổ. 
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2. Duyên Hành 
Thế nào là hành? 


Định nghĩa 1: Có sáu f thân này: sắc tư, thanh tư, hương 
tự, vị tư, xúc tw, pháp tư. Này các T)ỳ-kheo, đáy gọi là hành. 


Định nghĩa 2: Này các T)-kheo, có ba hành này: thân hành, 
khẩu hành, ý hành. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hành. 


Định nghĩa 3: Này các T)-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là 
nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ÿ. 


Hành hay Nghiệp là sáu tư dẫn đến ý hành, khâu hành, thân 
hành. 


Đơn giản lại định nghĩa Hành là ý hành, khẩu hành, thân 
hành. 


Định nghĩa ý hành thiện ác, khẩu hành thiện ác và thân 
hành thiện ác đều trích từ Kinh Trung Bộ số 4I. 

Ý hành 

Trong Kinh Tương Ưng 2 - Tương Ưng Nhân Duyên (b) - 
VI. Phẩm Cây - I. Tư Lường (Tạp 12.10, Đại 2,82c) (S.1i,80), 
viết: 

Dự tính làm phước hành, thức (của người ấy) đi đến phước. 
Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức (của người ấy) 
đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất động hành, 
thức (của người ấy) đi đến bất động. 

Ý là sốc nên chọn ý mà không chọn mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân nên chỉ nói ý hành là đủ. Ý hành gồm có: ý hành thiện, ý 
hành ác, ý hành bất động. 


VÕ THẺ HÒA ý 429 
a) Ý hành thiện 


se. Không tham: Không có tham ái, không tham lam tài vật 
của kẻ khác, không nghĩ rằng: “Ôi, mong rằng mọi tài 
vật của người khác trở thành của mình. 


e Không sân: Lại có người không có tâm sân, không có 
khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: “Mong rằng 
những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán 
thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân! 


e Chánh kiến: Có chánh kiến, không có tưởng điên đảo, 
nghĩ rằng: “Có bố thí, có kết quả của bồ thí, có tế lễ 
có cúng dường, các hành vì thiện ác có kết quả đị thục, 
có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa 
sanh, trong đời, có các Sa-môn, Bà-la-môn chán chánh 
hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng 
lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. ” 

b) Ý hành ác 

e Tham: 7ham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: 
“Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 
của mình! 

e_ Sân: Lại có người có tâm sán, khởi lên hại ý, hại niệm 
như sau: “Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, 
hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong 
chúng không còn tôn tại. 


e_ Tà kiến: Không có bố thí, không có kết quả của bố thí, 
không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện 
ác, không có kết quả dị thục, không có đời này, không 
có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
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loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, Bàả-la- 
môn chán chính hành trì, chân chánh thành tựu, sau Khi 
tự tri, tự chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. 


Một sô loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


c) Ý hành bất động 


Tâm bât động trước năm cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc do 
chứng đặc các tâng thiên sắc giới và bôn tâng thiên vô sắc giới, 
tâm các vị không còn tham sân si nhưng chưa hêt vô minh. 

Khâu hành 


Có ý hành rồi dẫn đến khẩu hành nhưng có khẩu hành thiện 
và khẩu hành ác. 

a) Khẩu hành thiện 

e Không nói láo 

Từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay 
đến chỗ chủng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa 
các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng 
và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì Ông biết”, nếu 
biết, người ấy nói: “Tôi biết”; nếu không biết, người ấy nói: 
“Tôi không biết”; hay nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi 
không thấy”; nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”. Như vậy, 
lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì 
nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì 
nguyên nhân một vài quyên lợi gì. 


e Không nói hai lưỡi 


Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điêu gì ở 
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chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rễ ở những 
người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thu hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa họp. 

e Không nói lời độc ác 

Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói 
nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiễu người, vui lòng nhiễu người, người ấy nói những 
lời như vậy. 

e Không nói lời phù phiếm 

Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiểm, nói 
đúng thời, người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có 
ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói 
thuận ý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, này các 
Gia chủ, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

b) Khẩu hành ác 

® Nói láo 

Này các Gia chủ, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra 
làm chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì 
Ông biết”; dẫu cho người ấy không biết, người ấy nói: “Tôi 
biết ”; dẫu cho người ấy biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; 
hay dâu cho người ấy không thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”; 
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hay dâu cho người ấy thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”. 
Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc 
vì nguyên nhán tự kỷ, hoặc vì nguyên nhán tha nhân, hoặc vì 
nguyên nhân một vài quyên lợi gì. 

® Nói hai lưỡi 

Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điễu gì ở chỗ này, 
đến chỗ kia, nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều 
gì ở chỗ kia, đi nói với những người này để sanh chia rễ ở 
những người kia. Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp 
hay xui giục những kẻ ly giản, wa thích phả hoại, vui thích phá 
hoại, thích thú phả hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. 

e Nói lời độc ác 

Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô ác, 
tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến 
phân nộ, không đưa đến Thiên định, người ấy nói những lời 
như vậy. 

e Nói lời phù phiếm 

Nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, 
nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời 
phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên 
lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có 
lợi ích. 


Thân hành 
Có thân hành sẽ dẫn đến thân hành thiện và thân hành ác. 
a) Thân hành thiện 


e Không sát sanh 


VÕ THẺ HÒA ‡ 133 


Có người từ bỏ sát sanh, trảnh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quy, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tắt cả chúng sanh và loài hữu tình. 

e Từ bỏ lấy của không cho 

Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất 
cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
núi không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 

e Từ bỏ tà hạnh 

Từ bỏ sống theo tà hạnh đổi với các dục, không giao cấu 
với các hạng nữ nhán có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ 
cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 


b) Thân hành ác 

e® Sát sanh 

Ở đây, này các Gia chủ, có người sát sanh, tàn nhân, tay 
lâm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bị đôi 
với các loài hữu tình. 

e Trộm cắp 

Người này láy của không cho, bát cứ tài vật gì của người 
khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không cho người đáy, 
người ây láy trộm tài vật ấy. 

e Tà hạnh 

Người áy sông tà hạnh đôi với các dục lạc, giao cấu với 
các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha 
che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã 
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có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ 
nhân được trang sức bằng vòng hoa. 


Những định nghĩa về ý hành thiện, ý hành ác, khẩu hành 
thiện, khẩu hành ác, thân hành thiện, thân hành ác vừa nêu trên 
được trích dẫn từ kinh Trung Bộ số 41 (Kinh Sàleyyaka). 


Kết luận về Duyên Hành 


Duyên Hành là những hành động đã từng tạo ra trong quá 
khứ gồm có ba phần: ý hành, khẩu hành, thân hành. Cõi dục 
là cõi âm dương có hai hướng: Có ý hành thiện sanh vào cõi 
người và cõi trời như chúng ta hôm nay được làm người do ý 
hành thiện và có ý hành ác sanh vào ba đường ác: địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quý. Có ý hành bất động sanh vào Cõi sắc 
giới tức là cõi nhất nguyên (không có thiện, ác) và cõi vô sắc 
(không có hình tướng). Nếu trong kiếp sống này mà chúng 
ta Võ minh tiếp tục tạo ra ý hành thiện, ý hành ác, ý hành 
bất động vẫn luân hồi. Chúng ta biết duyên Vô minh, duyên 
Hành... do Đức Phật đã nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm 
chứng tâm chúng ta hằng ngày có khởi ra ba hành liên tục hay 
không? Nếu khởi ra ý hành thiện có đem đến an lạc không? 
Nếu khởi ra khâu hành thiện có đem đến an lạc không? Nếu 
khởi ra thân hành thiện có đem đến an lạc không? Tương tự 
tâm chúng ta khởi ra ý hành ác, khẩu hành ác, thân hành ác có 
đem đến đau khổ hay không? 


3. Thức quá khứ 


Trong kinh Tương Ung 2 - Tương Ưng Nhân Duyên (a) 
- L Phẩm Phật Đà. - II. Phân Biệt - (Tạp 12.16, Đại 2,85a) 
(S.ii,2), viết: 
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Thế nào là Thức? Này các Tỳ-kheo, có sảu thức thân này: 
nhãn thức, nhĩ thực, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này 
các Tỳ-kheo, đáy gọi là thức. 

Ý thức do duyên ý với pháp sanh khởi ý thức vì vậy cần ý 
căn (vật chất) để tồn tại. Khi sáu giác quan (vật chất) quá khứ 
đã tan rã. Thức cần có vật chất tức thì để hiện hữu (không có 
chuyện 49 ngày đi tái sanh). Nếu không có ý căn thì thức sẽ 
biến mất, do đó khi chết thức tái sanh cần có vật chất đề tạo 
thành danh sắc. 

Trong kinh Trung Bộ số 38. Đại kinh Đoạn tận ái, viết: 

e Nhãn thức 

Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là 
nhãn thức. 

e Nhĩ thức 

Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là 
nhĩ thức. 

e Ty thức 

Do duyên mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên 
và fÿ thức. 

e Thiệt thức 

Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là 
thiệt thức. 

e Thân thức 


Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là 
thán thực. 
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Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý 
thức. 


Có nhiều người trong đạo Phật cho rằng Thức trong 12 
Nhân duyên là thức của kiếp sống hiện tại do họ dịch từ nước 
ngoài và tin một cách mù quáng mà không suy tư và kiểm 
chứng. Do không chịu học hết năm bộ Kinh Nikaya nên sanh 
khởi sự sai lầm nghiêm trọng mà đã ảnh hưởng đến Phật tử vì 
tin tưởng như vậy. Tác giả có dẫn chứng bài kinh Đoạn Tận ái 
Trung Bộ số 38, Kinh Tăng Chi Ba Pháp và Kinh Tương Ưng 
ba về năm uẫn. 


Trong 12 Nhân duyên có hai hành: Hành là nghiệp quá 
khứ, Ái là hành hiện tại. Có hai thức quá khứ và thức hiện tại. 
Có hai Vô minh thuộc về quá khứ và hiện tại. Có hai sanh: 
Danh sắc hay sáu nội xứ là sanh hiện tại và Sanh trong 12 
Nhân duyên thuộc về tương lai sau khi chết. Vì không tìm hiểu 
kỹ bài Kinh số 38 có định nghĩa về danh sắc tức là bào thai có 
sự sống. Nếu quá khứ không có thức thì sao sanh ra kiếp sống 
này? Do có thức cũ khi thân tứ đại mất thì thức cũ cần có tứ 
đại thô sơ (tỉnh trùng và trứng) đề tái tạo bào thai nếu thức cũ 
không có tứ đại thì không sanh ra lại đồng nghĩa là sanh đã tận. 
Thức cần có vật chất (sáu nội xứ) để tâm biểu lộ ra. Khi có sáu 
nội xứ mới bắt đầu nhập sáu cảnh mới sanh ra sáu thức mới. 
Khi có sáu nội xứ mới thì ý thức cũ từ từ lắng xuống và ý thức 
mới tăng trưởng nên không thê sanh năm thức cũ lại. 

4. Kết luận về chương 1 


Lý do Thức sắp xếp sau cùng trong ba duyên: Vô minh, 
Hành, Thức là do khi chết cái biết cần có vật chất đề tái tạo lại 
Danh Sắc. 
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Chương này trình bày những gì thuộc quá khứ mà con 
người không có khả năng biết được nên nghi ngờ không có 
những kiếp sống trước và đã tạo những hành động ác đề trổ ra 
những quả khổ trong kiếp sống hiện tại. Làm thế nảo biết được 
chúng ta đã từng sống nhiều đời đã qua? Đây là vấn đề nan giải 
cho loài người và con người ngày nay cũng đã không tìm ra 
câu trả lời chính xác được. Vì không có một ai trong thế giới 
ngày nay đã chứng được Tứ thiền để có thể thấy được vô số 
kiếp quá khứ của mình trừ Đức Phật và những đệ tử của Ngài. 

Chứng tứ thiền cần phải ly dục về sắc, về thanh, về hương, 
về vị, về xúc thì mới vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền 
được, nhưng con người hôm nay lấy dục làm nền móng để 
hưởng thụ dục lạc thì làm sao biết được những đời sống quá 
khứ của mình. 

Trong thời Đức Phật đã có nhiều cư sĩ không có khả năng 
Túc mạng Minh nhưng vẫn chứng bậc Thánh Dự lưu là vì 
họ tin tuyệt đối vào Phật, Pháp, Tăng mà tin Phật là tin mười 
Ân Đức đã có giải thích trong phụ lục. Nếu những người học 
Phật mà không tin tuyệt đối về mười Ân Đức của Đức Phật sẽ 
không đồng thanh tương ứng với đạo Phật thì không có gì có 
thể giúp được. 


Theo định Lý Duyên khởi cho biết rằng bất cứ cái gì xảy 
ra đều có nguyên nhân ví như một con người sanh ra đời có 
nguyên nhân chứ không có vấn đề ngẫu nhiên hay do ai tạo ra. 
Tương tự những hạnh phúc hay đau khổ đang cảm nhận đều 
có nguyên nhân. Người học Phật có thể kiểm chứng định lý 
Duyên khởi có đúng hay không chứ không tin mù quáng. 

Nghiệp quá khứ là những gì đã tạo ra rồi khi có đủ duyên 
thì trổ ra quả, người học Phật không suy nghĩ nhiều về nghiệp 
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quá khứ. Nếu quá khứ không tạo nghiệp chắc chắn không có gì 
xảy ra. Nếu vô minh đã tạo nghiệp rồi nên chấp nhận cả những 
quả tốt đẹp và những quả xấu mà không tham đắm quả tốt và 
không sân hận quả xấu. Biết như vậy có sự thản nhiên và có sự 
giải thoát những vui buồn trong cuộc sống hiện tại. 
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Chương 2 
QUÁ KHÔ LẠC HIỆN TẠI 


Quả khổ lạc hiện tại có các duyên sau: 
Danh Sắc > Lục nhập > Xúc »> Thọ 


Tại sao quả khô hiện tại có bôn duyên xin trích dân một 
đoạn như sau: 


“Chính do duyên nào đã được nói đến? Do chấp thủ sáu 
giới, này các T)-kheo, nên có nhập thai. Do có nhập thai, nên có 
danh sắc. Do duyên danh sắc, nên có sảu xứ. Do duyên sảu xứ, 
nên có xúc. Do duyên xúc, nên có thọ. Với người có cảm thọ, này 
các Tỳ-kheo, Ta nêu rõ: '“Đây là khổ”, (Kinh tăng chỉ 3 pháp). 


Như vậy cảm thọ khổ là quả do duyên Xúc sanh nhưng 
duyên Xúc do duyên Lục nhập sanh, nhưng duyên Lục nhập 
do duyên Danh sắc sanh. Những duyên Danh sắc, Lục nhập, 
Xúc là những nhân liên tục từ lúc bỏ thân xác kiếp trước đề có 
Danh sắc rất vi tế hiện tại và phát triển thành Lục nhập (một 
đứa trẻ sơ sinh). Từ lúc sanh ra đã tự động thâu vào sáu ngoại 
xứ để hình thành sáu cái biết hiện tại và tự động sinh ra sáu 
Xúc rồi sanh ra sáu Thọ. 

Từ khi xuất hiện Danh sắc phát triển một thời gian mới 
thành hình sáu Xứ phát sanh cái khổ nhưng khô uâẫn sẽ tăng 
lên khi tuổi đời tăng lên. Như vậy trước khi có quả khổ hiện tại 
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cân trải qua nhiêu giai đoạn từ duyên Danh sắc, Lục nhập, Xúc 
chứ không có việc cảm thọ khô đột ngột xảy ra liên. 


Trước khi xuất hiện khổ phải theo tiến trình như sau: 


Danh Sắc > Lục nhập »> Xúc > Thọ (khổ) 


1. Khô Thánh đề cần phải liễu tri 


Trong Tứ Thánh Đé, Khô Thánh đề đã được trình bày đầu 
tiên phải có lý do là quả khổ đang tổn tại liên tục trong cuộc 
đời nhưng nếu không nhận ra sự khổ thì chuyện chấm dứt khổ 
không xảy ra. Đức Phật đã dạy có tám quả khổ mà con người 
ai cũng thường gặp như sau: sanh là khổ, bệnh là khổ, giả là 
khổ, chết là khổ, thương nhau mà chia lìa là khổ, gặp nhau mà 
không ưa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại có năm thủ 
uấn là khổ. 


Người học Phật cần hiểu rõ tám cái khổ này để chấm dứt ví 
như một người đang có bệnh mà không nhận biết mình bị bệnh 
thì làm sao có nhu cầu đi chữa bệnh. 


Làm thân người có thể biết những đau khổ và những hạnh 
phúc. Những cảm thọ lạc của chúng sanh sống trên sáu cõi 
trời dục giới không có đau khổ rất khó nhận biết cái khổ. Còn 
chúng sanh sống trong cõi như địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ 
toàn là đau khổ. Ngay cả những người sướng quá hay khổ quá 
cũng không thấy sự vô thường nên việc khởi lên muốn chấm 
dứt khô rất khó. 

Những vị Bồ tát kiếp cuối muốn trở thành một vị Phật toàn 
giác phải tái sanh vào loài người mới thấy bốn cái khổ căn bản 
như sanh, già, bệnh, chết mới xuất gia và trở thành Phật toàn 
giác được. 
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Làm được thân người rất may mắn có thể chấm dứt khổ 
nhưng chúng sanh không có hữu duyên gặp Chánh pháp nên 
phóng dật vào những lạc thú trần gian đến khi mắt thân người 
sinh vào ba đường ác địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ rồi chuyện 
trở lại làm thân người khó vô cùng. Như những bài kinh sau 
đây: 


Chuyện mắt thân người rồi để có được thân người cực 
kỳ khó khăn 


Trong Kinh Trung Bộ số 129. Kinh Hiền Ngụ, viết: 


“VI như, này các Tỳ-kheo, một người quăng một khúc cáy 
có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Đông thổi nó 
trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi nó trôi qua 
phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua phía 
nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó trôi qua phía bắc. 
Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm năm mới trôi đầu lên một 
lần. Này các T)-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Con rùa mù ấy 
có thể đút cô nó vào trong lỗ cây này được không? 


- Nêu có được chăng nữa, bạch Thê Tôn, thời chỉ được một 
lân, sau một thời gian rất lâu dài. 


- Còn mau hơn, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy có thể chui 
cổ vào khúc cây có lỗ hồng kia; nhưng này các Tỳ-kheo, Tà tuyên 
bồ rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một khi người ngu 
bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỳ-kheo, không 
có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. Này các 


b3 


T)-kheo, ở đây chỉ có ăn lần nhau và ăn thịt kẻ yếu. ”. 
Chuyện đau khổ khi sanh vào địa ngục 


Trong Kinh Trung Bộ số 129. Kinh Hiền Ngụ, viết: 
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“Này các T)-kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về người 
ấy, phải nói rằng người ấy hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn 
không khả ải, hoàn toàn không thích ÿ. Cũng như muốn nói 
một cách đúng đắn vệ Địa ngục, phải nói rằng Địa ngục, hoàn 
toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không 
thích ý. Về vấn đê này, này các Tỳ-kheo, cho đến một ví dụ cũng 
không dễ gì, vì rất nhiễu là sự đau khổ của Địa ngục. 


Khi được nói vậy, một Tỳ-kheo khác bạch Ti hé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được 
không? 


Thế Tôn đáp: 


- Có thể được, này Tỳ-kheo. Vĩ như, này Tỳ-kheo, có người 
bắt được một tên trộm cấp, dẫn đến trước mặt vua và thưa: 
“Tâu Đại vương, đây là một tên trộm cướp phạm tôi cho Ngài! 
Hãy hình phạt nó như Đại vương muốn ”. Và vị vua ấy nói như 
sau về tên trộm cướp ấy: “Này các Ông, hãy đi và vào buổi 
sáng hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo”. Và vào 
buổi sáng, họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. Rồi đến 
trưa, vua nói như sau: “Này các Ông, người ấy ra sao?” 


- “Tâu Đại vương, nó vẫn còn sống”. Rôi vua lại nói như 
sau về tên trộm cướp ấy: “Này các Ông, hãy đi và vào buổi 
trưa, hãy đâm người này với một trăm ngọn giáo”. Và vào 
buổi trưa, họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. Rồi đến 
chiêu, vua nói như sau: “Này các Ông, người ấy ra sao?” 


- “Tâu Đại vương, nó vẫn còn sống”. Rôi vua lại nói như 
sau về người kia: “Này các Ông, hãy đi và vào buổi chiều, hãy 
đâm người này với một trăm ngọn giáo”. Và vào buổi chiễu, 
họ đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. 
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Này các T)ỳ-kheo, Ông nghĩ thế nào? Người ấy bị đâm ba 
trăm ngọn giáo, do nhân duyên ấy, có cảm thọ khổ ưu không? 


- Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, người kia 
do nhân duyên ấy cũng cảm thấy khổ ưu, còn nói gì đến ba 
trăm ngọn giáo! 


Rồi Thể Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn tay và 
nói với các Tỳ-kheo: 

- Này các T)-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn, 
hòn đá này, to bằng bàn tay do ta lượm lên, hay núi Tuyết Sơn 
(Himalaya), vua các loại núi? 


- Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn bằng bàn 
tay do Thế Tôn lượm lên. So sảnh với Tuyết Sơn vua các loại 
nủi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn 
lần (của núi Tuyết), không thể so sảnh được! 


- Cũng vậy, này các T)-kheo, người ấy bị đâm bởi ba trăm 
ngọn giáo, do nhân duyên ấy cảm thọ khổ ưu. Khổ ưu ấy so 
sánh với khổ tu ở Địa ngục không đáng kể gì, không bằng một 
phần ngàn vạn lân, không thể so sánh được. Này các Tỳ-kheo, 
các người giữ địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm 
cọc (pancavidhabandhanam). Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, 
họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung 
đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung 
cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Này các T)-kheo, các người giữ Địa ngục bắt người ấy nằm 
xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các 
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cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 
tiêu trừ. 

Này các T)ỳ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng ngược 
người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người 
ấy. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Này các T)-kheo, các người giữ Địa ngục cột người ấy vào 
một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt 
cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm 
thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các T)-kheo, các người giữ Địa ngục đẩy người ấy 
lên kéo người ấy xuống trên một sườn núi đây than hừng, cháy 
đỏ, cháy thành ngọn, cháy đó rực. Người ấy ở đây cảm thọ... 
chưa được tiêu trừ. 


Rồi nảy các Tỳ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng ngược 
người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào 
một vạc dâu bằng đông nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, 
cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, 
ở đáy bị nấu với vạc nước sôi sùng sục; khi thì nồi lên trên, khi 
thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người 
ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người 
ấy chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỳ-kheo, những người giữ Địa ngục quăng 
người ấy vào Đại địa ngục. Này các T)-kheo, Đại địa ngục 
ấy, có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau; xung 
quanh có tường sắt; mái sắt lợp lên trên. Nên Địa ngục bằng 
sắt nung đỏ, cháy đỏ rực; đứng thẳng, luôn có mặt, rộng một 
trăm do tuần. 
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Này các T)-kheo, với rất nhiều pháp môn, Tà nói về Địa 
ngục, nhưng thật khó nói cho được đây đủ, này các Tỳ-kheo, 


, 


vì đau khó ở Địa ngục quá nhiêu. ` 


Trong vòng luân hồi, nước mắt chảy cho những gì yêu 
thương mà phải chia ly và khóc khi gặp những người mà 
không ưa nhiều hơn nước bốn biển đại dương. Như vậy đau 
khổ nhiều vô số. 

Chuyện đau khổ vô cùng trong vòng luân hồi 


Trong Kinh Tương Ung 2 - Chương IV Tương Ưng Vô 
Thi - I. Phẩm Thứ Nhất - II. Nước Mắt (Tạp, Đại 2, 240c) 
(S.ii,179) (Biệt Tạp 16.2 Đại 2, 486a) (Tăng 51,L, Đại 2, 814a), 
viết: 

1)... Trụ ở SavaHthi. 


2) - Vô thi là luân hồi này, này các T)-kheo, khởi điểm 
không thể nêu rõ đổi với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sanh bị võ mình che đậy, bị tham ải trói buộc. 


3) Các Ông nghĩ thể nào, này các T)-kheo, cái gì là nhiễu 
hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, 
phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn? 


4) - Bạch Thể Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, 
chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thể Tôn, là nhiều hơn, tức 
là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, 
phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi phải lưu chuyển luân hôi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lón. 
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5) - Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này 
các T)-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy! 


6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước 
mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi 
các Ông phải lưu chuyển luân hôi trong thời gian dài này chớ 
không phải nước trong bồn biển lớn. 

7) Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu 
đựng mẹ chế. 

8)... các Ông chịu đựng con chết... 

9)... các Ông chịu đựng con gái chết... 

10)..: cả Ông chịu đựng tai họa về bà con... 

TÌ)... các Ông chịu đựng tai họa về tiễn của... 

12) Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông 
chịu đựng tai họa của bệnh tát. Cái này là nhiễu hơn, là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật 
chớ không phải nước trong bốn biển. 

13) Vì sao? Vô thỉ là luân hôi này, này các Tỳ-kheo... bị 
tham ái trói buộc. 

14) Cho đến như vậy, này các T)-kheo, là vừa đủ để các 
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các 
Ông giải thoát đối với tắt cả các hành. 

Những bài kinh vừa trích dẫn ở trên giúp người học Phật 
thấy khổ và sợ khô mà lo tu càng sớm càng tốt. Đừng bao giờ 
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đợi đên già mới tu đã quá muộn. Vì vậy nay được làm thân 
người, hãy cô găng biệt rôt ráo vê khô và lo châm dứt khô. 


2. Danh sắc 
Thế nào Danh sắc? 


Và này các T)ỳ-kheo, thể nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, 
xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bồn đại chủng và sắc do bốn đại 
chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. 
Đây gọi là danh sắc. 


Bài kinh 1 - Nhập thai 
Trong Kinh Trung Bộ số 38. Đại Kinh Đoạn tận ái, viẾt: 


Này các T)ỳ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành 
hình: ở đáy, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời 
có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không hiện tiễn, 
như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiên, như vậy bào thai không thể 
thành hình. Và này các T)-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, 
và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện 
tiễn; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Bài kinh 2 - Bồ Tát nhập thai 


Bài Kinh Trung Bộ số 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp 
viết về Bồ Tát nhập thai. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghỉ nhớ từ 
Thế Tôn: “Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi 
ấy một hào quang vô lượng, thân diệu, thắng xa oai lực của 
chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gẫm có các thể giới ở 
trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên 
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và thể giới ở dưới gôm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người. Cho đến các thể giới ở giữa các thể giới, tối 
tăm, u ám không có nên tảng, những cảnh giới mà mặt trăng 
mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không 
thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô 
lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng 
sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau 
và nói: “Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây”. Và 
mười ngàn thể giới này chuyển động, rung động, chuyển động 
mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của 
ch Thiên hiện ra ở thể giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ 
trì sự việc này, bạch Tì hé Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn ”. 


Hương ấm chính là thức trong 12 Nhân duyên. Bảo thai 
chính là vật chất thô sơ. Bồ tát nhập thai chính là thức cũ của 
Bồ tát vào thai. Kết hợp lại thành Danh sắc. 


Một sự sống của loài hữu tình phải có Danh thuộc về tâm 
và Sắc là đất, nước, gió, lửa. Vì vậy ở giai đoạn đầu hình thành 
có hai giác quan là thân căn và ý căn rõ nét nhất còn mũi, 
miệng, tai xuất hiện vào tuần thứ 6. Tuần thứ 19 xuất hiện đầy 
đủ sáu giác quan. Tuy có sáu nội xứ mới trong bụng mẹ nhưng 
rất đơn giản nên phát sanh sáu cái biết mới rất ít. 

Danh 

Danh gồm có: Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. 

Sau 19 tuần thì đứa bé trong bụng mẹ nặng 240gr có đầy 
đủ sáu giác quan nên phát sanh ra đầy đủ sáu thọ. 

Tưởng là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, 
xúc tưởng, pháp tưởng. 
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Tư là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư còn 
gọi là hành. 


Xúc là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 
Tác ý là hướng dân tâm vào một đôi tượng nào đó. 
Sắc (vật chât) 


Sắc do bốn đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Bốn đại chủng 
là đất, nước, gió, lửa. Tiến trình Sắc phát triển cho đến khi đầy 
đủ sáu giác quan. 


Thụ thai 


Người phụ nữ vừa rụng trứng. Trứng được thụ tỉnh trong 
vòng 12-24 giờ sau khi tỉnh trùng gặp được trứng. Nếu mọi 
việc suôn sẻ, sự kiện sinh học đơn giản này bắt đầu một loạt 
các quả trình càng lục càng phức tạp hơn tạo nên một con 
người mới. Suốt nhiễu ngày tiếp theo, trứng đã được thụ tỉnh 
sẽ tiếp tục phân chia thành nhiễu tế bào trong lúc nó đi chuyển 
xuống ống dân trứng, đi vào tử cung và bắt đầu xâm nhập vào 
lớp niêm mạc tử cung. 

Tuần thứ 6 

Mũi, miệng và tai của bé bắt đầu định hình, ruột và não 
cũng bắt đầu phát triển. Bé có kích thước 4 - 7mm (bằng hạt 
đậu xanh). 

Tuần thứ 19 

Các giác quan của bé - mũi, mắt, thân, lưỡi và tai - đang 
phát triển và bé có thể nghe được giọng nói của mẹ. Mẹ có thể 


nói chuyện, hát hoặc đọc to cho bé nghe nếu mẹ thích. 


Em bé của mẹ có trọng lượng khoảng 240 gram. 
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Tuần thứ 40 


Trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh từ 38-40 tuần của 
người Nam Á khoảng 3.2 kg - 3.3kg. Nguồn từ: https:/www. 
vinmec.com/v1/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/san-phu-khoa-va- 
ho-tro-sinh-san/qua-trinh-thai-nhi-hinh-thanh-va-phat-trien- 
theo-tung-tuan/ 


Theo khoa học đứa bé sẽ có đầy đủ sáu giác quan sau 19 
tuần tức là 4 tháng rưỡi. Như vậy Đức Phật với Thiên nhãn 
minh vào thời đó đã biết trong bụng mẹ khoảng 19 tuần có đầy 
đủ sáu giác quan. 


Kêt luận về Danh sắc 


Theo Kinh Nikaya dịch Việt, Danh sắc chính là một bào thai 
có sự sống đã vừa chớm hình thành trong bụng người mẹ. Sự 
sông con người đã bắt đầu rất vi tế mà mắt thường của chúng ta 
không thê thấy và ngay cả khoa học dùng ultrasound (siêu âm) 
mới thấy được và đến tuần thứ 19 thì có đầy đủ sáu giác quan 
nhưng khi ra khỏi bụng mẹ gọi là sáu nội xứ hay lục nhập. 


Không có gì ngạc nhiên, Đức Phật đã nói thức quá khứ 
sanh ra Danh sắc (sáu giác quan còn nhỏ) và khi có Danh sắc 
hiện tại sanh ra sáu thức hiện tại. Tuy nhiên sáu giác quan 
trong bụng mẹ chỉ nhập các cảnh còn thô sơ nên sanh ra sáu 
cái biết đơn giản nhưng khi ra khỏi bụng mẹ bắt đầu khôn lớn 
do nhập nhiều sanh ra phiền não nhiều. 


3. Lục nhập 


e_ 7hể nào là su xứ? Nhãn xử, nhĩ xứ, tỷ xử, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ. Này các T)-kheo, đáy gọi là sảu xứ. (Kinh Tương 
Ung 2) 
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e_ Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là vừa đủ đê 
nói: “Tỳ-kheo thiện xảo về xứ? ” 


Này Ananda, có sảu nội xứ, ngoại xứ này: mắt và sắc, tai 
và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Này 
Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu nội ngoại xứ 
này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
“T)-kheo thiện xảo về xứ”. (Kinh Trung Bộ 113). 


e Sáu ngôi làng trống không và sáu tên cướp phá làng. 


Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương I Tương Ứng Sáu Xứ 
(g) - IV. Phẩm Rắn Độc - 197. I. Rắn Độc (S.iv,172), viết: 


14) Ngôi làng trồng không, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa 
với sáu nội xứ. Này các T)-kheo, nếu một người hiển, kinh 
nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt; vị ấy thấy nó là trồng 
không, là rỗng không, là tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó với ý; 
vị ấy thấy nó là trồng không, là rồng không, là tuyệt không. 


15) Bọn cướp phá làng, này các Tỳ-kheo, là đông nghĩa 
với sảu ngoại xứ. Này các Tỳ-kheo, mắt bị tàn hại trong các 
sắc khả ái và không khả ái. Này các T)ỳ-kheo, tai bị tàn hại 
trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các T)ỳ-kheo, mũi 
bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các 
T)-kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ải. 
Này các T)-kheo, thán bị tàn hại trong các xuục khả ái và không 
khả ái. Này các T)-kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và 
không khả ái. 

Sáu nội xứ đã thành hình trong bụng mẹ nhưng mắt thường 
chúng ta không thấy. Với Thiên nhãn minh Đức Phật đã thấy 
bào thai hình thành sáu giác quan đầy đủ trong bụng mẹ vào 
tuần thứ 19 từ khi thụ thai. Sau đó đứa bé lọt ra khỏi bụng mẹ, 
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sáu giác quan bắt đầu nhập sáu ngoại xứ đầy đủ. Sự hiểu biết 
bắt đầu phát triển theo thời gian cho đến 20 tuổi gọi là tuổi 
trưởng thành. 


Lục nhập là nơi bắt đầu thâu những cảnh bên ngoài đưa 
vào tâm của chúng ta đề tích lũy hiểu biết cuộc sống. Ít người 
nhận thấy rằng sáu giác quan rất quan trọng. Vì những cảnh 
sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp 
nhập vảo tâm sẽ tạo thành sáu cái biết. Chính sáu cái biết này 
mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng chi ba pháp là những hạt 
giống và sẽ trổ thành những quả tốt hay quả xấu. Tác giả có 
kinh nghiệm khi nhập vào những hạt giống xấu đã trô thành 
quả xấu thật đúng chính xác. Tuy nhiên đề thoát khỏi tam giới 
hay chấm dứt luân hỏi thì duyên Sắc và duyên Thanh cực kỳ 
quan trọng. 


Đoạn kinh trên đã nêu ra những cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh 
hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp là sáu tên phá làng là vậy. 
Nếu những ai sanh ra đời, nếu nhập được Tứ Thánh Đế mà 
Tập đề là I2 Nhân duyên và Đạo đề là Bát Thánh đạo thì người 
học Phật có cơ hội thoát khỏi sanh tử. 


Sáu nội xứ chính (sáu ngôi làng trống không) sẽ bị sáu tên 
phá làng (chính là sáu ngoại xứ) xâm hại. Vì vậy khi mắt thu 
vào cảnh sắc như kinh sách, tai thâu vào những âm thanh như 
những vị giảng pháp phải cân thận. Nếu không, chính những 
kinh sách, những âm thanh đã thâu vào tâm sẽ trở thành những 
những tên cướp phá làng tức là hại tâm chúng ta. Dĩ nhiên 
chúng ta vẫn thâu vào tâm những øì cần thiết. 


VÕ THẺ HÒA ‡ 153 
Mắt và Sắc 


Trong Kinh Trung Bộ số 38. Đại Kinh Đoạn tận ái: “Do 
duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn 
thức. Này các T)-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. ” 


Mắt là bộ phận hay công cụ, như một kính hội tụ có hai 
nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 là để thâu vào những gì mà mắt thấy để 
sanh ra nhãn thức như đoạn kinh trên và nhiệm vụ 2 là để tâm 
biểu lộ ra như lửa củi. 


Sắc là đối tượng của mắt, những cái gì mắt thấy được gọi 
là sắc. Thông thường sắc là hình dáng, hình tướng của con 
người, sự vật, cảnh thiên nhiên, thực vật. Sắc là sự vật có thật 
liên hệ đến vật chất. 


Nếu sắc là kinh sách không phải là vật thật nên cần thận 
khi nhập vào mắt vì nó sẽ sanh ra phiền não vì nó chỉ là những 
ký tự không phải sự vật thật. Khi đọc kinh sách cần chứng 
nghiệm danh từ đó có biểu thị sự thật hay không? Những vị 
nào thường đọc sách sẽ sanh ra cái tưởng tượng rất nhiều nên 
nghĩ mình biết nhiều nhưng thật ra những cái tưởng đó không 
đúng với thực tại. Những tai hại do đọc kinh sách rất nhiều còn 
cái lợi có nhưng tất ít. Hãy đọc kinh sách ít nhưng cần chứng 
nghiệm chứ không phải ngồi tưởng hay tin vào kinh sách sẽ 
hại cho bản thân. 


Tai và Thanh 


“Do duyên tai và các tiêng, thức sanh, và thức ây có tên 
là nhĩ thực. Duyên vỏ gô bảo, lứa sanh, lửa ây gọi là lửa vỏ 


Lá 


bào. 


454 #4 TỨ THANH ĐÉ LÀ TỎI THƯỢNG 


Tai là bộ phận hay công cụ, phương tiện có hai nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ I1 là để thâu vào những gì mà tai nghe được và nhiệm 
vụ 2 là để tâm biểu lộ ra cái biết của tai gọi là nhĩ thức. 

Thanh là đối tượng của tai, những gì tai nghe được gọi là 
thanh. Thông thường thanh là tiếng nói hay âm thanh từ con 
người hay từ dụng cụ như kèn, trống, đàn v.v... Thanh là có 
thật liên hệ đến vật chất. 


Mũi và Hương 
“Do duyên mũi và các hương, thức sanh, và thức ây có tên 
là tỷ thức. Duyên có, lứa sanh, lửa áy gọi là lửa có. ” 


Mũi là bộ phận hay công cụ, phương tiện có hai nhiệm 
vụ: Nhiệm vụ I1 là để thâu vào những gì mà mũi ngửi được và 
nhiệm vụ 2 là đề tâm biểu lộ ra cái biết của mũi gọi là tỷ thức. 

Hương là đối tượng của mũi. Hương là mùi hay hương bốc 
ra từ động vật hay thực vật hay các hóa chất sẽ thâu vào tâm 
qua cửa sô mũi và lưu trữ trong tâm chỉ là những ảnh thôi. 
Hương có thật liên hệ vật chất. 

Lưỡi và VỊ 

“Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là 
thiệt thức. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân 
bỏ. ” 

Lưỡi là bộ phận con người có nhiệm vụ nhập vị đưa vào 
tâm qua lưỡi, từ đó phát sanh ra cái biết của lưỡi. 

VỊ là cay, đắng, ngọt, chua, mặn, lạt của động vật hay thực 
vật toát ra từ vị sẽ đưa vào tâm qua cửa số lưỡi và ghi lại chỉ là 
những ảnh thôi. Vị là có thật liên hệ đến vật chất. 


VÕ THẺ HÒA 3 15B 

Thân và Xúc 

“Do duyên thân và các xúc, thức sanh và thức áy có tên là 
thân thức. Duyên tráu, lửa sanh, lửa áy gọi là lửa trâu ”. 

Thân là cơ quan con người có nhiệm vụ thâu vào cảnh xúc 
đưa vào tâm đê sinh ra cái biệt của thân. 

Xúc là mêm, cứng, nóng, lạnh phát ra từ sự vật hay con 
người sẽ thâu vào tâm qua cửa sô thân và chỉ ghi lại những 
hình ảnh thôi. Xúc là có thật liên hệ đên vật chât. 

Y và Pháp 

“Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức áy có tên là ÿ 


”2 


thức. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 


Ý là cơ quan của con người có nhiệm vụ nhập pháp vào 
tâm để sanh ra ý thức. 

Pháp là ảnh của sắc, là ảnh của thanh, là ảnh của hương, là 
ảnh của vị, là ảnh của xúc mà đã thâu vào tâm qua năm cửa số 
kia. Như vậy pháp là năm ảnh đã được thâu vào tâm qua năm 
Ø1ác quan. 

Tà kiến và Chánh kiến 

Thông thường muốn biết người nào có Chánh kiến hay 
Tà kiến cần phải biết có nguyên nhân gần và nguyên nhân xa. 
Theo Lý duyên khởi cho biết Chánh kiến hay Tà kiến sanh ra 
từ chỗ nào, hãy quan sát Lý duyên khởi sẽ thấy. 


Vô minh »> Hành »> Thức »> Danh Sắc »> Lục 
nhập > Xúc > Thọ > Ái > Thủ 
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a) Tà kiến 

Thủ là năm giữ, kiến thủ là năm giữ những quan điểm sai 
lầm. Kiến thủ cũng là Tà kiến. Nguyên nhân gần nhất của thủ 
là duyên Ái. Nguyên nhân xa hơn nữa là duyên Lục nhập. 
Nguyên nhân xa nhất là duyên Hành. Như vậy nếu quá khứ mà 
Tà kiến sẽ dẫn đến duyên lục nhập như mắt nhập kinh sách Tà 
kiến hoặc tai nhập những lời giảng Tà kiến dẫn đến sắc ái và 
thanh ái cuối cùng thành kiến thủ (Tà kiến). 

Cách bỏ Tà kiến duy nhất là quan sát Lý duyên khởi biết 
rằng từ duyên lục nhập sanh khởi ra thức, từ thức duyên khởi 
ra xúc, từ xúc duyên khởi ra thọ, từ thọ duyên khởi ra ái, từ ái 
duyên khởi ra kiến thủ. Nếu ai thấy được như vậy tà kiến sẽ 
biến mắt. 

Hiện nay có những người nhân danh là đệ tử Phật, nhưng 
có tà kiến do duyên nhập kinh mà không phải do một Đức 
Phật Toàn giác thuyết, rồi đọc kinh đó lâu ngày sinh ra thọ lạc, 
sinh ra ái, sinh ra kiến thủ. Từ cái tưởng đó và cho rằng kinh 
đó là chân lý, là đúng vì không biết lý duyên khởi. Hơn nữa 
không chứng nghiệm những gì Đức Phật đã thuyết mà chỉ tin 
vào những lời trong kinh một cách mù quáng nên tà kiến sanh 
khởi. Người học Phật cần phải chứng nghiệm chứ không phải 
tin suông. 


Người học Phật cần phải quan sát duyên lục nhập đặc biệt 
là mắt và tai lúc ban đầu nhập những đữ kiện, những thông 
tin từ sắc (kinh, sách, mạng ¡internet...), từ âm thanh (những 
lời giảng, những máy phát ra tiếng v.v...). Những thông tin đó 
biến thành cái biết rồi chuyên đổi qua Xúc rồi chuyển qua cảm 
thọ lạc rồi chuyển qua Sắc Ái, Thanh Ái (ưa thích) rồi chấp thủ 
mà không hay biết rằng mình đã có tà kiến. 
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b) Chánh kiến 


Nếu sanh ra trong đời này mà nhập được Tứ Thánh Đề là 
có chánh kiến, nếu không có chánh kiến là vô minh thì luân 
hồi dài dài trong tam giới. Chúng ta may mắn có năm bộ Kinh 
Nikaya, theo thời gian sẽ có nhiều người học được Tứ Thánh 
Đề sẽ có chánh kiến sanh khởi. Ngày đêm suy tư và chứng 
nghiệm về Tứ Thánh Đề sẽ chứng được bậc Thánh dự lưu quả. 


Kết luận về duyên Lục nhập 


Lục nhập còn gọi sáu nội xứ vừa lọt lòng mẹ nặng vài ký 
chưa biết gì nhiều và cùng lúc cũng có sáu ngoại xứ đồng 
hành. Vì vậy sáu nội xứ không thể tự đứng một mình luôn luôn 
đi chung với sáu ngoại xứ. Từ duyên sáu nội xứ và sáu ngoại 
xứ tạo thành sáu cái biết còn gọi là sáu hạt giống. Điều này ít 
ai biết nên vô tình nhập sáu ngoại xứ nhiều quá nên có kết quả 
xâu nhiều về sau. Tất cả con người đã sanh trong kiếp nảy, từ 
bé cho đến lớn, do vô tình hay cố ý đã nhập vào nhiều hiểu biết 
nên dính chặt và phải đi luân hỏi lâu dài. 

Người học Phật nên quan sát do duyên Lục nhập sẽ sanh 
ra bốn thủ. Nếu thấy được, biết được thì sự chấp thủ từ từ biến 
mất. Nếu không thấy, không biết tiến trình này thì sự chấp thủ 
sẽ không biến mắt được. Duyên lục nhập là nơi sẽ tháo ra hay 
cột chặt vào sáu cảnh bên ngoài vì vậy chúng ta cần chiêm 
nghiệm nhiều từ duyên Lục nhập cho đến Thủ. 


Thông thường khi ai sanh ra đời cũng có sáu nội xứ tự động 
sẽ nhập sáu cảnh vào tâm. Đây là bước đầu con người học hỏi 
sáu cảnh bên ngoài để sanh ra sáu cái biết. Từ cái biết này sẽ 
phát triển thành duyên xúc, thành duyên thọ, thành duyên ái, 
thành duyên thủ. Một khi thành Dục thủ, Kiến thủ, Ngã luận 
thủ, Giới cắm thủ thì khó mà thay đổi được. 
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Làm thế nào để biết duyên Thủ thành hình? Người học 
Phật cần quan sát những đứa trẻ sanh ra đời có sự hiểu biết rất 
ít nhưng những sự hiểu biết của chúng sẽ tăng lên cho đến lúc 
trưởng thành. Như vậy những hạt giống hiểu biết ban đầu và 
chín muôi gọi là Thanh niên có thê đi làm và lập gia đình. 


Tương lai chúng ta lệ thuộc những hạt giống thiện hay 
những hạt giống ác, hay những kinh văn không giải thoát, hay 
giải thoát sẽ trổ thành những quả chín để thọ hưởng những 
cảm thọ lạc hay những cảm thọ khô. 


Những hành giả hôm nay không nhận ra tà kiến hay chánh 
kiến do ban đầu đã nhập văn tự kinh có giải thoát hay không? 
Nếu không nhận ra Lục nhập sanh ra chánh kiến hay tà kiến. 
Chuyện học Phật pháp xem như chấm dứt. 


Duyên lục nhập này rất quan trọng nếu những hành giả 
không nhận biết thì rất khó tu tập và khó bỏ được dục thủ, kiến 
thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ. Đặc biệt duyên thọ sanh khởi 
mà không biết vì sao có thọ lạc hay thọ khổ. Thông thường 
những ai không học lý 12 Nhân duyên rất khó phá tan sự chấp 
thủ. Nguyên nhân xa sanh thủ chính là duyên lục nhập như 
giáo dục một đứa trẻ thành người tốt hay xấu tùy vào lúc còn 
trẻ đến khi trưởng thành nhập những cảnh sắc, cảnh thanh, 
cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp vào tâm qua cửa số 
mắt, qua cửa số tai, qua cửa số mũi, qua cửa số lưỡi, qua cửa 
số thân, qua cửa số ý. Những cảnh bên ngoài sẽ tàn phá sáu cái 
làng trống nên nhập nhiều hại nhiều hơn là lợi. Hành giả Phật 
giáo nên biết như vậy chỉ nhập cái gì cần thiết như bài kinh 
lá rừng Simsapa nói Tứ Thánh Đề cần phải biết để chấm dứt 
khổ. Nếu không biết nhập vào sáu làng trống với những chiếc 
lá trong rừng mà không phải những chiếc lá trong nắm tay sẽ 
không giúp cho sự giải thoát chỉ kéo dài sự luân hồi. 
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4. Thức hiện tại 


Trong I2 Nhân duyên có hai thức: Một là thức cũ do duyên 
sáu nội xứ với sáu ngoại xứ thuộc về quá khứ. Hai là thức 
mới do duyên sáu nội xứ với sáu ngoại xứ thuộc về hiện tại. 
Sáu thức cũ đã được bàn thảo trong Chương 1: Nghiệp cũ và 
Chương 2: Quả khô hiện tại bàn về sáu thức mới. 


Trong Kinh Trung Bộ số 38. Đại Kinh Đoạn tận ái, viết: 


Này các T)ỳ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi 
Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên 
cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy 
có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ÿ thức. 


Nhãn thức 


Nhãn thức là gì? Do duyên mát và các sạc, thức sanh, và 
thức ấy có tên là nhãn thức. 


Duyên với cảnh sắc lần thứ nhất, cảnh sắc được lưu lại ảnh 
trong tâm qua cơ quan mắt và duyên với cảnh sắc lần thứ hai 
cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh hai ảnh giống nhau khởi 
ra cái biết của mắt gọi là nhãn thức. Duyên mắt và sắc sanh 
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cái biết của mắt là vậy. Cái biết này gọi là cái biết đúng như là 
hoặc như đang là mà không dùng hiểu biết cũ suy diễn khi mắt 
thấy sắc. Nhãn thức khác với sắc tưởng, người học Phật cần có 
găng phân biệt nhãn thức và sắc tưởng vì là hai uân (Tưởng, 
Thức) này trong năm uân (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Nếu 
không phân biệt được thì học Phật khó vô cùng. 


Ví dụ về nhãn thức. 


Này các T)ỳ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi; 


Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Củi dụ cho mắt, 
lửa tượng trưng cho Thức, lửa củi là nhãn thức. Như vậy lửa ở 
đâu không biết nhưng có củi thì lửa phát sanh. Tương tự như 
vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi có mắt thì cái biết biểu 
lộ ra qua mắt nên có tên là nhãn thức. Người học Phật thường 
thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở đâu. Câu trả lời là do 
duyên với củi thì lửa sanh khi hết củi thì lửa tắt còn câu hỏi 
lửa đi về đâu thì không áp dụng. Tương tự duyên mắt với sắc 
sanh khởi nhãn thức khi mắt không có thì nhãn thức diệt. Nhãn 
thức sẽ không có nếu không có mắt hoặc không có sắc. Như 
vậy nhãn thức chỉ sanh khởi khi hội đủ mắt và sắc. 


Nhĩ thức 


Nhĩ thức là gì? Do duyên tai và các thanh, thức sinh, và 
thức ấy có tên là nhĩ thức. 


Duyên với cảnh thanh lần thứ nhất, cảnh thanh được lưu 
lại ảnh trong tâm qua cơ quan tai và duyên với cảnh thanh lần 
thứ hai cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh hai ảnh giống nhau 
khởi ra cái biết của tai gọi là nhĩ thức. Duyên tai và các thanh 
sanh cái biết của tai. Cái biết này gọi là cái biết đúng như là 
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hay như đang là mà không dùng hiểu biết cũ suy diễn khi tai 
nghe âm thanh. Nhĩ thức khác với thanh tưởng, người học Phật 
cần cố găng phân biệt nhĩ thức và thanh tưởng. 


Ví dụ về nhĩ thức. Này các T)-kheo, duyên vỏ gỗ bào, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. 


Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Vỏ gỗ bào dụ 
cho tai, còn Lửa tượng trưng cho Thức, lửa vỏ bào là nhĩ thức. 
Như vậy lửa ở đâu không biết nhưng có vỏ bào thì lửa phát 
sanh. Tương tự như vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi có 
tai thì cái biết biểu lộ ra qua tai nên có tên là nhĩ thức. Người 
học Phật thường thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở đâu. 
Câu trả lời do duyên với vỏ gỗ bào thì lửa sanh khi hết vỏ bào 
thì lửa tắt còn câu hỏi lửa đi về đâu không áp dụng. Tương tự 
duyên tai với các thanh sanh khởi nhĩ thức khi tai không có 
thì nhĩ thức diệt. Nhĩ thức sẽ không có nếu không có tai hoặc 
không có âm thanh. Như vậy nhĩ thức chỉ sanh khởi khi hội đủ 
tai và thanh. 

Tỷ thức 

Tỷ thức là gì? Do duyên Mũi và Hương, thức sinh, và thức 
ấy có tên là tỷ thức. 

Mũi duyên với cảnh hương lần thứ nhất, cảnh hương được 
lưu lại ảnh trong tâm qua cơ quan mũi và duyên với cảnh 
hương lần thứ hai cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh hai ảnh 
giống nhau khởi ra cái biết của mũi gọi là tỷ thức. Duyên mũi 
và hương sanh cái biết của mũi. Cái biết này gọi là cái biết 
đúng như là hay như đang là mà không dùng hiểu biết cũ suy 
diễn khi mũi ngửi hương. Tỷ thức khác với hương tưởng, ai 
học Phật cần cố găng phân biệt tỷ thức và hương tưởng. 
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Ví dụ về tỷ thức. 


Này các Tỳ-kheo, duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa 
trấu. 


Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Trẫu dụ cho mũi, 
còn Lửa tượng trưng cho Thức, lửa trấu là tỷ thức. Như vậy 
lửa ở đâu không biết nhưng có trấu thì lửa phát sanh. Tương 
tự như vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi có mũi thì cái 
biết biểu lộ ra qua mũi nên có tên là tỷ thức. Người học Phật 
thường thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở đâu. Câu trả lời 
do duyên với trâu thì lửa sanh khi hết trấu thì lửa tắt còn câu 
hỏi lửa đi về đâu không áp dụng. Tương tự duyên mũi với 
hương sanh khởi tỷ thức khi mũi không có thì tỷ thức diệt. Tỷ 
Thức sẽ không có nếu không có mũi hoặc không có hương. 
Như vậy tỷ thức chỉ sanh khởi khi hội đủ mũi và hương. 

Thiệt thức 

Thiệt thức là gì? Do duyên Lưỡi và VỊ, thức sinh, và thức 
ấy có tên là thiệt thức. 

Duyên với cảnh Vị lần thứ nhất, cảnh vị được lưu lại ảnh 
trong tâm qua cơ quan lưỡi và duyên với cảnh vị lần thứ hai 
cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh với hai ảnh giống nhau 
khởi ra cái biết của lưỡi gọi là thiệt thức. Duyên lưỡi và vị sanh 
cái biết của lưỡi. Cái biết này gọi là cái biết đúng như là hay 
như đang là mà không dùng hiểu biết cũ suy diễn khi lưỡi nễm 
vị. Thiệt thức khác với vị tưởng, người học Phật cần cố gắng 
phân biệt thiệt thức và vị tưởng. 


Ví dụ về thiệt thức. Này các Tỳ-kheo, duyên cỏ, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa cỏ. 
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Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Cỏ dụ cho lưỡi, 
còn Lửa tượng trưng cho Thức, lửa cỏ là thiệt thức. Như vậy 
lửa ở đâu không biết nhưng có cỏ thì lửa phát sanh. Tương tự 
như vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi có lưỡi thì cái biết 
biểu lộ ra qua lưỡi nên có tên là thiệt thức. Người học Phật 
thường thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở đâu. Câu trả lời 
do duyên với cỏ thì lửa sanh khi hết cỏ thì lửa tắt còn câu hỏi 
lửa đi về đâu không áp dụng. Tương tự duyên lưỡi với vị sanh 
khởi thiệt thức, khi lưỡi không có thì thiệt thức diệt. 

Thiệt Thức sẽ không có nếu không có lưỡi hoặc không có 
vị. Như vậy thiệt thức chỉ sanh khởi khi hội đủ lưỡi và vỊ. 


Thân thức 


Thán thức là gì? Do duyên thân và xúc, thức sinh, và thức 
ấy có tên là thân thức. 


Duyên với cảnh xúc lần thứ nhất, cảnh xúc được lưu lại 
ảnh trong tâm qua cơ quan thân và duyên với cảnh xúc lần 
thứ hai cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh hai ảnh giống nhau 
khởi ra cái biết của thân gọi là thân thức. Duyên thân và cảnh 
xúc sanh cái biết của thân. Cái biết này gọi là cái biết đúng như 
là hay như đang là mà không dùng hiểu biết cũ suy diễn khi 
thân duyên với xúc. Thân thức khác với xúc tưởng, người học 
Phật cần cố găng phân biệt thân thức và xúc tưởng. 


Ví dụ về thân thức. Này các T)-kheo, duyên phân bò, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bỏ. 


Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Phân bò dụ cho 
thân, còn Lửa tượng trưng cho Thức, lửa phân bò là thân thức. 
Như vậy lửa ở đâu không biết nhưng có phân bò thì lửa phát 
sanh. Tương tự như vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi 
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có thân thì cái biết biêu lộ ra qua thân nên có tên là thân thức. 
Người học Phật thường thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở 
đâu. Câu trả lời do duyên với phân bò thì lửa sanh khi hết phân 
bò thì lửa tắt còn câu hỏi lửa đi về đâu không áp dụng. Tương 
tự duyên thân với cảnh xúc sanh khởi thân thức khi thân không 
có thì thân thức diệt. Thân Thức sẽ không có nếu không có 
thân hoặc không có xúc. Như vậy thân thức chỉ sanh khởi khi 
hội đủ thân và xúc. 

Ý thức 

Ý thức là gì? Do duyên ý và pháp, thức sinh, và thức ấy có 
tên là ý thức. 

Duyên với pháp lần thứ nhất, cảnh pháp được lưu lại ảnh 
trong tâm qua cơ quan ý và duyên với cảnh pháp lần thứ hai 
cũng có một ảnh mới. Tâm so sánh hai ảnh giống nhau khởi 
ra cái biết của ý gọi là ý thức. Duyên ý và pháp sanh cái biết 
của ý. Cái biết này gọi là cái biết đúng như là mà không dùng 
hiểu biết cũ suy diễn khi ý duyên với pháp. Ý thức khác với 
pháp tưởng, người học Phật cần cố găng phân biệt ý thức và 
pháp tưởng. 


Ví dụ về ý thức. Này các Tỳ-kheo, duyên đồng rác, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 


Đức Phật dạy ví dụ trên nên hiểu như sau: Đống rác dụ cho 
Ý, còn Lửa tượng trưng cho Thức, lửa đống rác là Ý thức. Như 
vậy lửa ở đâu không biết nhưng có đống rác thì lửa phát sanh. 
Tương tự như vậy cái tâm ở đâu không biết nhưng khi có ý thì 
cái biết biêu lộ ra qua ý nên có tên là ý thức. Người học Phật 
thường thắc mắc lửa tắt đi về đâu hoặc tâm ở đâu. Câu trả lời 
do duyên với đống rác thì lửa sanh, khi hết đống rác thì lửa tắt 
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còn câu hỏi lửa đi về đâu không áp dụng. Tương tự duyên ý 
với pháp sanh khởi ý thức khi ý không có thì ý thức diệt. 

Ý Thức sẽ không có nếu không có ý hoặc không có pháp. 
Như vậy ý thức chỉ sanh khởi khi hội đủ ý và pháp. 

Kết luận về duyên Thức 


Thức phát sinh do duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 
Duyên này rất quan trọng. Nếu những người học Phật không 
rõ biết duyên Thức thì xem như không hiểu toàn bộ Giáo Pháp 
mà Đức Phật đã dạy. Tự tâm không tồn tại được mà tâm cần 
duyên cả hai (nội xứ và ngoại xứ) thì Thức mới hình thành 
nhưng nhiều người lầm tưởng Thức tự đứng độc lập. Thức là 
những hạt giống gồm có hạt giống thiện và hạt giống ác. Vì 
vậy khi sáu nội xứ nhập sáu ngoại xứ phát sanh ra sáu cái biết 
tức thì biến thành những hạt giống phát triển thành những quả 
chín muồi. Đây là những thành quả hiểu biết của con người về 
những øì đã nhập tạo thành trí tuệ về nhiều lãnh vực khác nhau 
liên hệ về thiện và ác. Có trí tuệ sáng chế vũ khí, hiểu biết về 
binh pháp như Tôn Tử Binh Pháp thuộc về ác. Có trí tuệ do 
nhập vào và phát triển thành trí tuệ chín muỗi liên hệ đến thiện 
như trí tuệ về biết cách xây cầu, xây nhà v.v... thuộc về thiện. 
Tuy nhiên những trí tuệ như thế không giúp con người thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chết mà cứ luân hồi lâu dài. Có một trí 
tuệ siêu việt giúp con người hết khổ đau nữa mà cần nhập vào 
mắt để phát triển viên mãn chính là Tứ Thánh Đế, Lý Duyên 
khởi và Bát Thánh đạo. Nhưng có rất nhiều người trong Phật 
giáo không quan tâm đến trí tuệ siêu việt này đề thoát khỏi tam 
giới mà chạy theo những sự hiểu biết bao la như lá trong rừng 
và cho rằng chúng sẽ giúp con người thoát khỏi khổ đau. Đây 
là những sai lầm lớn nhất của những người học Phật có niềm 


466 4` TỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


tin vào một trí tuệ khác sẽ châm dứt khô đau như vậy hoàn 
toàn không có. 


Bây giờ chúng sanh vô minh vẫn tin vào những gì do con 
người sáng tạo và tưởng tượng có hàng ngàn cách tu khác 
nhau có thể chấm dứt khổ. Đức Phật đã tuyên bố như sau: 


“Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, 
trong khi có mặt con đường đi đến Niết-bàn, và trong khi có 
mặt 1a là bác chỉ đường. Nhưng các đệ tử của 1a, được Ta 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được 
cứu cảnh đích Niết-bàn, một số không chứng được. Ở đây, 
này Bả-la-môn, Ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ 
đường. ” 

Thức là hạt giống, nghiệp là thửa ruộng, ái là sự nhuận 
ướt 

Trong kinh Tăng Chi Ba Pháp - VIII. Phẩm Ananda - 76. 
Hiện Hữu, viết: 

1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thể Tôn: 

- Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến 
như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu? 

- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) và sự chỉn 
muối của dục giới thời dục hữu có thể trình bày được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 


giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô mình che lấp, bị 
ái trôi buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kẻm. Như 
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vậy, trong tương lai có sự tải sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ananda, hữu có mặt. 


2.- Và này Ananda, nêu không có hành động và sự chín 
muối của sắc giới, thời sắc hữu có thê trình bày được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô mình che lấp, bị 
đi trôi buộc, nên thức được an lập trong giới bác trung. Như 
vậy, trong tương lai có sự tải sanh sanh khởi. Như vậy, này 
Ananda, hữu có mặt. 


3.- Và này Ananda, nêu không có hành động và sự chín muôi 
của vô sạc giới, thời võ săc hữu có thê trình bày được không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hột 
giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô mình che lấp, bị 
ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc thù thắng. 
Như vậy, trong tương lai có sự tải sanh sanh khởi. Như vậy, 
này Ananda, hữu có mặt. 


Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khi được thâu vào tâm qua 
sáu nội xứ biến thành sáu thức là sáu hạt giống. Những thông 
tin bất thiện hoặc thiện được vào tâm sẽ biến thành những hạt 
giống thiện hoặc hạt giống bất thiện. Vì vậy lúc còn trẻ mà 
thâu vào những hạt giống bất thiện thì về sau sẽ trổ ra những 
quả bắt thiện. Nếu lúc trẻ mà thâu vào những hạt giống thiện 
thì đời này hay đời sau sẽ có những quả thiện. 

Nếu sắc là ký tự, là văn tự như những kinh sách được viết 
lại bằng những mẫu tự A, B, C, v.v... có thể chia làm hai loại: 
Văn tự kinh giải thoát và văn tự kinh không giải thoát. 
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a) Văn tự kinh không giải thoát 


Những lời trong kinh thường phải biêu thị những sự vật hay 
những trạng thái có thật. Tác giả đã đọc nhiều thê loại kinh sách 
thuộc về tôn giáo hay thuộc về thế gian mà chúng thuộc loại 
hạt giống không đưa đến giải thoát và cũng có loại hạt giống 
đưa đến giải thoát. Tự mỗi hành giả xem xét mình sau khi nhập 
những hạt giống kinh đó mà không diệt được tham, sân, sỉ là 
biết rằng hành giả đã nhập toàn những hạt giống xấu nên từ bỏ 
những kinh sách đó. 

b) Văn tự kinh đưa đến giải thoát 


Những lời trong kinh phải biểu thị những øì có thật trên đời 
này và mọi người có thể kiểm chứng được. Ví dụ Đức Phật nói 
Khỏ, nói khô Tập, nói khổ Diệt, nói khổ diệt Đạo. Có nghĩa 
là những văn tự này đang biểu thị bốn sự thật mà mọi người 
có thê chứng nghiệm được. Nhưng tất tiếc chúng sanh thời 
nay vô minh nhiều nên chỉ có một số theo Chánh kiến. Đa số 
không tin Tứ Thánh Đế là tối thượng nên chạy theo những gì 
mà Đức Phật không thuyết. Vì do nghiệp cũ của họ nên sanh 
ra quả tà kiến hiện tại. Họ chỉ học tà kiến vì phù hợp với họ. 


Những văn tự kinh nhập vào tâm qua mắt hay qua tai phải 
là Tứ Thánh Đế mà khổ Tập là 12 Nhân duyên và khổ Diệt 
Đạo để là Bát Thánh đạo. Đây là những hạt giống sẽ chín muồi 
và giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau. 


Đáng tiếc cho những người học Phật vô tình hay có ý nhập 
kinh văn vào tâm qua mắt hay qua tai là những hạt giống đi 
luân hồi. Tự mỗi người cố gắng suy tư Thức là hạt giống, 
Nghiệp là thửa ruộng, Ái là nhuận ướt sẽ giúp quý vị hiểu 
Thức rất quan trọng trong việc tìm hiểu Kinh Nikaya. 
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c) Suy tư là nghiệp 


Khi tâm được nhập vào những hạt giống (thức) nhưng nếu 
không có thửa ruộng thì hạt giống sẽ không thể chín muồi 
được tức là không trổ thành quả. Như vậy sau khi đã có thức 
(hạt giống) cần suy tư thì hạt giống mới chín muôi được. Vì 
lý do này hằng ngày suy tư nhiều về Tứ Thánh Đé, 12 Nhân 
duyên và Bát Thánh đạo. Thức sẽ chín muỗi. Hành giả sẽ hiểu 
và chứng ngộ Niết Bàn. 

đ) Ái là nhuận ướt 

Hạt giống cần tưới nước sẽ chín muôi sớm nếu được nhuận 


ướt hằng ngày. Hành giả cần ưa thích Tứ Thánh Đề. Nếu không 
hăng hái thì hạt giống sẽ trổ quả chậm. 


5. Duyên Xúc 


Nghĩa chữ Xúc là sự xúc chạm giữa một vật này và một 
vật khác. Ví dụ hai bàn tay xúc chạm nhau vậy. Khi tìm hiểu 
duyên xúc theo sự tưởng tri của những vị giảng sư không nên 
mà cần chứng nghiệm từ ngữ “Xúc” thì việc học Phật sẽ có 
kết quả tốt. 


Trong Kinh Trung Bộ số 148. Kinh Sáu Sáu, viết: 
Thể nào là Xúc? 


Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự gặp 
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gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các 
xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của 
ba pháp này là xúc. Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 


Dựa theo định nghĩa trên có thể hiểu do duyên lục nhập 
sanh khởi sáu thức, do duyên sáu thức sanh khởi sáu xúc. Đây 
là cách diễn đạt lại để dễ hiểu hơn. Xúc do sự gặp gỡ ba pháp 
này nhưng thật sự chỉ còn lại là sự xúc chạm giữa hai về: Về 
thứ nhất là tập hợp những ảnh cũ mà đã được thâu vào tâm từ 
lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành và về thứ hai là những ảnh 
mới mà vừa thâu vào tâm qua sáu giác quan. Cần quan sát và 
chứng nghiệm duyên Xúc. 

Có sáu sự xúc chạm giữa sáu ảnh cũ và sáu ảnh mới mà 
thời gian khác nhau, không cùng một lúc: 

Ý xúc đến tức thì vì không có khoảng cách giữa ý và pháp. 

Nhãn xúc có khoảng cách giữa mắt và cảnh sắc. Ánh sáng 
mang cảnh sắc đền mắt nhanh nhất do tốc độ ánh sáng rất lớn 
nên cảnh sắc được đưa vào tâm quá nhanh mà nhiều người 
không nhận ra. 


Nhĩ xúc có khoảng cách giữa tai và thanh do tốc độ âm 
thanh khá nhanh nên nhĩ xúc xảy ra khá nhanh. 

Thân Xúc cũng nhanh vừa vì khoảng cách giữa thân và 
cảnh xúc khá gần. 

Tỷ xúc cũng nhanh do tốc độ gió cũng nhanh nên thời gian 
để hương vào tâm không lâu. 

Thiệt xúc là chậm nhất do tùy ta đưa vị vào lưỡi bằng đôi 
đũa khá chậm. 
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Duyên xúc luôn luôn có vì tâm đã lưu giữ sáu ảnh cũ (tích 
lũy từ nhỏ đến lớn) sẽ xúc chạm với những cảnh mới của sáu 
ngoại xứ nhưng sự xúc chạm có thể giảm thiểu tối đa sẽ dẫn 
đến khổ rất ít và ái cũng giảm theo. 

Ví dụ, một người sống vùng quê hay trong rừng có những 
ngoại xứ rất đơn sơ. Nhưng đi lên thành phố lớn đồng nghĩa là 
tiếp xúc sáu ngoại xứ mới sẽ sinh ra những cảm thọ vui sướng 
nên tham ái sanh khởi. 


Như vậy sự xúc chạm là giữa những ảnh đã chứa trong tâm 
và những cảnh mới vừa đưa vào tâm qua sáu giác quan. 


Nhãn xúc 


Thế nào là nhãn xúc? Do duyên mắt và do duyên các sắc, 
khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Do duyên mắt và duyên cảnh sắc: Cảnh sắc được đưa vào 
tâm qua mắt lần thứ nhất gọi ảnh cảnh sắc một. Tương tự 
duyên với cảnh sắc lần thứ hai gọi là ảnh cảnh sắc hai. Tâm 
so sánh ảnh cảnh sắc một và ảnh cảnh sắc hai sanh khởi nhãn 
thức nhưng ảnh hai trở thành ảnh cảnh sắc cũ. Khi duyên với 
cảnh sắc lần thứ ba gọi là ảnh cảnh sắc mới. Ảnh cảnh sắc mới 
này được đưa vào tâm qua mắt với tốc độ ánh sáng. 

Vì vậy điều kiện để nhãn xúc sanh khởi cần có hai về: Về 
thứ nhất là ảnh cũ và về thứ hai là ảnh mới xúc chạm với nhau 
như vậy gọi là nhãn xúc. Minh họa nhãn xúc giống như hai 
bàn tay xúc chạm vào nhau. 

Ví dụ: Muốn có tiếng vỗ hai bàn tay cần sự xúc chạm giữa 
bàn tay trái và bàn tay phải, nếu chỉ có một bàn tay thì không 
có tiếng phát ra. Tương tự nhãn xúc cũng giống như vậy. 


4172 i4 TỨ THANH ĐÉ LÀ TỎI THƯỢNG 


Hành giả quan sát và chứng nghiệm đúng như mô tả hay 
không? Chứ không phải tin vào sự phân tích của tác giả. 


Nhĩ xúc 
Thế nào là nhĩ xúc? Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Do duyên tai và duyên cảnh thanh: Cảnh thanh được đưa 
vào tâm qua tai lần thứ nhất gọi ảnh cảnh thanh một. Tương 
tự duyên với cảnh thanh lần thứ hai gọi là ảnh cảnh thanh hai. 
Tâm so sánh ảnh cảnh thanh một và ảnh cảnh thanh hai sanh 
khởi nhĩ thức nhưng ảnh hai trở thành ảnh cảnh thanh cũ. Khi 
duyên với cảnh thanh lần thứ ba gọi là ảnh cảnh thanh mới. 
Ảnh cảnh thanh mới này được đưa vào tâm qua tai với tốc độ 
âm thanh. 

Vì vậy điều kiện để nhĩ xúc sanh khởi cần có hai về: Về 
thứ nhất là ảnh cũ và về thứ hai là ảnh mới xúc chạm với nhau 
như vậy gọi là nhĩ xúc. Minh họa nhĩ xúc giống như hai bàn 
tay xúc chạm vào nhau. 


Ví dụ: Muốn có tiếng vỗ hai bàn tay cần sự xúc chạm giữa 
bàn tay trái và bàn tay phải, nếu chỉ có một bàn tay thì không 
có tiếng phát ra. Tương tự nhĩ xúc cũng giống như vậy. 

Hành giả quan sát và chứng nghiệm đúng như mô tả hay 
không? Chứ không phải tin vào sự phân tích của tác giả. 

Tỷ xúc 

Thế nào là Tỷ xúc? Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

Do duyên mũi và duyên cảnh hương: Cảnh hương được 
đưa vào tâm qua mũi lần thứ nhất gọi ảnh cảnh hương một. 
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Tương tự duyên với cảnh hương lần thứ hai gọi là ảnh cảnh 
hương hai. Tâm so sánh ảnh cảnh hương một và ảnh cảnh 
hương hai sanh khởi tỷ thức nhưng ảnh hai trở thành ảnh cảnh 
hương cũ. Khi duyên với cảnh hương lần thứ ba gọi là ảnh 
cảnh hương mới. Ảnh cảnh hương mới này được đưa vào tâm 
qua mũi với tốc độ gió. 

Vì vậy điều kiện để tỷ xúc sanh khởi cần có hai về: Về thứ 
nhất là ảnh cũ và về thứ hai là ảnh mới xúc chạm với nhau như 
vậy gọi là tỷ xúc. Minh họa tỷ xúc giống như hai bàn tay xúc 
chạm vào nhau. 


Hành giả quan sát và chứng nghiệm đúng như mô tả hay 
không? Chứ không phải tin vào sự phân tích của tác giả. 


Thiệt xúc 
Thế nào thiệt xúc? Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi 
lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Do duyên lưỡi và duyên cảnh vị: Cảnh vị được đưa vào 
tâm qua lưỡi lần thứ nhất gọi ảnh cảnh vị một. Tương tự duyên 
với cảnh vị lần thứ hai gọi là ảnh cảnh vị hai. Tâm so sánh ảnh 
cảnh vị một và ảnh cảnh vị hai sanh khởi thiệt thức nhưng ảnh 
hai trở thành ảnh cảnh vị cũ. Khi duyên với cảnh vị lần thứ ba 
gọi là ảnh cảnh vị mới. Ảnh cảnh vị mới này được đưa vào tâm 
qua lưỡi. 

Vì vậy điều kiện để thiệt xúc sanh khởi cần có hai về: Về 
thứ nhất là ảnh cũ và về thứ hai là ảnh mới xúc chạm với nhau 
như vậy gọi là thiệt xúc. Minh họa thiệt xúc giống như hai bàn 
tay xúc chạm vào nhau. 


Hành giả quan sát và chứng nghiệm đúng như mô tả hay 
không? Chứ không phải tin vào sự phân tích của tác giả. 
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Thân xúc 


Thế nào thân xúc? Do duyên thân và do duyên các xúc, 
khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Do duyên thân và duyên cảnh xúc: Cảnh xúc được đưa 
vào tâm qua thân lần thứ nhất gọi ảnh cảnh xúc một. Tương tự 
duyên với cảnh xúc lần thứ hai gọi là ảnh cảnh xúc hai. Tâm 
so sánh ảnh cảnh xúc một và ảnh cảnh xúc hai sanh khởi thân 
thức nhưng ảnh hai trở thành ảnh cảnh xúc cũ. Khi duyên với 
cảnh xúc lần thứ ba gọi là ảnh cảnh xúc mới. Ảnh cảnh xúc 
mới này được đưa vảo tâm qua thân. 

Vì vậy điều kiện để thân xúc sanh khởi cần có hai về: Về 
thứ nhất là ảnh cũ và về thứ hai là ảnh mới xúc chạm với nhau 
như vậy gọi là thân xúc. Minh họa thân xúc giống như hai bàn 
tay xúc chạm vào nhau. 


Hành giả quan sát và chứng nghiệm đúng như mô tả hay 
không? Chứ không phải tin vào sự phân tích của tác giả. 


Ý xúc 
Thế nào là ý xúc? Do duyên ý và do đuyên các pháp, khởi 
lên ý thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Do duyên ý và do duyên cảnh pháp: Cảnh pháp được đưa 
vào tâm qua ý lần thứ nhất gọi ảnh cảnh pháp một. Tương tự 
duyên với cảnh pháp lần thứ hai gọi là ảnh cảnh pháp hai. Tâm 
so sánh ảnh cảnh pháp một và ảnh cảnh pháp hai sanh khởi ý 
thức nhưng ảnh cảnh pháp hai trở thành ảnh cảnh pháp cũ. Khi 
duyên với cảnh pháp lần thứ ba gọi là ảnh cảnh pháp mới. Ảnh 
cảnh pháp mới này được đưa vào tâm qua ý tức thì. Người học 
Phật nên biết không có khoảng cách giữa ý và cảnh pháp. Khi 
ảnh pháp được đưa đến ý tức thì không có thời gian. 
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Vì vậy điều kiện để ý xúc sanh khởi cần có hai về: Về 
thứ nhất là ảnh cảnh pháp cũ và về thứ hai là ảnh cảnh pháp 
mới xúc chạm với nhau như vậy gọi là ý xúc. Minh họa ý xúc 
giống như hai bàn tay xúc chạm vào nhau. Hành giả cần chứng 
nghiệm có đúng hay không. 


Kết luận về duyên Xúc 


Thường trong kinh không có định nghĩa rõ ràng về duyên 
Xúc. Duy chỉ có bài Kinh Trung Bộ số 148 hoặc Kinh Tương 
Ứng 4 - Sáu xứ có giải thích duyên nhãn xúc do sự hội tụ ba 
pháp: Sắc, Mắt, Nhãn thức. Tương tự cho Nhĩ xúc, Thiệt xúc, 
Tỷ xúc, Thân xúc, Ý xúc. Hậu thế không biết rõ về duyên Xúc 
rồi tự biên, tự diễn về duyên Xúc nên không đúng như Đức 
Phật đã dạy. Bản thân tác giả đã đi tìm hiểu về duyên Xúc rất 
lâu mới hiểu được ý nghĩa duyên Xúc. Hồi mới học suy tư 
duyên Xúc mất gần mười năm mới vỡ lẽ ra nên nhớ học phải 
đạt ý quên lời rất khó và cần có thời gian. 

Tóm tắt lại duyên Xúc là sự xúc chạm giữa những dữ kiện 
hoặc những hình ảnh hoặc những hiểu biết đã lưu trữ trong 
tâm từ khi lọt lòng mẹ đến khi trưởng thành và những thông 
tin mới hoặc những hình ảnh mới vừa được đưa vào tâm qua 
sáu nỘI xứ. 


6. Thọ do duyên Xúc sanh 


Thông thường một cảm thọ lạc hay một cảm thọ khổ chỉ 
xảy ra khi tiếp xúc sắc mới, thanh mới, hương mới, vị mới, xúc 
mới, pháp mới. Nếu không có sáu cảnh mới có nghĩa là những 
cảnh cũ đang hiện hữu chỉ có cảm thọ không khổ không lạc. 
Người học Phật cần quan sát khi có duyên xúc mới sẽ phát 
sanh cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ. Sau đó cảm thọ lạc hay cảm 
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thọ khổ chuyên sang cảm thọ không khổ không lạc. Quan sát 
và ghi nhớ sẽ xảy ra như thế. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỳ-kheo, có 
sảu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ do 
tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; thọ 
do ý xúc sanh. Này các Tỳ-kheo, đáy gọi là thọ. 


Trong Kinh Tăng Chi Mười Pháp - VI. Phẩm Tâm Của 
Minh - (VIII) (58) Lấy Căn Bản Nơi Thế Tôn, viết: 


Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các T)-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: 
“Này chư Hiên, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp 
lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả 
pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm thượng 
thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì 
làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả pháp 
lấy gì làm chỗ thể nhập? Tắt cả pháp lấy gì làm cứu cánh? “ 


Được hỏi vậy, này các Tỳ-kheo, các Thây có thể trả lời 
như sau: “Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy 
tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả 
pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy định làm thượng 
thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy 
tuệ làm tôi thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lỗi cây. Tất 
cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Tất cả pháp lấy Niễt-bản 
làm cứu cánh. ” 

Đoạn kinh trên trích từ Kinh Tăng Chi Mười Pháp cho biết 
rằng tất cả các pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Như vậy duyên thọ 
là quả khổ hay quả lạc là một trong bốn duyên thuộc quả khổ 
hiện tại rất quan trọng. Nó là chỗ hội tụ mà chúng sanh nào 
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cũng ghi nhận và biết được những cảm thọ lạc hay những cảm 
thọ khổ. Nó cũng là cạm bẫy đề chúng sanh bị sập vào để phải 
luân hồi. Những người học Phật cần chánh niệm duyên thọ để 
không sập vào cái bẫy này vì đa số những hành giả Phật giáo 
ít nhận ra duyên thọ là cái bẫy sập. 

Theo Lý duyên khởi duyên thọ là duyên thứ bảy trong 12 
Nhân duyên. 


Lý duyên khởi theo chiều thuận có nghĩa là đi từ duyên Vô 
minh thuận chiều về duyên Thọ. 


Vô minh > Hành > Thức © Danh sắc > Lục nhập 
=> Xúc => Thọ 


Lý duyên khởi theo chiều ngược có nghĩa là đi từ duyên 
Thọ ngược về duyên Vô minh. 


Vô minh < Hành «5 Thức ‹ Danh sắc <= Lục Nhập 
«&= Xúc <= Thọ 


Duyên Thọ có nhân gần là duyên xúc, duyên lục nhập, 
duyên danh sắc và có nhân xa là duyên thức, duyên hành, 
duyên vô minh. Duyên Thọ gồm có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, 
thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Mỗi thọ có ba thọ: thọ lạc, thọ không 
khô không lạc, thọ khô. Như vậy có 18 thọ nhưng có 18 thọ 
liên hệ tại gia và có 18 thọ liên hệ xuất ly, có tổng cộng 36 thọ 
nhưng quá khứ 36 thọ, hiện tại 36 thọ, tương lai 36 thọ, tổng 
cộng 108 thọ. Những aI học Phật cần tìm hiểu rốt ráo về duyên 
Thọ đề không sụp hầm. (Tham khảo kinh số 137, Phân biệt sáu 
xứ, Kinh Trung Bộ). 
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Nhãn thọ do nhãn xúc sanh 


Có ba cảm thọ nhưng khi có nhãn xúc sẽ chỉ có lạc thọ 
hoặc khổ thọ. Còn thọ không khổ không lạc là chuyên tiếp, là 
trung gian khi sáu cảnh vô thường thì chuyền sang thọ trung 
gian tức là thọ không khổ không lạc. 


Này các T)-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đây, này các T)-kheo, là ba thọ. 


* Lạc thọ 
Nhãn xúc sanh ra lạc thọ có nghĩa là gì? 


Nhãn xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cũ cảnh sắc và ảnh mới 
cảnh sắc vừa đưa vào tâm qua mắt. Lạc thọ do sự chênh lệch 
giữa ảnh cũ và ảnh mới tức là ảnh mới - ảnh cũ > 0. Ảnh mới 
lạ khác nhiều ảnh cũ nên sanh ra cảm thọ lạc. Có sự khác nhau 
giữa ảnh cũ và ảnh mới sanh ra khả ái, khả lạc gọi là thọ lạc. 
Thọ lạc là bẫy sập đưa chúng sanh luân hồi dài lâu. 


Ví dụ, một người đã có một chiêc xe cũ rôi muôn mua một 
chiệc xe mới, khi thây một chiệc xe khả ái khả lạc rôi mua vê. 


*% Khổ thọ 
Nhãn xúc sanh ra khổ thọ có nghĩa là gì? 


Nhãn xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cũ cảnh sắc và ảnh mới 
cảnh sắc vừa đưa vào tâm qua mắt. Khổ thọ do sự chênh lệch 
giữa ảnh cũ và ảnh mới, ảnh mới - ảnh cũ < 0. Ảnh mới thường 
là thua sút ảnh cũ như hình ảnh già nua hoặc ảnh mới thay đổi 
đột ngột, mất sanh ra cảm thọ khổ. Thọ khổ là bẫy đưa chúng 
sanh luân hồi dài lâu. 
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Ví dụ. Một người có vợ hay có chông khi một trong hai 
người mât thì sự chênh lệch giữa ảnh cũ và ảnh mới rât lớn sẽ 
phát sanh ra một cảm thọ khô vô cùng. 


* Không khổ không lạc thọ 


Nhãn xúc sanh ra cảm thọ không khổ không lạc có nghĩa 
là gì? 

Nhãn xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cũ cảnh sắc và ảnh mới 
cảnh sắc vừa đưa vào tâm qua mắt. Cảm thọ không khổ không 
lạc do sự chênh lệch giữa ảnh cũ và ảnh mới, ảnh mới - ảnh cũ 
= 0. Không có sự khác nhau giữa ảnh mới và ảnh cũ nên sanh 
ra cảm thọ không khổ không lạc. 


Nếu duyên xúc sanh khởi cảm thọ lạc trước, khi xúc thay 
đổi thì cảm thọ lạc sẽ chuyên sang cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc 
chuyên đổi qua cảm thọ khô thì thọ không khổ không lạc diệt. 


Nếu duyên xúc sanh ra là cảm thọ khô vì xúc biến đổi thì 
cảm thọ khổ chuyên đổi qua cảm thọ không khổ không lạc thì 
cảm thọ khô diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến đổi 
qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. Như 
vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ lạc hoặc 
cảm thọ khổ hoặc cảm thọ không khổ không lạc chứ không 
phải cùng một lúc có cả ba cảm thọ. 


Hành giả cần phải quan sát và trải nghiệm hằng ngày, mỗi 
một thời điểm chỉ có một cảm thọ. Cảm thọ không khổ không 
lạc là cảm thọ trung gian giữa cảm thọ lạc và cảm thọ khổ nên 
những hành giả không nhận ra tưởng mình có tâm xả. Cảm thọ 
này cũng là bẫy sập dẫn đến luân hồi dài lâu. 
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Ví dụ. Một người đi du lịch một nơi nào đó xúc cảnh mới 
lạ nên sanh ra cảm thọ lạc nhưng nếu người đó ở đó một thời 
gian ngắn sẽ không còn sự chênh lệch giữa ảnh cũ và ảnh mới 
gọi là cân bằng gọi là cảm thọ không khổ không lạc. 


Tóm lại, nhãn thọ do nhãn xúc sanh khởi có ba cảm thọ: 
lạc, khổ, không khổ không lạc nhưng không cùng một lúc có 
cả ba cảm thọ mà có lạc chuyên qua không khổ không lạc rồi 
chuyên đồi qua khô. Nếu hành giả nào giác ngộ sự biến đổi các 
cảm thọ, hành giả có trí tuệ không còn kiết sử vào bất cứ cái gì. 
Hành giả cần chứng nghiệm có đúng hay không. 

Nhĩ thọ do nhĩ xúc sanh 


Có duyên xúc xảy ra chỉ có một là lạc thọ hoặc hai là khổ 
thọ, chứ không phải một lúc có ba cảm thọ. Thọ không khổ 
không lạc chỉ là thọ chuyên tiếp từ thọ lạc hoặc từ thọ khổ 
chuyên qua vì sự vật vô thường nên có thọ không khổ không 
lạc là trung gian cho hai cảm thọ kia. 


Tương tự như nhãn thọ ở trên, cũng theo tiến trình có ba 
cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ không 
lạc. 


Nhĩ thọ sanh khởi tức thì khi có duyên nhĩ xúc sanh khởi. 
Tại một thời điểm nhĩ thọ nếu là cảm thọ lạc, do sự biến đôi 
duyên xúc, từ cảm thọ lạc sẽ chuyền sang cảm thọ không khô 
không lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc 
chuyền đôi qua cảm thọ khổ thì thọ không khổ không lạc diệt. 


Nếu duyên xúc sanh ra cảm thọ khổ vì sự biến đổi duyên 
xúc thì cảm thọ khổ chuyền đổi qua cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ khổ diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến 
đôi qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. Như 
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vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ lạc hoặc cảm 
thọ khổ hoặc cảm thọ không khổ không lạc chứ không phải 
cùng một lúc có cả ba cảm thọ. Hành giả cần phải quan sát và 
trải nghiệm hằng ngày, mỗi một thời điểm chỉ có một cảm thọ. 
Nhĩ thọ là bẫy sập đưa chúng sanh vào luân hồi dài dài. 


Tỷ thọ do tỷ xúc sanh 
Tương tự như Nhãn thọ, Nhĩ thọ. 


Tương tự như nhãn thọ ở trên, cũng theo tiễn trình ba cảm 
thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. 

Tỷ thọ sanh khởi tức thì khi có duyên tỷ xúc sanh khởi. 
Tại một thời điểm tỷ thọ nếu là cảm thọ lạc, do sự biến đổi 
duyên xúc, từ cảm thọ lạc sẽ chuyền sang cảm thọ không khổ 
không lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc 
chuyền đôi qua cảm thọ khổ thì thọ không khổ không lạc diệt. 


Nếu duyên xúc sanh ra là cảm thọ khổ vì sự biến đôi duyên 
xúc thì cảm thọ khổ chuyền đổi qua cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ khô diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến 
đôi qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. Như 
vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ lạc hoặc 
cảm thọ khổ hoặc cảm thọ không khổ không lạc chứ không 
phải cùng một lúc có cả ba cảm thọ. 


Hành giả cần phải quan sát và trải nghiệm hằng ngày, mỗi 
một thời điểm chỉ có một cảm thọ thôi. Tỷ thọ là bẫy sập đưa 
chúng sinh vào luân hồi dài lâu. Hành giả cần chứng nghiệm 
có đúng hay không. 

Thiệt thọ do thiệt xúc sanh 


Tương tự như Nhãn thọ, Nhĩ thọ. 
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Tương tự như nhãn thọ ở trên, cũng theo tiễn trình ba cảm 
thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. 


Thiệt thọ sanh khởi tức thì khi có duyên thiệt xúc sanh 
khởi. Tại một thời điểm thiệt thọ nếu là cảm thọ lạc, do sự 
biến đổi duyên xúc, từ cảm thọ lạc sẽ chuyển sang cảm thọ 
không khổ không lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không 
khổ không lạc chuyển đổi qua cảm thọ khổ thì thọ không khô 
không lạc diệt. 


Nếu duyên xúc sanh ra cảm thọ khổ vì sự biến đổi duyên 
xúc thì cảm thọ khổ chuyền đổi qua cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ khổ diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến 
đôi qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. 
Thiệt thọ là bẫy sập đưa chúng sanh luân hồi dài lâu. 


Như vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ 
lạc hoặc cảm thọ khổ hoặc cảm thọ không khô không lạc chứ 
không phải cùng một lúc có cả ba cảm thọ. Người tu cần phải 
quan sát và trải nghiệm hăng ngày, mỗi một thời điểm chỉ có 
một cảm thọ. Hành giả cần chứng nghiệm có đúng hay không? 


Thân thọ do thân xúc sanh 
Tương tự như Nhãn thọ, Nhĩ thọ. 


Tương tự như nhãn thọ ở trên, cũng theo tiễn trình ba cảm 
thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. 


Thân thọ sanh khởi tức thì khi có duyên thân xúc sanh 
khởi. Tại một thời điểm thân thọ nếu là cảm thọ lạc, do sự 
biến đổi duyên xúc, từ cảm thọ lạc sẽ chuyển sang cảm thọ 
không khổ không lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không 
khổ không lạc chuyền đổi qua cảm thọ khổ thì thọ không khổ 
không lạc diệt. 
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Nếu duyên xúc sanh ra là cảm thọ khổ vì sự biến đôi duyên 
xúc thì cảm thọ khổ chuyền đổi qua cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ khô diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến 
đôi qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. Như 
vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ lạc hoặc 
cảm thọ khổ hoặc cảm thọ không khổ không lạc chứ không 
phải cùng một lúc có cả ba cảm thọ. 

Hành giả cần phải quan sát và trải nghiệm hằng ngày, mỗi 
một thời điểm chỉ có một cảm thọ. Thân thọ là bẫy sập đưa 
chúng sanh luân hồi dài lâu. Hành giả cần chứng nghiệm ba 
cảm thọ. 

Ý thọ do ý xúc sanh 

Tương tự như Nhãn thọ, Nhĩ thọ. 

® Lạc thọ 

Ý xúc sanh ra lạc thọ có nghĩa là gì? 

Ý xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cảnh pháp cũ và ảnh mới 
cảnh pháp vừa đưa vảo tâm qua ý. Lạc thọ do sự chênh lệch 
giữa ảnh cũ và ảnh mới tức là ảnh mới - ảnh cũ > 0. Ảnh mới 
lạ khác nhiều ảnh cũ nên sanh ra cảm thọ lạc. 

Ví dụ. Trước đây đã lưu một hình ảnh một chiếc xe cũ qua 
ý và ngày hôm nay đi vào tiệm xe thấy một chiếc xe mới vừa 
đưa vào tâm qua ý xong đi về nhà ngôi có ý xúc pháp sanh ra 
vui do sự chênh lệch giữa ảnh cũ cảnh pháp và ảnh mới của 
cảnh pháp. 

e Khổ thọ 


Ý xúc sanh ra khổ thọ có nghĩa là gì? 
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Y xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cũ cảnh pháp và ảnh mới 
cảnh pháp vừa đưa vào tâm qua ý. 


Khổ thọ do sự chênh lệch giữa ảnh cũ và ảnh mới, ảnh mới 
- ảnh cũ < 0. Ảnh mới thường là thua sút ảnh cũ như hình ảnh 
già nua hoặc ảnh mới thay đổi đột ngột mất sanh ra cảm thọ 
khô. 


Ví dụ ngày xưa có người yêu đã lưu trữ ảnh cũ cảnh pháp, 
sau một thời gian gặp lại hình ảnh người yêu cũ đưa vào tâm 
qua ý, có sự khác nhau g1ữa hình ảnh cũ và hình ảnh mới phát 
sinh ra một cảm thọ buồn. Những hành giả nên quan sát để 
kiểm chứng. 


e Không khổ không lạc thọ 
Ý xúc sanh ra cảm thọ không khổ không lạc có nghĩa là gì? 


Ý xúc là sự xúc chạm giữa ảnh cũ cảnh pháp và ảnh mới 
cảnh pháp vừa đưa vào tâm qua ý. Cảm thọ không khổ không 
lạc do sự chênh lệch giữa ảnh cũ và ảnh mới, ảnh mới - ảnh cũ 
= 0. Không có sự khác nhau giữa ảnh mới và ảnh cũ nên sanh 
ra cảm thọ không khô không lạc. 


Ví dụ. Bỏ quê đi xa rồi một thời gian rồi về quê lại nhìn 
cảnh vật thay đổi đưa qua ý, ảnh cảnh pháp mới, phát sanh 
cảm thọ vui, rồi hằng ngày đưa cảnh pháp qua ý, không còn 
có sự khác nhau g1ữa ảnh cũ cảnh pháp và ảnh mới cảnh pháp 
phát ra cảm thọ không vui không buôn. 

Ý thọ sanh khởi tức thì khi có duyên ý xúc sanh khởi. Tại 
một thời điểm ý thọ nếu là cảm thọ lạc, do sự biến đôi duyên 
xúc, từ cảm thọ lạc sẽ chuyên sang cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ lạc diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc 
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chuyên đổi qua cảm thọ khổ thì thọ không khổ không lạc diệt. 
Nếu duyên xúc sanh ra là cảm thọ khổ vì sự biến đổi duyên 
xúc thì cảm thọ khổ chuyền đổi qua cảm thọ không khổ không 
lạc thì cảm thọ khổ diệt. Từ cảm thọ không khổ không lạc biến 
đôi qua cảm thọ lạc thì cảm thọ không khổ không lạc diệt. Như 
vậy khi có duyên xúc sanh khởi thì chỉ có cảm thọ lạc hoặc 
cảm thọ khổ hoặc cảm thọ không khổ không lạc chứ không 
phải cùng một lúc có cả ba cảm thọ. Hành giả cần phải quan 
sát và trải nghiệm hăng ngày, mỗi một thời điểm chỉ có một 
cảm thọ thôi. Ý thọ là bẫy sập dẫn chúng sanh luân hồi dài lâu. 
Hành giả cần chứng nghiệm ba cảm thọ. 


Kết luận về duyên Thọ 

Từ duyên Danh sắc ®© Lục Nhập © Xúc © Thọ 
Theo lý duyên khởi “Do cái này sanh, cái kia sanh”. 
Thọ là quả hiện tại, dựa vào lý duyên khởi như sau: 


Xúc sanh ra thọ, Lục nhập sanh ra Xúc, Danh sắc sanh ra 
Lục nhập. 


Như vậy bốn duyên quả hiện tại là Danh sắc, Lục nhập, 
Xúc, Thọ. 


Danh sắc là bắt đầu có mặt trong cuộc sông, chỉ tâm và vật 
rất vi tế mắt thường không thấy. Từ sự vi tế của Danh sắc từ từ 
biến đổi vi tế thành to lớn và lọt ra một đứa bé có sáu giác quan 
có trọng lượng khoảng từ 3kg đến 4kg, gọi là sáu nội xứ mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ sáu nội xứ này, đứa bé tự động thâu 
vào sáu ảnh của ngoại xứ (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
qua sáu nội xứ và lưu giữ trong tâm rồi duyên lại với sáu ngoại 
xứ sanh ra sáu thức hay sáu cái biết. Từ sáu thức này hay sáu 
ảnh cũ đã lưu giữ trong tâm xúc chạm với sáu ảnh mới của sáu 
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ngoại xứ vừa đưa vào tâm qua sáu cửa số sanh khởi sáu xúc. 
Từ duyên xúc sanh khởi sáu thọ tức thì. Tiến trình từ danh sắc 
đến thọ là tự động. Danh sắc là bào thai rất vi tế chưa có hiểu 
biết nhiều, không có gì phải quan sát. 

Từ khi có sáu nội xứ (lục nhập) bắt đầu thâu vào các ảnh 
của sáu ngoại xứ rất quan trọng. Vì các ảnh đó được lưu giữ 
trong tâm. Chúng (các ảnh) là những dữ liệu cho chúng ta tạo 
nghiệp mới trong kiếp sống này. Như vậy mắt nhập ảnh cảnh 
sắc và lưu giữ trong tâm qua cửa số mắt. Thông tin cảnh sắc 
có trong tâm rồi sẽ sanh ra khổ lạc về sau. Do đó thông tin 
cảnh sắc rất nguy hiểm, không nên thâu vào thông tin cảnh sắc 
nhiều, chỉ cho vào thông tin cảnh sắc đề duy trì sự sống chúng 
ta và để chấm dứt khổ hay châm dứt sự luân hồi. Thông thường 
thông tin về cảnh sắc là những Kinh do các nhà hiền triết viết 
để lại hay kinh truyền tụng rồi về sau viết xuống thành kinh 
nên cần thận nếu không thì tâm chúng ta chỉ lưu giữ kinh toàn 
là văn tự không kiêm chứng được rất nguy hiểm. Còn sách do 
người thế gian viết và lưu truyền lại không nên đọc vì chúng 
không đưa đến chấm dứt khổ. 


Thông tin về năm bộ Kinh Nikaya có thể thâu vào tâm 
qua cửa số mắt. Nhưng ảnh văn tự kinh lưu giữ trong tâm 
chỉ là văn tự thôi chưa phải là sự thật. Đa số chúng ta đọc 
và suy diễn văn tự không chứng nghiệm gì cả thì rất nguy 
hiểm. Học kinh nên học ít, học từ từ và cần chứng nghiệm 
những øì trong kinh diễn đạt chứ không phải ngồi lý luận 
theo tưởng tri của mình. Tai nhập ảnh cảnh thanh và lưu giữ 
trong tâm qua cửa số tai. Thông tin cảnh thanh cũng sẽ sanh 
ra phiền não về sau. Thông tin này rất nguy hiểm. Thời Đức 
Phật thông tin về cảnh thanh từ Đức Phật, các thầy tu nhớ và 
chứng nghiệm dễ dàng. Ngày nay thông tin về cảnh thanh do 
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phảm phu nói không đúng chân lý nếu chúng ta nhập vào mà 
không tiêu hóa sẽ có phiền não nhiều nên tránh nhập thông 
tin từ phàm phu. Về học hỏi Phật pháp cần đưa vào tâm qua 
cửa sô mắt hay cửa số tai là quan trọng nhất còn những cửa 
số khác như lưỡi, thân, mũi chủ về dục là chính. Nếu mắt hay 
tai nhập những thông tin về Tứ Thánh Đế, 12 Nhân Duyên, 
Bát Thánh Đạo đưa vào tâm và không nhập những thông tin 
khác. Đó là phước của quý vị trong quá khứ có chánh kiến. 
Nếu mắt hay tai nhập những thông tin khác với Tứ Thánh Đé, 
12 Nhân Duyên, Bát Thánh Đạo. Đó là quý vị thiếu phước vì 
kiếp quá khứ đã có tà kiến. 

Nói chung chúng ta có sáu cửa số nhập những thông tin 
của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp rất 
thận trọng. Sáu thọ cũng là sáu cái bẫy sập sẽ dẫn chúng ta 
luân hồi mãi mãi và đau khổ triỀền miên. 

Trong 12 Nhân duyên là một vòng khép kín nên những 
hành giả nào muốn thoát khỏi vòng kim cô này rất khó. Đa số 
những người học Phật không chịu học đầy đủ năm bộ Kinh 
Nikaya rất khó mà khám phá khe hở nào trong 12 nhân để 
thoát ra. Tôi có duyên học hỏi nên biết được duyên Thọ là khe 
hở giúp hành giả thoát được vòng kim cô. 


Duyên Thọ có ba cảm thọ: Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm 
thọ không lạc không khổ. Khe hở từ lạc qua khổ hoặc từ lạc 
qua không lạc không khổ, hoặc từ khổ qua lạc. Chính khe hở 
này giúp hành giả nảo giác ngộ rằng khi nào có lạc sẽ có khô 
hoặc có khô sẽ có lạc. Tâm giác ngộ không dính mắc vào cảm 
thọ thì Ái diệt. Nếu không dính mắc vào cảm thọ lạc hoặc cảm 
thọ khổ hoặc cảm thọ không lạc không khổ gọi là diệt. Tuy 
nhiên cần tìm hiểu thêm duyên Xúc. Thêm duyên Thức hiện 
tại, thêm duyên Lục nhập nữa. 
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Để nhận biết duyên Thọ cần quan sát từ duyên Lục nhập 
sanh ra thức rồi quan sát duyên Thức sanh ra, xong sẽ thấy 
duyên Thọ từ duyên Xúc sanh ra. 


Sau đây có một bài kinh trong kinh Tương Ưng 1 nói về 
chư thiên. Tôi suy tư mãi và có lúc hiểu sai. Bây giờ có duyên 
tìm hiểu về duyên thọ xin giải thích cho những ai muốn hiểu 
Phật pháp. 

Vượt khỏi bộc lưu 

Trong Kinh Tương Ưng 1 - Chương I Tương Ưng Chư 
Thiên - I. Phẩm Cây Lau - I: Bộc Lưu (§.L,1), viết: 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvafthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 

Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị 
Thiên ấy bạch Thể Tôn: 

- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

- Này Hiển giả, không đứng lại, không bước tới, Tu vượt 
khỏi bộc lưu. 

- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, 
Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

- Này Hiên giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chùm xuống. Này 
Hiển giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiển 
giả, không đưng lại, không bước tới, 1a vượt khỏi bộc lưu. 

(Vị Thiên): 
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Từ lâu, tôi mới thấy 
Bả-la-môn tịch tịnh. 

Không đứng, không bước tới, 
Vượt chấp trước ở đời. 

VỊ Thiên ấy nói nhự vậy và bậc Đạo Sư chấp nhán. VỊ 
Thiên ấy biết được: “Thế Tôn đã chấp nhận ta”. Vị ấy đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. 

“Khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống.” 

Từ duyên Thọ không khô không lạc mà không biết rồi dính 
vào cảm thọ này tức là có tâm S¡ sẽ luân hồi mà không thoát 
khỏi bộc lưu. 

“khi Ta bước tới, thời Ta trôi dạt;” 

Từ duyên Thọ khô hoặc Thọ lạc mà chạy theo tức là trôi 
giạt tức là tâm phóng dật vào trần cảnh thuộc về tâm tham và 
tâm sân thì phải luân hồi nhưng không phóng dật thì không 
dính mắc sẽ thoát khỏi bộc lưu. 

7. Hành, Tướng, Dục do duyên Xúc sanh 

Dục do duyên Xúc sanh 

Sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. 


Dục là sự ham muốn khởi ra do sự nhận thức các sắc khả 
ái, khả lạc theo định nghĩa trong kinh. 

Trong Kinh Tăng Chi Sáu Pháp - VI. Đại Phẩm - (IX) (63) 
Một Pháp Môn Quyết Trạch, viết: 

Này các Tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc 
do mắt nhận thức, khả lạc, khả ÿ, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ 
đến dục, hấp dân. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
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mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thán 
nhận thức... khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dân. Này các T)-kheo, dẫu chúng không phải dục, chúng được 
gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của bậc Thánh. 


Này các Tỳ-kheo, thể nào là các dục duyên khởi? Xúc, này 
các Tỳ-kheo, là các dục duyên khởi. 


Dục chia ra làm hai hướng: Một là suy tư về dục sẽ dẫn đến 
đau khổ gọi là tà tư duy. Hai là suy tư ly dục đúng sẽ dẫn đến 
hạnh phúc gọi là chánh tư duy. 


Hằng ngày nếu có sự ham muốn khởi lên nên suy tư ly dục 
tức thì, không có ham muốn nữa. 

Hành do duyên Xúc sanh 

Trong kinh Tương Ưng 3 - Chương I Tương Ưng Uần (c) 
- I. Phẩm Tham Luyến - IV. Thủ Chuyển (Tập 2, Đại 2,9b) 
(S.ii,58), viết: 

Và này các Tỳ-kheo, thể nào là hành? Có sáu tư thân này: 
sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các 
T)-kheo, đây gọi là hành. 

Trong Kinh Tăng Chi Sáu Pháp - VI. Đại Phẩm - (IX) (63) 
Một Pháp Môn Quyết Trạch, viết: 

Này các T)-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ÿ. 

Dựa vào hai định nghĩa trên kết luận rằng nghiệp là hành, 
trước khi dẫn đến ý hành, thân hành, khẩu hành suy tư có trước. 

Như vậy sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư 
là nghiệp còn gọi là hành. Thỉnh thoảng nói gọn lại là ý hành, 
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khâu hành, thân hành mà ý hành là tham, sân, si cũng còn gọi 
là tham ái, sân ái, s1 á1. 


Tưởng do duyên Xúc sanh 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tưởng? Này các T)ỳ-kheo, 
có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, 
vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các T)ỳ-kheo, đáy gọi là 
tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. Do xúc đoạn điệt 
nên tưởng đoạn diệt. Đáy là con đường Thánh đạo Tảm ngành 
đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy... 
chánh định... thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 


Và này các T)-kheo, thể nào là các tưởng đị thục? Này các 
T)-kheo, Tù tuyên bố rằng các tưởng là kết quả của thói quen, 
khi nào người ta biết sự vật như thể nào, như thỂ nào, người ta 
nói sự vật ấy như sau, như sau: “Như vậy tôi tưởng ”. Này các 
T)-kheo, đáy gọi là các tưởng đị thục. 


Này các Tỳ-kheo, có sáu tưởng này: Sắc tưởng, thanh 
tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 

Và này các T)-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi? Này các 
T)-kheo, xuc là các tưởng sanh khởi. 

e Sắc tưởng do nhãn xúc sanh 

Khi mắt thấy sắc, dùng sự hiểu biết của mình có trước kia 
nghĩ tưởng sắc theo kinh nghiệm của mình đã có trước đây. 

Ví dụ: 

Ngày hôm nay đi ra đường thấy một đám mây đen tưởng 
rằng sẽ có mưa. Do lần trước đã thấy một đám mây đen kéo 
đến sau đó có mưa. Lần này tưởng có thể sai vì lần này mây 
đen không mưa. 
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e Thanh tưởng do nhĩ xúc sanh 


Khi tai nghe thanh dùng sự kinh nghiệm, dùng sự hiểu biết 
của mình tưởng âm thanh theo kinh nghiệm của mình. 

Ví dụ: 

Nghe tiếng người bạn yếu ớt tưởng người bạn bệnh ho lao. 
Vì lần trước đã có kinh nghiệm như vậy nhưng lần này tưởng 
có thể dẫn đến sai. 

e Hương tưởng do tỷ xúc sanh 

Khi mũi ngửi hương, sử dụng những kinh nghiệm hay 
những sự hiểu biết của mình tưởng hương theo kinh nghiệm 
của mình. 

Ví dụ: 

Đi ra đường hôm nay mũi ngửi được mùi thơm tưởng mình 
hôm nay gặp may mãn vì lúc trước đó đã xảy ra như vậy. 
Nhưng hôm nay cái tưởng có thê sai, có ngửi mùi thơm nhưng 
không có may mắn. 

®_ VỊ tưởng do thiệt xúc sanh 


Khi lưỡi nêm vị sử dụng những kinh nghiệm của mình 
tưởng vị theo kinh nghiệm của mình. 

Ví dụ: Khi ăn canh chua hôm nay vị không ngon, tưởng 
răng canh chua do người mới nâu chứ không phải người cũ 
nâu vì lúc trước đã ăn ngon. Tưởng có thê sai có thê cùng một 
người nâu. 

e Xúc tưởng do thân xúc sanh 

Khi thân xúc với cảnh xúc, sử dụng kinh nghiệm của mình 
tưởng cảnh xúc theo kinh nghiệm của mình. 
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Ví dụ: 

Khi thân (tay) xúc chạm với với tay người bạn nóng quá, 
tưởng bạn mình bệnh. Vì lúc trước đã có kinh nghiệm như vậy. 
Hôm nay tưởng bạn mình có bệnh có thê sai. 

e Pháp tưởng do ý xúc sanh 


Khi ý xúc với cảnh pháp, sử dụng kinh nghiệm của mình 
tưởng cảnh pháp theo kinh nghiệm của mình. 

Ví dụ: Đang ngôi một mình có hình ảnh bạn cũ vui vẻ với 
mình ngày xưa xuất hiện trong tâm, tưởng bạn cũ đang có 
hạnh phúc. Vì lần trước đã có kinh nghiệm như vậy. Nhưng lần 
này pháp tưởng có thể sai. 

Thọ sai biệt 

Thọ sai biệt sẽ cho hy lạc liên hệ vật chất làm cho chúng 
sanh dính mắc và luân hồi. Hỷ lạc không liên hệ đến vật chất. 
Đây là trạng thái hỷ lạc do chứng sơ thiền sanh khởi. Những ai 
muốn sanh vào cõi sắc giới cần phải tu tập cho tâm ly dục tức 
là không còn liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các cảm thọ sanh khởi? 
Xúc, này các Ty-kheo, là các cảm thọ sanh khởi. Và này các 
Tỳ-kheo, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này các Tỳ-kheo, 

e_ có các lạc thọ liên hệ đến vật chất, 

e_ có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất; 

e_ có các khổ thọ liên hệ đến vật chất, 

e_ có các khổ thọ không liên hệ đến vật chất, 

e_ có các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật 

chất, 
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e_ có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến 
vật chất. 
Này các Tỳ-kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. 
*% Các lạc thọ liên hệ đến vật chất. 
Vật chất ám chỉ là sắc (hình dáng), thanh, hương, vị, xúc. 


Không liên hệ đến vật chất có nghĩa là không phải là sắc, 
không phải thanh, không phải hương, không phải vị, không 
phải xúc như hơi thở, màu vàng, màu đỏ, nước, lửa v.v... 


* Có các lạc thọ không liên hệ đến vật chất. 


Lạc thọ khởi lên do tập trung vào vàng, đỏ, xanh, trắng, 
nước, lửa, gió, đất, thức, hư không. 


* Có các khô thọ liên hệ đến vật chất. 
Khổ thọ khởi lên duyên với sắc, thanh, hương, vị, xúc. 
* Có các khô thọ không liên hệ đến vật chất. 


Do tập trung vào vàng, đỏ, xanh, trăng, nước, lửa, gió, đất, 
thức, hư không. 


* Có các cảm thọ không khổ không lạc liên hệ đến vật chất. 
Khởi lên duyên với sắc, thanh, hương, vị, xúc. 
*% Có các cảm thọ không khổ không lạc không liên hệ đến 
vật chất. 
Do tập trung vào vàng, đỏ, xanh, trăng, nước, lửa, gió, đất, 
thức, hư không. 
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8. Kết luận 


Chương 2 bàn về Quả khô hiện tại thì rất quan trọng vì từ 
quả khổ này sẽ sinh ra nguyên nhân khổ. Người học Phật cần 
tìm hiểu rốt ráo về duyên Lục nhập, về duyên Xúc, về duyên 
Thọ còn duyên Danh sắc rất vi tế trong bụng mẹ không quan 
trọng bằng ba duyên vừa kể. 


Từ khi chúng ta ra khỏi bụng mẹ đã có sáu giác quan và 
đã tự động thâu sáu ngoại xứ (Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, 
Pháp) vào tâm để phát sanh sáu thức. Từ duyên sáu Thức sanh 
ra duyên sáu Xúc rồi sanh ra duyên Thọ. Như vậy duyên Thọ 
là chỗ hội tụ để chúng sanh nhận ra có cảm thọ hạnh phúc hay 
cảm thọ khổ. Từ duyên Thọ sanh ra duyên Ái tức thì không 
có thời gian. Từ duyên Ái sanh ra duyên Thủ tức thì. Do vậy 
chúng sanh khó thoát ra cái vòng luân hồi này được. 


Sáu giác quan (sáu cửa số) là nút mở hay nút đóng sáu cảnh 
bên ngoài. Hành giả nào không nhận ra điều này mà cứ mở sáu 
cửa số chào đón sáu tên phá làng thì phiền não liên tục. Hành 
giả nào giác ngộ duyên lục nhập sẽ buông được Thân kiến và 
biết được duyên Thủ hình thành. Vì duyên sáu nội xứ để nhập 
sáu ngoại xứ thì đi luân hồi từ đời này qua đời nọ. Chúng sanh 
nào sanh ra đời nhập được thông tin Tứ Thánh Đề, 12 Nhân 
duyên, Bát Thánh đạo thì cửa giải thoát được mở ra. Nếu nhập 
những thông tin khác sẽ dẫn vào con đường luân hồi. 


Hơn nữa những gì đã được nhập vào tâm qua sáu giác quan 
sẽ biến thành Thức mà Đức Phật gọi Thức là hạt giống. Như 
vậy càng nhập nhiều thông tin trong đó có kinh sách sẽ là 
những hạt giống trồ ra nhiều quả. 
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Sáu nội xứ cần phòng hộ tối đa, nếu không thì sẽ sanh ra 
duyên Thọ khô. Vì lý do này những hành giả không phòng hộ 
nên đã nhập quá nhiều thông tin phát sanh vô số phiền não. 
Tuy nhiên để nuôi cái thân tứ đại này cũng nhập thức ăn, thức 
uống tôi thiêu chứ ăn một ngày ba bữa thì con đường luân hồi 
dài vô tận. Một thầy tu đúng chánh pháp chỉ cần tối thiểu ba y, 
bình bát, sàng tọa, thuốc men. 


Điểm bắt đầu là duyên Lục nhập tức là nơi nhập thông tin 
sẽ sanh ra duyên Thọ tức là phiền não. Giác ngộ tiễn trình đi 
từ Danh sắc, Duyên Lục nhập dẫn đến Duyên Thức dẫn đến 
Duyên Xúc sanh ra Duyên Thọ thì hành giả cần nhận biết vì 
sao có bốn Thủ thành hình và biết vì sao bốn Thủ sẽ diệt. 
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Chương 3 
NGHIỆP MỚI 


Ít ai nhận ra có hai Hành trong 12 Nhân duyên: Một là 
Hành quá khứ đã tạo ra rồi và đã trổ ra quả khổ hiện tại. Hai 
là Hành hiện tại chính là Ái, đã và đang tạo ra những hành 
động thuộc về ý, về khẩu, về thân từ khi bước vào đời sống 
kiếp hiện tại này sẽ trổ ra quả khổ trong đời này và đời sau. Có 
những quả khổ trong đời này chỉ là những thiên sứ giúp chúng 
ta thức tỉnh lo quay về tu giải thoát khổ. Những quả khổ trổ 
ra khi thân hoại mạng chung sanh vào ba đường ác thì khổ vô 
cùng, không biết bao giờ trở lại làm người như câu chuyện con 
rùa mù trong Kinh Trung Bộ số 129. 


Ái > Thủ > Hữu 

Nghiệp mới gồm có ba duyên Ái, Thủ, Hữu nhưng Ái là 
điểm khởi đầu rất quan trọng. Do đó cần tìm hiểu duyên ái cho 
rốt ráo và nhận biết ái là thủ phạm gây đau khổ sau khi thân 
hoại mạng chung. Một khi biết ái và diệt ái thì thủ diệt dẫn đến 
sanh diệt nên không có quả khổ trong tương lai. Có bài kinh 
nói về Ái là khổ tập khởi hay nghiệp mới. 

Trong Kinh Tương Ung 4 - Chương MXX Tương Ưng Sáu 
Xứ (đ) - I. Phẩm An Ôn, Khỏi Các Khổ Ách - 106. IIIL. Khổ 
(S.iv,86), viết: 
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2) - Này các T)-kheo, Ta sẽ giảng về khổ tập khởi và khổ 
đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 


3) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 


4-9) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Đây là khổ tập khởi. Do duyên tái... Do 
duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thán... Do duyên ý và 
các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này họp lại nên có xúc. 
Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Đây là khổ 
tập khởi, này các T)-kheo. 


10) Và này các T)-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? 


11) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn 
toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên 
sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sẩu, bị, khổ, ưu, não diệt. 
Đây là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đây là khổ chấm đứt. 

12-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... 

14-15) Do duyên lưỡi... Do duyên thán... 

16) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 
này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, ưu, não diệt. Đáy là toàn 


bộ khổ uấn này đoạn diệt. Đây là khổ chấm dứt. 


Thọ > Ái > Thủ > Hữu 
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Nghiệp mới đầy đủ là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc 
ái, pháp ái là những sự dính mắc vừa phát sinh và sẽ trổ thành 
quả khổ tương lai. 


Nếu ngày nào cũng có Ái sanh khởi chắc chắn sẽ có quả 
khổ, người học Phật cần phải biết như thật không nghi ngờ 
chân lý này. Nếu ngày nào không có ái sanh khởi, sẽ không 
bao giờ có quả khổ trong tương lai. Đây là chân lý mà tất cả 
người học Phật phải nhận biết. 


1. Khổ Tập Thánh đề cần phải đoạn tận 


Đức Phật đã dạy Khổ Tập cần phải đoạn tận trong Kinh 
Chuyên Pháp Luân phải có lý do tại sao? 


Nếu những Nhân sanh khổ mà không diệt thì quả khổ cứ trổ 
ra hoài nên người học Phật cần phải biết khô Tập mà tinh tắn tiêu 
diệt chúng. Chúng sanh vô minh không biết nguyên nhân sanh 
khổ nên khổ không bao giờ chấm dứt. Đây là chân lý về khổ Tập 
cần phải đoạn tận, nếu không thì luân hồi, đau khổ vô cùng tận. 


Đa số người học Phật không thấy nhân sanh khổ chỉ biết 
nhân khổ qua kinh sách nhưng không nhận ra chúng nên quả 
khổ không bao giờ chấm dứt. Như vậy khổ sẽ không hết, nếu 
thủ phạm chưa bắt được, người học Phật phải tìm ra thủ phạm 
trước và giết thủ phạm (nhân sanh khổ). May mắn thay cho 
chúng ta Đức Phật đã tìm ra thủ phạm rồi và chỉ cho chúng ta 
biết. Chúng ta có công việc là kiểm chứng và tu tập đoạn tận 
nó thì sẽ hết khô vĩnh viễn. 

Thủ phạm đã gây cho chúng ta vô lượng kiếp cho đến kiếp 
này chính là Vô minh và Tham ái. Hai duyên này phải đoạn 
tận hoàn toàn. Ngày nào Vô minh chưa đoạn tận, ngày đó vẫn 
còn khô đau. 
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2. Sáu Ai 

Có sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tâm 
khởi lên dính mặc vào chúng nên thành sắc ái, thanh ái, hương 
á1, VỊ áI, xúc á1, pháp ái. 

AI là sự dính mắc vào những cảnh chung quanh, có ba 
trường hợp sau đây: 


Có sự dính mắc khởi lên nêu mắt thây sắc nhận thức khả ý, 
khả lạc khởi lên thích thú vào sắc gọi là tham sắc ái. 


Nếu mắt thấy sắc nhận thức không khả ý, không khả lạc 
khởi lên không ưa thích cũng gọi là sân sắc ái. 


Nếu mắt thấy sắc khả lạc, không khả lạc khởi lên sỉ cũng 
gọi sỉ sắc ái. 
Trong Kinh Trung Bộ số 148. Kinh Sáu Sáu, viết: 


Khi được nói đến: “Sáu ái thân cân phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thán thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ÿ 
thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. 
Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến: “Sảu ải thân cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 


Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương II Tương Ung Thọ - 
Phần Một - Phẩm Có Kệ - 3. III. Đoạn Tận (S.iv,205), viết: 
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1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-f}-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ có một hội đường mới của những người 
Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một 
Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. 

3) - Này các T)-kheo, có ba thọ này. Thể nào là ba? Lạc 
thọ, khổ thọ, bắt khổ bắt lạc thọ. 

4) Này các T)-kheo, tham tùy miên đối với lạc thọ cần phải 
đoạn tận. Sán tùy miễn đối với khổ thọ cần phải đoạn tận. Vô 
mìỉnh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải đoạn tán. 

5) Này các T)-kheo, khi nào T)ỳ-kheo đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, đoạn tận sân tùy miền đối với khổ thọ, 
đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ; thời này 
các Tỳ-kheo, sự từ bỏ tham tùy miền của Tỳ-kheo được gọi là 
chánh kiến, di được đoạn tận, kiết sử được húy hoại. Với minh 
kiến chơn chánh đối với ngã mạn (sammà mànabhisamayà), vị 
ấy đoạn tận khổ đau. 

1) Nếu cảm giác lạc thọ, 
Không tuệ trì cảm thọ, 
Đây gọi tham tùy miên, 
Không thấy rõ xuất ly. 

2) Nếu cảm giác khổ thọ, 
Không tuệ trì cảm thọ, 
Đây gọi sán tùy miễn, 
Không thấy rõ xuất ly. 

3) Với bất khổ bất lạc, 

Bậc Đại trí thuyết giảng, 
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Nếu hoan hỷ thọ ấy, 
Không thoát được khổ đau. 


4) VỊ T)-kheo nhiệt tình, 
Tỉnh giác, không cuồng trí, 
Đối với tắt cả thọ, 
Bậc Hiên trí liễu tri. 

3) Vị ấy liễu tri thọ, 
Hiện tại không lậu hoặc, 
Thán hoại, bậc Pháp tru 


Đại trí vượt ước lường. 


Tham ái sanh khởi từ thọ lạc, sân ái sanh khởi từ thọ khổ, 
s1 ái sanh khởi từ thọ không khổ không lạc. Có một bài kinh 
trình bày Tham Sân S1 tùy miên sanh khởi. 


Trong Kinh Trung Bộ số 148. Kinh Sáu sáu, viết: 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi 
lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do 
cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tản thản, trú ở đi trước; tham 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ, mà sâu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy 
miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, 
mà không như thật biẾt sự tập khởi, sự đoạn diỆt, Vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của 
vị ấy tùy tăng. Này các Tỳ-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận 
tham tùy miên đổi với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên 
đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bắt 
khổ bắt lạc thọ, không đoạn tận vô mình, không làm cho mình 
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khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tỳ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi 
lên nhĩ thức... Này các Tỳ-kheo, do duyên mũi và do duyên 
các hương, khởi lên tỷ thức... Này các T)ỳ-kheo, do duyên lưỡi 
và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Này các T}ỳ-kheo, do 
duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thán thức... Này các 
T)-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
gặp gố của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà 
hoan hỷ, tán thản, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy tùy 
tăng. VỊ ấy do cảm xúc khổ thọ mà sâu muộn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy tùy 
tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật 
biẾt sự tập khởi, sự đoạn diệt, Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này 
các T)-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối 
với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do 
không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, 
không đoạn tận vô minh, không làm cho mình khởi lên, có thể 
ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như 
vậy không xảy ra. 

Dựa vào những đoạn kinh trích dẫn trên, có thê biều thị lại 
bằng một cách khác sau đây. 

Duyên Lục nhập > duyên sáu Thức »> Duyên 
sáu Xúc > duyên sáu Thọ > duyên sáu Ái. 

Từ duyên thọ sanh ra ái tức thì đối với những ai đã có 
những cảnh quen thuộc như người cư sĩ sống với vợ chồng, 
con cháu, tải sản v.v... Những cảnh chưa quen thuộc có sự suy 
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tư, đắn đo những cảnh vừa khả ý khả lạc thì cần có thời gian 
để ái sanh khởi. 

Hiện nay đời sống tại gia khó thoát được tham ái nên không 


thể nảo tu giải thoát trong thời đại văn minh này. Cách duy 
nhất là sống một mình thì cơ hội để tu giải thoát đễ dàng hơn. 


a) Sắc ái 

Sắc ái là tâm dính mắc hay kiết sử với cảnh sắc do có lạc 
thọ hoặc khổ thọ hoặc không khổ không lạc. 

Duyên Mắt với Sắc > duyên Nhãn Thức > duyên 
Nhãn Xúc > duyên Lạc Thọ 


e® Duyên Lạc thọ > duyên tham ái là sự dính mắc vào thọ 
lạc. 

Lạc thọ sanh khởi do xúc chạm nhau giữa ảnh cũ và ảnh 
mới tức là ảnh mới - ảnh cũ > 0 nếu chênh lệch lớn thì sẽ có 
cảm thọ lạc rất mạnh. 

Lạc thọ là miếng môi là vị ngọt để dụ con người vào cái 
bẫy sập, nếu không giác ngộ duyên thọ lạc sẽ sụp vào bẫy. 
Bị sụp vào bẫy hay đã cắn lưỡi câu gọi là Sắc Ái. Như vậy 
thương xót những kẻ bị rơi vào bẫy sập đồng nghĩa sẽ rơi vào 
ba đường ác: Ngạ quỷ, bàng sanh, địa ngục sẽ chịu thống khổ 
dài lâu. Phương pháp để không rơi vào bẫy, hãy tu chánh niệm 
thứ bảy trong Thánh đạo tám ngành sẽ thoát khỏi tham ái. 
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e© Duyên Khổ thọ > duyên Sân ái là sự dính mắc vào thọ 
khô. 

Khổ thọ sanh khởi do xúc chạm nhau giữa ảnh cũ và ảnh 
mới tức là ảnh mới - ảnh cũ < 0 nếu sự chênh lệch lớn thì sẽ có 
cảm thọ khổ rất mạnh. Khi có thọ khổ rất khó mà chánh niệm 
được nên phản ứng đối tượng đó bằng mọi cách muốn tống nó 
biến mất gọi là sân ái. Như vậy đã bị rơi vào bẫy sập như con 
thú bị mắc bẫy hoặc con cá mắc lưỡi câu đồng nghĩa sẽ đau 
khổ dài lâu trong ba đường ác. Để thản nhiên trước cảm thọ 
nên thực hành chánh niệm thuộc Thánh đạo tám ngành. 


e Duyên không khổ không lạc Thọ »> duyên Si ái. Như 
vậy sự dính mắc vào sắc do không khổ không lạc thọ. 


Không khô không thọ do sự xúc chạm giữa ảnh cũ và ảnh 
mới tức là ảnh mới - ảnh cũ = 0. Trạng thái cảm thọ không khổ 
không lạc này rất khó nhận ra. Có hai trường hợp xảy ra như sau: 

Một là tâm khởi ra đi tìm cảnh mới đề tiếp xúc sanh ra cảm 
thọ lạc và khởi lên dính mắc vào đối tượng mới như một người 
chồng ở với một người vợ khá lâu sanh ra cảm thọ không khổ 
không lạc và khi gặp một phụ nữ mới sanh ra cảm thọ lạc thì 
liền quên người vợ cũ và lẫy người vợ mới. 

Hai là đối tượng bị mất hay bỏ đi sanh ra cảm thọ khô. Như 
vậy từ trạng thái không khổ không lạc sanh ra tâm sĩ và đã có 
một trong hai hành động vừa nêu ra. Trạng thái không khổ 
không lạc cũng là miếng mồi cũ đã bị sập bẫy rồi hoặc thay đổi 
đi tìm miếng mỗi mới sụp vào cái bẫy mỗi khác. 

Có thật sự tâm tham, tâm sân và tâm sĩ sanh cùng một lúc 
hay không? Mỗi một lúc chỉ có tâm tham, hoặc tâm sân hoặc 
tâm sĩ chứ không xuất hiện ba tâm cùng một lúc. 
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b) Thanh ái 


Thanh ái là sự dính mắc hay kiết sử với cảnh thanh do có 
lạc thọ hoặc khổ thọ hoặc không khổ không lạc thọ. 


® Duyên Tai với Thanh » duyên Nhĩ Thức » Duyên nhĩ 
Xúc »> duyên Lạc Thọ > Tham Ái. Như vậy sự dính mắc vào 
thanh đo lạc thọ. Lạc thọ là miếng mỗi đưa loài người vào bẫy 
sập sẽ đau khổ dài lâu. 


e Duyên Khổ thọ »> Sân ái. Như vậy sự dính mắc vào 
thanh do khô thọ. Khổ thọ cũng là miếng mồi dụ loài người 
vào bẫy sập và luân hồi vào ba đường ác. 


® Duyên không khô không lạc Thọ » S1 ái. Như vậy sự 
dính mắc vào thanh do không khổ không lạc thọ. Trạng thái 
cảm thọ này bị sập bẫy rồi nhưng không hay biết gì và tưởng 
rằng đã có tâm xả như một số người sông nơi thanh vắng tưởng 
mình đã giải thoát nhưng thật sự còn ở trong tâm sI. 

c) Hương ái 

Hương ái là sự dính mắc hay kiết sử với cảnh hương do có 
lạc thọ hoặc khổ thọ hoặc không khổ không lạc thọ. 

® Duyên Mũi với Hương »> duyên Tỷ Thức » Duyên Tỷ 
Xúc »> duyên Lạc Thọ > Tham Ái. Như vậy sự dính mắc vào 


hương do lạc thọ. Tương tự như tham sắc ái. 


e Duyên Khổ thọ »> Sân ái. Như vậy sự dính mắc vào 
hương do khô thọ. Tương tự như sân sắc ái. 


e Duyên không khổ không lạc Thọ »> S¡ ái. Như vậy sự 
dính mắc vào hương do không khổ không lạc thọ. Tương tự như 
sĩ sắc ái. 
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d) Vị ái 


Vị ái là sự dính mắc hay kiết sử với cảnh vị do có lạc thọ 
hoặc khổ thọ hoặc không khổ không lạc thọ. 


® Duyên Lưỡi với VỊ » duyên Thiệt Thức » Duyên 
Thiệt Xúc »> duyên Lạc Thọ »> Tham Ái. Như vậy sự dính 
mắc vào vị đo lạc thọ. Trạng thái cảm thọ này dụ loài người 
ăn cho ngon, uông cho sướng nhưng không hay biệt gì đên khi 
thân hoại mạng chung sanh vào ba đường ác. 


e® Duyên Khổ thọ > Sân ái. Như vậy sự dính mắc vảo vị 
do khổ thọ. Trạng thái cảm thọ này cũng dụ cho người sân hận 
để rồi khi chết sanh vào ba đường ác. 


® Duyên không khô không lạc Thọ » S1 ái. Như vậy sự 
dính mắc vào vị do không khổ không lạc thọ. Trạng thái cảm 
thọ này đã bị sập rồi nhưng không hay biết gì vì tâm si đã sanh 
ra. 

đ) Xúc ái 

Xúc ái là sự dính mắc hay kiết sử với cảnh xúc do có lạc 
thọ hoặc khô thọ, không khổ không lạc thọ. 

® Duyên Thân với Xúc » duyên Thân Thức » Duyên 
Thân Xúc »> duyên Lạc Thọ »> Tham Ái. Như vậy sự dính 
mắc vào xúc do lạc thọ. Tương tự như tham sắc ái. 

e® Duyên Khổ thọ > Sân ái. Như vậy sự dính mắc vào xúc 
do khổ thọ. Tương tự như sân sắc ái. 

e Duyên không khổ không lạc Thọ »> S¡ ái. Như vậy sự 
dính mắc vào xúc do không khô không lạc thọ. Tương tự như 
sỉ sắc ái. 
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©e) Pháp ái 

Pháp ái là sự dính mắc hay kiết sử với cảnh pháp do có lạc 
thọ hoặc khô thọ hoặc không khổ không lạc thọ. 


e® Duyên Ý với Pháp »> duyên Ý Thức » Duyên Ý Xúc 
»> duyên Hỷ Thọ > Tham Ái. Như vậy sự dính mắc vào 
Pháp do hỷ thọ. Tương tự như tham sắc ái. 

® Duyên ưu thọ > Sân ái. Như vậy sự dính mắc vào pháp 
do ưu thọ. Tương tự như sân sắc ái. 

® Duyên không ưu không hỷ Thọ »> S1 ái. Như vậy sự 
dính mắc vào pháp do không ưu không hỷ thọ. Tương tự như 
sỉ sắc ái. 

3. Mười kiết sử 

Trong Kinh Tăng Chi Mười Pháp - II. Phẩm Hộ Trì - (II) 
(13) Các Kiết Sử, viết: 

1. Này các Tỳ-kheo, có mười kiết sử này. Thế nào là mười? 

2. Năm hạ phân kiết sử, năm thượng phần kiết sử. 

Thế nào là năm hạ phần kiết sử? 


3. Thân kiến, nghỉ, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là 
năm hạ phân kiết sử. 


Thế nào là năm thượng phần kiết sử? 

4. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô mình. Đây là năm 
thượng phân kiết sử. 

Này các Tỳ-kheo, đây là mười kiết sử. 

Kiết sử 

Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương VII Tương Ứng Tâm 
- I. Kiết Sử (S.iv,281), viết: 
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4) Lúc bấy giò, cư sĩ Cida đi đến Migapathaka đề làm một 
số công việc phải làm. 

5) Cự sĩ Cita được nghe có một số đông T)-kheo trưởng 
lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà 
tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đáy được khởi lên: 
“Này chư Hiển, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này 
là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đông nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ?” Một số T)-kheo trưởng lão trả lời: “Này chư Hiên, kiết 
sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là khác nghĩa, 
khác ngôn từ”. Một số Tỳ-kheo trưởng lão trả lời: “Này chư 
Hiển, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ `. 


6) Rôi cư sĩ Cita đi đến các T)-kheo trưởng lão ấy; sau khi 
đến, đảnh lễ các Tỳ-kheo trưởng lão rồi ngôi xuống một bên. 


7) Ngôi một bên, cư sĩ Cita thưa với các T)-kheo trưởng lão: 


- Bạch chư Thượng tọa, (chung con) được nghe có một 
số đông T)-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở vẻ, 
ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này, khởi lên câu 
chuyện sau đây: “Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bị kiết 
sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đông nghĩa, 
chỉ khác ngôn từ”. Một số Tỳ-kheo trưởng lão trả lời: “Này 
chư Hiển, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này 
đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ”. 

- Có vậy, này Cự sĩ. 

8) - Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; 
các pháp này là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch chư 
Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quỷ Vị. Ở đây, một số 
người có trí, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lời nói. 
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9) Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và con 
bỏ đực trắng được đính lại với nhau bởi một sợi dây hay một 
cải ách. Nếu có người nói: “Con bò đực đen là kiết sử cho con 
bỏ đực trắng, và con bỏ đực trắng là kiết sử cho con bò đực 
đen”. Nói như vậy có phải là nói một cách chơn chảnh không? 


- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen không 
phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con bò đực trắng 
cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì chúng 
bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cải ách, ở đây chính cái 
ấy là kiết sử. 

10) - Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không phải 
là trói buộc của các sắc; các sắc không phải là trói buộc của 
con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục 
tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là trói 
buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các 
hương... Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân không 
phải là trôi buộc của các xúc... Ý không phải là trói buộc của 
các pháp. Các pháp cũng không phải là trôi buộc của ý. Và ở 
đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây 
chính là trôi buộc. 


11) - Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích thay 
cho Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục (kamati) 
lời dạy thâm sâu của Đức Phái. 


Dựa vào bài kinh trên, có thể hiểu từ kiết sử. Kiết là cột 
hay trói buộc vào cái gì đó. Sử là sai khiến hành động. Kết hợp 
lại danh từ kiết sử là trói buộc vào cải gì đó và sai khiến phải 
hành động. Có mười sợi dáy trói buộc sai khiến chúng ta tạo 
nghiệp và phải đi luân hôi. (Xem hình mình họa trang 639). 
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Năm hạ phần kiết sử gồm có Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, 
dục tham, sân là quan trọng vì nó đưa chúng sanh sinh vào cõi 
dục giới như địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, người, chư thiên. 
Có nghĩa là có lúc làm chư thiên hưởng phước, có lúc đọa địa 
ngục rất đau khổ. Hãy tìm hiểu rõ ràng năm hạ phần kiết sử 
cho rốt ráo. 


a) Thân kiến 


Trong Kinh Trung Bộ số 44. Tiểu kinh Phương Quảng, 
Viết: 
Thưa Ni sư, thể nào là thân kiến? 


- Ở đây, Hiện giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu không đến 
yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc 
Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem tự ngã 
là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay 
xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ; xem 
tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay Xem tưởng 
là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là 
tự ngã, xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã 
là trong thức. Như vậy, Hiển giả Visakha, là thân kiến. 


Thân kiên là trói buộc năm uân vào tự ngã. Khi có sự trói 
buộc sẽ sai khiên làm cái này hay làm cái nọ. 


212 #4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


b) Nghỉ 
Trong Kinh Trung Bộ số 16. Kinh Tâm hoang vụ, viết: 


Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào chưa điệt trừ năm tâm hoang 
vu, chưa đoạn tận năm tâm triển phược, vị ấy có thể lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này 
không xảy ra. 


Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư 
T)-kheo, ở đây, Tỳ-kheo nghĩ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghỉ 
ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, 
thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghỉ ngờ Pháp, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... Nếu 
tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỳ-kheo, T)-kheo nào nghỉ ngờ Tăng, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... Nếu 
tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh 
tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 

Nếu ai có nghỉ ngờ Phật, nghỉ ngờ Pháp, nghỉ ngờ Tăng 
không nỗ lực tỉnh cần tu tập sẽ trở thành tâm hoang vu. 

c) Giới cắm thủ 

Trong Kinh Trung Bộ số 16. Kinh Tâm hoang vụ, viết: 

Và lại nữa, chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào sống phạm hạnh 
với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới 
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này, với hạnh này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này 
sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác ”. Chư 
T)-kheo, T)-kheo nào sống phạm hạnh... (như trên)... như vậy 
là tâm triển phược thứ năm chưa được đoạn tán. 

Tác giả đi tìm từ ngữ giới cắm thủ không gặp nhưng lâu 
ngày nhận ra giới cắm thủ thuộc về tâm hoang vu. Như vậy 
giữ giới về khổ hạnh hay Phạm hạnh để được làm chư thiên 
này hay chư thiên khác gọi là giới cấm thủ hay tâm hoang vu. 


dj) Tham 


Tham còn gọi là dục tham là kiệt sử do trói buộc vào 
sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc. Tham khảo với 
chương 3: nghiệp mới. 


đ) Sản 


Sân cũng là kiệt sử do trói buộc vào sắc, vào thanh, vào 
hương, vảo vị, vào xúc. Tham khảo chương 3: nghiệp mới. 


Năm thượng phân kiệt sử 

Sự trói buộc vào phân trên thuộc về sắc giới, vô sắc giới, 
không quan trọng băng năm hạ phân kiệt sử. Thông thường 
bậc Thánh Bât lai đã đoạn tận năm hạ phân kiệt sử, sanh vào 
cối trời sắc giới và hưởng hết tuôi thọ ở đó rôi nhập Niệt Bàn. 

Săc áI, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 

g) Ái sắc (giớ) 

Sự dính mặc hay trói buộc vào bôn tâng thiên thuộc về sắc 
ĐIỚI. 

b) Ai vô sắc (giới) 

Sự dính mặc hay trói buộc vào bôn tâng thiên thuộc cõi vô 
Sắc ĐIỚI. 
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c) Mạn 

Mạn là so sánh hơn hay bằng hay thua người. 

d) Trạo cứ 

Năm hạ phần kiết sử hết rồi phần trạo cử là chút gợn sóng, 
tâm có chút bồn chồn hay chút phóng đật. 

đ) Vô Minh 

Vô minh là không biết Tứ đế ở mức độ rất vi tế. 

4. Thủ 

Ái = Thủ > Hữu 

Thủ là duyên thứ hai trong ba duyên của nghiệp mới, là 
nắm giữ chặt, không buông bỏ và tự động sanh khởi từ duyên 
ái. Duyên thủ sẽ không thể tự diệt mất mà lệ thuộc duyên ái khi 
nảo ái diệt thì thủ diệt. Từ duyên sáu ái được sắp xếp sự dính 
mắc vào sáu ngoại xứ và chuyển qua thủ được phân loại theo 
sự năm giữ chỉ còn bốn nhóm là dục thủ, kiến thủ, ngã luận 
thủ, giới cắm thủ. 

da) Dục thủ 

Dục thủ là sự giữ chặt về sự ham muốn. Có năm sự ham 
muốn là sắc dục thủ, thanh dục thủ, hương dục thủ, vị dục thủ, 
xúc dục thủ. 

Sắc dục thủ khi duyên mắt với sắc sanh khởi lên khả ý khả 
lạc hay không khả ý không khả lạc sanh khởi sự năm giữ về 
sắc. Tương tự cho thanh, hương, vị, xúc cũng như vậy. 

b) Kiến thủ 


Kiến thủ là giữ chặt về những gì được thấy biết qua sáu 
giác quan. Có tất cả 62 tà kiến được Đức Phật nói trong kinh 
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Phạm võng Trường Bộ số 2. Tuy nhiên có hai kiến thủ thường 
nói là thường kiến và đoạn kiến. 


Thường kiến là Thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới 
là thường trú với bốn luận chấp, có nghĩa là do tu nhập định 
thấy có bản ngã và thế giới thường hằng mà người Việt Nam 
hiểu là linh hồn. Bản dịch của thầy Minh Châu là tự ngã là 
thường trú và thế giới cũng vậy. 

Đoạn kiến là chủ trương Đoạn diệt luận, chấp trước sự 
đoạn diệt, tiêu mắt, hủy hoại của loài hữu tình với bảy luận 
chấp sau khi chết. 


Thường kiến có bốn luận chấp và đoạn kiến có bảy luận 
chấp, người học Phật muốn đi sâu vào 62 tà kiến cần đọc kinh 
Phạm võng Trường bộ. 

Hơn nữa Kiến thủ có thể là sự năm giữ chặt những gì mà 
do mắt hay tai nhập những thông tin bên ngoài đưa vào tâm 
sanh khởi hỷ rồi ái nó và chấp giữ những sự thấy biết đó và 
khó buông xả. 

c) Ngã luận thủ 

Ngã luận thủ là giữ chặt tự ngã (cái tôi) tức là có một tự 
ngã đang tồn tại. 

Có Bà-la-môn chủ trương Hữu tưởng luận sau khi chết, 
chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với mười sáu luận chấp. 


Có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Vô tưởng luận 
sau khi chết, chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với 
tám luận chấp. 

Có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương Phi Hữu tưởng 
Phi Vô tưởng sau khi chết, chấp bản ngã Phi Hữu tưởng Phi 
Vô tưởng sau khi chết với tám luận chấp. 
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Những ai muốn đi sâu vào ngã luận thủ có thê tham khảo 
về bài kinh Phạm võng thuộc Trường bộ. 


d) Giới cấm thủ 


Giữ chặt những giới cho rằng được sanh làm chư thiên các 
cõi trời. Có một đoạn kinh sau đây nói về giới cắm thủ. 
Trong Kinh Trung Bộ số 16. Kinh Tâm hoang vụ, viết: 


Chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu 
được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh 
này, với khô hạnh này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh 
làm chư Thiên này hay chư Thiên khác”. 


Tóm lại, duyên thủ do duyên ái sanh khởi, duyên ái do 
duyên thọ sanh khởi. Nếu mKốn duyên thủ diệt chỉ cần diệt 
duyên thọ là xong. 

5. Hữu 

Ái > Thủ > Hữu 

Hữu là một trong ba duyên nghiệp mới, lệ thuộc vào duyên 
Ái. Khi duyên ái chuyển biến qua Thủ xong chuyển qua Hữu 
sẽ trở thành một chúng sanh nào đó. Vì vậy, duyên hữu trên 
đường chuyển qua giai đoạn qua quả mới mà không còn là 
nhân nữa. 

Hữu là có, tồn tại nhưng hữu ở đây là đang trở thành một 
chúng sanh nào đó. Có ba sự hiện hữu là Dục Hữu, Sắc Hữu, 
Vô Sắc Hữu 

a) Dục hữu 


Dục hữu là do có sự ham muốn đang chuyên biến, đang trở 
thành chúng sanh cõi dục giới gồm có sáu chúng sanh như là 
Người, Trời, Atula, Ngạ quỷ, Bàng sanh, Địa ngục. 
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b) Sắc hữu 

Sắc hữu là do có tu tứ thiền thuộc cõi sắc nên đang trở 
thành Phạm thiên của cõi trời sắc giới. 

c) Vô sắc hữu 

Vô sắc là do có tu bốn tầng thiền vô sắc nên đang trở thành 
hiện hữu Phạm thiên cõi trời vô sắc. 

6. Phân biệt sự khác nhau giữa ái, nghiệp. khô, 
lậu hoặc, thức, tưởng 


Khổ, Lậu hoặc 
Trong Kinh Trung Bộ số 19. Kinh Song tầm, viết: 


“Tạ dân tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng trì như 
thật: “Đây là khổ”, thắng tri như thật: “Đây là nguyên nhân của 
khổ”, thăng tri như thật: “Đây là khổ diệt”, thẳng trì như thật: 
“Đây là con đường đưa đến khổ diệt”, thắng trì như thật: “Đây 
là những lậu hoặc ”, thắng tri như thật: “Đây là nguyên nhân các 
lậu hoặc ”, thắng tri như thật: “Đây là các lậu hoặc diệt”, thăng 
trị như thật: “Đáy là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. 

Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải 
thoát. Ta đã thắng tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 

Có Tứ đề Trí về lậu hoặc và khổ sẽ dẫn đến Minh thứ ba là 
Lậu tận minh. 


a) Lậu hoặc 


Lậu hoặc là từ Hán Việt dịch từ tiếng SanskrIt có nghĩa là 
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rỉ ra, ô nhiễm, tiêng Anh là fermented có nghĩa là lên men như 
rượu nêp, cây khô lên nâm. 

Lậu là từ một cái gì rỉ ra một cái gì khác. Có ba lậu hoặc: 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

Dục lậu là sự ham muôn rỉ ra sáu loài chúng sanh ở cõi dục. 

Hữu lậu là châp hữu nên rỉ ra chúng sanh ở cõi sắc. 


Vô minh lậu do không biết Tứ Thánh Đế rỉ ra chúng sanh 
thuộc ba cõi. 


Trong Kinh Tăng Chi Sáu Pháp - VI. Đại Phẩm - (IX) (63) 
Một Pháp Môn Quyết Trạch, viết: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô 
mình, này các T}-kheo, là các lậu hoặc sanh khởi. 


Và này các T)-kheo, thể nào là các lậu hoặc sai biệt? Này 
các Tỳ-kheo, có các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu 
hoặc đưa đến bàng sanh, có các lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, 
có các lậu hoặc đưa đến thể giới loài người, có các lậu hoặc 
đưa đến thể giới chư Thiên. Này các T)-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc sai biỆt. 


Và này các Tỳ Kheo, thể nào là các lậu hoặc dị thục? Này 
các T)-kheo, khi nào vì võ mình cải gì sanh khởi, một tự ngã 
khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, để dự phần phước đức, hay để dự 
phần không phước đức. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là các lậu 
hoặc đị thục. 


Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô 
mình đoạn diệt, này các Tỳ-kheo, là các lậu đoạn diệt. Đáy là 
con đường Thánh đạo tăm ngành đưa đến các lậu hoặc đoạn 
diệt. Tức là chánh trì kiến... chánh định. Khi nào, này các 
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T)-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ 
biết các lậu hoặc sanh khởi như vậy, rÕ biết các lậu hoặc sai 
biệt như vậy, rõ biết các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các 
lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biẾt con đường đưa đến các lậu 
hoặc đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh 
thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. (trích từ kinh 
Tăng chỉ sảu pháp). 

b) Khổ 

Thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các Tỳ-kheo, là khổ 
sanh khởi. 

Thế nào là khô dị thục? Này các T)-kheo, ở đây có hạng 
người bị khô chỉnh phục, tâm bị trôi buộc, ưu sâu, b¡ thảm, 
than van, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh; do bị khổ chỉnh 
phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên ngoài xem có đi 
biết được một câu, hai câu thân chú để đoạn diệt khổ này. 

Này các T)ỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê 
loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là 
khổ dị thục. 

Như vậy, khổ là những cảm thọ đau đớn của con người 
phải chấp nhận. 

Lậu hoặc là rỉ ra các loài chúng sanh khác nhau thuộc ba cõi. 

Vô minh sanh khởi các loài chúng sanh khác nhau. 

Hành (ái) là nghiệp dẫn đến những cảm thọ hạnh phúc hay 
đau khổ. 

Vô minh và hành cần phải chấm dứt. 

Thức, Tưởng 

Có nhiều người hiểu lầm về thức và tưởng nên phân tích 
chỉ tiết sẽ giúp việc học Phật pháp dễ hơn. 
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q) Thức 


Do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên 
ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là 
nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức ấy 
có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức sanh, và 
thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, 
và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức 
sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, 
thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 

Như vậy, thức là biết do duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 
Có nghĩa phải có ảnh trong tâm và cảnh thật giống nhau như 
thật với cảnh. 

b) Tưởng 

Này các Tỳ-kheo, có sáu tưởng này: Sắc tưởng, thanh 
tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 

Tưởng là sử dụng hiểu biết do kinh nghiệm tích lũy rồi suy 
diễn sắc hay thanh, v.v... theo kinh nghiệm riêng của từng cá 
nhân. Có lúc tưởng những sự việc đó xảy ra đúng hay saI. 

Sự khác biệt giữa thức và tưởng: thức là sự biết cái đang 
là, tưởng là sự hiểu biết theo kinh nghiệm chứ không phải cái 
biết đang xảy ra. 

Dục, Nghiệp (hành), Ái 

Dục là ham muốn vào cái gì đó, Nghiệp hay hành là suy tư, 
Ái là đính mắc vào một đối tượng nào đó. 

4) Dục 

Này các Tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các 
sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái, liên hệ 
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đến dục, hấp dân. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thán 
nhận thức... khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. 


b) Nghiệp (hành) 


Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ÿ. 


Nghiệp là suy tư dẫn đến ý nghiệp, khâu nghiệp, thân 
nghiệp. Có sáu tư thân này như sau: sắc tư, thanh tư, hương tư, 
vị tư, xúc tư, pháp tư. 


C) Ái 

Thê nào là di? Này các Tỳ-kheo, có sáu ái này: sắc đi, 
thanh ái, hương di, vị ái, xúc ải, pháp ái. 

Dựa vào định nghĩa trên cho biệt có sự ham muôn nhưng 
chưa có trong tay nhưng do suy tư dân đên dính mắc gọi là ái. 


Như vậy sự ham muốn có rồi suy tư để đạt được gọi là ái. 
Như vậy thứ tự dục, nghiệp, ái. 


7. Kết luận 


Chương này gồm có ba duyên: Ái, Thủ, Hữu nhưng duyên 
Ái là quan trọng nhất vì điểm khởi đầu dẫn đến khô còn duyên 
Thủ và duyên Hữu là kết quả của duyên Ái. Người học Phật 
không nhận ra duyên Thọ sanh ra duyên Ái quá nhanh mà 
không hay biết rằng tham, sân, si đã sanh khởi liên tục. Nên 
nhớ có ba tâm tham, tâm sân, tâm si nhưng mỗi thời điểm chỉ 
có một tâm tôn tại chứ không phải một lúc có ba tâm. Đề Ái 
không sanh khởi, cần tu tập chánh niệm thường xuyên khi giác 
ngộ được tánh sanh diệt các pháp thì Ái sẽ không sanh lại. 
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Chương này bàn về sự hình thành nghiệp mới chính là sáu 
ái. Như vậy ái là dẫn đầu, thủ và hữu chỉ là kết quả do ái tạo 
ra. Nếu muốn không có quả mới, cần phải diệt tên lãnh tụ Ái 
xong thì đàn em Thủ, Hữu sẽ tự diệt. 

Áp dụng tứ để vào ái như sau: Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, 
ái diệt đạo trí. 

Ái trí gồm có: Sắc Ái, Thanh ái, Hương ái, VỊ ái, Xúc ái, 
Pháp ái. Ái Tập Trí là duyên Thọ. Ái Diệt Trí là diệt duyên 
Thọ. Ái Diệt Đạo Trí là Bát Thánh đạo. 

Như vậy Thọ diệt có nghĩa là thọ lạc chuyên đôi qua thọ 
khổ. Nếu giác ngộ khi có Thọ lạc mà không dính mắc gọi là 
diệt chứ thật sự không có gì phải diệt. Khi giác ngộ cái gì lạc 
cũng mắt và cũng chuyền qua thọ khổ thì tâm sẽ hết dính mắc. 

Những người sống tại gia không thể nào diệt được duyên 
ái vì khi duyên thọ lạc hay thọ khổ sanh khởi thì duyên ái cũng 
sanh tức thì nên ái cứ tăng dần chồng chất. Người cư sĩ thành 
tựu năm giới hay tám giới hay mười giới là rất may mắn. Nhưng 
muốn đi xa hơn nữa rất khó. Nhất là muốn chứng Thánh Dự lưu 
phải quyết tâm sống một mình may ra thành công. 


Những người xuất gia không thê nào diệt được duyên ái vì 
có duyên thọ thì ái sanh khởi rất nhanh. Cách duy nhất từ bỏ 
duyên ái cần phải quán Lý duyên khởi liên tục một thời gian sẽ 
giác ngộ được duyên lục nhập, duyên thức, duyên xúc, duyên 
thọ thì ái sẽ mất vĩnh viễn. Tuy nhiên theo nhận xét của tác 
giả, những người xuất gia tìm hiểu và chiêm nghiệm 12 Nhân 
duyên quá ít nên không thê thoát được duyên ái đồng nghĩa 
tham, sân, s¡ vẫn còn. 


Duyên ái sanh khởi vì duyên thọ, nêu không giác ngộ duyên 
Thọ hiện tại thì xem như đã đầu hàng tham, sân, si. 


VÕ THẺ HÒA #š 223 


Chương 4 
QUÁ KHÔ TƯƠNG LAI 


1. Duyên Sanh 


Sanh là một trong 12 Nhân duyên nên hiểu rằng khi thân 
hoại mạng chung kiếp sống hiện tại và sanh lại trong ba cõi. 
Theo Kinh Nikaya, chúng sanh khi chết sẽ sanh vào ba đường 
ác nhiều như đất trên quả địa cầu còn được sanh lại làm người 
như đất dính trên mười đầu ngón tay. Theo lý 12 Nhân duyên 
thì việc sanh vào cõi ác rất đễ dàng vì lúc nào tâm cũng đi theo 
tiễn trình Xúc, Thọ, Ái liên tục nên chuyện sanh lại làm người 
vô cùng khó. Người học Phật nên tin Thiên nhãn minh của 
Đức Phật vì Ngài đã thấy các cõi ác nói lại cho chúng sanh biết 
để mà tránh những hồ thắm đó. 

Thế nào là sanh? 

Cải gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc 
bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị 
sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, 
sự thành tựu các xứ. Này các Tỳ-kheo, đáy gọi là sanh. 

Loài trời 

Cũng vậy, này các T)-khco, 1t hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ thân người, được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều 
hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái 
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sanh vào địa ngục... phải tải sanh vào loài bàng sanh... phải 
tải sanh vào cối ngạ quỷ. 


Và này Sariputta, Ta cũng tuệ trì chư Thiên, con đường 
đưa đến Thiên giới và hành lộ đưa đến Thiên giới. Tùy theo 
hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, thể giới này, sự việc này Ta cũng tuệ trí. 

Có vài câu chuyện trong Kinh Tiểu bộ do tu Thập thiện mà 
sanh lên các cõi trời. 

Trích Kinh Tiểu bộ 2 - Thiên Cung sự. 

Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ 


Trong khi đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở 
Sàvatthi đến tịnh xá về buổi chiều cùng nhiễu cư sĩ khác và nghe 
pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ấy đến gân đức Thể Tôn và 
thua: 


- Bạch Thê Tôn, từ nay về sau con xin cúng dường bốn 
buôi ngọ trai vĩnh viên. 

Sau đó, đức Thê Tôn thuyết pháp thoại cho vị áy được lợi 
lạc nhân dịp này và bảo vị áy ra vê. VỊ áy trình với T)ỳ-kheo 
phụ trách ngọ trai: 

- Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viên 
cúng dường Tăng chúng. Từ ngày mai, xin chư vị Tôn giả đên 
nhà cOH. 

Xong vị ấy ra về. VỊ áy giải thích vân đê này cho người nữ 
tỳ và bảo: 

- Trong ván đê này, nhà ngươi phải luôn luôn tỉnh cân. 


- Thưa vâng, được lắm. Nàng đáp. 
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Bản tính nàng đáy thành tín, mong muôn làm công đức, có 
thiện hạnh, vì thê môi ngày nàng dậy rát sớm, chuán bị các 
món ăn thức uông hảo hạng. 


Sau khi quét dọn chỗ ngôi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cần 
thận với nước hoa, sắp đặt sàng tọa và khi chư T)-kheo đến, 
nàng mời chư vị ngôi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư 
vị hương liệu, vòng hoa, chiên-đàn, đèn và phục vụ chư vị thát 
trọng thể. 


Bấy giò, một hôm, khi chư T)-kheo đã thọ thực xong, nàng 
đến gần đảnh lễ và nói như vây: 


- Bạch chư Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thể nào 
được giải thoát hoàn toàn các khô đau do sanh, lão, bệnh, tử? 


Chu T)-kheo ấy bèn cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới, 
giảng giải bản chất của sắc thân, và gợi cho nàng suy nghĩ về 
lão tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô 
thường. 

Nàng giữ giới suốt mười sảu năm liên, thỉnh thoảng nàng 
tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi 
lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri kiến của nàng đạt đến thuần thục, 
nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả Dự Lưu. 


Chẳng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị Thiên 
nữ hầu cận được Sakka Thiên chủ súng ái. Khi nàng thơ thần 
trong các hoa viên đây đó, được nghe cả sảu mươi ngàn nhạc 
khí hòa tấu long trọng cử hành đại hội, nàng tận hưởng đại 
thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tổng quanh nàng. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy nàng trong cách được tả 
trên bèn hỏi nàng: 
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1. Chẳng khác nào Thiên chủ Sakka, 


Ở Lâm Viên lạc thú Cit-ta, 
Nàng ải thơ thần, đoàn tiên nữ 
Hầu cận quanh nàng rộn múa ca, 
Làm tất cả phương trời rực rỡ 


Như vì sao cứu hộ Ta-bà. 
2. Vì đâu nàng được sắc như váy, 
Vì cớ gì nàng vinh hiện đáy, 
Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đêu xuát hiện ra ngay? 
3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thán, 


Nàng tạo đực gì giữa thê nhán, 
Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 


Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 
4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 


Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


3. Khi được làm người giữa chung sanh, 


Con là tÈ nữ một gia đình, 
Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác, 
Đức Phật Cồ-đàm đại hiển vinh. 
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6ó. Thành công nhờ nổ lực tỉnh cần, 
Trong Giáo pháp Ngài bất động nhân, 
Mong ước thân này dẫu hủy hoại, 
Con không hê giảm sút chuyên tâm. 
7. Con đường Ngũ giới để tu thân 
Thật vững chắc và tạo phước ân, 
Được bậc trí hiển này dạy bảo, 
Không gai, lưới, bây, thăng như chân. 
§. Hãy nhìn kết quả của tỉnh cần 
Thành tựu do tỳ nữ tiểu nhân, 
Nay được hầu bên Thiên chủ ấy, 
Sak-ka với tối thượng quyền năng. 
9. Sảu mươi ngàn nhạc cụ đàn tơ 
Thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ, 
Alamba, Gaggara, Bhùma, 
Sàdhuvàdin và Samsayda. 


10. Pokkhara và Suphassa, 


Winàmokkhàd cùng các nàng kia, 
Nandà cũng như Sunandà, 


Sonadinna và Sucimhiia. 
lI. Alambusa, Missakesi, 
Cùng nàng tiên ác Pundarikà, 


Eniphassa và Suphassà, 
Subhadda và Muduvadini. 
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12. Các nàng Thiên nữ diễm kiểu này 
Đánh thức thân tiên lúc ngủ say, 


Buổi sáng các nàng thường đến bảo: 
- Chúng em múa hát giúp vui đáy. 
13. Nan-da-na, Hỷ lạc Viên này, 
Không phải để dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 
Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là Đại Lám viên của cối trời 
Tam thập tam thiên đầy lạc thủ, 
Không gì phiên não, mãi vui tươi. 
14. Chẳng đời này hoặc cối đời sau, 
Cực lạc dành cho những kẻ nào 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Song đời này lẫn cõi đời sau, 
Để dành cực lạc cho bao kẻ 
Làm các thiện hành phước nghiệp cao. 
15. Vậy những ai mong chúng bạn hiện, 
Phải làm thiện nghiệp thật tỉnh chuyên, 
Vì người tạo được nhiễu công đức, 
Hưởng lạc thú nhiêu ở cõi thiên. 
Do khi sông nhân gian, đã tạo các nghiệp thiện sanh vào 
cung trời hưởng Thiên lạc. 
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Loài người 


Khi nói sanh phải theo định nghĩa trên như vậy trước khi 
có cảm thọ khổ cần sinh ra đời tức là phải có mắt, tai, lưỡi, 
mũi, thân, ý và phải có sáu ngoại cảnh như sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp duyên khởi sáu thức. Sự gặp gỡ ba pháp sanh ra 
duyên Xúc sanh khởi những cảm thọ lạc/khổ không phải tự 
nhiên có cảm thọ. 


Đức Phật cũng tuệ tri con đường đưa đến loài người và tuệ 
tri con người khi chết sanh làm người lại rất khó. 


Và này Sariputta, Ta cũng tuệ trì loài Người, con đường 
đưa đến thể giới loài Người và hành lộ đưa đến thể giới loài 
Người. Tùy theo hành nghiện, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào loài Người, sự việc này 1a cũng tuệ tri. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc 
Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi Thể Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo 
các Tỳ-kheo: 


3) - Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là 
nhiễu hơn, một ít đất Tà lấy trên đầu móng tay, hay quả đất 
lớn này? 

- Cải này là nhiễu hơn, bạch Thể Tôn, tức là quả đất. Và ít 
hơn là một ít đất mà Thể Tôn lấy trên đầu móng tay, không thể 
ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một 
phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà 
Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. 


4) - Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ft hơn là các chúng sanh 
sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và 
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nhiễu hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải 
tải sanh trong địa ngục. 


Theo bài kinh trên cho biết con người khi thân hoại mạng 
chung trở lại làm thân người như đất dính trên đầu móng tay 
có nghĩa là xác suất làm thân người cực kỳ nhỏ còn xác suất 
rơi vào ba đường ác như đất quả địa cầu có nghĩa là làm người 
lại cực kỳ khó. Hôm nay có được thân người không tu tập Bát 
Thánh đạo rất uông vì không biết bao giờ làm được thân người 
lại và gặp lại chánh pháp. 


Loài ngạ quỷ 


Cũng vậy, này các T)-khco, 1t hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ thân người, được tải sanh làm người lại. Và nhiều 
hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái 
sanh vào cối ngạ quỷ. 


Và này Sariputta, Tu tuệ trí ngạ quỷ, con đường đưa đến 
ngạ quỷ và hành lộ đưa đến ngạ quỷ. Tùy theo hành nghiệp, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ngạ quỷ, sự việc 
này Ta cũng tuệ tri. 

Khi mất thân người rồi, xác suất sanh làm ngạ quỷ rất dễ và 
sự đau khổ như thế nào, quý vị đọc bài kinh Ngạ quỷ sự kinh 
Tiểu bộ tập 2 như sau. 

Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi 
sóc ở Weluvana (Trúc Lâm) gân Ràjagaha (Vương Xá). 

Tương truyền ngày xưa khi đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diễn) 
thuyết Pháp, một T)-kheo đã điễu phục tự thân, nhưng thiếu 
phòng hộ ngôn ngữ, nên đã mạ ly các T)ỳ-kheo khác. Lúc từ 
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trần, vị ấy tải sanh vào địa ngục. Sau khi đã bị thiêu đốt tại 
đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ấy và trong kiếp này tái sanh gân 
thành Ràjagaha, dưới chân núi GIjjhakùta (Linh Thứu), vị ấy 
luôn bị đói khát giày vò. Thân thể vị ấy có màu vàng ròng, 
nhưng miệng lại giống mõm lợn rừng. 

Vào thời ấy, Tôn giả Nàrada đang trú tại núi Linh Thứu. 
Vừa cẩm y bát, vị ấy khởi hành từ sáng sớm để khất thực. Trong 
lộ trình đến Ràjagaha, vị ấy thấy ngạ quỷ kia trên đường. Khi 
hỏi về hạnh nghiệp mà ngạ quỷ kia đã tạo, vị ấy đã ngâm các 
vẫn kệ sau: 

1. Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân, 

Chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng, 
Song miệng ngươi như môm lợn đực, 
Nghiệp gì ngươi tạo kiếp xưa chăng? 
Ngạ quỷ đáp lời: 
2. Xưa con điều phục khéo về thân, 
Nhưng khẩu con không được hộ phòng, 
Vì thế hình hài con vậy đó, 
Nà-ra-da thấy rõ con cùng. 
Ngạ quỷ ấy còn nói lời khuyên này với Trưởng lão: 

‡. Nà-ra-da, vậy hãy xem đây, 

Con muốn trình Tôn giả việc này: 
Đừng phạm ác tà về khẩu nghiệp, 
E ngài sẽ hóa mõm heo vầy! 

Thế rôi Tôn giả Nàrada, sau khi đã đi khất thực trong 
thành Vương Xá và sau buổi ngọ trai, trở về trình sự việc này 
với bậc Đạo Sư, Ngài dùng đó làm đê tài thuyết pháp. 
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Loài bàng sanh 


Cũng vậy, này các T)ỳ-khco, 1t hơn là các chúng sanh sau 
khi chết từ thân người, được tải sanh làm người lại. Và nhiều 
hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái 
sanh trong loài bàng sanh. 


Và này Sariputta, Ta tuệ trí bàng sanh, con đường đưa 
đến bàng sanh và hành lộ đưa đến bàng sanh. Tùy theo hạnh 
nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng 
sanh, sự việc này 1a cũng tuệ tri. 


Đức Phật đã diễn tả cảnh khổ của bảng sanh như dưới đây. 
Trong Kinh Trung Bộ số 129. Kinh Hiền Ngụ, viết: 


Này các T)-kheo, có những loại sanh vật thuộc loài bàng 
sanh, có hơi thở, ăn có. Chúng ăn những có ướt và khó, với 
răng nhai nghiên, cỏ ấy. Này các T)-kheo, những sanh vật ấy 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn có là gì? Các loại ngựa, 
tráu, bò, lừa, đê, nai hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng 
sanh, có hơi thở, ăn cỏ. Này các Tỳ-kheo, người ngu ấy do 
trước kia hưởng thọ ở đáy, do trước kia làm các ác nghiệp ở 
đáy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các 
loài hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn cỏ. 


Này các T)-kheo, có các sanh vật thuộc loài bàng sanh, có 
hơi thở và ăn phán. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, 
liễn chạy tới, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ 
ăn ở đây”. Vi như các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được mùi lễ 
tẾ sanh, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở 
đáy”. Cũng vậy này các T)-kheo, có các loại sanh vật, thuộc 
loại bàng sanh, có hơi thở, và ăn phán. Chúng ngửi được mùi 
phân từ đường xa, liên chạy tới, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ ăn ở 
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đáy, chúng ta sẽ ăn ở đây ”. Và này các T)-kheo, các sanh vật 
ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại 
gà, heo, chó, chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh vật khác, 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn phán. Này các T)-kheo, 
người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đáy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
cộng trú với các loại hữu tình ấy, những loại hữu tình ăn phân. 


Này các T)-kheo, có các loại sanh vật thuộc loài bàng sanh, 
có hơi thở, sanh ra trong bóng lối, già trong bóng tối và chết 
trong bóng tối. Này các T)-kheo, những sanh vật ấy, thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng lồi, già trong bóng 
tôi và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sùng, 
con đồi, con sáu, đom đóm và các loại sanh vật khác thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, sống trong bóng tối. Này các Tỳ-kheo, 
người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đáy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra 
cộng trú với các loài hữu tình ấy tức là các loại hữu tình sinh 
ra trong bóng tối, già trong bóng tối, chết trong bóng lối. 

Này các T)-kheo, có những sanh vật, thuộc loại bàng sanh, 
có hơi thở, sinh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước. 
Và này các Tỳ-kheo, các sanh vật ấy thuộc loại bàng sanh, có 
hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong nước 
là gì? Các loại cả, rùa, cả sấu, hay các sanh vật khác, thuộc 
loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già Irong nước, 
chết trong nước. Này các Tỳ-kheo, người ngu ấy, do trước kia 
hưởng thọ ở đáy, do trước kia làm các ác nghiệp ở đáy, sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với các loài hữu 
tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong 
nước, chết trong nước. 
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Này các T)-kheo, có các sanh vật thuộc loài bàng sanh, có 
hơi thở, sanh ra trong bắt tịnh, già trong bất tịnh, chết trong 
bất tịnh. Và này các T)-kheo, các sanh vật ấy, các loại thuộc 
bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bất tịnh, già trong bất 
tịnh, chết trong bất tịnh là gì? Này các T)ỳ-kheo, các loài hữu 
tình nào sanh ra trong cá thúi hay già trong cả thúi, hay chết 
trong cá thúi, hay trong tử thi thúi, hay trong đồ ăn thúi, hay 
trong vũng nước, hay sinh ra trong đâm nước (nhóp)... già... 
hay chết trong đầm nước (nhớp). Này các Tỳ-kheo, người ngu 
ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác 
nghiệp ở đáy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú 
với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong 
bắt tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh. 


Này các T)-kheo, với rất nhiễu pháp môn, Tñ nói về các 
loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho được đây đủ, này các 
T)-kheo, vì đau khổ ở loài bàng sanh quá nhiễu. 


Nếu ngay bây giờ không lo tu gấp mà cứ hẹn từ từ sẽ tu. 
Nếu chết bất ngờ sanh vào bàng sanh có khổ hay không? Vì 
con người đa số làm ác rất khó làm người. Phước cho ai biết 
tu thiện nghiệp bây giờ. 

Loài địa ngục 

Nguyên văn Kinh trích từ Tương Ưng 5 - Phẩm sanh thú. 


4) - Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh 
sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và 
nhiễu hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải 
tải sanh trong địa ngục. 


Này Sariputta, T tuệ trì địa ngục, con đường đưa đến địa 
ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tuy theo hạnh nghiện, sau 
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khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thu, đọa 
xử, địa ngục, sự việc này ta cũng tuệ tri. (Kinh Trung Bộ số 12) 


Cơ hội làm người rất khó nếu ai đọc tập sách này. Hãy cố 
găng tu gấp gấp nếu không tu rơi vào địa ngục rất khổ. Hãy 
đọc kinh Trung Bộ số 130 trong phần Phụ lục của cuốn sách 
này sẽ thấy khổ ở địa ngục không tả hết được. 


2. Duyên Già chết 


Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, yếu, suy 
nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn 
chín muôi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay 
chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ 
loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, tử vong, 
các uẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là chết. Như vậy, 
đây là già, đây là chết. Này các T)-kheo, đây goi là già, chết. 


3. Kết luận 


Quả khổ tương lai sau khi chết nhờ Đức Phật có Thiên 
nhãn minh thấy nói lại cho chúng ta biết mà lo tu giải thoát 
nếu ai muốn thấy các cảnh khổ địa ngục hay ngạ quỷ hay chư 
thiên. Hãy tu thiền định sẽ có thiên nhãn minh cũng sẽ thấy 
như Đức Phật. 


Đạo Phật chỉ cho chứng nghiệm chứ không phải tin mù 
quáng như nhiều người hiểu lầm. Có một số tu sĩ trong Phật 
giáo tuyên bố không có các cõi trời hoặc địa ngục hay ngạ quý. 
Tội rất lớn vì họ dùng cái tưởng suy diễn trên kinh nghiệm 
sông của họ nhưng không thật có Thiên nhãn minh. Trong đạo 
Phật hãy tu cho được Tứ thiền sẽ thấy chứ dùng cái tưởng của 
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mình nói không đúng lời Phật dạy sẽ có quả báo kiếp sau rất 
đau khô. 


Người tu phải thận trọng ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân 
nghiệp, nhất là học chánh ngữ khi thấy nói thấy, không thấy 
nói không thấy, không biết nói không biết, biết nói biết, không 
nghe nói không nghe, nghe nói nghe, v.v... 

Không thấy địa ngục thì nói không thấy địa ngục chứ có 
suy điễn không có cõi địa ngục, tội rất lớn vì con người chưa 
có Thiên nhãn minh chứ không phải không có địa ngục. 


Ví dụ không thấy trong nước có vi khuẩn rồi tuyên bố 
không có vi khuẩn là sai, nhưng các nhà khoa học có kính hiển 
vi nên thấy có vi khuẩn nói lại. Tương tự chúng ta biết đức 
Phật có Thiên nhãn minh nói lại cho chúng ta biết nên tin. Nếu 
thật sự muốn thấy cố gắng tu Thiền sẽ có Thiên nhãn minh. 
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Chương Š 
44 CĂN BẢN TRÍ VÀ NĂM UẦN 


Tác giả có nhận xét rằng nêu không biết 44 căn bản trí thì 
khó hiểu và diệt được 12 Nhân duyên. Đức Phật đã xác quyết 
ở cuối bài kinh “vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt tri kiến, 
(dithisampanno) đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy 
diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, 
đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ (nibbedhi 
kapanno), đã đứng gõ vào cửa bắt tử”. 


Đức Phật đã áp dụng Tứ đề vào I1 duyên trong 12 duyên 
để biết nó là gì, vì sao các duyên tồn tại, vì sao các duyên diệt 
và có cách nào để diệt các duyên đó. Nếu không áp dụng Tứ đề 
thì sẽ không thể nào diệt toàn bộ 12 tên tướng cướp này. 


1. Bồn mươi bôn căn bản trí 


Trong Kinh Tương Ưng 2 - Tương Ứng Nhân Duyên (b) 
- IV. Phẩm Kalàra - VỊ Sát Đề Ly - II. Những Căn Bản Của Trí 
(Tạp 14.15 Chủng Trí, Đại 2, 99c) (S.ii,56), viết: 


1)... Ở Sàvatthi. 


2)... Này các T)-kheo. Ta sẽ thuyết về bốn mươi bốn căn bản 
của trí cho các Ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Tủ sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các T)-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. 
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3) Thế Tôn nói như sau: 


- Và này các T)-kheo, thê nào là bôn mươi bón căn bản của 
tr 


4) Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí vỀ con 
đường đưa đến già chết diệt. 


5) Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường đưa 
đến sanh diệt. 


6) Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí về con đường đưa 
đến hữu diệt. 

7) Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa đến 
thủ diệt. 

8) Ái tri, ái tập tri, ái điệt trí, trí về con đường đưa đến ải 
diệt. 

9) Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí VỀ con đường đưa đến 
thọ diệt. 

10) Xúc trí... 

J1) 0t XIE ffiao: 

12) Danh sắc tri... 

13) Thức trí... 


14) Hành trí, hành tập tri, hành diệt trí, trí về con đường 
đưa đến hành diệt. 


Này các T)-kheo, đây goi là bốn mươi bốn căn bản của trí. 
(Trích từ Kinh Tương Ung 2 nhân duyên). 

15) Này các Tỳ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc vê 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
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sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị già yếu, suy nhược, 
răng rụng, tóc bạc, da nhãn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín 
muối; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chung sanh này hay thuộc bộ loại 
chúng sanh khác, bị hoại diệt, hủy hoại, tiêu mắt, tử vong, các 
uấn tàn lụi, thân thể hoại diệt, vất bỏ; đây goi là chết. Như vậy 
đây là già, đây là chết. Này các T)-kheo, đây gọi là già chết. 


16) Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi. Do sanh diệt 
nên già chết diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến già 
chết diệt; tức là chánh tri kiến... chánh định. 


17) Này các T)-kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết như vậy, 
biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết 
con đường đưa đến già chết diệt như vậy. 


18) Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được 
thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể 
nhập (pariyogathena) hướng dân thái độ (nayam) của mình 
đối với quá khứ và tương lai. 

19) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ đã 
hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khỏi, đã hiểu rõ già chết 
diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những vị 
ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay Tù vậy: 


20) Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong tương lại sẽ 
hiểu rõ (abhijanissamti) già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, 
sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết 
diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện 
nay Ta vậy. Đây tức là tùy trí (anvaye nànam) của vị ấy. 


21) Này các T)-kheo, vì rằng vị Thành đệ tử được thanh tịnh 
và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này các Tỳ-kheo, 
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vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt trí kiến, (dithisampanno) đạt 
kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đây đủ 
hữu học trí, đã đây đủ hữu học mình, đã nhập được pháp lưu, 
là bạc Thánh mình đạt tuệ (nibbedhi kapanno), đã đứng gõ vào 
cửa bất tử. 

Trong các bài kinh khác, Đức Phật đã áp dụng Tứ đề vào 


năm Uấn, Dục, v.v..., Tứ đế đã được áp dụng vào từng duyên 
trong 12 duyên đê biệt cách phá vỡ từng duyên một. 


Công thức Tứ Đề là: I- Khổ đề; 2- Khô tập đề; 3- Khô diệt 
đề; 4- Khổ diệt đạo đế. 


*% Khổ để 


Là quả khô, biêu thị cái gì đang hiện hữu, cái gì đang tôn 
tại, là các hiện tượng đang tôn tại mà sáu giác quan nhận biệt 
được. 


* Khổ Tập đề 


Là nguyên nhân sanh khổ hiện tại hay quả khổ trong tương 
lai. Thấy và biết nguyên nhân sanh ra khô là việc rất khó. Đa 
sỐ người học Phật không nhận ra được cái nhân nên đã cầu xin 
Bồ tát hay Phật cho hết khổ. Tất cả phải nhận ra khổ Tập bước 
thức hai sau khi đã biết quả khô. 

* Khô Diệt đề 

Là diệt cái nhân sanh khổ chứ không phải diệt quả khô. 
Có nhiều người học Phật hiểu lầm do không nghiên cứu về Lý 
Duyên diệt và các bài kinh có ví dụ về Niết Bàn. Kinh viết Lý 
Duyên diệt như sau: 

“Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, 
dưới gốc cây Bồ-đề, khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc 
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bấy giờ Thể Tôn trong bảy ngày, ngôi trong một thể ngôi Kiết- 
già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn, sau bảy ngày, ra 
khỏi định ấy, trong đêm canh cuối cùng, khéo thuận chiêu và 
nghịch chiêu tác ý lý duyên khởi: “Do cải này có mặt, cái kia 
hiện hữu. Do cải này sanh, cải kia sanh. Do cải này không có 
mặt, cải kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cải kia diệt”. 
Tức là duyên vô minh có các hành. Duyên các hành có thức... 
Duyên sanh, có già chết, sâu bỉ khổ ưu não. Như vậy là tập 
khởi của khô uấn này. Do đoạn diệt, ly tham, vô mình không 
có đự tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt... 
Như vậy là đoạn điệt của khô uẩn này”. 


Điểm bắt đầu gọi là cái này chính là nguyên nhân sanh ra 
khổ. Điểm cuối gọi là cái kia chính là cái quả. Cái này không 
có thì cái kia không có, nếu nhân không có thì quả không có. 
Diệt khổ có nghĩa là khi nhân không có thì quả khổ không có. 


*% Khổ diệt Đạo đề 


Là công cụ, hay phương pháp hay con đường dẫn đến chấm 
dứt khô. 


Thông thường trong bài kinh này là con đường Bát Chánh 
đạo. Như vậy phải hiểu tám ngành và mỗi ngành trừ diệt nhân 
gì. Ví dụ tà ngữ cần có ngành chánh ngữ để tiêu diệt, có nhiều 
dục lạc tức là tà tư duy phải cần có chánh tư duy. Tương tự cho 
các ngành khác. 

Áp dụng bốn Đề trên vào duyên già chết, sanh, hữu... cho 
đến duyên hành sẽ giúp người học Phật biết cách diệt từng 
duyên. 


242 ?4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÔI THƯỢNG 

Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, già chết 
diệt đạo trí. 

Già chết trí là cái biết về già chết tức là biết già là gì, biết 
chết là gì như đã định nghĩa trong 12 Nhân duyên ở phần trên. 

Già chết tập trí là biết nhân sanh già chết chính là duyên 
sanh. Theo Lý duyên khởi, duyên sanh đứng trước duyên già 
chết là nhân sanh nó. 

Già chết diệt trí là biết diệt nhân sanh già chết chính là diệt 
cái nhân sanh. 

Già chết diệt đạo trí là biết con đường bát chánh đề diệt 
duyên sanh chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Sanh trí, Sanh tập trí, Sanh diệt trí, Sanh diệt đạo trí. 

Sanh trí là cái biết sanh theo định nghĩa ở trên. 

Sanh tập trí là cái biết nhân sanh khởi sanh là duyên hữu. 

Sanh diệt trí là cái biết diệt sanh chính là diệt nhân hữu. 

Sanh diệt trí là diệt cái nhân khởi ra sanh chính diệt hữu. 

Sanh diệt đạo trí là cái biết bát thánh đạo để diệt hữu . 

Hữu trí, Hữu tập trí, Hữu diệt trí, Hữu diệt đạo trí. 

Hữu trí là cái biết hữu là gì như đã định nghĩa phần trên. 

Hữu tập trí là cái biết nhân sanh hữu là duyên thủ. 

Hữu diệt trí là cái biết diệt nhân sanh hữu chính là diệt 
duyên thủ. 


Hữu diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân thủ là bát 
chánh đạo. 
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Thủ trí, Thủ tập trí, Thủ diệt trí, Thủ diệt đạo trí. 

Thủ trí là cái biết thủ là gì như đã định nghĩa ở phần trên. 

Thủ tập trí là cái biết nhân sanh thủ chính là duyên ái. 

Thủ diệt trí là cái biết diệt nhân sanh thủ chính là diệt duyên 
áI. 

Thủ diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân sanh thủ 
chính là bát chánh đạo. 

Ái trí, Ái tập trí, Ái diệt trí, Ái diệt đạo trí. 

Ái trí là cái biết ái là gì như đã định nghĩa ở phần trên. 

Ái tập trí là cái biết nhân sanh ái chính là duyên thọ. 

Ái diệt trí là cái biết diệt nhân ái là diệt duyên thọ. 

Ái diệt đạo trí là cái biết con đường bát chánh diệt thọ. 

Thọ trí, Thọ tập trí, Thọ diệt trí, Thọ diệt đạo trí. 

Thọ trí là cái biết thọ là gì như đã định nghĩa ở phần trên. 

Thọ tập trí là cái biết nhân sanh thọ chính là duyên xúc. 

Thọ diệt trí là cái biết diệt nhân sanh thọ là diệt duyên xúc. 

Thọ diệt đạo trí là cái biết con đường diệt duyên xúc chính 
là bát chánh đạo. 

Xúc trí, Xúc tập trí, Xúc diệt trí, Xúc diệt đạo trí. 

Xúc trí là cái biết xúc là gì như đã định nghĩa ở phía trên. 

Xúc tập trí là cái biết nhân sanh xúc chính là duyên lục 
nhập. 

Xúc diệt trí là cái biết diệt nhân sanh xúc chính là diệt 
duyên lục nhập. 
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Xúc diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân sanh xúc 
chính là bát chánh đạo. 


Lục nhập trí, Lục nhập tập trí, Lục nhập diệt trí, Lục 
nhập diệt đạo trí. 


Lục nhập trí là cái biết lục nhập (sáu nội xứ) là gì như đã 
định nghĩa ở phần trên. 


Lục nhập tập trí là cái biết nhân sanh lục nhập chính là 
duyên danh sắc. 


Lục nhập diệt trí là cái biết diệt nhân sanh lục nhập chính 
là diệt duyên danh sắc. 


Lục nhập diệt đạo trí là cái biết về con đường diệt nhân 
sanh lục nhập chính là bát chánh đạo. 


Danh sắc trí, Danh sắc tập trí, Danh sắc diệt trí, Danh 
sắc diệt đạo trí. 


Danh sắc trí là cái biết danh sắc là gì như đã định nghĩa ở 
phần trên. 


Danh sắc tập trí là cái biết nhân sanh danh sắc chính là 
duyên thức. 


Danh sắc diệt trí là cái biết diệt nhân sanh danh sắc chính 
là diệt duyên thức. 


Danh sắc diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân thức 
chính là bát chánh đạo. 


Thức trí, Thức tập trí, Thức diệt trí, Thức diệt đạo trí. 
Thức trí là cái biết thức là gì như định nghĩa ở phần trên. 


Thức tập trí là cái biết sanh thức chính là duyên hành. 
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Thức diệt trí là cái biết diệt nhân sanh thức chính là diệt 
duyên hành. 

Thức diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân hành chính 
là con đường bát chánh đạo. 

Hành trí, Hành tập trí, Hành diệt trí, Hành diệt đạo trí. 

Hành trí là cái biết hành là gì? Là ý hành, khâu hành, thân 
hành. 

Hành tập trí là cái biết sanh ra hành là duyên vô minh. 

Hành diệt trí là cái biết diệt nhân sanh hành là điệt vô minh. 

Hành diệt đạo trí là cái biết con đường diệt nhân vô minh 
chính là bát chánh đạo. 

2. Tứ Đề về Năm Uẫn 


Trong quả Thọ khổ hiện tại có tám quả khổ nhưng có cái 
khổ thứ tám gọi là năm uẩn. Đức Phật đã áp dụng Tứ để vào 
năm uấn trong kinh Tương Ung 3. 


Trong Kinh Tương Ung 3 - Chương I Tương Ung Uấn (c) 
- L Phẩm Tham Luyễn - IV Thủ Chuyển (Tập 2, Đại 2,9b) 
(S.iii,58), viết: 


1-2) Nhân duyên ở SàvaHthi... 


3) - Này các T)-kheo, có năm thủ uẩn này. Thể nào là năm? 
Sắc thủ uấn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uấẫn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uấn. 

4) Này các Tỳ-kheo, khi nào Ta chưa như thật thắng tri 
năm thủ uấn này theo bồn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các 
T)-kheo, đối với thể giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta 
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không xác chứng rằng Tu đã chứng được vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


5) Nhưng này các Tỳ-kheo, khi nào Ta đã như thật thắng 
trỉ năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các 
T)-kheo, đối với thể giới chư Thiên, Ma, Phạm thiên, cùng với 
quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta 
xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác. 


6) Và thế nào là bốn chuyển? Tà đã thắng tri sắc, Ta đã 
thắng tri sắc tập khởi, Ta đã thắng trì sắc đoạn diệt, Tu đã 
thắng trì con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Ta đã thắng tri 
thọ... tưởng... hành... Tu đã thắng tri thức, Tu đã thắng tri thức 
tập khởi, Ta đã thăng trì thức đoạn diệt, Ta đã thắng trì con 
đường đưa đến thức đoạn diệt. 


7) Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là sắc? Bồn đại chủng và 
sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các Tỳ-kheo, đấy được 
gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi. Do các 
thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc 
đoạn điệt là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. 


6) Này các Tỳ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào do 
thắng trì sắc như vậy; do thắng trì sắc tập khởi như vậy, do 
thắng tri sắc đoạn diệt như vậy, do thắng tri con đường đưa 
đến sắc đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yếm J, ly 
tham, đoạn diệt sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong 
Pháp và Luật này. 
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9) Và này các T)ỳ-kheo, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thắng tri sắc là như vậy... thắng trì con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt là như vậy; đo yếm ly, lỳ tham, đoạn diệt sắc, họ 
được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. 
Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những di 
được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 


10) Và này các Tỳ-kheo, thể nào là thọ? Này các T)-kheo, 
có sảu thọ thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc 
sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các T)-kheo, đây gọi là thọ. Do 
xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn 
diệt. Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến thọ 
đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy... chánh định. 


11) Này các T)ỳ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thắng tri thọ là như vậy, thắng tri thọ tập khởi là như vậy, 
thắng trì thọ đoạn diệt là như vậy, thắng trỉ con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm y,ly 
tham, đoạn diệt thọ. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong 
Pháp và Luật này. 


12) Và này các Tỳ-kheo, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thăng tri thọ là như vậy... thắng tri con đường đưa đến thọ 
đoạn diệt là như vậy... thời không thể nêu rõ sự luân chuyển 
của họ! 


13-15) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tưởng? Này các 
T)-kheo, có sảu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các T)-kheo, đáy 
gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi. Do xúc đoạn 
diệt nên tưởng đoạn diệt. Đáy là con đường Thánh đạo Tám 
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ngành đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh trì kiến, chánh 
tr duy... chánh định... thời không thể nêu rõ sự luân chuyển 
của họ. 


16) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hành? Có su tư thân 
này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các 
T)-kheo, đáy gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập 
khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đáy là con 
đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là chánh 
tri kiến... chánh định. 


17) Này các T)ỳ-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
thắng tri các hành là như vậy, thắng tri các hành tập khởi là 
như vậy, thăng tri các hành đoạn diệt là như vậy, thắng trỉ 
con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy, họ hướng 
về thực hiện yếm ty, ly tham, đoạn diệt các hành. Những thực 
hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị 
ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 


18) Và này các Tỳ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào thăng tri các hành là như vậy, thắng tri các hành tập khởi 
là như vậy, thắng trì các hành đoạn diệt là như vậy, thắng trỉ 
con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy; do yếm ly, 
ly tham, đoạn điệt các hành, họ giải thoát, không có chấp thủ. 
Họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ 
được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ 
sự luân chuyển của họ. 


19) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là thức? Có sảu thức thân 
này, này các Tỳ-kheo, (tức là) nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các T)-kheo, đáy gọi là thức. 
Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi. Do danh sắc đoạn 
diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường Thánh đạo Tám 
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ngành đưa đến thức đoạn diệt, tức là chánh trì kiến, chánh tư 
duy... chánh định. 


20) Này các T)ỳ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, 
thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng trỉ con đường đưa 
đến thức đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm Jy,ly 
tham, đoạn diệt thức. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. 
Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong 
Pháp và Luật này. 


2]) Và này các T)-kheo, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào thăng tri thức là như vậy, thắng trì thức tập khởi là như 
vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng trỉ con đường 
đưa đến thức đoạn diệt là như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt thức, họ được giải thoát, không có chấp thu. Họ được 
khéo giải thoát. Những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. 
Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển 
của họ. 


Tóm tắt lại sự áp dụng Tứ đê: Khô, Tập, Diệt, Đạo vào 
năm uân như sau: 

Bồn trí về Sắc 

*% Sắc trí là sự hiêu biệt về sắc, chính là tứ đại: Đât, Nước, 
Gió, Lửa. 

* Sắc Tập trí là sự hiêu vê nguyên nhân sanh Sắc, chính 
là thức ăn, thức uông. 

*% Sắc Diệt là sự hiêu biết vê sự đoạn diệt sắc, chính là 
đoạn tận thức ăn. 


*% Sắc đoạn diệt Đạo trí là sự hiệu biệt vê con đường dân 
đên đoạn diệt sắc, chính là sự hiêu biêt vê con đường 
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bát Chánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy,... Chánh 
niệm, Chánh định. 

Bắn trí về Tị họ 

*% Thọ trí là sự hiểu biết, thọ chính là sáu thọ: Nhãn thọ, 
Nhĩ thọ, Tỷ thọ, Thiệt thọ, Thân thọ, Ý thọ. 

* Thọ Tập trí là sự hiểu biết về nguyên nhân sanh Thọ 
chính là duyên Xúc. 

* Thọ Diệt trí là sự hiểu biết về diệt Thọ là diệt duyên 
Xúc. 

*% Thọ diệt Đạo trí là sự hiểu biết về con đường dẫn đến 
diệt Thọ là bát Chánh đạo. 

Bốn trí về Tưởng 

* Tưởng trí là sự hiểu biết về Tưởng, chính là sáu tưởng: 
Sắc tưởng, Thanh tưởng, Hương tưởng, Vị tưởng, Xúc 
tưởng, Pháp tưởng. 

* Tưởng Tập trí là sự hiểu biết về nguyên nhân sanh 
Tưởng chính là duyên Xúc. 

*% Tưởng Diệt trí là sự hiểu biết về diệt Tưởng chính là 
diệt duyên Xúc. 

* Tưởng diệt Đạo trí là sự hiểu biết về con đường dẫn đến 
diệt tưởng chính là bát Chánh đạo. 

Bốn trí về Hành 

*% Hành trí là sự hiểu biết hành, chính là Sắc tư, Thanh tư, 
Hương tư, VỊ tư, Xúc tư, Pháp tư. 


*% Hành Tập trí là sự hiểu biết về nguyên nhân sanh Hành 
chính duyên Xúc. 
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* Hành Diệt trí là sự hiểu biết về diệt duyên Hành là diệt 
duyên Xúc. 

* Hành diệt Đạo trí là sự hiểu biết về con đường dẫn đến 
diệt Hành chính là bát Chánh đạo. 

Bắn trí về Thức 

* Thức trí là sự hiểu biết về Thức, chính là Nhãn thức, 
Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Y thức. 

* Thức Tập trí là sự hiểu biết nguyên nhân sanh Thức 
chính là duyên Danh sắc. 

* Thức Diệt trí là sự hiểu biết về diệt Thức chính là diệt 
duyên Danh sắc. 

* Thức diệt Đạo trí là sự hiểu biết về con đường dẫn đến 
diệt Thức chính là bát Chánh đạo. 


Có sự khác nhau về Năm uân nảy là thuộc về quả khổ hiện 
tại nên Danh sắc hiện tại sanh ra Thức hiện tại. Tương tự, 
Hành này là nghiệp hiện tại do duyên Xúc sanh. 


Hành giả suy tư có hai Hành: Hành hiện tại và Hành quá 
khứ. Có hai thức: Thức mới và Thức cũ. Có hai sanh: Sanh 
hiện tại chính là Danh sắc hoặc Lục nhập và duyên Sanh tương 
lai. Có hai vô minh: Vô minh quá khứ sanh ra Hành và Vô 
minh hiện tại sanh ra Hành (Á¡). 


3. Áp dụng Tứ đề và Sai biệt trí, Dị thục trí 


Trong kinh Tăng chi sáu pháp, có một bài kinh tên là Một 
Pháp Môn Quyết Trạch rất hay bàn về áp dụng tứ để trí và 
thêm sai biệt trí, dị thục trí vào các đối tượng như: Dục, Thọ, 
Tưởng, Lậu hoặc, Nghiệp, Khổ. Như vậy có sáu trí áp dụng 
vào sáu đối tượng tạo thành 36 trí. 
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Trong Kinh Tăng Chi Sáu Pháp - VI. Đại Phẩm - (IX) (63) 
Một Pháp Môn Quyết Trạch, viết: 


1. - Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thây pháp môn 
thể nhập, pháp môn pháp. Hãy nghe và tác ÿ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị T)-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể Tôn nói như sau: 


2. - Và này các T)-kheo, thể nào là pháp môn thể nhập 
(quyết trạch), pháp môn pháp? 


Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các dục, cân phải biết 
duyên khởi các dục, cần phải biết các dục sai biệt, cần phải 
biết các dục dị thục, cần phải biết các dục đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến các dục đoạn diệt. Này các T)-kheo, 
cần phải biết cảm thọ, cần phải biết các cảm thọ duyên khởi, 
cần phải biết các cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ 
dị thục, cần phải biết các cảm thọ đoạn diệt, cần phải biẾt con 
đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, cần 
phải biết các tưởng, cần phải biết các tưởng duyên khởi, cần 
phải biết các tưởng sai biệt, cân phải biết các tưởng dị thục, 
cần phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con đường 
đưa đến các tưởng đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, cần phải biết 
các lậu hoặc, cần phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải 
biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị thục, 
cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biẾt con đường 
đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. Này các T)-kheo, cần phải biết 
nghiệp, cần phải biết duyên khởi các nghiệp, cân phải biết các 
nghiệp sai biệt, cân phải biết các nghiệp dị thục, cần phải biết 
các nghiệp đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến nghiệp 
đoạn diệt. Này các T)-kheo, cân phải biết khổ, cần phải biết 
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khổ duyên khỏi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị 
thục, cân phải biêt khô đoạn diệt, cân phải biêt con đường đưa 
đến khô đoạn diệt. 

3. Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải biết 
các dục duyên khởi, cán phải biết các dục sai biệt, cân phải 
biệt các dục dị thục, cân phải biết các dục đoạn diệt, cần phải 
biêt con đường đưa đến các dục đoạn diệt, đã được nói như 
vậy. Và do duyên gì được nói như vậy? 

Này các Tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc 
do mát nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái, liên hệ đên 
dục, hấp dán. Các tiêng do tai nhận thức... các hương do mũi 
nhán thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thán nhận 
thức... khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này các Tỳ-kheo, dáu chúng không phải dục, chúng được gọi 
là dục trưởng dưỡng trong giới luật của bậc Thánh. 

Các tư duy tham ái, 

Là dục của con người, 
Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục, 
Các tư duy tham ái 

Là dục của con người, 
Các hoa mỹ an trú 

Như vậy ở trên đời, 

Ở đây những bậc Trí, 
Nhiếp phục được lòng dục. 

4. Này các Tỳ-kheo, thể nào là các dục duyên khởi? Xúc, 
này các T)-kheo, là các dục duyên khởi. 
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Và này các T)ỳ-kheo, thể nào là các đục sai biệt? Này các 
T)-kheo, dục trên các sắc là khác, dục trên các tiếng là khác, 
dục trên các hương là khác, đục trên các vị là khác, dục trên 
các xúc là khác. Này các Tỳ-kheo, đáy là các dục sai biệt. 


Và này các T)-kheo, thế nào là các dục dị thục? Này các 
T)-kheo, khi muốn một cải gì, sanh khởi một tự ngã khởi lên từ 
vật ấy, từ vật ấy, để dự phần phước đức, hay để dự phân không 
phước đức. Này các T-kheo, đáy gọi là các dục dị thục. 


Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là các dục đoạn diệt? Xúc 
đoạn diệt, này các Tỳ-kheo là dục đoạn diệt. Đáy là con đường 
Thánh đạo tám ngành đưa đến các dục đoạn diệt. Tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các 
T)-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các dục như vậy, rõ biẾt các 
dục sanh khởi như vậy, rõ biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết 
các dục dị thục như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ 
biẾt con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi ấy, Vị ấy 
được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là các dục đoạn dit. 


Này các T)-kheo, cần phải biết các dục... cần phải biết con 
đường đưa đến dục đoạn diệt, Đoạn diệt đã được nói như vậy. 
Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

5. Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải 
biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 

Này các T)-kheo, có ba cảm thọ này: lạc thọ, khổ thọ, phi 
khổ phi lạc thọ. 


6. Và này các T)-kheo, thể nào là các cảm thọ sanh khởi? 
Xúc, này các Tỳ-kheo, là các cảm thọ sanh khởi. Và này các 
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T)-kheo, thế nào là các cảm thọ sai biệt? Này các Tỳ-kheo, 
có các lạc thọ liên hệ đến vật chất, có các lạc thọ không liên 
hệ đến vật chất; có các khổ thọ liên hệ đến vật chất, có các 
khổ thọ không liên hệ đến vật chất; có các cảm thọ không 
khổ không lạc liên hệ đến vật chất, có các cảm thọ không khổ 
không lạc không liên hệ đến vật chất. Này các Tỳ-kheo, đây 
gọi là các cảm thọ sai biỆt. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các cảm thọ đị thục? Này 
các T)-kheo, khi nào cảm thọ cải gì, sanh khởi một tự ngã khởi 
lên từ vật ấy, từ vật ấy, để dự phần phước đức, hay để dự phân 
không phước đức. Này các T)-kheo, đáy gọi là các cảm thọ dị 
thục. 


Và này các T)-kheo, thế nào là các cảm thọ đoạn diệt? Xúc 
đoạn diệt, này các T)-kheo, là các cảm thọ đoạn diệt. Đáy là 
con đường Thánh đạo tảm ngành đưa đến các cảm thọ đoạn 
diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh định. Và khi nào, này các 
T)-kheo, vị Thánh đệ tử đã biết các cảm thọ như vậy, rõ biết các 
cảm thọ sanh khởi như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, 
rõ biết các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ đoạn 
diệt như vậy, khi ấy, Vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này 
như là các cảm thọ đoạn diệt. 


Này các T)-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần phải biết 
con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, đã nói như vậy. 
Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

7. Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải 
biẾt con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như 
vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 

Này các T)-kheo, có sáu tưởng này: Sắc tưởng, thanh 
tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 
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§. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là tưởng sanh khởi? Này 
các Tỳ-kheo, xúc là các tưởng sanh khởi. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các tưởng sai biệt? Này 
các T)-kheo, các tưởng trong các sắc là khác, các tưởng trong 
các thanh là khác, các tưởng trong các hương là khác, các 
tưởng trong các vị là khác, các tưởng trong các xúc là khác, 
các tưởng trong các pháp là khác. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là 
các tưởng sai biỆt. 

Và này các T)-kheo, thể nào là các tưởng đị thục? Này các 
T)-kheo, Ta tuyên bố rằng các tưởng là kết quả của thói quen, 
khi nào người ta biết sự vật như thể nào, như thỂ nào, người ta 
nói sự vật ấy như sau, như sau: “Như vậy tôi tưởng ”. Này các 
T)-kheo, đây gọi là các tưởng đị thục. 


Và này các T)-kheo, thể nào là các tưởng đoạn diệt? Xúc 
đoạn diệt, này các T-kheo, là tưởng đoạn diệt. Đáy là Thánh 
đạo tảm ngành đưa đến các tưởng đoạn diệt. Tức là chánh trì 
kiến... chánh định. Khi nào này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử 
rõ biết các tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như 
vậy, rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng đị 
thục như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, rõ biẾt con 
đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được 
rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là các tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải biết 
con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt, đã được nói như vậy. 
Chính do duyên này đã được nói như vậy. 


9. Này các T)-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Chính do duyên nào đã được nói như vậy? Này các 
T)-kheo, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 
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10. Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? 
Vô mình, này các T)-kheo, là các lậu hoặc sanh khởi. 


Và này các T)-kheo, thể nào là các lậu hoặc sai biệt? Này 
các Tỳ-kheo, có các lậu hoặc đưa đến địa ngục, có các lậu 
hoặc đưa đến bàng sanh, có các lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, 
có các lậu hoặc đưa đến thể giới loài người, có các lậu hoặc 
đưa đến thể giới chư Thiên. Này các T)-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc sai biỆt. 


Và này các Tỳ Kheo, thế nào là các lậu hoặc dị thục? Này 
các T)-kheo, khi nào vì võ mình cải gì sanh khởi, một tự ngã 
khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy, để dự phần phước đức, hay để dự 
phần không phước đức. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là các lậu 
hoặc đị thục. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt? Vô 
mình đoạn diệt, này các Tỳ-kheo, là các lậu đoạn diệt. Đáy là 
con đường Thánh đạo tàm ngành đưa đến các lậu hoặc đoạn 
diệt. Tức là chánh trì kiến... chánh định. Khi nào, này các 
T)-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc là như vậy, rõ biết 
các lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt 
như vậy, rõ biết các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu 
hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biỄ! con đường đưa đến các lậu hoặc 
đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể 
nhập này như là các lậu hoặc đoạn diệt. 


Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... cần phải 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. 

11. Này các Tỳ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải 
biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt được nói nhự 
vậy. Do duyên gì được nói như vậy? 
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Này các T)-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ÿ. 


12. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh khởi? 
Này các T)-kheo, xuc là các nghiệp sanh khởi. 


- Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các nghiệp sai biệt? 
Này các T)-kheo, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có 
nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, có nghiệp đưa đến 
cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thể giới loài 
Người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thể giới chư Thiên. Này các 
T)-kheo, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các Tỳ-kheo, 
thế nào là các nghiệp dị thục? Này các T)ỳ-kheo, Ta tuyên bố 
rằng có ba loại nghiệp dị thục: Ở ngay đời hiện tại, hay ở 
đời sau, hay ở một đời sau nữa. Này các T)-kheo, đáy là các 
nghiệp dị thục. 


Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Xúc đoạn 
diệt, này các Tỳ-kheco, là nghiệp đoạn diệt. Đây là Thánh đạo 
tám ngành, con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt. Đó là 
chánh trì kiến... chánh định. Khi nào, này các Tỳ-kheo, vị Thánh 
đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi 
như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các nghiệp 
dị thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt như vậy, rõ biết 
con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy 
rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. 


Này các T)-kheo, cân phải biết các nghiệp... cần phải rõ 
biẾt con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt, đã được nói như 
vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. 

13. Này các T)-kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ 
sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, 
cân phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến 


VÕ THẺ HÒA ‡ 259 


khô đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã 
được nói như vậy? 


Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, 
khổ, ưu não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ 
uấn là khổ. 


14. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là khổ sanh khởi? Ái, này 
các T)-kheo, là khổ sanh khỏi. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ sai biệt? Này các 
T)-kheo có khổ lớn, có khô nhỏ, có khổ chậm biến, có khổ mau 
biến. Này các Tỳ-kheo, đây là khổ sai biệt. 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ dị thục? Này các 
T)-kheo, ở đây có hạng người bị khổ chỉnh phục, tâm bị trói 
buộc, ưu sâu, bi thảm, than van, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất 
tỉnh; do bị khổ chỉnh phục, tâm bị trôi buộc, nên đi tìm phía 
bên ngoài xem có đi biết được một câu, hai câu thần chủ để 
đoạn diệt khổ này: 


Này các T)-kheo, Ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê 
loạn, đem lại kết quả tìm kiểm. Này các T)-kheo, đây gọi là khổ 
đị thục. 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là khổ đoạn diệt? 


Ái đoạn diệt, này các Tỳ-kheo, là khô đoạn diệt. Đáy là 
Thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn diệt. Đó là chánh 
kiến... chánh định. Này các Tỳ-kheo, khi nào Thánh đệ tử rõ 
biết khổ như vậy, rõ biết khô sanh khởi như vậy, rõ biết khổ 
sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết khổ đoạn 
diệt như vậy, rõ biẾt con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, 
khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập này như là khô 
đoạn diệt. 
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Này các T)-kheo, cân phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh 
khởi, cân phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần 
phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ 
đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 

Này các T)ỳ-kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp pháp 


^ 


TIOH. 


Dục trí là sự hiểu về dục. Dục Tập trí là sự hiểu biết về 
nguyên sanh dục là Xúc. Dục diệt trí là sự hiểu biết về Dục 
là diệt nguyên nhân sanh dục là diệt Xúc. Dục diệt đạo trí là 
sự hiểu biết về con đường dẫn đến diệt Dục là bát Chánh đạo. 
Dục sai biệt trí là sự hiểu biết về sự sai biệt về dục. Dục dị thục 
trí là sự hiểu biết dục dị thục. 


Tương tự cho Thọ, cho Tưởng, cho Lậu hoặc, cho Nghiệp, 
cho Khổ. Những câu trả lời về sáu trí cho sáu đối tượng. Quý 
vị tự điền sáu câu trả lời và cô gắng suy tư và hiểu chúng sẽ 
giúp quý vị sẽ giác ngộ dễ dàng. 

4. Kết luận 


Khi áp dụng tứ đế vào I1 duyên trong 12 duyên cho biết 
rằng diệt quả là diệt điểm đầu (nhân) còn điểm cuối (kết quả) 
sẽ mắt. 

Điểm bắt đầu khởi ra là Vô minh đã sinh ra Hành rồi Thức 
tái sanh đến quả hiện tại là Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ (Lạc 
hay Khổ), nếu điểm khởi đầu Vô minh không có thì bây giờ 
làm gì có hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng hạnh phúc hay đau 
khổ đã trổ ra rồi, chúng ta không thê diệt được vì đó là quả 
báo. 
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Áp dụng Tứ đề vào năm Uẫn. Sự việc chấm dứt năm Uẫn 
rất dễ dàng chỉ cần diệt nguyên nhân sanh chúng thì năm Uẫn 
không còn tồn tại, rất đơn giản. Vì không biết Tứ đế nên dẫn 
đến những suy nghĩ sai lầm. Ngoài Tứ đế trí còn có thêm hai 
trí nữa: Sai biệt trí và DỊ thục trí. Sáu trí được áp dụng vào 
sáu đối tượng: Dục, Thọ, Tưởng, Lậu hoặc, Nghiệp, Khổ sẽ 
tạo thành 36 Trí. Nhất là Dị thục trí là loại hiểu biết về sự chín 
muỗi về Thọ hay về Tưởng v.v... rất hay và sai biệt trí là sự 
hiểu biết sai khác về Nghiệp, về Lậu hoặc để giúp người học 
Phật hiểu sự khác về Lậu hoặc và Nghiệp. 


Làm sao hết quả khổ hay quả lạc, Đức Phật dạy Vô minh 
diệt thì Hành diệt, khổ sẽ diệt nhưng Hành chính là Ái. Tại 
duyên thọ (lạc hay khổ) mà có Minh sanh thì Ái diệt dẫn đến 
thủ diệt, hữu diệt, sanh diệt thì khổ diệt. 


Thế nào là Minh? Rõ biết khổ, rõ biết nguyên nhân khổ, rõ 
biết diệt khổ, rõ biết con đường diệt khổ thì sanh tử hay khổ 
đau sẽ chấm dứt vĩnh viễn. 
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Tiểu kết 


Trong phần này đã trình bày tại sao chúng ta có mặt ở đời 
và phải chiụ những cảm thọ khổ do bị sanh, bị bệnh, bị già, bị 
chết và cũng cho biết tại sao chúng ta sẽ có mặt trong tương lai 
dưới những hình tướng xấu xí mà phải nhận lãnh những cảm 
thọ khổ khủng khiếp. Nếu sanh vào bàng sanh, ngạ quỷ, địa 
ngục hoặc do làm nghiệp thiện sanh vào thiên giới hưởng thụ 
những cảm thọ sung sướng ở các cảnh trời thuộc dục giới hoặc 
tu thiền sẽ hưởng được những hỷ lạc của cõi sắc giới tuôi thọ 
vô lượng. Cứ như vậy luân hồi giữa các cõi dục, cõi sắc, cõi vô 
sắc không biết đến bao giờ thoát khỏi ba cõi đó. 


Lý Duyên khởi chia làm hai phần: 


Nghiệp cũ là khổ Tập sanh ra quả khô hiện tại. Tại sao 
gọi là khổ Tập vì tất cả sự vật vô thường (diệt). Dù thọ lạc đi 
nữa cuối cùng vẫn là thọ khổ. Nếu không nhận ra những quả 
khổ hay quả lạc đang có ở hiện tại do nghiệp cũ sanh khởi thì 
chúng sanh tiếp tục Vô minh trong đời sống hiện tại và tạo 
nghiệp mới. 

Nghiệp mới là duyên Ái do duyên Thọ sanh khởi tức thì. 
Đây là lý do tại sao mà những người sống tại gia và xuất gia 
không thể nảo thoát Ái (tham sân sĩ). Khi có Ái sanh khởi thì 
tiếp tục sanh ra Thủ rồi sanh ra Hữu và sanh ra Sanh, Già chết. 


Như vậy muốn thoát được vòng 12 Nhân duyên cần Minh 
sanh tức là biết rõ khổ, biết rõ nguyên nhân khô, biết rõ diệt 
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khổ, biết rõ con đường dẫn đến diệt khổ. Nhưng đa số người 
học Phật không tin tuyệt đối và không chứng nghiệm Tứ Thánh 
Đề mà cứ lo chạy theo những pháp khác. 


Hành giả Phật giáo nên biết áp dụng Tứ đề về Khổ, về Năm 
uẩn, I1 duyên trong 12 Nhân duyên. Điều này sẽ giúp người 
học Phật phá tan được Vô minh và Tham ái. 

Lý duyên khởi là cực kỳ quan trọng, người học Phật hãy cố 
găng tìm hiểu cho tận cùng kỳ lý để thấu đáo sẽ có quả Thánh 
dự lưu đời này. 
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Phần II 


DIỆT KHỎ VÀ CON ĐƯỜNG 
DIỆT KHỎÔ 


Diệt khổ là sự chấm dứt những nguyên nhân sanh khởi 
hoàn toàn. Còn con đường diệt khổ gồm những chỉ phần diệt 
từng nhân sanh khổ. Như vậy khi tu tập con đường diệt khổ sẽ 
đoạn tận từng nhân một và tiếp tục diệt những nhân khác cho 
đến khi không còn nhân nào nữa. Để chứng bốn bậc Thánh. 
Người học Phật cần biết khổ tập gồm có mười kiết sử: Thân 
kiến, Nghi, Giới cắm thủ, Tham, Sân, Ái sắc giới, Ái vô sắc 
giới, Mạn, Vô minh. Khi thực hành đạo đề sẽ trừ diệt từng kiết 
sử và tiếp tục trừ diệt các kiết sử kế tiếp cho đến khi không còn 
kiết sử nào gọi là Diệt khô. 

Sự khác nhau giữa diệt khô và con đường diệt khổ: Diệt khô 
là đã diệt xong tất cả nguyên nhân khổ và con đường diệt khổ 
đang diệt từng nhân khổ và tiếp tục diệt những nhân khác cho 
đến khi không còn nhân sanh khổ nào nữa nên những ai tu tập 
con đường diệt khổ là đang hướng đến một trong bốn bậc Thánh. 

Kinh Tăng chỉ tám pháp nói về biển có nhiều châu báu, có 
nhiều loại chúng sanh lớn sống trong biển, nước biển chỉ có 
một vị mặn dù biển bao la. Có nhiều châu báu tương ứng với 
bảy con đường chấm dứt khổ, có nhiều chúng sanh lớn tương 
ứng với tám bậc thánh. Có một vị mặn tương ứng với vị giải 
thoát (Niết Bàn). 
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Trong Kinh Tăng Chi Tám Pháp - II. Phẩm Lớn - (IX) (19) 
A-Tu-La Pahàràda, viết: 


Các con đường tu tập là tuần tự không có sự thể nhập 
Chánh trí thình lình. 


lI. Vĩ như, này Pahàdrdda, biển lớn tuân tự thuận xuôi, 
tuân tự thuận hướng, tuần tự sâu dân, không có thình lình như 
một vực thắm. Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và Luật 
này, các học pháp là tuần tự, các quả đị thục là tuần tự, các 
con đường là tuân tự, không có sự thể nhập chánh trí thình 
lình. Này Pahàràda, vì rằng trong pháp và luật này, các học 
pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là 
tuân tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình, nên này 
Pahàràda, đây là vì diệu chưa từng có thứ nhất mà do thấy 
vậy, thấy vậy, các T)-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 

Vị mặn nước biển tương ứng với vị giải thoát, Pháp và 
Luật cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. 

l6. Ví như, này Pahàdrdda, biển lớn chỉ có một vị mặn. 
Cũng vậy, này Pahàaràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là 
vị giải thoát. Này Pahdradda, trong Pháp và Luật này, đáy là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỳ-kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 


Bảy con đường tu tập tương ứng với Pháp và Luật này có 
nhiều châu báu. 


17. Vi như, này Pahàràda, biển lớn có nhiễu châu báu, có 
nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như trân 
châu, ma-nỉ châu, lưu-ly, xà-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, 
ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahdrdda, Pháp và Luật 
này có nhiều châu bảu, nhiều loại châu bảu, ở đấy có những 
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châu báu này, như Bốn niệm xử, Bốn chánh cần, Bốn như ý 
tục, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chỉ, Thánh đạo tảm ngành. 
Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều châu báu, 
nhiêu loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như Bốn 
niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ÿ túc, Năm căn, Năm lực, 
Bảy giác chỉ, Thánh đạo tâm ngành, nên này Paharadda, trong 
Pháp và Luật này, đáy là pháp vì điệu chưa từng có thứ bảy 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỳ-kheo thích thú trong Pháp 
và Luật này. 


Tám bậc Thánh: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng ngộ 
Dự lưu quả; bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Nhất 
lai quả; bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Bất lai quả; 
bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngộ quả A-la-hán. 


18. Ví như, này Pahàràda, biển lớn là trú xứ các loại 
chúng sanh lón, tại đấy, có những chúng sanh như các con 
Timi, Timingalà, Timiramingdlà, những loại 1surà (A-tu-1q), 
các loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển có những loài 
hữu tình với tự ngã dài một trăm do tuân, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm do tuần. Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp 
và Luật là trú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy có những 
loại chúng sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng 
ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ 
Nhất lai quả, bậc Bất lai, bậc đã hướng đến chứng ngộ Bất 
lai quả, bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng ngô quả A-la- 
hản. Này Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này là trú xứ của 
các loại chúng sanh lớn. Ở đấy có những chúng sanh này... 
quả A-la-hán. Này Pahdrada, trong Pháp và Luật này, đáy là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỳ-kheo thích thu trong Pháp và Luật này. 
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Bài kinh trên cho chúng ta biết rằng có bảy con đường tu 
tập để đoạn tận những nhân sanh khô. Sau khi tu tập sẽ dẫn 
đến tám bậc Thánh và sự tu tập theo tuần tự chứ không có vấn 
đề đốn ngộ như nhiều người tưởng tượng ngủ một đêm sáng 
ra giác ngộ. 


Thực hành bát Thánh đạo cũng theo tuần tự từ chánh tri 
kiến... cho đến chánh định đến một thời điểm chín muôi thì 
tâm hành giả sẽ có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Trong phần này sẽ trình bày cách chấm dứt khổ và con 
đường châm dứt khổ hoàn toàn. Thông thường thế gian chỉ 
biết khô nhưng không biết cách chấm dứt khổ và không biết 
con đường dẫn đến diệt khổ. Chương I1 sẽ bàn về cách chấm 
dứt khô và chương 2 bàn về con đường dẫn đến chấm dứt khô. 
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Chương Ì 
DIỆT KHỎÔ 


Diệt khổ đề là sự diệt khổ có thật. Hành giả cần chứng ngộ 
chứ không phải tưởng tượng. Niết Bàn chỉ đến với hành giả đã 
thực hành bát chánh đạo viên mãn. Nếu không thực hành bát 
chánh đạo thì sự chứng ngộ Niết Bàn không có. 


Đa số người học Phật hiểu lầm từ “Diệt Khổ” và tự biên tự 
diễn về từ này nên không thê nào chấm dứt khô được. 


Trong Kinh Tiểu Bộ I1 - Kinh Phật Tự Thuyết - Chương 
Một Phẩm Bồ Đề - (1) (Uđ 1), viết về Lý Duyên diệt như sau: 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm 
canh giữa, khéo nghịch chiêu tác ý lý Duyên khởi: “Do cái 
này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái 
kia diệt. Tức là, do võ mình diệt nên hành diệt; do hành diệt, 
nên thức diệt; do thức diệt, nên danh sắc diệt; do danh sắc 
điệt nên sáu xứ diệt; do sáu xứ diệt nên xúc điệt, do xúc điệt 
nên thọ diệt, do thọ diệt, nên ái diệt; do ái diệt, nên thủ diệt; 
do thủ diệt, nên hữu diệt; do hữu diệt, nên sanh diệt; do sanh 
diệt, nên già, chết, sâu, bỉ, khổ, u não diệt. Như vậy là đoạn 
diệt của khổ uẩn này ”. 

Lý duyên khởi luôn luôn bắt đầu “Do cái này sanh” gọi là 
nhân và “Cái kia sanh” gọi là quả, còn Lý duyên diệt luôn luôn 
cái khởi đầu (cái này) diệt thì cái cuối (cái kia) diệt. Như vậy 
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quả khổ (cái kia) do nhân (cái này) sanh khởi, từ đó có trí tuệ 
khởi lên là “muốn hết khổ là diệt cái nhân thì khổ sẽ không bao 
giờ có”. Còn quả khổ do có nhân sanh nên chấp nhận. 

Nếu ai thấy Lý Duyên khởi và Lý Duyên diệt sẽ có trí tuệ 
sanh khởi. Sau khi thấy biết được cách diệt khổ sẽ phải chứng 
nghiệm diệt khổ tức là chứng nghiệm không còn tham, không 
còn sân, không còn si. Để chứng đạt diệt tham, diệt sân, diệt 
s¡ cần phải tu tập một trong bảy con đường đề chấm dứt khổ. 


Chứng ngộ Niết bàn đồng nghĩa là tham sân si (10 kiết 
sử) mắt từ từ đến mắt hoàn toàn không còn sanh lại, trong khi 
phàm phu tham sân sĩ cứ sanh rồi diệt rồi sanh lại. Có bốn bậc 
Thánh mà mười kiết sử tiêu diệt từ từ cho đến khi không còn 
kiết sử nào. 

Để hình dung Niết Bàn như thế nào? Đức Phật đã cho một 
ví dụ là một Khúc Gỗ trôi trên sông. Nếu Khúc Gỗ ra tới biển 
gọi là Niết Bàn. 

Trong Kinh Tương Ưng 4 - Chương I Tương Ứng Sáu Xứ 
(g) - IV. Phẩm Rắn Độc - 200. IV. Khúc Gỗ (1) (S.iv,179), viết: 

4) Khi được nghe nói vậy, một T)-kheo bạch Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? Thể 
nào là chìm giữa dòng? Thể nào là mắc cạn trên miễng đất 
nồi? Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? Thể nào là bị phi nhân 
nhặt lấy? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là bị mục 
nát bên trong? 

5) Bờ bên này, này Tỳ-kheo, là đông nghĩa với sáu nội xứ 
này. 


6) Bờ bên kia, này T)-kheo, là đồng nghĩa với sảu ngoại xứ. 
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7) Bị chìm giữa dòng, này T)-kheo, là đồng nghĩa với hỷ 
tham. 


6) BỊ mặc cạn trên miêng đất nói, này T)-kheo, là đông 
nghĩa với ngã mạn. 


9) Và này Tỳ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, 
T)-kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an 
lạc khi họ an lạc, đau khô khi họ bị ñau khổ, tự trói buộc mình 
trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. Đây gọi là 
T)-kheo bị loài Người nhặt lấy. 


10) Và thế nào, này Tỳ-kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở 
đây, T)-kheo sống Phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng 
trú với một hạng chư Thiên: “Mong rằng với giới luật này, với 
cấm giới này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, ta sẽ trở 
thành Thiên nhán hay một loài chư Thiên!” Đây, này T)-kheo, 
được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. 


11) Bị mặc vào xoáy nước, này T)-kheo, là đông nghĩa với 
năm dục công đức. 


12) Và này T)-kheo, thể nào là bị mục nát bên trong? Ở 
đây, này Tỳ-kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bắt tịnh, 
có những hành vì đảng nghỉ ngờ, có những hành động che đậy, 
không phải Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, không phải 
Phạm hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, 
đây dục vọng, là một đồng rác bắn. Đây, này T)-kheo, được 
goi là bị mục nát bên trong. 

Đề hiểu Niết Bàn rất khó nên Đức Phật cho hình ảnh khúc 
gỗ trôi trên sông sẽ ra biển. Nếu khúc gỗ không bị dính mắc 
vào bờ bên này, vào bờ bên kia, không bị hư mục bên trong, 
không bị chìm đắm, không bị cuốn vào nước xoáy, không bị 
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mắc cạn vào vùng đất nồi, không bị loài người nhặt lấy, không 
bị loài phi nhân nhặt lấy. 


Như vậy, khúc gỗ tiêu biểu cho hành giả tu tập để không 
dính mắc vào sáu nội xứ, không dính mắc vào sáu ngoại xứ, 
không dính mắc năm dục trưởng dưỡng, không tham hỷý lạc, 
không ngã mạn, không thân mật với cư sĩ quá khi họ vui cùng 
vui theo, khi họ buồn cùng buôn theo, không giữ giới hạnh 
mong câu sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác, nội tâm 
không hôi hám có Niết Bàn hiện tiền. Một ví dụ quá cụ thể mà 
Đức Phật đã nói quá rõ ràng như thế mà không nhận ra Niết Bàn 
như thế nảo thì hành giả luân hồi mãi mãi. Tuy nhiên trong một 
bài kinh khác, Đức Phật đã giải thích Diệt khổ như sau: “Niết 
bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu? 


Trong Kinh Tăng Chi Ba Pháp - VI. Phẩm Các Bà-La-Môn 
- 55.- Niết-bàn, viết: 


Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đánh lễ, nói lên những lời chào đón thăm hỏi thân hữu rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Thiết thực hiện tại là Niết bàn, thưa Tôn giả ŒGotama, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả 
Gotama, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu? 

- Bị tham ái làm say đắm, này Bà-la-môn, bị chỉnh phục, 
tâm bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điều 
hại người, suy nghĩ điễu hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. 
Tham di được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không 
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nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ 
tâm khổ tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Bị sân làm uỄ nhiễm, này Bả-la-môn, bị chỉnh phục, tâm 
bị xâm chiếm, nên suy nghĩ điêu hại mình, suy nghĩ điều hại 
người, suy nghĩ điều hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sân 
được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ 
tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


BỊ sĩ làm mê mở, này Bả-la-môn, bị chỉnh phục, tâm bị 
xâm chiếm, nên suy nghĩ điều hại mình, suy nghĩ điễu hại 
người, suy nghĩ điễu hại cả hai, cảm thọ tâm khổ tâm ưu. Sỉ 
được đoạn trừ, thời không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến 
hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ 
tâm ưu. Như vậy, này Bà-la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, 
không có dự tàn, cảm thọ sân được đoạn tận, không có dư tàn, 
cảm thọ sỉ được đoạn tán, không có dự tàn. Như vậy, này Bàả- 
la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vì diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
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người bị lạc hướng, hay cầm đèn sảng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiễu phương tiện thuyết giảng. Con nay xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


Dựa vào bài kinh trên cho biết Tham, Sân, Si chấm dứt 
hoàn toàn gọi là thiết thực hiện tại là Niết Bàn. Không có thời 
gian đến đề mà thấy vì khi giác ngộ thì tâm tham, tâm sân, tâm 
s¡ không còn khởi ra nữa làm gì có thời gian đến đề mà thấy. 
Giác ngộ sanh khởi do quán nhiều về tiến trình sanh diệt tham, 
sân, si đến một lúc nào đó giác ngộ ra tham, sân, si sẽ không 
còn sanh khởi. Cho một ví dụ dễ hiểu như sau: 


Có một người bạn rất tốt giúp hành giả mọi thứ đến một 
ngày khám phá ra rằng người bạn ngoại tình với vợ mình. Lúc 
đó hành giả giác ngộ rằng bản chất người bạn này xấu thì tính 
thân thiết về người bạn đó biến mất. Cũng vậy khi giác ngộ ra 
bản chất tham, sân, si gây cho đau khổ, nếu hành giả nào nhận 
ra như vậy thì tham, sân, si không còn sanh lại. Khi tham, sân, 
s¡ không sanh lại là Niết Bàn. 


1. Khổ Diệt Thánh đề cần phải chứng ngộ 
Tại sao Khổ diệt cần phải chứng ngộ? 


Nếu không chứng ngộ được thì sự học Phật Pháp thuần lý 
thuyết sẽ không thể nào thoát khổ được. Vì lý do này trong 
bài kinh Chuyên Pháp Luân đã tuyên thuyết “Đây là Thánh đề 
về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 
Đây là Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ, này các 
Tỳ-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về 
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Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp... quang sanh”. 


Người học Phật cần trải nghiệm khi ly tham, khi sân không 
có, khi si không có và Tham, Sân, S1 không bao giờ sanh khởi 
trở lại. Đây là Niết Bản. 


Khổ diệt Thánh đề cần phải chứng ngộ có nghĩa tâm hành 
giả đã đoạn tận mười kiết sử. Vị này chấm dứt mười kiết sử là 
quả vị cao nhất ở thế gian, là bậc đáng cúng dường, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. Thời nay rất khó gặp bậc Thánh A la 
hán còn ba bậc Thánh kia con người thời đại chúng ta có thê 
chứng ngộ được. Những mục kế tiếp được bàn về những kiết 
sử nào cần chấm dứt trước và sau. 


2. Bậc Thánh Dự lưu 


Cần phải đoạn tận ba hạ phần kiết sử: Thân kiến, nghi, gIới 
cắm thủ. Tâm hành giả đã không còn thân kiến, không còn 
nghi, không còn giới cấm thủ gọi là chứng ngộ bậc Thánh dự 
lưu còn tái sanh lại tối đa bảy lần rồi nhập Niết Bàn. 


Thế nào là không thân kiến? 


Trong Kinh Tương Ưng 3 - Chương I. Tương Ưng Uẫn (a) 
- L Phẩm Nakulapità - I. Nakulapità (Tạp, 5.5 Trưởng Giả, Đại 
2,33a) (Tăng 13.4, Đại 2,573a) (S.iii, 1), viết: 


19) Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử hiểu rõ các 
bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh, hiểu rõ các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các 
bác Chân nhán, tu tập pháp các bậc Chán nhán, không quản 
sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: “Sắc là 
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ta, săc là của ta”. Do vị áy không bị ám ảnh: “Sạc là fa, sắc 
là của ta ” khi sặc biên hoại, đổi khác; nên không do sắc biên 
hoại, đôi khác mà khởi lên sâu, bị, khó, ưu, não! 


20) Không quản thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, 
hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. VỊ ấy không bị 
ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta”. Do vị ấy không bị ảm ảnh: 
“Thọ là ta, thọ là của ta” khi thọ biễn hoại, đổi khác; nên không 
do thọ biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


21) Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Ư] 
ấy không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta”. Do vị ấy 
không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta” khi tưởng 
biến hoại, đổi khác; nên không do tưởng biến hoại, đổi khác 
mà khởi lên sâu, bi, khổ, tu, não! 


22) Không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong các 
hành. Vị ấy không bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành là 
của ta”. Do vị ấy không bị ám ảnh: “Các hành là ta, các hành 
là của ta” khi các hành biến hoại, đổi khác; nên không do các 
hành biến hoại, đổi khác mà khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não! 


23) Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy 
không bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta”. Do vị ấy không 
bị ám ảnh: “Thúc là ta, thức là của ta” khi thức biến hoại, đổi 
khác; nên không do thức biến hoại, đổi khác mà khởi lên sâu, 
bi, khổ, ưu, não! 


24) Như vậy, này Gia chủ, là thán có bịnh, nhưng tâm 
không có bịnh. 
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25) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy, gia chủ Nakulapità 
hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Sàriputa thuyết. 


Thân kiến sẽ biến mắt, nếu biết quán 12 Nhân duyên bắt 
đầu từ duyên Lục Nhập, Thức, Xúc, Thọ, Ái vì thân kiến thành 
hình từ các duyên đó. Có một bài kinh khác giải thích cũng dễ 
hiểu xin trích ra đây để tham khảo cho rõ ràng hơn. 

Có một bài kinh khác trình bày khá rõ ràng về thân kiến và 
không thân kiến. 

Trong Kinh Tương Ưng 3 - Tương Ưng Uẫn (d) - II. 
Phẩm Những Gì Được Ăn - IX. Pàrileyya (Tập 2, Đại 2,13c) 
(S.1ii,94), viết: 


2) Dâu cho, này các T)-kheo, các pháp được Tà giải thích, 
thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có T)-kheo khởi lên suy 
nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức? ” 


* Quán sắc như là tự ngã, sự quán như vầy là hành. 


13-16) Này các Tỳ-kheo, biết như thế nào, thấy như thể 
nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức: Ở đáy, này các Tỳ- 
kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chán nhân, không tu tập pháp các bậc Chán 
nhân, quán sắc như là tự ngã, sự quán như vây là hành. Hành 
ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì sanh, lấy gì làm 
hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỳ-kheo, cảm 
xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Từ 
khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hành ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy là vô thường, 
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hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Vô mình ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tán lập tức. 


* Có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng có thê quán 
tự ngã như là có sắc. 


17) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng có 
thể quản tự ngã như là có sắc. Sự quán ấy, này các Tỳ-kheo, 
là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này 
các T)-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô 
mình, khát ải sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô mình ấy là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỳ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


*% Nhưng có thể quán sắc ở trong tự ngã. 


18) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, không quán 
tự ngã như là có sắc, nhưng có thể quán sắc ở trong tự ngã. 
Quán ấy, này các T)-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, 
lấy gì làm tập khỏi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với 
kẻ võ văn phàm phu, này các T-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra 
do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy 
sanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô mình ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các 
T)-khco, các lậu hoặc được đoạn tận lập túc. 


*% Nhưng có thê quán tự ngã ở trong sắc. 


19) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có thể 
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không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quản sắc ở 
trong tự ngã, nhưng có thể quản tự ngã ở trong sắc. Sự quán 
ấy, này các T)-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khỏi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô 
văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra do xục chạm với 
vô mình, khát ái sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, 
này các T)-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô mình ấy là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tỳ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tực. 


20-21) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, có thể 
không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quản sắc ở trong 
tự ngã, có thể không quán tự ngã ở trong sắc. Nhưng có thể 
quán thọ như là tự ngã, và có thể quản tự ngã như là có thọ, có 
thể quản thọ ở trong tự ngã, và có thể quản tự ngã ở trong thọ. 


22-23)... có thể quán tưởng... có thể quán các hành... 


24)... có thể quản thức như là tự ngã, có thể quán tự ngã 
như là có thức; có thể quán thức ở trong tự ngã, và có thể quán 
tự ngã ở trong thức. Sự quán ấy, này các Tỳ-kheo, là hành. 
Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì sanh, lấy gì 
làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ 
sanh ra do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Do khát ái ấy, 
hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hành ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ấy... vô mình 
ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các Tỳ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận láp tức. 


*% Nhưng có thê có (tả) kiến (thường kiến) như sau: “Đây 
là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường 


kêu 
..e. 


cỏòn.. 
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25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thể 
không quản thọ như là tự ngã; có thể không quản tưởng... 
không quản các hành... không quản thức như là tự ngã. Nhưng 
có thể có (là) kiến như sau: “Đây là tự ngã, đây là thế giỏi; 
sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường hăng, thường 
trú, không chịu sự biến hoại”. Nhưng thường kiến ấy, này các 
T)-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập 
khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này các T)-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


* Nhưng vị ấy có thể có (tà) kiến (đoạn kiến) như sau: 
“Nếu trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta”. 

26) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; không quản 
thọ... không quản tưởng... Không quán các hành... không quản 
thức là tự ngã; có thể không có (tà) kiến như sau: “Đây là tự 
ngã, đây là thể giới; sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, 
thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại”. Nhưng vị 
ấy có thể có (tà) kiến như sau: “Nếu trước ta không có, thời 
nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của 


” 


f4. 


27) Đoạn kiến ấy, này các T)-kheo, là hành. Nhưng hành 
ấy, lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì sanh khởi, lấy gì 
làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các T)-kheo, 
đo cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô mình, khát ái 
sanh. Do khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, 
hành ấy là vô thường, hữu vì, do duyên sanh. Khát ải ấy... thọ 
ấy... vô mình ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết 
vậy, thấy vậy, này các Tỳ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tán 
lập tực. 
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Bài kinh trên cho biết thân kiến bắt đầu từ duyên Xúc sanh 
ra duyên Thọ rồi sanh ra duyên Ái. Nếu nguyên nhân xa nữa 
từ duyên Lục nhập phát sanh ra thân kiến. Nếu biết vậy, thấy 
vậy thì các lậu hoặc đoạn tận lập tức đồng nghĩa thân kiến mắt. 
Nếu không biết, không thấy Lý duyên khởi thì các lậu hoặc 
sanh khởi. 


Thế nào là không nghi? 


Có bài kinh sau đây trình bày rõ ràng về không nghi Phật, 
không nghi Pháp, không nghi Tăng. 


Trong Kinh Tương Ưng 2 - Chương I. Tương Ưng Nhân 
Duyên (b) - V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm - I. Năm Hận Thù Sợ 
Hãi (S.ii,68), viết: 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử đây đủ lòng tin bắt 
động, đối với đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ”. 

Vị ấy đây đủ lòng tin bất động đối với Pháp: “Đây là Pháp 
do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình 
giác hiểu ”. 

Vị ấy đây đủ lòng tin bắt động đối với chúng Tăng: “Chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng đệ tử Thể 
Tôn là bậc Trực hạnh, chung Tăng đệ tử T' hé Tôn là bậc Chánh 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh; tức là 
bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thể Tôn đáng được 
cúng dường, đáng được hiển dâng, đáng được bố thí, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời `. 
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Tin Phật là tin mười Ân Đức đã nêu trên, chứ nghe nói tin 
Phật nhưng không biết tin gì. Ý nghĩa mười Ân Đức đã giải 
thích trong phần trước. 

Tin Pháp là Pháp do Thế Tôn thuyết, thiết thực hiện tại, có 
quả tức thời. Ví dụ chưa học Pháp thì tham, sân, s1 nhiều sau 
khi học tham, sân, si giảm nhiều tức là có kết quả tức thì. 

Tin Tăng là tin bốn đôi tức là tám bậc Thánh, khi cúng 
dường phước vô lượng. Có 14 hạng người để cúng dường 
nhưng tin Tăng là đệ tử Thế Tôn chỉ còn bốn đôi tám chúng tức 
là tám bậc Thánh. Để biết cũng đường Tăng chúng là phước vô 
lượng ở đời cần đọc qua đoạn kinh dưới đây. 

Trong Kinh Trung Bộ số 142. Kinh Phân biệt cúng dường, 
viết: 

Này Änanda, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo 
hạng người. 

1.. Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 

là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người. 

2. Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cúng dường thứ hai, 

phân loại theo hạng người. 

3. Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng đường 

thứ ba, phân loại theo hạng người. 

4. Bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là 

cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người. 

5. Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường thứ năm, 

phân loại theo hạng người. 

6ó. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bắt lai là cúng 

dường thứ sáu, phân loại theo hạng người. 
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7. Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ bảy, 
phân loại theo hạng người. 


§.. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cũng 
dường thứ tám, phân loại theo hạng người. 


9.. Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ chín, 
phân loại theo hạng người. 


10.Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là cúng 
dường thứ mười, phân loại theo hạng người. 


11. Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham trong các 
dục vọng là cúng dường thứ mười một, phân loại theo hạng 
ngƯưỜi. 

12.Bồ thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng dường 
thứ mười hai, phân loại theo hạng người. 

13.Bồ thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ 
mười ba, phân loại theo hạng người. 


14.Bố thí các loại bàng sanh là cũng dường thứ mười bốn, 
phân loại theo hạng người. 


Cúng dường đệ tử Như Lai mà đã chứng tám bậc Thánh thì 
phước vô lượng. 


Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, 
cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. 
Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến 
những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến 
những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên 
con đường chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng 
quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả 
A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ 


284 #4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÔI THƯỢNG 


tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác Phật? Còn nói 
gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác? 

Thế nào là không giới cắm thủ? 

Có bài kinh sau đây trình bày về Giới cắm thủ. 

Trong Kinh Trung Bộ số 16. Kinh Tâm hoang vụ, viết: 

Và lại nữa, chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào sống phạm hạnh, 
không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới 
này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này 
Sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác”. Chư 
T)-kheo, T)-kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được 
sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với 
khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư 
Thiên này hay chư Thiên khác”, tâm vị ấy hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược thứ 
năm đã được đoạn tận. 

Có bài kinh sau đây nói về Thành tựu giới. 

Trong Kinh Tương Ưng 2 - Chương I. Tương Ưng Nhân 
Duyên (b) - V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm - I. Năm Hận Thù Sợ 
Hãi (S.1i,68), viết: 

Vị ấy đây đủ các giới đức, được bậc Thánh quỷ mễn, không 
bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không có vết 
nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thản, không bị nhiễm 
trước, đưa đến Thiên định, bốn Dự lưu chỉ này được đây đu. 

4) Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục? 

5) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì đuyễn 
sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến rong 
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tương lai, kế cả tâm khổ, tâm tu người ấy cảm thọ. Đối với vị 
đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. 


6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người 
ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy 
sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. 


7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến 
trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả 
tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sống 
tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù được 
nhiếp phục. 


6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và duyên 
nói láo đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến [rong 
tương lai, kế cả tâm khổ, tâm tu người ấy cảm thọ. Đối với vị 
đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. 

9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đắm say rượu 
men, rượu nấu, và duyên đắm S4ÿ THỢU IHICH, TƯỢU nấu đưa 
đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể 
cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt 
đắm SđV THỢUH H€H, ƯỢU nấu, như vậy sợ hãi hận thù được 
nhiếp phục. 

Như vậy, năm sợ hãi, oản thù này được nhiếp phục. 

Có một phương pháp khác chứng bậc Thánh Dự lưu 

Có một bài kinh khác nói về chứng bậc Thánh dự lưu. 

Thông thường tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bất động và 
thành tựu năm giới là bậc Thánh Dự lưu. Tuy nhiên, trong 
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kinh Trung Bộ và kinh Tương Ưng 5, cho biết rằng: biết rõ Tứ 
Thánh Đề cũng chứng Thánh Dự lưu. 


Trong Kinh Trung Bộ số 02. Kinh Tất cả các lậu hoặc, viết: 

Vị ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lÿ tác ý: “Đây là 
khổ tập”, như lÿ tác ÿ: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba 
kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghỉ, giới cắm thủ. Này các 
T)-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 

Có bài kinh khác cũng nói VỀ sự chứng ngộ Bậc Thánh dự 
lưu. 

Trong Kinh Tương Ung 5 - Chương XII. Tương Ưng Sự 
Thật (b) - V. Phẩm Vực Thắm - 49. IX. Núi Sineru (1) (Tu Di) 
(S.v,457), viết: 


1) Một thời, Thể Tôn trú ở Wesàli, Đại Lâm, tại Trùng Các 
giảng đường. 

2) - Vĩ như, này các T)-kheo, một người đặt trên núi Sineru, 
vua các loài nữi, các viên sạn lớn bằng bảy hạt đáu. 

3) Các Ông nghĩ thể nào, này các T)-kheo, cái gì là nhiễu 
hơn, các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được đạt như vậy hay 
múi chúa Sinerw2 


- Cái này là nhiều hơn, bạch Thể Tôn, tức là vua núi Sineru. 
Rất ít là các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được đặt như vậy, 
chúng không có thể ước tỉnh được, chúng không có thể so sảnh 
được, chúng không có thể thành một phân nhỏ được, khi đem đặt 
các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu so sánh với núi chúa Sinefu. 


4) - Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, với vị Thánh đệ tử thành 
tựu chánh kiến, với người đã chứng ngô, cái này là nhiễu hơn, 
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tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít 
là khổ còn tôn tại, không có thể ưóc tính, không có thể so sánh, 
không có thể thành một phân nhỏ, nếu so sánh với khổ trước 
đã được đoạn tận, đã được tiểu mỏn. Tức là trong thời gian tối 
đa là bảy lần đối với người đã rõ biết: “Đây là Khổ”... đã rõ 
biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. 

5) Do vậy, này các Tỳ-kheo, một cô gắng cần phải làm để 
rõ biết: “Đây là Khổ”... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt ”. 

Qua hai bài kinh trên xác quyết rằng giác ngộ Tứ Thánh Đề 
là bậc Thánh Dự lưu. 

Những hành giả đã tìm hiểu và biết rõ Lý Duyên khởi và 
Lý duyên diệt tức là đã biết Khổ đé, Tập đề, Diệt đề và Đạo đề, 
đồng nghĩa quý vị đã rõ biết Tứ Thánh Đề là chứng quả dự lưu. 

3. Bậc Thánh nhất lai 


Cần phải đoạn tận ba hạ phần kiết sử: Thân kiến, nghĩ, giới 
cắm thủ và tham sân muội lược. Tâm hành giả không còn ba 
hạ phần kiết sử và tham, sân giảm thiểu nhiều gọi là chứng bậc 
Thánh nhất lai, chỉ còn tái sanh một lần nữa là nhập Niết Bàn. 


* Thê nào là tham, sân muội lược. 


Có Chánh tri kiến sẽ đoạn tận thân kiến, nghi, giới cấm thủ 
nhưng không tham sân vào những cái gì có thể hại chúng sanh 
khác. Nhưng tham, sân giảm thiêu nhiều theo thời gian chưa 
thể đoạn tận tham sân hết, chỉ cần muội lược. Thông thường 
có chánh kiến thì tham sân sẽ không tăng nữa. 
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4. Bậc Thánh bắt lai 


Cần phải đoạn tận năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, nghI, 
giới cắm thủ, tham, sân. Tâm hành giả không còn năm hạ phần 
kiết sử gọi là chứng ngộ bậc Thánh bắt lai. Sau khi thân hoại 
mạng chung sanh vào cõi sắc giới Tịnh cư thiên hưởng tuôi thọ 
vô lượng và khi hết tuổi thọ rồi nhập Niết Bàn ở cõi đó. 

Không thân kiến, không nghi, không giới cắm thủ 


5-Ăcïn me 2.l, 2.2, 2.3 ở trên. 


Thê nào tham. sân đoạn tận hoàn toàn? 


Tham sân đoạn tận hoàn toàn tức là hành giả không còn 
trói buộc vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc. Đề 
thực hiện điều này cần tu tập Chánh niệm trong Bát Chánh đạo 
mới chấm dứt tham, sân vĩnh viễn. 


5. Bậc Thánh A-la-hán 


Cần phải đoạn tận năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, nghI, giới 
cắm thủ, tham, sân và năm thượng phần kiết sử: Ái sắc giới, Ái 
vô sắc Ø1ớI, mạn, trạo cử, vô minh. Tâm hành giả đã biết không 
còn mười kiết sử gọi là chứng ngộ A-la-hán. Sau khi thân hoại 
mạng chung thì nhập Niết bàn và không còn tái sanh lại bất cứ 
hình thức nào trong tam giới. Có nhiều quan điểm trong Phật 
giáo cho rằng vị Thánh A-la-hán phát nguyện ở lại thế gian và 
độ chúng sanh sau đó sẽ thành Phật A-la-hán Chánh đăng giác. 
Đây là quan điểm sai lầm, quý vị cần phải tìm hiểu lý duyên 
khởi trong Kinh Tương Ưng 2, nếu không muốn tái sanh vào địa 
ngục đo chấp quan điểm sai lầm. 


Đoạn tận năm hạ phần kiết sử như bậc Bắt Lai 


Xem phân đoạn tận năm hạ phân kiệt sử ở mục trên. 
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Đoạn tận năm thượng phần kiết sử 


Năm thượng phần kiết sử ít quan trọng do sự trói buộc rất 
ít, theo Kinh Nikaya, những vị nào đã chứng bậc Thánh bất 
lai sanh vào cõi sắc giới hưởng hết tuổi thọ rồi nhập Niết Bàn. 

Không dính mắc hay trói buộc vào sắc giới (bốn tầng thiền), 
biết những hỷ lạc các cõi trời như vậy không bám vào nó vì nó 
hữu vi rồi biến hoại nên giải thoát. Không dính mắc vào bốn 
tầng thiền vô sắc giới, biết chúng hữu vi, biến hoại nên không 
bám chặt nó nên tâm không chấp thủ. Mạn không còn so sánh 
hơn người hay bằng người hay thua người. Không còn Trạo cử 
là không còn lao chao, hoàn toàn định tĩnh. Vô minh chấm dứt 
vì đã biết rõ lậu hoặc, biết rõ nguyên nhân lậu hoặc, biết rõ diệt 
lậu hoặc, biết rõ con đường dẫn đến diệt lậu hoặc. 


6. Kết luận 


Chương này cho biết sự chứng ngộ diệt khô là tâm hành giả 
biết rõ những kiết sử không còn khởi lên trong tâm hành giả 
gọi là chứng ngộ Diệt khổ. Ngày nào còn kiết sử trong tâm thì 
không có chứng ngộ sẽ phải luân hồi. Người tu tập Phật cần 
nhận diện mười kiết sử trên hay đơn giản là sáu ái (sắc ái, thanh 
ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái) hay dục ái, hữu ái, phi hữu 
ái. Để mười kiết sử (tham, sân, si) hay sáu ái biến mất không 
phải ngồi tụng kinh hay cầu nguyện hay cầu xin ai đó cho hết 
tham, sân, si. Chuyện đó không tưởng, không bao giờ xảy ra. 
Như vậy, cần thực hành bát Thánh đạo, chắc chắn mười kiết sử 
hay tham, sân, sĩ sẽ biến mất. Chương 2 sẽ nói chi tiết về bát 
Thánh Đạo để thực hành và chấm dứt mười kiết sử hoàn toàn. 
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Chương 2 
CON ĐƯỜNG DIỆT KHỎÔ 


Đạo đề là một con đường có thật để chấm dứt nguyên nhân 
sanh khổ. Đạo để là kết hợp nhiều điểm lại với nhau gọi là 
chánh đạo và có mục đích để trừ diệt tà đạo. Còn tà đạo là kết 
hợp những nguyên nhân sanh khô. 


Như vậy tu tập bát Thánh đạo sẽ diệt tận tà đạo tức là 
những nguyên nhân sanh khổ. Chánh đạo hay Đạo đề để diệt 
từng nhân khô cho đến khi diệt tất cả nhân sanh khổ gọi là Diệt 
khổ hay Niết Bản. 

Đạo để là sự thật thứ tư, người học Phật cần phải tu tập 
Đạo đề như Đức Phật đã dạy trong kinh Chuyên Pháp Luân. 
Đây là công việc của người tu cần phải làm hằng ngày nhưng 
trước khi thực hành chúng ta phải suy tư: Tại sao khổ diệt Đạo 
cần phải tu tập? 

Nhiệm vụ của Đạo đề là đoạn tận Tập đế, nếu người fu thấy 
khổ tập mà không đoạn tận thì khô sẽ sanh khởi nhưng công 
cụ đề diệt khô tập chính là Đạo đế. Vì lý do này mà người học 
Phật cần phải thực hành Đạo đề hằng ngày cho đến khi khổ 
tập bị đoạn diệt hoàn toàn. Lúc bấy giờ công việc của người tu 
mới hoàn thành. 

Trong cuốn sách này chỉ trình bày về con đường Thánh 
Đạo Tám ngành còn những con đường khác, quý vị có thê tìm 
hiểu trong Kinh Tương Ưng 5 về Đạo Đề. 
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Dưới đây là bài kinh nói về tông thuyết và biệt thuyết về 
Bát Chánh đạo như sau: 


1. Tổng thuyết và biệt thuyết của Bát Chánh đạo 


Trong Kinh Trung Bộ số 141. Kinh Phân biệt về Sự thật, 
viết: 

Này chư Hiển, thể nào là Khổ diệt đạo Thánh để? Đó là 
Thánh đạo tám ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm, chành định. 


Này chư Hiển, thể nào là chánh trí kiến? Này chư Hiển, trì 
kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, trí kiến về Khổ diệt, tri kiến 
về Khổ diệt đạo. Này chư Hiển, như vậy gọi là chánh trí kiến. 


Này chư Hiên, thể nào là chánh tr duy? Tư duy về ly dục, 
tr duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư Hiên, như vậy goi 
là chánh tư duy. 


Này chư Hiển, thể nào là chảnh ngữ? Tự chế không nói láo, 
tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không 
nói lời phù phiếm. Này chư Hiển, như vậy gọi là chánh ngữ. 


Này chư Hiện, thể nào là chánh nghiệp? Tự chế không sát 
sanh, tự chế không trộm cấp, tự chế không tà dâm. Này chư 
Hiển, như vậy goi là chánh nghiệp. 


Này chư Hiên, thế nào là chánh mạng? Này chư Hiển, ở 
đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là chảnh mạng. 

Này chư Hiên, và thế nào là chảnh tỉnh tắn? Này chư Hiển, 
ở đây T)ỳ-kheo, đối với các ác, bắt thiện pháp chưa sanh, khởi 
lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tắn, quyết 
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tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối 
với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh 
khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các 
thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn; vị này nỗ lực, tỉnh tắn, quyết tâm, trì chí. Này chư Hiên, 
nh vậy gọi là chánh tỉnh tấn. 


Này chư Hiển, thế nào là chánh niệm? Này chư Hiển, ở 
đây, T)-kheo sống quản thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời... quản thọ trên các cảm 
thọ... quán tâm trên các tâm... quản pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là chánh niệm. 


Này chư Hiển, thể nào là chảnh định? Này chư Hiên, ở đây, 
T)-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. Vị 
T)-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tử, nội tĩnh 
nhất tâm. T)-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiên thứ ba. T)-kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ wu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh định. 

Này chư Hiện, như vậy gọi là Khổ diệt đạo Thánh đề. 

Chư Hiên, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyễn, 
chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, Không một Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có 
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thể chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh đề. 


Tôn giả Sariputa thuyết giảng như vậy. Các T)-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Saripufta đạy. 


2. Chánh đạo và Tà đạo 


Khi có Tập đề sanh khởi gọi là Tà đạo khi nào Tập đề diệt 
gọi là Chánh đạo như Kinh Tương Ưng 2 viết như sau: 


Trong Kinh Tương Ưng 2 - Chương I Tương Ung Nhân 
Duyên (a) - I. Phẩm Phật Đà - III. Con Đường... (S.i1,4), viết: 


l1)... Trủ ở SavaHthi... (như trên). 

2) - Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông về 
tà đạo và chánh đạo. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta 
SẼ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các T)-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 


3) - Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tà đạo? Này các 
T)-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
sanh sắc; danh sắc duyên sảu xứ; sảu xứ duyên xúc; xúc duyên 
thọ; thọ duyên ải; di duyên thủ; thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não được khởi 
lên. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là tà đạo. 


4) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh đạo? Nhưng do sự 
tham, đoạn diệt vô mình một cách hoàn toàn, nên hành diệt. 
Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do 
danh sắc diệt nên su xứ diệt. Do su xứ diệt nên xúc diệt. Do 
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xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên di diệt. Do di diệt nên 
thu diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, đây 
goi là chánh đạo. 


Như vậy Tập đề nói đơn giản là Tham, Sân, Si hoặc Dục 
ái, Hữu ái, Phi hữu ái hoặc Sắc ái, Thanh ái, Hương ái, VỊ ái, 
Xúc ái, Pháp ái hoặc nói rộng hơn là mười kiết sử hoặc chỉ tiết 
hơn là 12 Nhân duyên. 

Tuy nhiên quy Tập đề về Bát Tà là Tà kiến, Tà tư duy, Tà 
ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng, Tà tinh tấn, Tà niệm, Tà định gỌI 
chung là Âm và đối nghịch là Bát Chánh là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tắn, Chánh niệm, Chánh định gọi chung là Dương. 


3. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
cân phải tu tập 


Kinh Chuyên Pháp Luân đã viết: “Đây là Thánh đế về Con 
Đường đưa đến khổ diệt, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp... 
quang sanh. Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
cần phải tu tập, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp... quang 
sanh. Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt đã 
được tu tập, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh”. 

Đức Phật đã khuyến giáo cần phải tu tập con đường đưa 
đến khổ diệt. Quan trọng hơn nữa là những hành giả đã tu 
tập đồng nghĩa những kiết sử không còn nữa. Đức Phật đã 
khuyến giáo tu tập như vậy nhưng chúng ta chẳng thực hành 
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gì hết thì kiết sử vẫn còn. Con đường tà đạo sẽ dẫn đến luân 
hồi lâu dài. 

Trong Kinh Tương Ưng 5 - Chương I. Tương Ưng Đạo (a) - 
IL. Phẩm Vô Minh - 7.VII. Một Tỷ Kheo Khác (2) (S.iv,§), viết: 

1) Nhân duyên ở Sdvatthi. 

2) Rôi một T)-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 

3) Ngôi một bên, T)-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- "Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ”, bạch 
Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với gì, bạch Thể 
Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ? 

- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp 
phục sán, nhiếp phục sỉ, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc. 


4) Khi được nói vậy, T)-kheo ấy bạch Thể Tôn: 


- “Bất tử, bất tử”, bạch Thể Tôn, được gọi là như vậy. Thế nào 
là bắt tử, bạch Thể Tôn? Thế nào là con đường đưa đến bắt tử? 

- Đoạn tận tham, đoạn tận sán, đoạn tán si, này T)-kheo, 
được gọi là bất tử. Con đường Thánh đạo Tám ngành này là 
con đường đưa đến bắt tử, tức là chánh tri kiến... chánh định. 

Mục đích thực hành Thánh đạo tám ngành có mục đích duy 
nhất đoạn tận tham, sân, si. 

Thông dụng nhất là Bát Thánh đạo được nói nhiều nhất 
trong năm bộ Kinh Nikaya. Tại sao? 

Những nguyên nhân khổ có thể tóm lại là Tham, sân, si 
hoặc mười kiết sử hoặc 12 Nhân duyên. Có con đường nảo 
sẽ đoạn tận tất cả nguyên nhân khổ có thê xảy ra. Con đường 
duy nhất là Bát chánh đạo sẽ đoạn tất cả Kiết sử có thể Xảy ra. 
Đây là lý do chính mà Đức Phật đã giới thiệu Thánh đạo Tám 
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ngành trong bài kinh Chuyên Pháp Luân và cũng đã nhắc lại 
vào giờ cuối cuộc đời của Ngài trong bài kinh Đại Bát Niết 
Bàn. Như vậy, Bát Thánh đạo sẽ diệt được tất cả những kiết sử 
có thê. Còn những con đường khác chỉ trừ diệt một số nguyên 
nhân hoặc một số kiết sử chứ không thể trừ được tất cả kiết sử. 
Thế Tôn có tha tâm thông biết Tỳ Kheo nào có kiết sử gì và 
không có kiết sử gì. Ngài thuyết con đường khác đơn giản để 
trừ kiết sử mà vị Tỳ kheo đó có thôi. Có một ví dụ toán học sau 
đây để giải thích tại sao có sáu con đường khác. 


Nếu ai học Toán biết phương trình bậc hai có phương trình 
tổng quát là Y = ax? + bx + c nhưng có phương trình đặc biệt 
có thể xảy ra là b = 0 hay c = 0 hoặc cả b = 0 và c = 0. 


Tương tự Bát Thánh đạo giống như là một phương trình có 
đầy đủ các hằng số a, b, c còn những con đường đặc biệt khác 
giống như phương trình đặc biệt khi a # 0, b = 0 hay c = 0. 


Tập sách này chỉ bàn thảo chi tiết về con đường bát Thánh 
đạo là chính và con đường đặc biệt là Tứ Niệm xứ. Năm con 
đường đặc biệt khác như Ngũ căn, Ngũ lực, Tứ Chánh cần, Tứ 
Như ý túc, Thất giác chỉ dành cho những vị Tỳ kheo đặc biệt 
mà có b = 0 hoặc c = 0 hoặc cả b và c = 0. 


Người học Phật có thể chọn một trong bảy con đường vừa 
nêu trên đề tu tập với mục đích duy nhất là diệt nhân sanh quả 
khổ trong tương lai. Trong tập sách này, chọn Thánh đạo tám 
nhánh là con đường thực hành hăng ngày nên người học Phật 
cần tìm hiểu cho tường tận Thánh đạo với Tám nhánh. 

Những ai bước đi trên con đường Bát chánh chắc chắn sẽ 
đoạn tận mười kiết sử hoặc đoạn tận tham, sân, si hoặc diệt 12 
Nhân duyên sẽ hết khổ đau. 
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4. Chánh tri kiến 

Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 

Ở đây, này các Tỳ-kheo, chánh kiến đi hàng đâu. Và như 
thế nào, này các T)-kheo, là chánh kiến đi hàng đâu? Tà kiến, 
này các T)-kheo, do chánh kiến làm cho tiêu diệt. Và những ác 
bắt thiện pháp được tà kiến duyên khỏi, các pháp ấy bị tiêu diệt 
trong vị có chánh kiến. Và những thiện pháp được chánh kiến 
duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 

Tà kiến là nguyên nhân sanh khởi khổ nên tu tập chánh 
kiến chính là chánh đạo sẽ trừ diệt được tà đạo (tà kiến). Nếu 
chánh kiến hiện hữu thì tà kiến mất. Nếu không tu tập chánh 
kiến thì tà kiến luôn luôn sanh khởi. 

Một định nghĩa khác về Chánh kiến nữa trong Kinh Trung 
Bộ số 141 viết như sau: 

Thế nào là Chánh tri kiến? 

Này chư Hiện, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến 
về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Hiền, như vậy 
gọi là chánh trì kiến. 

Thế nào là minh? 

Trong Kinh Tương Ưng 5 - Chương XII Tương Ung Sự Thật 
(a) - II Phẩm Chuyên Pháp Luân - 18. VII. Minh (S.v,429), viết: 

Như vậy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại lsipatana, chỗ Vườn 
Nai. 

Rồi một T)-kheo... ngôi xuống một bên. 


Ngôi một bên, T)-kheo ấy bạch Thể Tôn: 


298 #⁄ TỨ THANH ĐÉ LÀ TÓI THƯỢNG 


- “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là mình? Và cho đến như thế nào là ẩi 
đến mình? 

Này T)-kheo, chỉnh là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết 
Khổ diệt, rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, 
đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến mình. 

Do vậy, này T)-kheo, một cố gắng cân phải làm để rõ biết: 
“ Đây là Khổ”... một cổ găng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
Con Đường đưa đến Khổ diệt”. 

Minh và Chánh tri kiến là đồng nghĩa, tuy nhiên từ dùng 
có khác nhau nhưng nội dung giống nhau. Trước khi đi sâu 
vào định nghĩa Chánh tri kiến, chúng ta cần tìm hiểu Thức là 
gì. Nếu người học Phật không tìm hiểu từ Thức trong Kinh 
NÑikaya cho rốt ráo cho dù người học Phật có đọc hết năm bộ 
kinh đi nữa cũng không tu tập được. 

Thức do duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ theo định nghĩa 
trong kinh Đoạn tận ái. 

e_ Nhãn thức do duyên mắt và duyên sắc. 

e_ Nhĩ thức do duyên tai và duyên thanh. 

e_ Tỉ thức do duyên mũi và duyên hương. 

e_ Thiệt thức do duyên lưỡi và duyên vỊ. 

e_ Thân thức do duyên thân vả duyên xúc. 

e_ Y thức do duyên ý và duyên pháp. 

e_ Thức là dịch từ tiếng Hán, có nghĩa là biết. 

Cái biết Thức sanh khởi theo thứ tự: 

1 - Mắt chỉ là bộ phận là phương tiện để Tâm biểu lộ ra 
ngoài qua mắt và có nhiệm vụ thâu hình ảnh cảnh sắc đưa vào 
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2 - Sau khi đã lưu giữ ảnh sắc lần thứ hai gặp cảnh sắc và 
so sánh giống nhau giữa ảnh sắc cũ và ảnh cảnh sắc vừa thấy 
sẽ phát sanh ra cái biết của mắt. 

Từ ngữ rõ biết được giải thích như dưới đây: 

Thức là biết một phần của cảnh sắc lúc ban đầu, còn rõ biết 
là biết đầy đủ từ lúc sanh đến lúc diệt. Biết rõ chỉ thuần quan sát 
và ghi nhận sự vật thông qua mắt hay qua tai... qua ý mà không 
suy diễn hay không tưởng tri, còn rõ biết là biết sự vật qua bốn 
giai đoạn sanh, trụ, hoại, diệt do sự quan sát và ghi nhận. 


a) Rõ biết khổ 


Rõ biết là một động từ cần có một danh từ theo sau là sự 
khổ nhưng khô là quả là cái gì đã hình thành. Có tất cả tám cái 
khổ như đã nói trong chương hai nhưng cần phân biệt khô do 
nghiệp quá khứ tạo thành và do nghiệp mới đã tạo trong kiếp 
sống hiện tại. 


Rõ biết khổ tức là rõ biết duyên thọ có ba thọ: Thọ lạc, thọ 
bất khổ bất lạc, thọ khổ. Người học Phật cần trải nghiệm từ 
thọ lạc chuyên qua thọ khổ hay chuyên qua thọ bất khổ bất lạc 
hay chuyền qua lại giữa ba cảm thọ này. Nếu chỉ biết cảm thọ 
lạc hay cảm thọ khổ không gọi là rõ biết. Người học Phật cần 
rõ biết ba cảm thọ. 


Khổ căn bản như sanh, già, bệnh, chết do nghiệp quá khứ 
tạo thành không có nghi ngờ còn những cái khổ như ái biệt 
ly, ghét mà gặp, cầu bất đắc có thể do nghiệp quá khứ hay do 
nghiệp hiện tại. Nếu xét rằng mình không tạo nghiệp trong 
kiếp này mà có những quả khổ như vậy suy ra biết được do quá 
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khứ nên chấp nhận còn nếu biết đã tạo nghiệp hiện tại thì quả 
khổ trổ ra cũng nên chấp nhận. Khổ có thể chứng nghiệm gián 
tiếp qua mắt như thấy những người chung quanh mình đau 
khô hoặc tự bản thân trải nghiệm khô. Nếu đã chứng nghiệm 
khổ rồi nên suy tư từ đâu có những quả khổ bất công hoặc có 
những may mẫn bất ngờ thì Đức Phật chỉ cho con người chân 
lý thứ hai gọi là Khổ tập Thánh đề. 


b) Rõ biết nguyên nhân khổ 

Có hai nguyên nhân sanh khổ: Nghiệp quá khứ và nghiệp 
hiện tại. 

e Nghiệp quá khứ đã được trình bảy trong Phần I - Chương 
1 nhưng trong phần này chỉ bàn sơ lược. 

Có thể biểu thị bằng những mũi tên đễ hiểu như dưới đây. 

Vô minh > Hành > Thức > Danh Sắc > Lục 
nhập > Xúc > Thọ. 

Như vậy, những nhân sinh cảm Thọ khổ là Vô Minh, Hành, 
Thức. 

Quả khổ hay quả lạc mà loài người đang hưởng không có 
đơn giản phụ thuộc nhiều duyên rất phức tạp nhưng có Đức 
Thế Tôn Gotama đã khám phá và đã chỉ lại nên người học Phật 
không vất vả đi tìm kiếm nữa. 

e Nghiệp hiện tại cũng đã nói trong Phần I - Chương 2, 
người học Phật quay về đọc cho kỹ còn ở đây tóm tắt. 

Có thể biểu thị bằng mũi tên dễ hiểu hơn. 


Ái > Thủ »> Hữu > Sanh > Già chết, sầu bi, khổ 
ưu não. 
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Như vậy nghiệp hiện tại có các duyên như Á¡, Thủ, Hữu sẽ 
sanh quả khô tương lai sanh, già, chết, sầu, bi, khổ ưu. Nghiệp 
hiện tại (nghiệp mới) rất khó thấy, khó nhận diện, do vậy người 
học Phật phải lo nhận diện nó sau đó mới diệt nó. 


Nghiệp hiện tại trổ ra ba thời, hiện tại, sau khi chết, sau đó 
một lần nữa nhưng bất định khi chưa thoát khỏi vòng luân hồi. 
Trong Kinh Nikaya cho biết rằng đã tạo nghiệp khi đang sống 
kiếp hiện tại này sau khi chết có thể rơi vào địa ngục, khi trả 
quả địa ngục xong lên làm thân người lại trả một lần nữa. 


Ví dụ: như ngài Mục Kiền Liên đã tạo nghiệp bất hiếu giết 
cha mẹ đã bị đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm, trắm ngàn 
năm trong địa ngục cho đến khi chứng bậc Thánh A-la-hán mà 
còn phải trả dư tàn sót lại trước khi nhập Niết Bàn. Ngài đã bị 
ngoại đạo chém ngài và thân ngài bị xé ra nhiều mảnh nhưng 
chưa chết và đã giữ thân về gặp Phật xong mới nhập Niết Bàn. 
Ngài là đại Thánh thanh văn có đệ nhất thần thông nhưng quả 
trổ rồi không sao tránh khỏi. 

Giác ngộ duyên Thọ thì duyên Ái sẽ diệt thì dẫn đến Thủ 
diệt rồi sẽ dẫn đến Hữu diệt rồi sẽ dẫn đến Sanh diệt, sẽ dẫn 
đến Già chết, sầu bi, khổ ưu não diệt. Tóm lại Ái diệt không 
sanh lại thì mới hết khổ còn sanh lại phải khổ. Người tu Phật 
cô găng nhận diện Ái là tướng cướp xong diệt Ái (tướng cướp) 
sẽ hết khổ. Vì vậy đề thứ ba về diệt khổ chỉ cho con người biết 
diệt khổ là gì. 

c) Rõ biết diệt khổ 

Có nhiều người hiểu sai về từ “Diệt Khổ” do vì không 
phân biệt sự khác nhau giữa nhân (tập) và khổ (quả). Do đó 
tưởng rằng khi có quả khổ mà lo diệt như đi chùa cầu trời, cầu 
Phật, cầu bồ tát, đi kiếm những người khác cứu mình v.v... 
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Điều này sai hoàn toàn vì thiếu hiểu biết Lý nhân quả nên 
những hiện tượng cầu xin, van xin thường xảy ra. Nếu hiểu 
biết lý duyên khởi “Cái này sanh, Cái kia sanh” thì quả khô 
sanh do con người đã tạo cái này (nghiệp) thì tự động có cái 
kia sanh tức là quả khổ. Người học Phật muốn diệt khổ hay hết 
khổ là diệt cái này (nhân) thì cái kia (khổ) sẽ hết. Nhưng do vô 
minh đã tạo nhân (nghiệp) khi đủ duyên trổ ra khổ rồi có cầu ai 
cũng vô ích. Như vậy biết cách hết khổ là tiêu diệt nhân tham, 
diệt nhân sân, diệt nhân si bằng phương pháp hay con đường 
Bát Chánh dẫn đến diệt khô trong mục kế tiếp. 


d) Rõ biết con đường diệt khổ 


Đức Phật dạy những phương pháp hay những con đường 
có mục đích để đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si hay 
đoạn tận mười kiết sử. Có tất cả bảy phương pháp hay bảy con 
đường đề diệt tham, diệt sân, diệt si. Trong tập sách nói hai con 
đường là Thánh Đạo tám ngành và Tứ niệm xứ còn năm con 
đường kia người học Phật vào đọc Kinh Tương Ưng năm chỉ 
dạy khá rõ ràng. Thật sự tu tập Thánh đạo Tám ngành sẽ diệt 
tất cả mười kiết sử. Vì tác giả có nhận xét từ ngày đầu Đức 
Phật chuyên Pháp Luân đã giới thiệu Thánh Đạo tám ngành 
và cho đến vài giờ trước khi nhập Niết Bàn vẫn nhắc đến Bát 
Thánh đạo có bốn bậc Thánh. Do đó chọn Thánh Đạo tám 
ngành tu tập là hợp lý nhất do phù hợp cho tất cả mọi người 
muốn tu giải thoát. 

Kết luận về Chánh tri kiến 

Chánh tri kiến đứng đầu trong Bát Thánh đạo rất quan trọng, 
người học Phật cố gắng tìm hiểu cho rốt ráo về Tứ Thánh Đề 
thì khô đau chỉ còn bảy kiếp luân hồi thôi. Dù người học Phật 
tu cỡ nào mà không có Chánh tri kiến như đã được nói trong 
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Kinh Nikaya thì xem như công trình tu tập trở thành vô dụng. 
Vì vậy những người học Phật hữu duyên với cuốn sách này 
hãy cố gắng rõ biết Bốn Chân Lý mà Đức Phật đã thuyết trong 
kinh Chuyển Pháp Luân. Hơn nữa có thể đọc thêm về Chánh 
tri kiến trong phần 2 cuốn Tứ Thánh Đế. 


5. Chánh Tư duy 


Có Chánh Tư duy là đang đi trên con đường của bậc Thánh 
nên hằng ngày thường suy nghĩ ly dục, suy nghĩ vô sân, suy 
nghĩ vô hại nêu không suy nghĩ theo con đường Bát Chánh thì 
chúng ta sẽ luân hồi khổ dài lâu. 

Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


* Tà f duy, này các T)ỳ-kheo, do chánh tư duy làm cho tiêu 
diệt và những ác bắt thiện pháp, được tà tư duy duyên 
khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh tư 
duy. Và những thiện pháp được chánh tư duy duyên khởi, 
các pháp ấy được phát triển trở thành viên mãn. 

Thế nào là Chánh tư duy? 

Chánh tư duy là chánh đạo ngược lại với tà đạo ví dụ ham 

muốn là tà đạo và ngược lại không ham muốn là chánh đạo 

Trong Kinh Trung Bộ số 141. Kinh Phân biệt về Sự thật, 

viết: 

Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này 

chư Hiển, như vậy gọi là chánh tư duy. 

Trong Kinh Tăng Chi Sáu Pháp - VI. Đại Phẩm - (IX) (63) 

Một Pháp Môn Quyết Trạch, viết: 

Này các Tỳ-kheo, thể nào là các dục duyên khởi? Xúc, này 

các Tỳ-kheo, là các dục duyên khởi. 
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Này các Tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này: Các sắc 
do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi 
nhán thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thán nhận 
thức... khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này các T)-kheo, dẫu chúng không phải dục, chúng được gọi 
là dục trưởng dưỡng trong giới luật của bậc Thánh. 


Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau 
khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ÿ. 


Trong kinh Tương Ưng 3 - Chương I Tương Ưng Uẩn (c) 
- I. Phẩm Tham Luyến - IV. Thủ Chuyển (Tập 2, Đại 2,9b) 
(S.iii,58), viết: 

Và này các Tỳ-kheo, thể nào là hành? Có sáu tư thân này: 
sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các 
T)-kheo, đáy gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập 
khởi. Do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đáy là con 
đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là chánh 
tri kiến... chánh định. 


Trong Kinh Trung Bộ số 115. Kinh Đa giới, viết: 


Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sảu giới này: 
dục giới, ly dục giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, bất hại 
giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu giới 
này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
“T)-kheo thiện xảo về giới ”. 


Dựa vào những trích dẫn trên từ trong kinh cho biết rằng 
nghiệp là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Như 
vậy có hai hướng để tạo nghiệp là Chánh tư duy và Tà tư duy. 
Nếu hằng ngày tu tập Chánh tư duy sẽ dẫn đến nghiệp thiện 
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và ngược lại là Tà tư duy dẫn đến nghiệp ác. Người học Phật 
cần thực hành những suy nghĩ thiện sẽ dẫn đến những quả tốt 
đẹp tương lai nếu không sẽ rơi vào những suy nghĩ ác dẫn đến 
quả khổ về sau. 


Có ba suy nghĩ thiện cần tu tập hằng giờ, hằng ngày là suy 
nghĩ từ bỏ sự ham muốn, suy nghĩ từ bỏ sân hận và suy nghĩ 
từ bỏ lòng hại chúng sanh. Nếu thực hành Chánh tư duy viên 
mãn thì Tà tư duy không sanh khởi tức là tu tập thành công. 
Hơn nữa tâm dục, tâm sân, tâm hại là những nhân sanh khô 
nên hành giả cần thực hành bằng cách suy nghĩ nhiều về ly 
dục, nhiều về ly sân, nhiều về ly hại hằng giờ, hằng ngày. 


Cho một ví dụ một người lính bảo vệ thành cần đề cao cảnh 
giác, có súng ống đây đủ thì kẻ địch không thể nào xâm nhập 
vào thành hại người dân được. Tương tự hằng ngày không tu 
tập Chánh tư duy thì kẻ địch Tà tư duy sẽ xâm phạm vào tâm 
và sẽ tạo nghiệp ác khổ đau lâu dài. 


a) Suy nghĩ từ bỏ sự ham muốn 


Như đã trích dẫn ở trên nói về dục trưởng dưỡng nếu không 
suy nghĩ từ bỏ dục thì nó sẽ trở thành dục lậu sanh vào người, 
chư thiên, ngạ quỷ, bàng sanh, địa ngục. Dục do xúc sanh 
khởi nên bớt tiếp xúc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc thì dục sẽ 
sanh khởi ít, nếu có xúc sanh khởi nên suy nghĩ đến đau khổ 
khi muốn đối tượng đó, hoặc suy nghĩ về ham muốn sẽ làm 
mình khổ và làm người khác khổ thì sự ham muốn sẽ được dập 
tắt. Hành giả tham khảo thêm bài Kinh Trung Bộ số 19, Kinh 
Song tầm trong phần Phụ lục. 
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b) Suy nghĩ từ bỏ sự sân hận 


Khổ do duyên xúc sanh khởi nên tâm sân khởi lên. Vì vậy 
tâm thường suy tư đề tông đối tượng đó và không muốn có đối 
tượng hiện hữu. Hành giả nên suy nghĩ ngược lại là không nên 
ghét bỏ đối tượng vì duyên thọ khổ cũng vô thường, cũng sẽ 
biến mất. Nếu không suy nghĩ ly sân thì sân khởi lên hậu quả 
sẽ hại mình và hại người. Hành giả tham khảo kinh Trung Bộ 
số 19. Kinh Song tầm trong phần Phụ lục cuốn sách này. 


C) Suy nghĩ từ bỏ sự tàn hại 


Có tâm ham muốn và sân hận thì nghĩ đến hại người hay 
hại chúng sanh khác. Điều này vừa hại mình vừa hại người sẽ 
dẫn đến sanh vào các cõi ác rất đau khổ. Hành giả có thể tham 
khảo thêm kinh Trung Bộ số 19. Kinh Song tầm trong Phụ lục 
cuốn sách này. 


Kết luận 


Chánh tư duy là một ngành rất quan trọng trong bát Thánh 
đạo vì Tư duy là nghiệp. Tà tư duy là nghiệp ác sẽ trổ thành 
những quả khổ trong hiện tại và kiếp sau. Chánh tư duy là 
nghiệp thiện sẽ trổ thành những quả hạnh phúc đời này và đời 
sau. Những người học Phật mà biết tu tập Chánh tư duy sẽ 
thoát đau khô. Người học Phật có thể tham khảo kinh Song 
tầm trong phần Phụ lục sẽ giúp hành giả biết cách tư duy để 
không hại mình và không hại người. 

6. Chánh ngữ 

Có chánh ngữ là đang đi trên con đường của bậc Thánh 
nên hăng ngày cần thực hành để không luân hồi, nếu không thì 
luân hôi dài lâu. 
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Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà ngữ, này các T)-kheo, do chánh ngữ làm cho tiêu điệt và 
những ác bất thiện pháp được tà ngữ duyên khởi, các pháp ấy bị 
tiêu điệt trong người có chánh ngữ. Và những thiện pháp được 
chánh ngữ duyên khỏi, các pháp ấy được tu tập và trở thành 
viên mãn. 

Thế nào là Chánh ngữ? 


Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 
không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Này chư Hiễn, 
như vậy gọi là chánh ngữ. 


Có Chánh ngữ là đang đi trên con đường chứng Thánh, 
vì vậy có khó cũng phải thực hành Chánh ngữ để trở thành 
Thánh, ngược lại là phàm phu sẽ đau khổ lâu dài. Hành giả 
cần tu tập Chánh ngữ cho thuần thục thì Tà ngữ sẽ biến mắt. 
Nếu không tu tập Chánh ngữ thì tà ngữ sanh khởi liên tục. Học 
thuộc và suy tư tại sao cần tu tập Chánh ngữ hằng ngày. 


) Không nói láo 
Này các Tỳ-kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào là tảm? 


Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, 
không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, thấy nói 
thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 


Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến 
giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa vương 
tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: “Này người kia, 
hãy nói những gì Ông biết ”, nếu biết, người ấy nói: “Tôi biẾt ”; 
nếu không biết, người ấy nói: “Tôi không. biết ”; hay nếu không 
thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”; nếu thấy, người ấy nói: 
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“Tôi thấy”. Như vậy, lời nói của người áy không trở thành cô ý 
vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhán, hoặc vì nguyên nhắn một vài quyên lợi gì. 


Sa-môn Œotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
lừa gạt, không phản lại lời hứa đổi với đời. Này các Tỳ-kheo, 
đó là những lời tán thản Như Lai của kẻ phàm phu. 


Những đoạn kinh vừa nêu ở trên gọi là không nói láo được 
trình bày rất rõ ràng giúp người học Phật nói đúng Chánh ngữ 
thì mới trở thành Thánh được, còn nếu không làm được gọi là 
phảm phu. 

b) Không nói hai lời 

Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở 
chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rễ ở những 
người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người 
ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hợp, wa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thu hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa họp. 

c) Không nói lời độc ác 

Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói 
nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiễu người, vui lòng nhiễu người, người ấy nói những 
lời như vậy. 

Này các T)ỳ-kheo, Sa-môn Œotama từ bỏ lời nói độc ác, 
tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lâm, đẹp tai, 
dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người, Sa-môn Gotama nói những lời như vậy. 
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Này các T)ỳ-kheo, đó là những lời tản thản Nhự Lai của kẻ 
phảm phu. 

d) Không nói lời phù phiễm 

Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiểm, nói 
đúng thời, người ấy nói những lời chân thật, nói những lời có 
ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, CÓ ích lợi. 

Kết luận về Chánh ngữ 


Có những người học Phật không biết định nghĩa về Chánh 
ngữ nên đã tự suy diễn, tự biên. Vì vậy sai lời Phật dạy sẽ trả 
quả báo đời sau. Ngày nay nhờ công lao thầy Thích Minh Châu 
đã dịch năm bộ Kinh Nikaya từ Pali sang Việt ngữ giúp người 
học Phật biết được định nghĩa về chánh ngữ thì sẽ thực hành 
được dễ dàng. Tác giả đã nghe trong năm bộ Kinh Nikaya chỉ 
có ba chỗ cho biết định nghĩa Bát Chánh đạo cho nên rất khó 
cho những ai không đọc hết thì làm sao biết định nghĩa chính 
xác được. 

Tu tập Chánh ngữ sẽ trừ Tà ngữ vì Tà ngữ là nghiệp dẫn 
đến đau khô đời này và đời sau. Nếu hằng ngày không tu tập 
Chánh ngữ thì tà ngữ chế ngự. 

7. Chánh nghiệp 

Có Chánh nghiệp là đang đi trên con đường của bậc Thánh 
nên hằng ngày thường xuyên thực hành để không còn luân hồi 
nữa, nếu không sẽ phải tái sanh lâu dài. 

Hành giả học thuộc và suy tư Chánh nghiệp cho đến khi 
hiểu tại sao cần phải tu tập Chánh nghiệp. Khi hiểu rồi và thực 
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hành Chánh nghiệp cho đến thuần thục thì tà nghiệp mất. Như 
vậy đã thành tựu Chánh nghiệp. 


Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà nghiệp, này các Tỳ-kheo, do Chánh nghiệp làm cho 
tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà nghiệp duyên 
khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có Chánh nghiệp. Và 
những thiện pháp được Chánh nghiệp duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 

Thế nào là Chánh nghiệp? 

Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cấp, tự chế không 
tà dâm. Này chư Hiển, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 

g) Không sát sanh 

Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 

b) Không lấy của không cho 

Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, bất 
cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
nủi không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 

c) Không tà dâm 

Từ bỏ sống theo tà hạnh đổi với các dục, không giao cấu 
với các hạng nữ nhán có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ 
cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 
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Sa-môn Œotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống 
giải thoát, tt bỏ dâm dục hèn hạ. Này các Tỳ-kheo, đó là 
những lời tán thản Như Lai của kẻ phàm phu. 


Kết luận về Chánh nghiệp 


Thực hành Chánh nghiệp hằng ngày, Tà nghiệp không sanh 
khởi thì giới mới thành tựu. Tuy nhiên không biết định nghĩa 
về Chánh nghiệp cũng khó tu tập. Hành giả cần tìm hiểu rõ 
ràng Chánh nghiệp thì sẽ hành đúng như Đức Phật đã dạy sẽ 
có quả tốt đời này và đời sau. 

8. Chánh mạng 


Có Chánh mạng là đang đi trên con đường của bậc Thánh 
nên hằng ngày sống Chánh mạng nếu không như vậy sẽ là 
phàm phu luân hồi mãi mãi đau khổ. 


Hành giả học thuộc và suy tư Chánh mạng cho đến khi 
hiểu tại sao cần phải tu tập chánh mạng. Khi hiểu rồi nên thực 
hành Chánh mạng thuần thục thì Tà mạng biến mắt. 


Trong Kinh Trung Bộ số 117, Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà mạng, này các Tỳ-kheo, do Chánh mạng làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bắt thiện pháp được tà mạng duyên khởi, 
các pháp ấy được tiêu diệt trong người có Chánh mạng. Và 
những thiện pháp được Chánh mạng duyên khởi, các pháp ấy 
được tu tập và trở thành viên mãn. 


Thế nào là Chánh mạng? 


Này chư Hiển, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh 
sống bằng Chánh mạng. Này chư Hiện, như vậy gọi là Chánh 
mạng. 
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Có năm nghệ buôn bán này, này các Tỳ-kheo, một nam cư 
sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn 
bán người, buôn bán thịt, buôn bản rượu, buôn bán thuốc 
đóc. 


Kết luận về Chánh mạng 


Chánh mạng là nuôi cái thân tứ đại này băng những phương 
tiện đúng. Đức Phật đã cho ví dụ cái thân tứ đại như là bốn con 
rắn độc, đòi ăn, đòi uống suốt ngày nên sẽ tạo nghiệp rất nhiều. 
Người cư sĩ thực hành Chánh mạng rất khó. Người xuất gia 
cần ôm bình bát đi khát thực hằng ngày hoặc nếu được những 
gia chủ mời về nhà cúng dường thì mới có Chánh mạng. 


Người cư sĩ sống tại gia thành tựu năm giới hoặc tám giới 
cũng khó vô cùng nên Đức Phật nói rằng khi thân hoại mạng 
chung được sanh lại làm người như đất dính trên đầu móng 
tay, còn được sanh vào ba đường ác nhiều như đất trên quả địa 
cầu. Người học Phật không thành tựu năm giới thì ba đường 
ác đang chờ đợi. Hãy cố gắng thực hành Chánh mạng để trừ 
Tà mạng. 


9. Chánh tỉnh tấn 


Có Chánh tinh tân là đang đi trên con đường của bậc Thánh 
nên hằng ngày thường xuyên thực hành để không khô đau nữa. 

Học thuộc và suy tư Chánh tính tấn cho đến khi hiểu tại 
sao cần phải tu tập Chánh tỉnh tấn. Khi hiểu rồi nên thực hành 
Chánh tỉnh tấn thuần thục thì Tà tinh tắn biến mắt. 

Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 

Tà tỉnh tấn, này các Tỳ-kheo, do Chánh tỉnh tấn làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được Tà tỉnh tấn duyên 
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khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có Chánh tỉnh 
tấn. Và những thiện pháp được khởi lên do duyên Chánh tỉnh 
tán, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 


Thế nào là Chánh tỉnh tắn? 


Này chư Hiển, ở đây Tỳ-kheo, đối với các ác, bất thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này 
nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chỉ. Đối với các ác, bất thiện 
pháp đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên 
ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, 
trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khỏi, khởi lên ý muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, 
phát triển, viên mãn; vị này nỗ lực, tỉnh tắn, quyết tâm, trì chỉ. 
Này chư Hiện, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Căn bản Thiện và căn bản Bắt Thiện 
Trong Kinh Trung Bộ số 9 Kinh Chánh tri kiến, viết: 


Chư Hiên, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bắt thiện và tuệ trí 
được căn bồn bắt thiện, tệ trì được thiện và tuệ tri được căn 
bồn thiện, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có Chánh trì kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 


Chư Hiển, thế nào là bắt thiện, thế nào là căn bốn bắt 
thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện? Chư Hiên, 
sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh 
trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi 
là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, 
tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. 
Chư Hiển, như vậy gọi là bất thiện. 
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Và chư Hiền, thế nào là căn bổn bắt thiện? Tham là căn 
bồn bắt thiện, sân là căn bồn bất thiện, sỉ là căn bồn bắt thiện. 
Chư Hiển, như vậy gọi là căn bổn bắt thiện. 


Và này chư Hiên, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, 
từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục 
là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ 
ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục 
là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư Hiển, 
như vậy gọi là thiện. 


Chu Hiện, thế nào là căn bồn thiện? Không tham là căn 
bồn thiện, không sân là căn bồn thiện, không sỉ là căn bồn 
thiện. Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chu Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí bất thiện như vậy, 
tuệ tri căn bồn bắt thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tệ tri 
căn bồn thiện như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên 
“Tôi là”, đoạn trừ vô mình, khiến mình khỏi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


e_ Bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. 


Dựa vào định nghĩa trên, nêu nói láo, tham, sân v.v... chưa 
sanh thì không cho sanh khởi. Hành giả phải diệt bât thiện từ 
lúc chưa có chứ làm ác rôi rât khó bỏ. 

e_ Bât thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn trừ diệt; 

Tham, sân, sĩ, nói lão, sát sanh v.v... là đã sanh nên khởi 
tâm trừ diệt nêu không sẽ luân hôi dài lâu. 
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e Thiện pháp chưa sanh làm cho sanh khởi. 


Không tham, không sân, không sĩ, không nói láo, không sát 
sanh v.v... chưa sanh nên làm cho sanh khởi sẽ dân đên châm 
dứt khô và sẽ làm con đường luân hôi rút ngăn chỉ còn bảy lân. 


e Thiện pháp đã sanh khởi, làm cho tăng trưởng. 


Không tham, không sân, không sĩ, không nói láo, không 
sát sanh, v.v... đã sanh và tiếp tục tăng trưởng không rơi lại con 
đường cũ, chỉ còn luân hỏi bảy lần. 


Kết luận về Chánh tỉnh tấn 


Chánh tỉnh tắn còn gọi là Tứ Chánh cần cũng là một trong 
bảy con đường để chấm dứt nguyên nhân khổ. Tùy vào tâm 
của những hành giả mà Đức Phật dạy Tứ Chánh cần để tu tập. 


Định nghĩa thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào 
là căn bồn thiện? Thế nảo là căn bốn bắt thiện? Được nói trong 
kinh Chánh tri kiến số 9 Trung Bộ. 


Nếu chỉ thuần tu Chánh tinh tấn cũng được giải thoát với 
điều kiện những kiết sử của người tu ít. Chánh tỉnh tân cũng 
có một nghĩa nữa là siêng năng thực hành thiện pháp cho viên 
mãn như tinh tấn bồ thí, giúp người, ấn tổng kinh sách v.v... 

Chánh tinh tấn sẽ trừ Tà tinh tấn thì sự khổ đau không có 
đời này và đời sau. 

10. Chánh niệm 

Có Chánh niệm là đang đi trên con đường của bậc Thánh 


nên hằng ngày tu tập mới thành Thánh được ngược lại không 
tu tập phải luân hỏi dài lâu. 
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Học thuộc và suy tư Chánh niệm cho đến khi hiểu tại sao 
cần phải tu tập Chánh niệm. Khi đã hiểu nên thực hành Chánh 
niệm cho viên mãn thì Tà niệm mất sẽ thành tựu một trong hai 
bậc Thánh: Bắt Lai hay A La Hán. 


Trong Kinh Trung Bộ số 117 Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà niệm, này các Tỳ-kheo, do chánh niệm làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà niệm duyên khởi, các 
pháp ấy được tiêu diệt trong người có Chánh niệm. Và những 
thiện pháp được Chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy được tu 
tập và trở thành viên mãm. 


Thế nào là Chánh niệm? 
Trong Kinh Trung Bộ số 10 Kinh Niệm xứ, viết: 


Này chư Hiển, ở đây, Tỳ-kheo sống quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời... 
quán thọ trên các cảm thọ... quản tâm trên các tám... quản 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh niệm. 


Chánh niệm là ghi nhớ đúng về Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 


Chánh niệm là ghi nhớ đúng con đường đang ổi, trong 
Thánh đạo Tám ngành chỉ duy nhất ngành Chánh niệm phải 
ghi nhớ những gì sanh khởi và diệt nhưng Chánh niệm trong 
Thánh đạo chỉ là giới thiệu chung chung mà không có chỉ tiết 
hoặc phân tích rõ ràng nên khó tu tập quán. Vì vậy có một bài 
kinh Chánh niệm số mười Kinh Trung Bộ trình bày rõ ràng để 
theo đó mà tu tập đề đoạn tận tham, đoạn tận sân. Quý vị tham 
khảo chỉ tiết Chánh niệm trong phần Phụ Lục cuốn sách này. 
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Tu tập chánh niệm rất khó, dành cho những vị xuất gia 
không làm việc gì liên hệ thế gian có thể thực hành như bài 
kinh thân hành niệm ở kinh Niệm xứ. Đa số Phật tử chưa biết 
rõ ý nghĩa “Thế nào là Đạo đế” nên không thể tu tập Tứ Niệm 
xứ, hoặc bát Thánh đạo được. Mặc dù đã có nhiều khóa tu dạy 
tu tập Tứ niệm xứ khó thành công vì Phật tử về nhà thì tâm 
tham, tâm sân vẫn không có gì thay đổi. Do không biết, không 
hiểu Khô Tập tức là 12 Nhân duyên cho dù tu kiểu gì cũng 
không có kết quả. 


Ví dụ: Nếu người học Phật không biết thủ phạm mà đòi bắt 
nó là chuyện không tưởng. Cũng vậy người tu cần thấy rõ, biết 
rõ tâm tham, tâm sân, tâm si, nếu chưa biết cho dù có tu muôn 
kiếp cũng không bắt được. 


Người học Phật cần tìm hiểu rốt ráo từ duyên Lục nhập, 
duyên Thức, duyên Xúc, duyên Thọ, duyên Ái (tham, sân, si). 
Nguyên nhân xa sanh ra Tham là từ duyên Sáu nội xứ, duyên 
Thức, duyên Xúc còn duyên Thọ nhân sanh gần nhất. Phải 
nhận thấy duyên Lục Nhập, duyên Xúc, duyên Thọ trước, nếu 
không thấy thì không thê chống đỡ kịp khi có duyên Thọ sanh. 

Ví dụ: đánh giặc là đánh từ xa chứ không phải đợi giặc đến 
cửa thì muộn quá rồi. 

Trong bốn chỗ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp, cần ghi nhớ tâm 
tham, tâm sân sanh khởi và đoạn diệt gọi là chánh niệm. Có 
chánh niệm sẽ trừ tà niệm vì tà niệm là nhân sanh khô. 

Đời sống con người lo nuôi dưỡng và thoả mãn cái thân 
tứ đại nên cần biết và ghi nhớ tại sao tham sanh khởi và đoạn 
diệt. Sau khi đã trải nghiệm như vậy sẽ có trí tuệ sanh khởi như 
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phần kết luận ở trên. Những cảm thọ luôn luôn có, Phật tử cần 
ghi nhớ nó xảy ra và nó diệt. Những cảm thọ phát sanh từ vật 
chất hay không liên hệ vật chất cần ghi nhớ và biết rõ. 


Quán pháp chỉ quán về năm Triền Cái, năm Thủ Uẫn, Sáu 
nội xứ - Sáu ngoại xứ, Thất Giác Chi, Tứ Thánh Đề. Vì những 
Pháp này tiêu biểu những sự thật, Phật tử cần chứng nghiệm 
những kiết sử sanh khởi và đoạn diệt một thời ø1an sẽ có trí tuệ 
sanh khởi sau phần quán pháp. Kinh niệm xứ được giải thích 
trong phần Phụ Lục cuốn sách này. 

11. Chánh định 

Có Chánh định là đi trên con đường của bậc Thánh nên 
hằng ngày tu tập để thành Thánh ngược lại là phàm phu phải 
luân hồi, khô đài dài. 

Học thuộc và suy tư Chánh định cho đến khi hiểu tại sao 
hành giả cần phải tu tập Chánh định. Khi hiểu, nên thực hành 
Chánh định viên mãn thì Tà định biến mắt. 

Trong Kinh Trung Bộ số 117, Đại Kinh Bốn mươi, viết: 

Tà định, này các Tỳ-kheo do Chánh định làm cho tiêu đit. 
Và những ác bất thiện pháp được Tà định duyên khởi, các 
pháp ấy được tiêu diệt trong người có Chánh định. Và những 
thiện pháp được Chánh định duyên khởi, các pháp ấy được tu 
tập và trở thành viên mãm. 

Tổng thuyết 

Thế nào là Chánh định? 

Trong Kinh Trung Bộ số 141, Kinh Phân biệt về Sự thật, viết: 

Này chư Hiên, ở đây, T)-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục 
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sanh, với tâm, với tứ. VỊ T)-kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và 
trú Thiên thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỳ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bác Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. T)-kheo ấy xả lạc, 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiển, như 
vậy gọi là chánh định. 


Phần tổng thuyết trình bày rất khó hiểu, có hai bài kinh 
được trích dưới đây sẽ giúp cho người học Phật biết rõ chỉ tiết 
để có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. 
Hầu hết người học Phật không hiểu chánh định là gì mà cứ bắt 
chước làm theo vì không tham khảo các bài kinh khác. Do đó 
tu tập không có kết quả. 


g) Năm dục trưởng dưỡng 
Trong Kinh Trung Bộ số 26, Kinh Thánh cầu, viết: 
Có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? 


Này các Tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là 
năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận 
thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thúc... các vị do 
lưỡi nhận thức... các xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dân. Này các T)-kheo, 
như vậy, là năm dục trưởng dưỡng. 


Đoạn kinh trên giúp hành giả hiểu dục do những sắc, thanh, 
hương, vị, xúc khả ái khả lạc. 


*% Không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự 
xuất ly khỏi chúng. 
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Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nảo bị trôi 
buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, 
không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi 
chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là: 
“Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị Ác 
ma sử dụng như ý muốn”. Này các Tỳ-kheo, như một con nai 
sống trong rừng bị sập bây nằm xuống, con nai ấy cần phải 
được hiểu là: “Nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã 
bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai 
không thể bỏ đi như ý muốn. Này các T)-kheo, cũng vậy, những 
vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị trói buộc... (như trên)... đã bị 
Ác ma sử dụng như ý muốn. 


Đoạn kinh trên cho biết những hành giả nếu tu tập mà còn 
say mê năm dục thì bị ác ma chi phối không thể nảo vào sơ 
thiền được đâu. 


* Thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng. 


Này các T)-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không 
bị trôi buộc, không bị tham đắm, không bị mê say bởi năm dục 
trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất 
ly khỏi chúng, và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được 
hiểu là: “Các Người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai 
họa, không bị Ác ma sử dụng như ỷ muốn ”. Này các Tỳ-kheo, 
như một con nai sống trong rừng, không bị sập bẩy phải năm 
xuống, con nai ấy cân phải được hiểu là: “Nó không rơi vào 
bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn 
sử dụng như ý muốn ”. Khi người thợ săn đến, con nai có thể 
bỏ ấi như ý muốn. Này các T)-kheo, cũng vậy, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào không bị trói buộc... không bị Ác ma sử 
dụng như ÿỷ muốn. 
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Đoạn kinh trên xác quyết nếu thấy vị ngọt dục, nguy hiểm 
dục, xuất ly sẽ không còn ác ma chỉ phối sẽ giúp hành giả tâm 
có định sẽ vào bốn tầng thiền dễ dàng như những gì được diễn 
tả dưới đây. 

Chu: T)-kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại 
trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an 
tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì nó vượt khỏi 
tâm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, một 
T)-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp chứng và trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tẫm có tứ. Này 
các T)-kheo, T)-kheo ấy được goi là: một vị đã làm Ác Ma mù 
mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác ma. 


b) Năm triền cái phải đoạn tận 

Hành giả hãy đọc kỹ phần quán năm triền cái này sẽ giúp 
cho hành giả tu tập để vào sơ thiền không có khó khăn. 

Trong Kinh Trung Bộ số 38, Đại Kinh Đoạn tận ái, viẾt: 


lấn ấy với sự thành tựu Thánh giới uấn này, với sự thành 
tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh Chánh niệm tỉnh giác 
này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm. 
Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng, tại chỗ nói trên, và an trú Chánh niệm trước mặt. Vị 
ấy từ bỏ tham ải ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa 
tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa, 
tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ảnh sáng, chánh 
niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo 
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cử hồi quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột 
rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ 
ngờ đổi với thiện pháp. 

San khi từ bỏ năm triên cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu 
ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Lại nữa, này các T)-kheo, T)-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo 
ly hÿ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, chứng và trú Tì hiển 
thứ ba. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị T)-kheo xả lạc xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


1- Sơ thiền 


T)-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. 


Ly dục sanh hỷ lạc do suy tư như sau: Ly dục không tự hại 
mình, không hại người, không hại cả hai, đưa đến trí tuệ, diệt 
phiền não, đưa đến Niết Bàn, tiếp tục suy tư và quan sát tâm, 
nếu mệt thì điều chỉnh thân lại cho cho quân bình, đến khi hỷ 
lạc sanh khởi. Suy tư là tầm, còn tứ là điều chỉnh. 


2 - Nhị thiền 


Vị T)-kheo ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, 
một trạng thái hý lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. 
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Bỏ tầm, bỏ tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Nội tĩnh 
nhất tâm. 

3 - Tam thiền 

T)-kheo ly hỷ tru xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc tru, chứng và trú Thiên 
thứ ba. 

Hành giả không dính mắc vào hỷ gọi là xả 

4- Tứ thiền 

T)-kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh định. 

Hành giả vào tầng thiền có trạng thái không khổ không lạc 
được ghi nhớ thanh tịnh. Hành giả không dính mắc trạng thái 
này gọi là xả. Sau thiền thứ tư, hành giả hướng tâm, dẫn tâm 
đến túc mạng minh, hướng tâm dẫn tâm đến sanh tử minh. 
Hành giả có được hai minh đầu tiên trong ba minh. 

Hành giả nào muốn thực hành Chánh định nên tìm hiểu kỹ 
thêm bài kinh Song Tầm trong phần Phụ Lục cuốn sách này. 

Có một bài kinh khác nói về Hỷ lạc không liên hệ vật chất 
chính là chứng được Sơ thiền, quý vị tham khảo sau đây: 

5- Bài Kinh Thanh Tịnh, Không Liên Hệ Đến Vật Chất 

Trong Kinh Tương Ung 4 - Chương II Tương Ứng Thọ 
- Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn - 29. IX. Thanh Tịnh, 
Không Liên Hệ Đến Vật Chất (S.iv,235), viết: 

1} xe 


2) - Này các Tỳ-kheo, có ba thọ này. Thể nào là ba? Lạc thọ, 
khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các T)-kheo, đây là ba thọ. 
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3) Này các T)-kheo, có hỷ liên hệ đến vật chất, có hỷ không 
liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất còn 
hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia; có lạc liên hệ 
đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc không 
liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật 
chất kia; có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến 
vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả 
không liên hệ đến vật chất kia; có giải thoát liên hệ đến vật 
chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát 
không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát không 
liên hệ đến vật chất kia. 


4) Và này các T)-kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật chất? 
Này các Tỳ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? 
Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả ái, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn... Có xúc do thân nhận thức khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các T)-kheo, 
đáy là năm dục công đức này. Này các T)-kheo, do duyên năm 
dục công đức này, hỷ khởi lên. Này các Tỳ-kheo, đáy gọi là hỷ 
liên hệ đến vật chát. 


5) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các T)-kheo, T)-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tâm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và 
tru Thiên thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này các T)-kheo, đây gọi là 
hỷ không liên hệ đến vật chất. 


6) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? 
T)-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quản sát tâm giải thoát 
khỏi tham, khi quản sát tâm giải thoát khỏi sản, khi quản sát 
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tâm giải thoát khỏi sỉ, hỷ được khởi lên. Này các T)-kheo, đáy 
gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ không 
liên hệ đến vật chất kia. 


7) Và này các T)-kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật chất? 
Này các Tỳ-kheo, có năm dục công đức. Thể nào là năm? Có 
những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ÿ, khả ải, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ải, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 
T)-kheo, đáy là năm dục công đức. Này các T)-kheo, do duyên 
năm dục công đức này, khởi lên lạc hỷ gì, này các T)ỳ-kheo, 
đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. 


8) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các T)-kheo, T)-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ. Tịnh chỉ các tâm và tứ, vị ấy chứng và 
tru Thiền thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thản cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, vị ấy chứng đạt và trú Thiên thứ ba. Này các Tỳ-kheo, 
đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. 


9) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? 
Này các T)-kheo, T)-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán 
sát tạm giải thoát khỏi tham, quản sát tâm giải thoát khỏi sán, 
quán sát tạm giải thoát khỏi sỉ, lạc và hỷ khởi lên. Này các T}- 
kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại 
lạc không liên hệ đến vật chất kia. 


10) Và này các Tỳ-kheo, thể nào là xả liên hệ đến vật chất? 
Này các Tỳ-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào là năm? 
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Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các T-kheo, do duyên năm dục công đức này, xả khởi lên. Này 
các T)-kheo, đây gọi là xả liên hệ đến vật chất. 


11) Và này các Tỳ-kheo, thế nào là xả không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các T)-kheo, T)-kheo đoạn lạc, đoạn khổ, 
chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các 
T)-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. 


12) Và này các T)-kheo, thể nào là xả không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất kia? 
Này các Tỳ-kheo, T)-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, quản sát 
tâm giải thoát khỏi tham, quản sát tâm giải thoát khỏi sân, 
quán sát tám giải thoát khỏi sỉ, xả khởi lên. Này các T)-kheo, 
đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại xả 
không liên hệ đến vật chất kia. 


13-14) Và này các T)-kheo, thế nào là giải thoát liên hệ đến 
vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật chát... 
Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến vật chất. 


16) Và này các T)-kheo, thể nào là sự giải thoát không liên 
hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật 
chất kia? Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, 
quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát khỏi 
sản, quản sát tâm giải thoát khỏi si, giải thoát khởi lên. Này 
các Tỳ-kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến vật chất 
còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất kia. 
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6- Kết luận về Chánh định 


Tu tập chánh định vô cùng khó khăn vì đã ly dục rồi hoặc 
năm triển cái diệt thì mới vào Chánh định được. Có nhiều 
người ham tu thiền cứ nghĩ nhắm mắt lim dim rồi tưởng mình 
vào sơ thiền thật ra là Tà định. Tu tập Chánh định sẽ diệt Tà 
định vì Tà định là nhân sanh khổ. Điều kiện tu Chánh định cần 
ly dục sắc, ly dục thanh, ly dục hương, ly dục vị, ly dục xúc. 
Nếu chưa được thì sơ thiền không thê nhập được mà chỉ là Tà 
định. Có thể tìm hiểu bài kinh Thanh tịnh để biết thêm ý nghĩa 
hỷ lạc không liên hệ với vật chất và có những hỷ lạc liên hệ vật 
chất đã có trích dẫn ở trên. 


Tu Chánh định sẽ đạt đến Tứ thiền sẽ có tam minh: Túc 
mạng minh, Sanh tử minh. Lậu tận minh. Đây không phải là 
việc dễ vào thế kỷ 21 này, không có mấy ai chứng được Túc 
mạng minh hoặc Thiên nhãn minh chứ nói chi Lậu tận minh. 


12. Chánh trí 
Trong Kinh Trung Bộ số 117 Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà trí, này các T)-kheo, do Chánh trí làm cho tiêu diệt. Và 
những ác bắt thiện pháp được Tà trí duyên khởi, các pháp ấy 
được tiêu điệt trong người có Chánh trí. Và những thiện pháp 
được Chánh trí duyên khởi, các pháp ấy được phát triển và trở 
thành viên mãm. 


Sau khi đã chứng tứ thiền, Ngài đã nói như sau: “7z đẩn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: “Đây là 
Khổ”, biết như thật: “Đây là Nguyên nhân của khổ”, biết như 
thật: “Đây là sự Diệt khổ”, biết như thật: “Đây là Con đường 
đưa đến diệt khổ”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, 
biết như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc ”, biết như 
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thát: “Đáy là sự diệt trừ các lậu hoặc  , biết như thật: “Đáy là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc ”. 


Hành giả học thuộc và suy tư Chánh trí cho đến khi hiểu 
tại sao cần tu tập Chánh trí. Khi hiểu rồi thực hành viên mãn 
thì Tà trí biến mắt. 

13. Chánh giải thoát 

Trong Kinh Trung Bộ số 117. Đại Kinh Bốn mươi, viết: 


Tà giải thoát, này các Tỳ-kheo, do Chánh giải thoát làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được Tà giải thoát 
duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có Chánh 
giải thoát. Và các thiện pháp được Chánh giải thoát duyên 
khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên mãn. 


Thông thường chỉ nói đến tám Chánh nhưng đức Phật đã 
nói thêm hai Chánh nữa trong Đại Kinh Bốn mươi số 117 Kinh 
Trung Bộ. Sau khi đã hướng Chánh trí nên có Chánh giải thoát 
khởi lên như sau: 


Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô mình lậu. Đối với tự 
thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải 
thoát” Tu đã biết: “Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa ”. 

Chứng được Lậu tận minh tức là bậc Thánh A-la-hán. 

14. Kêt luận 


Chương này bàn về Đạo để nhưng chỉ nói về Bát Thánh 
đạo là chính và phần biệt thuyết về Chánh niệm tức là Tứ niệm 
xứ, không nói những con đường khác. Bát Thánh đạo là con 
đường chấm dứt được tất cả những nguyên nhân sanh khổ, còn 
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những con đường khác chỉ trừ được một số nguyên nhân mà 
các thầy đang có và không có những nguyên nhân khác. Như 
vậy trước khi thực hành đạo đề, quý VỊ cần biết rõ khổ, nguyên 
nhân khô, diệt khổ và con đường diệt khổ. Chương 1: Khổ Tập 
cũ và Chương 3: Khô Tập mới và Chương 1 phần này cần biết 
rõ trước khi tu tập. Nếu không biết rõ những Chương vừa nêu 
thì không thể thực hành được. 


Bát Chánh trừ bát Tà, nhưng bát Tà đồng nghĩa nguyên 
nhân sanh khổ. Đây là một cách trình bày cụ thể, có thể xem 
bát Tà: như ý hành, khâu hành, thân hành, hoặc mười kiết sử, 
hoặc tham sân si, hoặc dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Chúng ta 
nên quy bát Tà ra những nguyên nhân khổ và khi tu bát Chánh 
sẽ biết được diệt kiết sử nào. Nếu không quy ra thì chúng ta 
không biết tu bát Chánh diệt được kiết sử nảo. 


Chánh kiến trừ Tà kiến, đoạn tận thân kiến, nghI, giới cấm 
thủ. 


Chánh tư duy trừ Tà tư duy, đoạn tận những sự ham muốn, 
những sân hận, những tâm hại chúng sanh. Như vậy dục không 
có thì dục lậu không sanh khởi nên không còn sanh lại cõi dục. 

Chánh ngữ trừ Tà ngữ, Phật tử viên mãn về giới có thể 
chứng bậc Thánh Dự Lưu hoặc sanh lại làm người hay Chư 
Thiên. 

Chánh nghiệp trừ Tà nghiệp, Phật tử viên mãn về giới có thể 
chứng Thánh Dự Lưu hoặc sanh lại làm người hay Chư Thiên. 

Chánh mạng trừ Tà mạng, Phật tử nuôi thân bằng những 
phương tiện chân chính, không phải tà. Thông thường con 
người vì cái thân tứ đại này đã làm nhiều nghề hại mình, hại 
người. Biết tri túc không cần nhiều tiền như một ngày ăn một 
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bữa vẫn sống được. Do lòng tham nên chúng sanh hại chúng 
sanh sẽ đọa lạc ba đường ác cũng chỉ vì tà mạng. 

Chánh tinh tắn trừ Tà tinh tắn, có nhiều người siêng năng 
kiếm tiền nhiều hoặc để có địa vị, công danh trong xã hội gọi 
là Tà tinh tắn. Những người hằng ngày siêng tu tập đề trừ tâm 
tham, tâm sân, tâm sỉ gọi là Chánh tỉnh tắn. 


Chánh niệm trừ Tà niệm, tâm con người luôn luôn ghi nhớ 
những chuyện làm sao đề có nhiêu tài sản, nhiều tiền bạc v.v... 
gọi là Tà niệm. Những người nào luôn luôn ghi nhớ vì sao 
tham, sân sanh khởi, vì sao tham, sân đoạn diệt, sẽ có trí tuệ 
dẫn đến chấm dứt sanh tử gọi là Chánh niệm. 


Chánh định trừ Tà định, những người tập trung vào cái 
gì đó để phát minh ra cái này, cái nọ hoặc tu thiền để mong 
cầu có thần thông gọi là Tà định. Những người học Phật có 
những tầm, tứ như suy nghĩ ly dục tầm, suy nghĩ từ bỏ sân tầm, 
suy nghĩ từ bỏ hại tầm. Lúc đó tâm vị ấy ly dục, ly ác pháp 
sẽ chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền dẫn đến Túc 
Mạng Minh, Sanh Tử Minh, Lậu Tận Minh gọi là Chánh định. 
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Tiểu kết 


Chương 1 nói về Diệt khổ đề tức là Niết Bàn. Có bài Kinh 
Đại kinh, ví dụ lõi cây và bài Kinh Khúc Gỗ Trôi Trên Sông sẽ 
giúp hành giả Phật giáo hiểu về Niết Bàn. Lý Duyên diệt xác 
định rõ ràng nữa khi mà diệt Vô minh và Hành thì toàn bộ khổ 
uẩn chấm dứt là Niết Bàn. Như vậy biết Lõi cây trước khi vào 
rừng tìm lõi cây. Tương tự biết Niết Bàn trước khi thực hành 
đạo đế mà Bát Chánh là một con đường trong bảy con đường. 


Chương 2 nói về phương pháp chấm dứt khổ. Trong tập 
sách giới thiệu khá kỹ càng về bát Thánh đạo. Có tám chi phần 
sẽ trừ hết những nguyên nhân khổ mà tiêu biểu là Bát Tà hay 
thân, khâu, ý. 


Như vậy hành giả tìm hiểu và tu tập Chánh kiến cho viên 
mãn thì Tà kiến biến mắt. Tìm hiểu và tu tập Chánh tư duy cho 
viên mãn thì Tà tư duy biến mất. Tìm hiểu và tu tập Chánh 
ngữ cho viên mãn thì Tà ngữ biến mắt. Tìm hiểu và tu Chánh 
nghiệp cho viên mãn... tìm hiểu và tu tập Chánh định cho viên 
mãn thì Tà định biến mắt. 


Có bảy con đường chứ không phải một con đường. Tuy 
nhiên con đường Bát chánh là thông dụng nhất vì sẽ trừ diệt 
được Bát Tà (những nguyên nhân khổ chi tiết hơn). Những 
con đường khác chỉ trừ được một số nguyên nhân thôi không 
bao hàm tất cả. Vì Đức Phật có tha tâm thông biết những thầy 
tu có dính mắc ít nên dạy con đường đơn giản trừ diệt nguyên 
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nhân đó. Những người học Phật Pháp ngày nay không biết 
Đạo để có nhiệm vụ là gì nên không tìm hiểu Đạo đề cho kỹ 
nên hiểu sai về Bát Thánh Đạo. 


Như vậy bát Thánh đạo là con đường trừ diệt tất cả nguyên 
nhân sanh khổ mà những con đường khác không diệt được hết. 

Phần này giúp hành giả chứng được một trong bốn bậc 
Thánh trong đời này hay trong tương lai. 
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Phần II 
KẾT LUẬN 


Phần dẫn nhập 


Trình bảy những rào cản ngôn ngữ để học Kinh dịch từ 
tiếng Pali hay Sanskrit nhưng khi học Kinh cần phải đạt ý 
quên lời và chứng nghiệm chứ không phải tin vào văn tự vì 
văn tự chỉ biểu thị sự thật. Có văn tự rồi đi đến sự thật vô cùng 
khó khăn nên cần kiên nhẫn và thời gian. 

Trình bày những bài kinh tối quan trọng nhất trong hệ 
thống kinh tạng Pali - Việt như: 


Kinh Chuyên Pháp luân mà nội dung chính là Tứ Thánh 
Đề đã có một uy lực rất lớn và đã làm rung động mười ngàn 
thế giới. Ngoài bài kinh này không có một bài kinh nào khác 
nữa có một uy lực như vậy. Hơn nữa những Phật tử đi thăm 
viếng bốn chỗ động tâm ở Ấn Độ mà có một chỗ Đức Phật đã 
thuyết bài kinh này. Ngày nay nhiều Phật tử lơ là và chỉ học sơ 
qua Tứ Thánh Đề mà chạy theo những Pháp cao siêu hơn Tứ 
Thánh Đé. Đây là sai lầm lớn nhất của nhiều người học Phật 
Pháp hôm nay và đã mất cơ hội giải thoát ngay kiếp này. 


Bài Kinh Lá rừng Simsapa xác quyết rằng: “Wà nảy các 
T)-kheo, điều gì mà Ta nói? Đây là Khổ, này các Tỳ-kheo, là 
điều Ta nói. Đây là Khổ tập, là điểu Ta nói. Đây là Khổ diệt, 
là điêu Ta nói. Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt, là điều 
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1a nói. Nhưng tại sao, này các Tỳ-kheo, Ta lại nói ra những 
điều ấy? Vì rằng, này các T)-kheo, những điêu ấy liên hệ đến 
mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói 
lên những điêu ấy. ” Vậy mà những người học Phật hôm nay đi 
vào rừng đề kiếm hàng ngàn chiếc lá khác mà bỏ đi bốn chiếc 
lá Tứ Thánh Đề. 

Bài Kinh “Con đường xưa cũ” đã xác quyết rằng những vị 
Chánh Đăng Giác quá khứ đã đi qua và nay Thế Tôn cũng đi 
qua. Chúng ta là ai mà không bắt chước Ngài theo con đường 
xưa cũ mà Ngài đã đi qua. Thế nào là con đường xưa cũ? 12 
Nhân duyên là Khô đế, Tập đề và Đạo đề là Bát Thánh đạo. 


Những giờ sau cùng trước khi nhập Niết Bàn Thế Tôn đã 
nói như sau: “Nảy Subhadda, trong pháp luật nào không có 
Bát Thánh đạo, thời ở đây không có đệ nhất Sa-môn, ở đây 
cũng không có đệ nhị Sa-môn, cũng không có đệ tam Sa-môn, 
cũng không có đệ tứ Sa-môn. Này Subhadda trong pháp luật 
nào có Bát Thánh đạo, thời ở đây có đệ nhất Sa-môn, cũng 
có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, ở đấy cũng có đệ 
tứ Sa-môn. Này Subhadda, chính trong pháp luật này có Bát 
Thánh Đạo, thời này Subhadda, ở đây có đệ nhất Sa-môn, ở 
đáy cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có 
đệ tứ Sa-môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đêu không có 
những Sa-môn. Này Subhadda, nếu những vị T)-kheo này sống 
chơn chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán ”. 


Bài Kinh Phá hòa hợp Tăng cảnh cáo cho những vị nào đi 
rao giảng những điều Như Lai không nói mà nói rằng Như Lai 
thuyết hoặc những gì Như Lai có thuyết mà nói rằng Như Lai 
không thuyết. Nếu như vậy bị đọa địa ngục một kiếp. 
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Do duyên các bài kinh trên mà tác giả đã chọn tựa đề cuốn 
sách “Tứ Thánh Đề là tối thượng” vì không có một bài kinh 
nào khác cao hơn Kinh Chuyên Pháp Luân. 


Bồ thí, trì giới, các cõi trời dục giới 
Phần này gồm ba chương: 


Chương 1: Bỗ thí được trình bày để giúp Phật tử nên có 
tắm lòng rộng lượng giúp đỡ những người nghèo khó và cúng 
dường Tăng Ni để trang bị Tâm cho vị lai sẽ được giải thoát. 


Chương 2: Trì giới cần được hành trì để khi chết sẽ sanh 
lên làm người hoặc được sanh vào một trong sáu cõi trời dục 
giới hưởng thiên lạc lâu dài. Nếu không thực hành giới sẽ rơi 
vào ba đường ác khổ đau. 

Chương 3: Các cõi trời dục giới được giới thiệu để khích 
lệ Phật tử biết mà lo bố thí và thành tựu giới sẽ được sanh lên 
các Thiên giới. Thế Tôn với Thiên Nhãn đã thấy và nói lại chứ 
không phải tưởng tượng. 

Những người học Phật chưa biết nhiều về Phật pháp nên 
cần thực hành bố thí cho viên mãn và cô gắng thành tựu năm 
giới, tám giới hay mười giới. Nhờ thành tựu giới mà sanh thiên 
giới hưởng phước lâu dài nhưng sau khi hưởng hết phước báu 
rồi luân hồi vào ba đường ác khổ đau. Tuy nhiên chúng sanh 
không thành tựu giới đời này, sau khi chết sẽ sanh vào ba 
đường ác khổ vô cùng. Như vậy giữa giữ giới và không giữ 
giới thì cái nào lợi hơn. Nếu là người trí sẽ chọn giữ giới để có 
một đời sống tốt đẹp sau khi chết. 
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Vị ngọt, nguy hiểm, xuất ly của dục 

Phần này gồm 2 chương: 

Chương I trình bày về vị ngọt của sáu nội xứ và của sáu 
ngoại xứ. VỊ ngọt ai cũng ưa, cũng thích nên trói buộc mà 
phải khổ đau sau này. Sự nguy hiểm của sáu nội xứ và của sáu 
ngoại xứ là vô thường, biến hoại, khổ. thì chúng sanh mới biết 
sợ và xa lánh thì không trói buộc vào chúng nữa. Như chuyện 
vợ chỗồng trói buộc với nhau do vị ngọt khả ái khả lạc mà hút 
nhau nhưng do sự vô thường người vợ hay người chồng chết 
nên sanh ra khổ đau. Sau khi biết vị ngọt và nguy hiểm của sáu 
nội xứ và sáu ngoại xứ thì sự xuất ly sanh khởi. Tâm ly tham, 
từ bỏ không ham muốn vị ngọt vì biết rằng cuối cùng là khổ. 

Chương 2 trình bày về kết quả tu tập ly dục sẽ sanh vào 15 
cõi trời sắc giới sẽ hưởng tuổi thọ vô lượng nhưng hưởng hết 
tuổi thọ vẫn phải luân hồi vào ba đường ác. Còn có bốn cõi trời 
vô sắc giới nữa nhưng không bàn về cõi vô sắc vì không hành 
giả nào trong thế kỷ 21 có thể chứng được cả. 

Những người sống tại gia khó thực hiện phần này vì đòi hỏi 
ly dục mà người đời thích dục. Người xuất gia cần phải sống 
nơi hoang văng chứ sống ngay trong thành phố cũng không 
thực hành được vì dục sẽ sanh khởi. Thông thường phần này 
thời xưa bên Ấn Độ vào rừng tu thì sẽ ly dục dễ dàng còn thời 
đại này rất khó tu vô cùng. 

Khổ Thánh đề và khổ Tập Thánh để 

Trình bày về Lý Duyên khởi tức Luật Nhân quả. Phần này 
gồm có năm chương: 

Chương 1 nói về nghiệp cũ gồm có ba duyên: Vô minh, 
Hành, Thức là những hành động đã tạo trong những kiếp quá 
khứ. Người học Phật không cần quan tâm những gì đã làm trong 
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quá khứ nhưng cần biết rằng những øì xảy đến với chúng ta đều 
có nguyên nhân và biết như vậy thì tâm thản nhiên chấp nhận 
quả báo không tham đắm khi có lạc và không có sân khi có khổ. 


Chương 2 nói về quả khổ/lạc hiện tại gồm có bốn duyên: 
Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ là những quả sướng khô do 
nghiệp cũ sanh ra. Người học Phật biết rằng Danh sắc bước 
đầu nhập thai vào kiếp sống hiện tại rất vi tế mắt thường không 
thấy được và bảo thai phát triển đầy đủ sáu giác quan sau hơn 
chín tháng lọt ra khỏi bụng mẹ. Từ đây thật sự nhập sáu cảnh 
vào tâm sanh ra sáu cái biết sanh ra sáu xúc rồi sanh sáu thọ 
(lạc, không khổ không lạc, khổ). Đây là tiến trình chúng ta 
không thể thay đôi. Nếu người học Phật giác ngộ duyên thọ 
lạc, thọ khổ vô thường, nhàm chán nên ly tham sẽ giải thoát. 

Chương 3 nói về nghiệp mới gồm có ba duyên: Ái, Thủ, 
Hữu là những hành động được tạo ra từ khi sanh vào kiếp sống 
hiện tại. 

Chương 4 nói về quả khổ tương lai gồm có hai duyên: 
Sanh, Già chết là quả do nghiệp mới sanh khởi sau khi chết. 


Chương 5 nói về áp dụng Tứ để vào I1 duyên trong 12 
duyên và năm uẫn. 


Lý Duyên khởi rất quan trọng nên người học Phật phải tìm 
hiểu cho sâu thì may ra mới thoát khô được. Đức Phật đã khám 
phá định lý này và đã nói lại cho chúng ta biết ngoài ra không 
một ai trên thế gian này biết. Lý duyên khởi chia làm ba thời: 
quá khứ, hiện tại, tương lai. 

Hành động khởi ra gọi là Khổ Tập và quả khổ/lạc gọi là 
quả. Nếu ai nhận ra điều này đúng thì trong tương lai có quả 
khổ/lạc do biết những hành động gì đã gây ra ngày hôm nay. 
Như vậy khổ tập chia làm hai phần: Nghiệp cũ đã sanh ra quả 
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khổ/lạc thì phải chấp nhận như một người đã đi vay tiền thì 
đúng thời phải trả nợ, không có việc nói thế này thế kia không 
hợp lý. Cái gì đang xảy ra hằng ngày gọi là quả khổ hay quả 
lạc hiện tại do nghiệp cũ sanh khởi. Tương lai có quả khổ tùy 
thuộc vào những hành động hôm nay gọi là nghiệp mới. Nếu 
đời sống hằng ngày có những hành động thiện chắc chắn có 
quả tốt sẽ đến chứ không phải ngẫu nhiên. Nếu đời sống hằng 
ngày tạo những hành động xấu thì tương lai sẽ có quả xấu đến 
chứ chẳng phải do ai gây ra cả. 

Định lý khổ và khổ tập tức là Lý duyên khởi giúp con 
người hiểu biết vì sao chúng ta sướng hay khổ do ta cả mà 
không do Chúa hay Thượng đề hay Phật tạo ra. 


Có một vòng khép kín xuyên suốt từ Duyên Vô minh, 
Hành... Thủ, Hữu, Sanh, Già chết khó mà thoát được nên Đức 
Phật dạy bốn mươi bốn căn bản trí giúp chúng sanh thoát khỏi 
cái vòng 12 Nhân duyên. 

Diệt Khổ và Con đường dẫn đến diệt khổ 

Phần này gồm có 2 chương: 

Chương 1: Bàn về Diệt khô, Diệt khổ là hết khổ (Niết Bàn). 
Đây là mục tiêu tối hậu mà những người học Phật hướng đến vì 
không còn sanh lại dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đề làm được 
việc này người học Phật phải biết nguồn gốc vì đâu con người 
sanh ra đời và khi chết đi về đâu. Nguồn gốc phát sanh ra tam giới 
trong đó có sáu loài chúng sanh chính là 12 Nhân duyên. Muốn 
diệt tận gốc sanh tử là diệt Vô minh và Hành thì có Niết Bàn. 

Có bốn bậc Thánh tùy vào hành giả diệt được kiết sử nào. 

Nếu diệt Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ thì đây là bậc 
Thánh Dự Lưu chỉ còn khổ tối đa bảy lần. 
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Nếu diệt Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ và muội lược Tham, 
Sân thì đây là bậc Thánh Nhất Lai, chỉ còn khổ đau một lần. 

Nếu diệt Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ, Tham, Sân thì đây 
là bậc Thánh Bắt Lai không còn khô đau nữa, sanh vào cõi trời 
sắc giới, hưởng hết tuổi thọ và nhập Niết Bàn từ đấy. 

Nếu diệt mười kiết sử: Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ, 
Tham, Sân, Ái sắc ĐIỚI, Ái vô sắc giới, Mạn, Trạo cử, Vô minh 
thì đây là bậc Thánh A la hán không còn khổ đau và nhập Niết 
Bàn sau khi thân hoại mạng chung. 

Tuy nhiên để đạt mục tiêu bốn bậc Thánh, Hành giả cần 
phải thực hành bát Thánh đạo cho viên mãn chứ không phải 
ngồi tụng kinh gõ mõ suốt ngày hay cầu nguyện hay tụng chú. 

Chương 2: Bàn về con đường Bát chánh có tám chi phần 
sẽ diệt được Bát tà. Tại sao chọn con đường Bát chánh? Vì Bát 
Chánh sẽ diệt tất cả, những nguyên nhân có thê xảy ra đưa đến 
khổ đau còn những con đường khác chỉ diệt một số nguyên 
nhân chứ không diệt tất cả vì Đức Phật có khả năng biết những 
ai có kiết sử nào và không có kiết sử nào nên đã thuyết những 
con đường khác chỉ cho diệt kiết sử nào đang có. Có sáu con 
đường khác như Ngũ căn, Ngũ lực, Tứ Chánh cần, Thất Giác 
chi, Tứ Như ý túc không trình bảy trong cuốn sách này. Những 
hành giả nào muốn tìm hiểu sáu con đường này thì vào kinh 
Tương Ưng năm - Tương Ưng đạo có thể biết rõ ràng. Riêng 
tập sách này chỉ bàn về Bát Thánh đạo là chính và phần biệt 
thuyết về Chánh niệm (Tứ Niệm xứ). 

Tu tập Chánh kiến sẽ đoạn tận Tà kiến do có Tà kiến dẫn 
đến luân hồi và đau khô. 

Tu tập Chánh tư duy sẽ đoạn tận Tà tư duy vì do suy nghĩ 
về dục do suy nghĩ về sân hận, suy nghĩ về hại dẫn đến luân 
hồi và đau khô. 
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Tu tập Chánh ngữ sẽ đoạn tận Tà ngữ vì do tà ngữ dẫn đến 
luân hồi và khô đau. 


Tu tập Chánh nghiệp sẽ đoạn tận Tà nghiệp vì Tà nghiệp 
dẫn đến luân hồi và khô đau. 


Tu tập Chánh tĩnh tấn sẽ đoạn tận Tà tinh tấn vì Tà tinh tấn 
dẫn đến luân hồi và khổ đau. 


Tu tập Chánh niệm sẽ đoạn tận Tà niệm vì Tà niệm dân đên 
luân hôi và khô đau. 


Tu tập Chánh định sẽ đoạn tận Tà định vì Tà định dẫn đến 
luân hồi và khổ đau. 


Như vậy tu tập bát Thánh đạo sẽ hết khô đau và chấm dứt 
luân hồi. 

Phân IV này rất khó tu cho cả người tại gia và người xuất 
gia. Lý do là người nào đã sanh ra đời này cũng đã bị dính mắc 
vào môi trường mình đang sống. 


Thế Tôn đã nói trong Kinh Tăng chi tám pháp phẩm Gotami 
như sau: “Vì rằng, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, này 
Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, thời này 
Ananda, diệu pháp được tồn tại năm trăm năm.” 


Diệu Pháp này đã tồn tại hơn 500 năm rồi nên ngày nay 
có còn mấy ai học và thực hành những lời dạy Đức Phật trong 
năm bộ Kinh Nikaya nữa đây. 


Trong tập sách này có bốn phần đã nói lên tất cả và gửi đến 
những hành giả muốn chấm dứt khổ đau nên cô găng tìm hiểu, 
suy tư, chứng nghiệm mà không nên tin ai một cách mù quáng 
dù đó là bậc đạo sư của mình. 
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PHẦN TÍCH VÀ TÔNG HỢP 
CHI TIẾT TỨ THÁNH ĐÉ, 


Phân tổng thuyết và biệt thuyết về Lý Duyên khởi đã được 
trình bày ở trên. Lý Duyên Khởi có thể được biểu thị bằng mũi 
tên như sau: 

Vô minh > Hành > Thức »> Danh Sắc > Lục 
nhập > Xúc »> Thọ > Ái > Thủ » Hữu > Sanh 
»> Già chết, sầu bi, khổ ưu não. 

Trong Tứ Thánh Đề có hai đế: Khổ và Khổ Tập đề, dựa 
vào những bài kinh khác thuộc hệ Kinh Nikaya, tôi phân chia 
12 Nhân Duyên theo 3 Phần như sau: 

Phần 1: 


Phần này diễn tả Nghiệp cũ (khổ Tập để) sanh khởi Quả 
khổ/lạc hiện tại (Khô đề). Có thể biểu thị bằng mũi tên như sau: 

Vô minh > Hành > Thức »> Danh Sắc > Lục 
nhập > Xúc > Thọ. 


Có thể phân chia thành Nghiệp cũ gồm các duyên: Vô 
minh > Hành > Thức và Quả khổ/lạc hiện tại gồm các 
duyên: Danh Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ. 
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Phần 2: 


Phần này diễn tả Quả khổ/lạc hiện tại (Khổ để) sanh khởi 
Nghiệp mới (khổ Tập đế). Có thê biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Danh Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ > Ái > Thủ 
»> Hữu 

Có thể phân chia thành Quả khổ/lạc hiện tại gồm các 
duyên: Danh Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ và Nghiệp 
mới gồm các duyên: Ái > Thủ > Hữu. 

Phần 3: 


Phân này diễn tả Nghiệp mới (khổ Tập để) sanh khởi Quả 
khổ/lạc tương lai (Khổ đề). Có thể biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Ái > Thủ » Hữu »> Sanh > Già chết, sầu bi, khổ 
ưu não. 


Có thể phân chia thành Nghiệp mới gồm các duyên: Ái > 
Thủ > Hữu và Quả khổ/lạc tương lai gồm các duyên: Sanh 
» Già chết, sầu bi, khổ ưu não. 


Trong ba phần mà Phần 2 này rất quan trọng vì Nghiệp mới 
sanh khởi hay không là tùy vào người học Phật khi sanh ra đời 
này có Chánh kiến hay không, nếu có thì luân hồi chấm dút, 
nếu không có Chánh kiến thì tiếp tục có nghiệp mới. Chúng ta 
cần tìm hiểu rốt ráo phần này. 


Tôi xin phân tích, giải thích Phần 1, Phần 2 và Phần 3 dựa 
vào năm bộ Kinh Nikaya mà tôi đã học, đã suy tư, đã chiêm 
nghiệm từ năm 2009 cho đến nay. Tôi hy vọng có thê giúp 
người học Phật sáng tỏ phần nảo về 12 Nhân Duyên. 
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Phân I 
KHÔ THÁNH ĐÉ VÀ KHÔ TẬP 
THÁNH ĐỀ 


Có bảy duyên biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Vô minh > Hành > Thức »> Danh Sắc > Lục 
nhập > Xúc > Thọ 


Phần 1 gồm có 2 chương: 

Chương 1: Nghiệp cũ gồm các duyên: Vô minh > Hành 
»> Thức 

Chương 2: Quả khổ/lạc hiện tại gồm các duyên: Danh 
Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ 


CHƯƠNG 1: NGHIỆP CŨ 


Sự kiện là chúng ta đang có quả khổ/lạc hiện tại đang xảy 
ra. Người học Phật cần nhận biết răng những quả khổ/lạc này 
sanh khởi do những hành động đã tạo trong quá khứ. Khi 
nghiệp cũ còn thì quả khổ/lạc cũng còn, khi nghiệp cũ hết thì 
quả khổ/lạc cũng chấm dứt. Nhưng thế gian không biết khi có 
quả khổ thì tìm kiếm cách này, cách nọ để chấm dứt khổ nhưng 
khổ không hết do nghiệp cũ vẫn còn. Khi nào nghiệp cũ hết thì 
cảm thọ khổ sẽ hết. Nghiệp cũ là những hành động thuộc về 
ý, thuộc về thân, thuộc về khẩu đã tạo rồi không thê thay đổi 
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được. Khi nó chín muôi thì quả khổ xảy đến dù cho Đức Phật 
nảo, Bồ Tát nào cũng không cứu được. Có nhiều câu chuyện 
trong Kinh Tiểu bộ kế rằng dòng họ Thích Ca bị vua Lưu Ly 
giết khi quả đã trổ mà Ngài không cứu được. Còn ngài Mục 
Kiền Liên bị ngoại đạo giết mặc dù ngài có đại thần thông do 
quả chín muôi. Đức Phật chỉ giúp chúng sanh biết Tứ Thánh 
Đề sẽ thoát khổ chứ Ngài không ban phước cho ai, không cho 
tài sản. Những chuyện cầu xin Phật này Phật kia cứu giúp trái 
với Định Lý Duyên khởi. 

Phần 1 này giúp người học Phật biết được những gì đang 
xảy ra trong hiện tại. Tất cả đều có nguyên nhân do trong kiếp 
trước đã tạo ra nhưng chúng ta không nhớ lại được. Ngay trong 
kiếp sống hiện tại có những hành động đã tạo ra mà chúng ta 
còn không nhớ huống chi kiếp trước. 

Những quả khổ/lạc hôm nay chúng ta nhận lãnh do nghiệp 
cũ sanh khởi chứ không phải ngẫu nhiên. Nếu người học Phật 
nhận ra chân lý này sẽ không oán hận những quả khô xảy đến 
và không say đắm những quả lạc mà chúng ta có được. Như 
vậy tâm sẽ giải thoát khỏi các kiết sử. 

CHƯƠNG 2 VÀ CHƯƠNG 3: DIỄN TẢ QUÁ 
KHÔ/LẠC HIỆN TẠI SANH NGHIỆP MỚI 


Có tất cả bảy duyên có thể biểu thị bằng mũi tên như sau: 

Danh Sắc > Lục nhập > Xúc »> Thọ > Ái > Thủ 
»> Hữu 

Chương 2: Quả khổ/lạc hiện tại gồm các duyên Danh Sắc 
»> Lục nhập > Xúc > Thọ 


Chương 3: Nghiệp mới gồm các duyên Ái > Thủ »> Hữu 
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Quả khổ/lạc hiện tại đã trình bày trong Chương 2 khá chỉ 
tiết. Dưới đây bốn duyên này sẽ được chứng minh rằng chúng 
thuộc về hiện tại: 


1. Duyên Danh sắc 


Duyên Danh Sắc đã trình bày khá chi tiết trong Chương 2 
nhưng ở đây sẽ dẫn xuất nguồn gốc kinh nói về Danh sắc. 


Trong Kinh Trung Bộ số 38 có đoạn viết như sau: 


Này các T)ỳ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành 
hình: ở đáy, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời 
có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không hiện tiễn, 
như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiên, như vậy bào thai không thể 
thành hình. Và này các T)-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, 
và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện 
tiễn; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Danh sắc gồm có Sắc và Tâm, dựa vào đoạn kinh trên cho 
biết rằng Sắc chính là tinh trùng của người cha và trứng của 
người mẹ, Tâm chính là thức gọi là hương ấm. Duyên Danh 
sắc rất vi tế mắt thường không thấy chỉ có Thiên nhãn minh sẽ 
thấy được Danh sắc. Phần này chúng ta được biết do Đức Phật 
nói trong kinh mà chúng ta biết thôi. 


2. Duyên Lục nhập 


Duyên Lục nhập đã trình bày khá rõ ràng nhưng ở đây sẽ 
dân xuât nguôn gôc sanh khởi sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 


Trung Bộ kinh số 38 có viết như sau: 
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“Rồi này các T)-kheo, người mẹ trong chín hay mười tháng 
mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi 
này các Tỳ-kheo, sau chín hay mười tháng, người mẹ sinh đẻ 
với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ 
nuôi hài nhỉ ấy với máu của mình. Này các T)ỳ-kheo, trong luật 
của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu ` 


Trong thời gian, bảo thai trong bụng mẹ phát triên sáu nội xứ 
và sau khi ra khỏi bụng mẹ có đây đủ sáu nội và sáu ngoại xứ. 


Có thêm duyên sáu thức hiện tại. 
3. Duyên Thức hiện tại 


Duyên Thức hiện đã trình bày trong chương 2, ở đây dẫn 
xuất nguồn gốc kinh để chứng minh rằng Thức sanh khởi là 
duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. 


Trong Kinh Trung Bộ số 38 có đoạn viết như sau: 


Này các Tỳ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có 
tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 
Này các Tỳ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. 
Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên 
cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
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lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy 
có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ÿ thức. 


Dựa vào đoạn kinh trên cho biết rằng Thức do duyên mà 
sanh khởi. Tuy nhiên đề hiểu Thức do duyên sanh vô cùng khó 
vì có nhiều học viên không hiểu “Thức do duyên sanh “nên tôi 
đã giải thích vài lần mới hiểu được. Tôi đã giải thích “Thức” 
khá rõ ràng phần đầu cuốn sách này. Tôi xin tóm tắt Thức như 
Sau. 


Duyên mắt và các sắc sanh khởi Nhãn thức có nghĩa là 
thức chỉ sanh khởi khi có 2 điều kiện: Mắt và các sắc, nếu 
thiếu 1 trong 2 điều thì thức không sanh khởi. Tất cả sáu cái 
biết lệ thuộc vào sáu ngoại xứ và sáu nội xứ. Thức không thể 
độc lập nên muốn có cái biết phải cần cả nội xứ và ngoại xứ. 
Như vậy có thê hiểu Thức có hai thành phần: Thành phần thứ 
nhất là mắt, chính mắt là cơ quan giúp tâm hiển lộ ra và thâu 
cảnh sắc đưa vào tâm. Nói đơn giản có thể mắt là nơi tâm biểu 
lộ ra, chỉ đại diện cho những ảnh của cảnh sắc không phải thật. 


Thành phần thức hai là cảnh sắc bên ngoài là thật. 


Khi nào có ảnh cảnh sắc tương ứng với cảnh sắc thật tức thì 
nhãn thức sanh khởi. Có thê nói ảnh cảnh sắc không sờ chạm 
được ví như là phân mêm (software) và cảnh sắc có thê sờ 
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chạm được ví như phần cứng (hardware). Tương tự như máy 
vi tính cần cả phần mềm và phần cứng. Máy vi tính mới hoạt 
động được. 


Phần mềm có thê hiểu như tâm và cảnh bên ngoài như vật 
chất. Sự sống con người cần cả tâm và vật. Cái biết cần cả tâm 
và cảnh vật. 

Khi mắt không có thì tâm không hiển lộ được nên cái biết 
cũng không sanh khởi hoặc có mắt tức là có tâm mà không có 
cảnh vật thật thì nhãn thức không sanh khởi. 


Tương tự cho Nhĩ thức. Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, 
Ý thức cũng giống như Nhãn thức. 


Nếu người học Phật không tìm hiểu duyên Thức cho rốt 
ráo thì sẽ không thể nào hiểu được 12 Nhân duyên. Vì vậy 
chúng ta phải cô gắng. 


Một đoạn kinh khác cho biết Thức sẽ phát triển theo thời 
Ø1an. 


Này các Tỳ-kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn lên, sau khi các 
căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các đứa 
trẻ, như với cải cày nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi 
chong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung 
nhỏ. 


Sau khi có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, cả hai duyên với 
nhau sanh khởi sáu cái biết. Từ khi đứa bé ra khỏi bụng mẹ, 
có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý duyên với sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp sanh khởi sự hiểu biết nên biết chơi nhảy, lộn 
nhào v.v... 
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Sáu thức hiện tại rất quan trọng, thức này lúc ban đầu biết 
đơn sơ từ từ thuần thục. Do đó càng lớn lên, sự hiểu biết sẽ 
chín chăn, rõ ràng còn gọi là kinh nghiệm sống. Do duyên sáu 
nội xứ với sáu ngoại xứ sanh khởi sáu cái biết, là điểm bắt đầu 
sẽ khởi sinh quả lạc hay quả khổ về sau. Người nào tiếp xúc 
với sáu cảnh nhiều sẽ sanh khởi biết nhiều đồng nghĩa về sau 
sẽ đau khổ nhiều hay hạnh phúc nhiều. 


4. Duyên Xúc 


Duyên Xúc đã trình bày rõ ràng nhưng ở đây sẽ dẫn xuất 
nguôn gôc kinh nói vê Duyên Xúc. 


Trong Kinh Trung Bộ số 148 có đoạn viết như sau: 


“Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xử, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xử, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sảu sáu thứ nhất. 


Khi được nói đến: “Sáu ngoại xứ cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị 
xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến: “Sáu ngoại xứ cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sảu sáu thứ hai. 


Khi được nói đến: “Sáu thức thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Khi 
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được nói đến: “Sáu thức thân cần phải được biết”, chính do 
duyên này được nói đến như vậy. Đây là sảu sảu thứ ba. 


Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên mi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các 
xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gố của 
ba pháp này là xúc. Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sảu thứ tư. 


Dựa vào đoạn kinh trên, trước khi có duyên Xúc, duyên 
sáu nội xứ và sáu ngoại xứ sanh khởi sáu thức. Sau đó do sự 
gặp ba pháp: Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức gọi là sáu xúc. 
Người học Phật cần tìm hiểu rốt ráo duyên Xúc sẽ biết khi nào 
duyên Thọ sanh khởi. Ngược lại nếu không biết rõ sẽ không 
nhận ra khi nào duyên thọ sanh khởi thì ái sẽ sanh khởi. 


5. Duyên Thọ 

Duyên thọ đã được nói khá rõ trong Chương 2, ở đây sẽ 
dân xuât nguôn gôc sanh khởi duyên Thọ. 

Trong Kinh Trung Bộ 38 - Đoạn Tận Ái có viết như sau: 

“Này các T)-kheo, đưa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn 


do mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ năm 
món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả 
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hỷ, khả lạc, khả ÿ, kích thích lòng dục, hấp dẫn; các tiếng do 
tại nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi 
nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục ”. 


Ví dụ này cho biệt đứa trẻ trước hêt có sáu thức sanh khởi 
sáu xúc, rôi sanh khởi sáu thọ. 


Kinh Trung Bộ số 148 có viết như sau: 


Khi được nói đến: “Sáu thọ thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức... Do duyên thán và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được 
nói đến: “Sáu thọ thân cân phải được biết”, chính do duyên 


# 


này được nói đên như vậy. Đáy là sảu sảu thứ năm. ` 


Dựa vào đoạn kinh trên cho biết tiến trình sanh duyên Thọ 
như sau: 


Lục nhập > Sáu Thức hiện tại > Sáu Xúc > Sáu 
Thọ. 


Như vậy duyên lục nhập, duyên sáu thức, duyên sáu xúc, 
duyên sáu thọ. Chúng tự động sanh khởi mà chúng ta không 
làm gì được nên gọi là quả khô/lạc hiện tại. Duyên Thọ là điểm 
nôi bật nhất vì cho chúng ta biết cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc 
còn các duyên kia chưa rõ ràng. 
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6. Phân tích kỹ từ duyên Lục nhập cho đến 
duyên Thọ 


Duyên Lục nhập là đầu vào và duyên Thọ là đầu ra. Người 
học Phật cần nhận biết tại sao gọi duyên Lục nhập là đầu vào 
và duyên Thọ là đầu ra. Người học Phật cần quan sát và chiêm 
nghiệm tiến trình này một thời gian sẽ giác ngộ vì sao có ba 
cảm thọ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc. Ba cảm thọ này 
dẫn đến thọ khổ cuối cùng. 


Tiên trình đâu vào là Lục nhập và đâu ra là Thọ, Ai 


Lục nhập > Sáu Thức hiện tại > Sáu Xúc > Sáu 
Thọ > Ái 

Tìm hiểu ý nghĩa đầu vào là gì 

Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý là sáu nơi để tiếp nhận hay 
thâu vào các thông tin về Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp 
đưa vào tâm để sanh khởi ra sáu cái biết: Nhãn thức, Nhĩ thức, 
Ty thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức. Thức là một trong bốn 
loại thức ăn dẫn đến luân hồi. Đây là lý do tại sao Đức Phật 
không dạy những pháp gì không thuộc về Tứ Thánh Đề vì 
những pháp ấy là những hiểu biết không giải thoát. 

Nếu không nhập hay không thâu sáu cảnh đưa vào tâm sẽ 
không có thức sanh khởi, sẽ không có xúc sanh khởi, sẽ không 
có thọ sanh khởi, sẽ không có ái (Nghiệp mới) sanh khởi. 


Nếu người học Phật mà Vô minh nhập nhiều kinh sách 
không liên hệ Tứ Thánh Đề sinh ra Thức hiện tại thì đầu ra 
là Thọ lạc dẫn đến Tham Ái dẫn đến Thủ nên phải tái sanh 
lại trong thế gian để hưởng quả khổ/lạc do Nghiệp mới sanh 
khởi. 
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Tuy nhiên người học Phật cân phân biệt sáu cảnh mới và 
sáu cảnh cũ. 


Sáu cảnh mới 


Lần đầu tiên Mắt nhập cảnh sắc gọi là cảnh sắc mới tức là 
tâm sẽ lưu lại ảnh sắc trong tâm và khi duyên với cảnh sắc lần 
thức hai sẽ sanh khởi Nhãn thức tiếp tục duyên với cảnh sắc 
lần thức ba sẽ sanh khởi xúc và sanh khởi Thọ tức thì. Người 
học Phật cần phòng hộ mắt không nên nhập thông tin về cảnh 
sắc mới nữa vì đây là đầu vào sẽ sanh khởi đầu ra duyên Thọ, 
duyên Ái. 

Tương tự cho Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý cũng giống như Mắt 
vậy. 


Ngày nay có nhiều thông tin cảnh sắc mới trên internet 
(mạng) như: kinh sách, phim ảnh trên youtube... không liên 
hệ Tứ Thánh Đé. Đây là lần đầu tiên nhập vào mắt, cần dừng 
lại, nếu tiếp tục đến lần hai, lần ba sẽ sanh khởi đầu ra là thọ, 
ái thì khó trừ khử. 

Bước đầu học Phật cần nhập những thông tin cần thiết như 
Tứ Thánh Đế, Lý Duyên Khởi, Lý Duyên Diệt, Bát Thánh 
đạo và một số bài kinh trong hệ Kinh Nikaya, sẽ sanh khởi 
lạc và ái. Nhưng khi giác ngộ Tứ Thánh Đề thì sự chấp thủ về 
Kinh Nikaya không còn nữa. Có thể hiểu Tứ Thánh Đề ví như 
thuyền qua sông vậy. Nếu nhập những kinh sách không liên 
hệ Tứ Thánh Đề thì sanh khởi lạc, ái và kiến thủ nên phải luân 
hồi tiếp. 

Tuyệt đối người học Phật cố gắng không nhập bất cứ kinh 
sách nào mới mà không liên hệ đến Tứ Thánh Đề mà Khổ Tập 


354 4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TỎI THƯỢNG 


là Lý Duyên khởi, khổ diệt là Lý duyên diệt, khổ diệt đạo là 
Bát Thánh đạo. 


Sáu cảnh cũ 


Khi mắt nhập cảnh sắc lần thức ba, lần thức ba trở lên 
không gọi là mới nữa mà gọi là cũ. Chúng ta đã thâu những 
cảnh bên ngoài từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành nhiều lần nên 
đã có bốn thủ. Người học Phật đã chấp thủ và muốn xoá thủ 
cần có thời gian. 

Làm thế nào để xóa tan những chấp thủ cũ cần quan sát 
tiễn trình sau đây: 


Lục nhập > Sáu Thức hiện tại > Sáu Xúc > Sáu 
Thọ > Ái > Thủ 


Lần một nhập chỉ mới thu vào cảnh bên ngoài, lần hai thu 
vào một lần nữa mới sanh khởi sáu Thức, đến khi thu lần ba 
mới sanh ra duyên Xúc rồi sanh khởi thọ lạc tiếp theo Ái, Thủ. 


Chu kỳ của cảnh Sắc, cảnh Thanh, cảnh Hương, cảnh VỊ, 
cảnh Xúc, cảnh Pháp sẽ khác nhau. Vì vậy lần một, lần hai, lần 
ba chỉ thu vào một phần cảnh Sắc, cảnh Thanh,... cảnh Pháp 
sanh khởi sáu cái biết của mặt phải, sáu cảnh thuộc về giai 
đoạn đầu sẽ sanh khởi sáu Thọ lạc, sáu Ái, bốn Thủ. Đề Ái, 
Thủ diệt, người học Phật cần thu vào mặt trái của sáu cảnh sẽ 
sanh khởi sáu thức giai đoạn cuối, sanh khởi sáu Thọ khổ. Nếu 
người học Phật cần nhận ra giai đoạn đầu sanh khởi Ái, Thủ 
do Thọ lạc và giai đoạn cuối sanh khởi Thọ khổ. Tâm sẽ không 
còn dính mắc vào sáu cảnh nữa gọi là tâm giải thoát. Nhưng do 
Vô minh tâm khởi ra, đi tìm sáu cảnh mới (lạ) để nhập tiếp làm 
sanh khởi thức mới hoặc tiếp xúc những đối tượng khác có hỷ 
lạc rồi ái thủ nữa đề luân hồi. 
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Từ lúc nhập sáu cảnh sanh khởi sáu thức thuộc về mặt phải 
cho đến khi thâu vào sáu cảnh của mặt trái sẽ sanh khởi sáu 
thức, sáu xúc, sáu thọ khổ có thể là năm năm, mười năm hay cả 
cuộc đời vì chu kỳ của sáu cảnh không có định. Nhất là nhập 
kinh sách không liên hệ đến Tứ Thánh Đế, 12 Nhân duyên, Bát 
Thánh đạo thì cần phải thấy mặt trái của kinh sách đó rất khó 
nên hầu hết không có mấy người buông bỏ kiến thủ được. 


Người học Phật cân thận không nhập vào tâm những kinh 
sách không liên hệ Tứ Thánh Đế, nếu nhập thì sẽ sanh khởi 
kiến thủ phải đi luân hồi lâu dài. Vì vậy người chứng bậc Thánh 
Dự lưu diệt kiến thủ đầu tiên còn dục thủ (tham, sân) diệt sau. 

Thời kỳ này Tà kiến phát triển rất mạnh nên đa số thích 
nghe Tà kiến chỉ có một số ít nghe được Chánh kiến (nghe Tứ 
Thánh Đế). Người học Phật cần quan sát và chiêm nghiệm từ 
lúc thâu sáu cảnh sanh khởi sáu thức, sanh khởi sáu xúc, sáu 
thọ, sáu ái, bốn thủ và tiếp tục quan sát, chiêm nghiệm khi tâm 
thâu vào mặt trái của sáu cảnh. Khi thức ban đầu thuộc về mặt 
phải gọi là (+) và thức mặt trái cuối cùng gọi là (-). Như vậy 
thức sẽ zero (= 0), khi xúc lại với cảnh cũ tâm sẽ không còn 
ái, thủ nữa. Tuy nhiên do Vô minh khởi nhập cái mới hay xúc 
những cái mới có hỷ lạc nên Tham ái đi luân hồi tiếp. 

Tu là chỉ quan sát và chiêm nghiệm tiến trình đã trình bày 
ở trên và sau một thời gian trí tuệ sanh khởi là tất cả cảm thọ 
lạc nào cũng đưa đến thọ khổ. Thấy biết như vậy trong tương 
lai có những cảm thọ lạc không dính mắc, sẽ có Tuệ giải thoát 
(hãy đọc thêm Kinh Trung Bộ số 74.145, 148.) 
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Kết luận 

Nhiều người học Phật ngày nay do không biết nên nhập 
nhiều thông tin về đạo Phật trên youtube, facebook sẽ sanh 
khởi sáu cái biết. Do vậy phải đi luân hồi lâu dải. 

Thấy Lý Duyên khởi sẽ biết rằng Lục nhập, Thức hiện tại, 
Xúc, Thọ là quả. Như vậy dựa vào người học Phật nhập gì từ 
khi lọt khỏi bụng mẹ cho đến trưởng thành sẽ biết rằng Chánh 
kiến hay Tà kiến. 

Định nghĩa Chánh kiến trong Kinh Nikaya như sau: 

Và này các T)-kheo, thế nào là chánh trí kiến? Này các 
T)-kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí 
về con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là 
chánh trí kiến. - Tương Ung Bộ Kinh, Tập V Thiên Đại Phẩm, 
Chương Tương Ung Đạo. 

Thế nào là Minh? 

“Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch 
Thế Tôn, thế nào là mình? Và cho đến như thế nào là đi đến 
mình? 

Này Tỷ-kheo, chỉnh là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết 
Khổ diệt, rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, 
đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến minh. 

Thể nào là Vô minh? 

“Vô mình, vô minh ”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Bạch Thế Tôn, thế nào là vô mình? Và cho đến như thể nào là 
đi đến vô mình (avijjàgato)? 

Này Tỷ-kheo, chỉnh là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ 
tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Đường đưa đến 
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Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là vô mình. Cho đến như vậy là 
đi đến vô mình. - Tương Ung Bộ Vj Vô Minh - Minh (S.v,429) 


Dựa vào những định nghĩa trên có thể thấy rằng chỉ khi 
người học Phật biết rõ Tứ Thánh Đề mới là Chánh Kiến. Ngày 
nay thông tin về Tà kiến quá nhiều, nhiều người học Phật đã 
nhập từ nhỏ cho đến khi khôn lớn nên không làm sao thay đổi 
hay giúp đỡ họ được do nghiệp cũ Tà kiến sâu dày. Dù rằng Tứ 
Thánh Đề vẫn còn lưu giữ trong năm bộ Kinh Nikaya nhưng 
biết vậy, thấy vậy nên không phiền muộn và thản nhiên trước 
những quả báo của họ. 


7. Nghiệp mới sanh khởi hay không sanh khởi 
Nghiệp mới được biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Lục nhập > Sáu Thức hiện tại »> Sáu Xúc > Sáu 
Thọ > Ái 


Lục nhập tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Những pháp này vô thường, biến đổi 
liên tục, cuối cùng là mất đi. Như vậy dẫn đến sáu thức hiện 
tại biến đối, vô thường sẽ đưa đến sáu xúc vô thường, biến đồi. 
Cuối cùng là sáu thọ vô thường, biến đối. 


Có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ nhưng 
mỗi thọ có ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bắt lạc. Thọ vô 
thường là sao? 


Duyên nhãn xúc sanh khởi nhãn thọ lạc mà nhãn xúc vô 
thường thì nhãn thọ lạc sẽ vô thường, sẽ chuyển qua thọ khổ 
hay thọ bất khổ bất lạc. Như vậy nhãn thọ lạc mất đi biến qua 
thọ khổ. Đây là khe hở giúp người học Phật giác ngộ rằng Thọ 
lạc vô thường, không có thường hăng. Nếu vị nào thấy chỗ 
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này trong tương lai thọ lạc sanh khởi mà không ái thì sanh tử 
chấm dứt. 

Người học Phật cần quan sát nhiều khi duyên lục nhập biến 
đổi dẫn đến thức biến đổi dẫn đến xúc biến đổi dẫn đến thọ 
biến đồi. Quan sát tiễn trình này một thời gian, quý vị sẽ nhận 
ra rằng hạnh phúc nào cuối cùng cũng đưa đến đau khổ. Nhờ 
biết vậy, thấy vậy mà nhàm chán duyên thọ lạc 

Từ Duyên Thọ có hai hướng đi sau đây: 

+ Hướng đi giải thoát, Niết bàn, đoạn tận ái. 

+ Hướng đi luân hồi do tạo nghiệp mới. 

Chánh kiến 

Chánh kiến do nhập cảnh sắc qua mắt đọc 

Những lời Đức Phật được lưu trữ dưới dạng ký tự gọi là 
Sắc. Có năm bộ Kinh Nikaya được ký tự bằng ngôn ngữ Pali 
và được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt sát 
nghĩa ban đầu. Trong Kinh Nikaya có định nghĩa về Chánh 
kiến và Minh như sau: 

“Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch 
Thế Tôn, thể nào là minh? Và cho đến như thế nào là đi đến 
mìinh? 

Này T)-kheo, chính là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết 
Khổ diệt, rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỳ-kheo, 
đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến mình. 

Thế nào là Chánh trì kiến? 


Này chư Hiện, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến 
về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Hiền, như vậy 
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gọi là chánh trì kiến. - Tương Ung Bộ lj Vô Minh - Minh 
(S.v,429) 


Chánh kiến do nhập cảnh thanh qua tai nghe 


Do tai nhập những lời giảng thuộc Tứ Thánh Đề và suy tư, 
chứng nghiệm Tứ Thánh Đề 


Nghiệp mới không sanh khởi dẫn đến giải thoát hoàn 
toàn 


Phần 2: Danh Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ. 


Nếu người học Phật biết rõ Phần 2 đồng nghĩa đã có Chánh 
kiến tức là có Minh sanh nên Vô minh diệt. Nhất là duyên Thọ 
gồm có: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc là cạm bẫy để 
sanh khởi Nghiệp mới. Do có Minh sanh nên không rơi vào 
bẫy sập nữa đồng nghĩa sanh tử chấm dứt. 


Hướng đi giải thoát cần có Chánh kiến mà người học Phật 
đã từng có Chánh kiến trong những kiếp sông trong quá khứ. 
Khi được sanh ra trong kiếp sống hiện tại này, tâm sẽ tương 
ứng cảnh sắc là những kinh sách thuộc về Chánh kiến. Nếu 
đọc kinh sách thuộc về Tà kiến, Tâm của vị ấy sẽ không tương 
ứng và từ chối Tà kiến. 

Dẫn xuất nguôn gốc kinh có Thọ mà không Ấ¡ 


Trong Kinh Trung Bộ số 38 có viết như sau: 


Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đổi với 
sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm 
trên thán, với tâm vô lượng. VỊ ấy nhự thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, chỉnh nhờ chúng mà các ác bất thiện 
pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ 
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(thuận nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay 
bắt khổ bất lạc thọ; vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, 
không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đổi với 
các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy điệt 
nên thu diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nến sanh 
diệt. Do sanh điệt nên già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uẩn này. 


Ngay duyên Thọ mà Minh sanh thì Ái diệt hết khổ đau. 
Tà kiến 
Tà kiến do nhập cảnh sắc qua mắt đọc 


Kinh sách ngày nay do hậu thế viết xuống giấy bằng ký 
tự nên kinh sách thuộc loại này, hầu hết thuộc loại Tà kiến vì 
những lý do sau đây: 


®_ Vào thời Đức Phật những lời dạy chỉ là âm thanh do 
người nghe đã có tu nhiều kiếp, không có dục nhiều. 
Khi nghe Phật là họ thuộc liền. Sau một thời gian dài 
chưa viết xuống giấy, sỐ người học Phật có dục nhiều, 
nhớ không đầy đủ nên hiểu sai lời Phật rồi sáng tạo 
những kinh sách diễn dịch sai. 


e Năm bộ Kinh Nikaya được viết xuống lá bối, có lẽ 
không có nhiều người đọc hết mà chỉ đọc được một số 
bài kinh nên đã hiểu sai lời Phật dạy và viết sách giải 
thích saI. 

e_ Thuộc nhớ năm bộ kinh đã khó, suy tư lại càng khó và 
thực hành chứng ngộ càng khó hơn cho nên đã sáng tạo 
nhiều kinh sách dán nhãn hiệu Đức Phật thuyết lưu lại 
hậu thế. 
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Kinh sách thuộc về cảnh sắc nên nhập cái gì thường sẽ tin 
cái đó. Người học Phật nhập kinh sách Tà kiến do kiếp trước 
Tà kiến nên rất khó nhập được Chánh kiến. Hơn nữa kinh sách 
quá nhiều, có bao nhiêu người học Phật nhận ra kinh sách nào 
là Tà kiến hay Chánh kiến. Hậu thế sáng tạo kinh sách luôn 
luôn dán nhãn hiệu Đức Phật thuyết nên ai cũng tin theo. 


Do kiếp trước có Tà kiến nên khi sanh ra đời chỉ tương ứng 
với kinh sách Tà kiến. Vì vậy khi lọt lòng mẹ cho đến khi khôn 
lớn chỉ nhập kinh sách Tà kiến đưa vào tâm và tin là mình 
đang theo Chánh kiến. Hơn nữa thời kỳ này dục thịnh nên kinh 
sách Tà kiến đầy dẫy trên thế gian. 


Tà kiến do nhập cảnh Thanh qua tai nghe 


Ngày nay những bài giảng Phật Pháp trên youtube, 
facebook, zoom, meet rất nhiều. Rất nhiều bài giảng là Tà 
kiến, người học Phật sinh vào thời kỳ này không dễ nhận ra lời 
giảng nào là Chánh kiến hay Tà kiến, mà chỉ nghe những gì 
phủ hợp với thông tin đã có từ kiếp trước . 

Thanh là âm thanh hiện tại do nghiệp cũ sanh khởi. Quá khứ 
nghe Tà kiến nhiều nên sanh ra kiếp này chỉ tương ứng âm thanh 
nói về Tà kiến. Ngày nay người có Chánh kiến vô cùng hiếm. 

Những người học Phật không biết rõ nghiệp cũ sanh khởi 
quả khổ/lạc hiện tại và không giác ngộ duyên Thọ tức là Vô 
minh. Từ duyên Thọ sanh khởi sáu Ái nên Thủ sanh khởi, Hữu 
sanh khởi. 


Có nghiệp mới sẽ đi luân hồi khi thân hoại mạng chung. 
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Dẫn xuất nguồn gốc kinh cho biết khi hoan nghênh 
duyên Thọ thì luân hồi 


Trong Kinh Trung Bộ số 38 có viết như sau: 


Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, 
người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như 
thật tuệ trì tâm giải thoái, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà 
các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư 
tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ, người 
đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan 
nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục 
hỷ đối với những cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ 
đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên 
hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh 
nên già, chết, sấu, bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uấn này. 


Khi người đó nghe tiếng với tai... khi người đó ngửi hương 
với mũi... khi người đó nếm vị với lưỡi... khi người đó cảm xúc 
với thán... khi người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham 
ái đối với pháp tối, ghét bỏ đổi với pháp xấu. Người đó sống 
niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính 
nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó được trừ 
diệt, không còn dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, 
nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khổ 
bất lạc thọ. Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đổi với những cảm thọ ấy, 
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tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Đoạn kinh trên cho biết do Vô minh trước duyên Thọ lạc 
hay thọ Khổ mà Ái sanh khởi tức là có dính mắc vào đối tượng. 


Nghiệp mới chính là Ái dẫn đi luân hồi 
Phần 2: Danh Sắc > Lục nhập > Xúc »> Thọ > Ái 
»> Thủ > Hữu 


Do không biết rõ Phần 2 nên người học Phật đã rơi vào bẫy 
sập duyên Thọ và phải đi luân hồi để đau khổ tiếp. 


Đa số người học Phật sanh vào thời kỳ này, có nhiều dục 
lạc và có nhiều kiến thức đồng nghĩa quá khứ đã có Tà kiến 
nên tâm những vị ấy tương ứng kinh sách thuộc về Tà kiến. 

8. Kêt luận 


Tôi đã nghe hay đọc nhiều Kinh Trung Bộ và Kinh Tương 
Ưng Bộ nên đã nhận ra chính quả khổ/lạc hiện tại có thể sanh 
khởi nghiệp mới. Nếu chúng ta sanh ra đời nhập kinh sách 
Tà kiến thì vô minh sanh khởi Ái sanh khởi nên phải tái sanh 
lại. Nếu chúng ta sanh ra đời nhập kinh sách Chánh kiến thì 
minh sanh khởi, Ái không sanh khởi nên không còn luân hồi. 
Người học Phật cần quan sát và chiêm nghiệm Phần 2 này 
nhiều ngày, nhiều năm sẽ có tuệ giải thoát. Tu là quan sát và 
chứng nghiệm những gì đang xảy ra hằng ngày và khi trí tuệ 
sanh khởi sẽ buông hết như trong Kinh Nikaya có vị cư sĩ hay 
vị tỳ kheo lắng nghe Đức Phật giảng và chứng nghiệm những 
ngôn từ Đức Phật mà ngộ ra và chứng Thánh. Từ ngữ “Tu” mà 
nhiều người học Phật ngày nay hiểu sai và cho rằng cần thực 
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hành theo một khuôn mẫu nào đó do người sau sáng tạo chứ 
không phải Đức Phật dạy. 


Tiến trình duyên khởi như sau: “Do cái này có mặt, cái kia 
hiện hữu. Do cải này sanh, cải kia sanh. Do cải này không có 
mặt, cải kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cải kia diệt. ” 

Bước đầu quan sát và chiêm nghiệm định lý “Do cái này 
sanh, cái kia sanh ” nhiều ngày nhiều tháng, nhiều năm sẽ có 
trí tuệ như sau: “Do cải này điệt, cải kia diệt” có nghĩa là diệt 
điểm đầu tiên tức là cái này diệt thì cái kia diệt. Giác ngộ được 
tiền trình này tâm không còn sanh khởi ra Tham, Sân, Si nên 
giải thoát khỏi các kiết sử. 

Quan sát Lục nhập, thức, xúc, thọ nhiều năm sẽ nhận ra 
rằng thọ lạc nào cũng đưa đến thọ khổ nên giác ngộ không 
nhập sáu cảnh thì sẽ chấm dứt sanh tử còn những chấp thủ cũ 
do nhập lúc trước cần phải trải nghiệm cảm thọ khổ sẽ mắt, 
nếu chưa có thọ khổ thì thủ chưa hết. Đây là lý do mà người 
học Phật không nên nhập những cảnh mới lần đầu nữa. Có 
nhiều người trẻ không biết nhập những cái mới sẽ sanh khởi 
ái, thủ rồi khó buông xả vô cùng phải tiếp tục tái sanh. 

CHƯƠNG 3 VÀ CHƯƠNG 4: DIỄN TẢ 
NGHIỆP MỜI SANH QUÁ KHÔ TƯƠNG LAI 

Có tất cả năm duyên được biểu thị bằng mũi tên như sau: 

Ái = Thủ > Hữu > Sanh > Già chết, sầu bi, khổ ưu 
não 

Vô minh tham đắm duyên thọ lạc nên ái sanh khởi dẫn đến 
thủ sanh khởi, hữu sanh khởi và sanh, già chết sanh khởi. 
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Nghiệp mới có Ái > Thủ > Hữu 
Khi duyên Ái sanh khởi tự động sanh khởi bốn thủ: Dục 
thủ, Kiến thủ, Ngã luận thủ, Giới câm thủ sẽ hình thành Dục 
hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Như vậy chúng ta đang sống hiện 
tại luôn luôn có Ái (tham, sân, s1) tự động giữ chặt sự ham 
muốn, giữ chặt quan điểm, năm giữ về cái tôi, năm chặt về giới 
cấm. Sau khi năm giữ chặt đang hình thành vào cõi dục giới, 
vào cõi sắc giới, vào cõi vô sắc giới. Khi hành quá khứ hết tức 
thì sanh vào các cõi khác liên. 


Người học Phật nào biết rõ: Vô minh > Hành > Thức 
»> Danh Sắc > Lục nhập > Xúc > Thọ 


Có nghĩa là biết rõ rằng những hạnh phúc hay đau khổ 
trong đời sông hiện tại do những nghiệp cũ đã từng tạo ra. Nhờ 
biết vậy bây giờ không tạo nghiệp mới sẽ không còn khổ đau 
nữa. Nhưng có mấy ai trên đời thấy được chân lý này vì vậy 
tiếp tục vô minh, tham ái, phải luân hồi và đau khổ dải lâu. 


366 #4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


VÕ THẺ HÒA 3 367 


Phần II 


DIỆT KHỎ VÀ CON ĐƯỜNG 
DIỆT KHỎÔ 


Phần này gồm có Diệt khổ và Con đường dẫn đến Diệt 
khổ. Có nhiều người học Phật hiểu lầm Diệt khổ và con đường 
dẫn đến Diệt khổ. 


Thông thường người học Phật hiểu lầm có sự khác nhau 
giữa khổ Diệt và con đường khổ Diệt. Thật ra khổ Diệt là đối 
nghịch với khổ Tập nhưng khổ Tập là 12 Nhân duyên gọi là Tà 
đạo nên có Khô Diệt Đạo đối nghịch lại gọi là Chánh đạo. Như 
vậy Khô Diệt là ngược với Khổ Tập hoàn toàn gọi là Niết bàn. 
Để đối trị nhiều nguyên nhân khác nhau nên có con đường 
Diệt khô để đoạn tận những nguyên nhân này. 

Bát Thánh đạo là con đường Diệt khổ gồm có tám chi phần 
để diệt tất cả các nguyên nhân khổ có thể có và thực hành chi 
phần nào sẽ thành tựu và có kết quả chi phần đó. 
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Chương Ì 
CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÈN KHÔ DIỆT 


1. Chánh Kiến ngược lại Tà kiến 

Người học Phật cần biết Tà kiến là øì, sau đó thực hành ngược 
lại là thực hành Chánh kiến viên mãn thì Tà kiến biến mắt. 

Tà là lạc đường hay sai đường, còn kiến là chỉ cho mắt 
thấy. Kết hợp lại Tà và Kiến có nghĩa là thấy sai đường hay 
thấy sai. 


Mắt thấy là gì? Thấy gì tức là thấy đối tượng (cái gì) như 
vậy thấy cái gì hay thấy đối tượng cái gì (đối tượng của mắt) 
có thê sai hay đúng. 


Khi mắt thấy đối tượng có thê chia thành Chánh kiến và Tà 
kiến. Nếu nhiều kiếp quá khứ từng có Chánh kiến, khi sanh ra 
kiếp sống này sẽ tương ứng với Chánh kiến. Nếu kiếp quá khứ 
có Tà kiến thì đời này sẽ tương ứng với Tà kiến. 

Tà kiến 

Tà kiến tức là Vô minh, là không rõ biết khô, không rõ biết 
nguyên nhân khổ, không rõ biết diệt khổ, không rõ biết con 
đường dẫn đến diệt khổ. Người học Phật không biết bốn chân 
lý này vẫn là vô minh cho dù có học Phật đến đâu. Khi nhận ra 
Tà kiến thì chánh kiến sẽ trừ được tà kiến, nếu không biết Tà 
kiến thì không thê diệt nó được. 


VÕ THẺ HÒA ý 369 
Chánh kiến 
Theo Kinh Trung Bộ số 141. Kinh Phân biệt về Sự Thật viết: 
Thế nào là Chánh tri kiến? 

Nay chư Hiển, trí kiến về Khổ, tri kiến về Khổ lập, trì kiến 
về Khó diệt, tri kiên về Khó diệt đạo. Này chư Hiên, như vậy 
goi là chánh trì kiên. 

Theo Kinh Trung Ưng Bộ, Tương Ưng Sự Thật viết: 
1.L Định (S.v,414) 
1) Ở SàvaHhi... 


2) - Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập định. Này các T)-kheo, Tỷ- 
kheo có định, như thật rõ biết (pajànadi). Và như thật rõ biết gì? 


3) Như thật rõ biết: “Đây là Khổ”. Như thật rõ biết: “Đây 
là Khổ tập”. Như thật rõ biết: “Đây là Khổ diệt”. Như thật rõ 
biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. 


4) Này các T)-kheo, hãy tu tập định. Này các T)ỳ-kheo, 
Tỷ-kheo có định, như thật rõ biết. Do vậy, này các Tỳ-kheo, 
một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ”. Một cố 
gắng cần phải làm đề rõ biết: “Đây là Khổ tập”. Một cố gắng 
cân phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ diệt”. Một cố gắng cần 
phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”. 

At Savatthi. “Bhikkhus, develop concentraHon. 4 bhikkhu 
who is concenfrated understands things as they really qre. - 
Bhikkhu Bodhi. 


Hãy tu tập định tiếng Anh là develop concentration dịch 
là phát triển sự tập trung và Tỳ kheo có sự tập trung sẽ rõ biết 
những điều như đang xảy ra. 
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Dựa vào hai đoạn kinh trên, người học Phật muốn rõ biết 
Tứ đề cần phải tu tập định trước khi rõ biết Tứ đề. Như vậy 
người tu cần phát triển sự tập trung trước khi rõ biết khổ. Nếu 
tâm không tập trung được thì tâm phân tán hay phóng dật thì 
không thể nào rõ biết khô, không rõ biết nguyên khô tập, không 
rõ biết diệt khổ, không rõ biết con đường diệt khổ. 


Có thể hiểu rằng Định là sự tập trung nên người học Phật 
cần phát triển sự tập trung duyên Thọ trong 12 Nhân duyên, sẽ 
rõ biết thọ khổ cũng như rõ biết ba đề kia. 


Để có Chánh kiến hay rõ biết tứ đế, người học Phật cần tu 
tập định nhưng định. 

Chánh kiến là rõ biết khổ, rõ biết nguyên nhân khổ, rõ biết 
diệt khô, rõ biết con đường diệt khổ. Trong Kinh Trung Bộ có 
bài kinh số 9 - Chánh tri kiến hay trong Kinh Tương Ưng Bộ 
cũng có nói Chánh kiến nhưng những định nghĩa đó vẫn nằm 
trong dâu chân voi của Tứ Thánh Đề. Khi biết rõ Tứ Thánh Đề 
là bao hàm những định nghĩa khác về Tứ Thánh Đế. 


Cố gắng rõ biết Tứ Thánh Đề thì Tà kiến sẽ mất. Nhưng 
rõ biết Tứ Thánh Đề cần thời gian nhiều năm trải nghiệm chứ 
không phải học vài năm là biết được nên người học Phật kiên 
trì cho đến khi tự mình rõ biết bốn Chân lý này. 


Đạo đề là Chánh kiến sẽ đối nghịch khổ Tập là Vô minh. 
Như vậy tu tập chánh kiến viên mãn sẽ đoạn tận Vô minh. 
Chánh kiến là rõ biết khổ, rõ biết nguyên nhân khổ, rõ biệt 
khổ diệt, rõ biết con đường diệt khổ. Ai thực hành Chánh kiến 
sẽ đoạn tận ba hạ phần kiết sử: Thân kiến, Nghị, Giới cấm thủ 
đồng nghĩa quý vị đã chứng bậc Thánh dự lưu. 


Theo Kinh Trung Bộ số 2 - Tất cả Lậu hoặc có viết: 
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“Vị ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lý tác ý: “Đây là 
khổ tập”, như lÿ tác ÿ: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba 
kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghỉ, giới cắm thủ. Này các 
T)-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 


, 


được đoạn trừ. ` 
2. Chánh Tư duy ngược lại Tà tư duy 
Kinh Trung Bộ số 117 viết: 


Và này các T)-kheo, thể nào là tà t duy? Dục tư duy, sân 
tư duy, hại tư duy, này các T)-kheo, như vậy là tà tư duy. 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là chánh tư duy? Chánh tư 
duy, này các T)-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chánh tự duy, 
này các T)-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh 
y; có loại chánh tư duy, này các Tỳ-kheo, thuộc bậc Thánh vô 
lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. 


Tà tư duy là gì? Suy nghĩ về dục, suy nghĩ về sân hận, suy 
nghĩ về hại. Suy nghĩ thuộc về Tư mà tư là nghiệp. Như vậy ý 
hành là nghiệp thuộc về hành trong 12 Nhân duyên. 


Tư là sự suy nghĩ là bước đầu trong tiến trình dẫn đến tham 
ái, sân hận, hại nên để tránh tiến trình này. Người tu tập Chánh 
tư duy là suy tư ngược lại với tà tư duy có nghĩa là hằng ngày 
suy tư về ly dục, suy tư về vô sân, suy tư về vô hại. Khi tâm 
thường suy tư như vậy thì dục tầm, sân tầm, hại tằm không 
sanh khởi tức là tu tập thành công. Đa số người học Phật không 
suy tư để từ bỏ dục nên khi dục khởi lên sẽ thúc đây chúng ta 
chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc để thỏa mãn lòng dục. 
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Đạo để là Chánh tư duy sẽ đối nghịch khổ Tập là dục tầm, 
sân tầm, hại tầm. Như vậy tu tập Chánh tư duy sẽ đoạn tận dục 
tầm, sân tầm, hại tầm. Tu tập chi phần này viên mãn sẽ đoạn 
diệt Tà tư duy (dục tầm, sân tầm, hại tầm) và sẽ chứng bậc 
Thánh nhất lai. 


3. Chánh Ngữ ngược lại Tà ngữ 
Kinh Trung Bộ số 117 viết: 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là Tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai 
lưỡi, ác khẩu, nói lời phù phiếm; như vậy, này các Tỳ-kheo, là 
tà ngữ. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ, 
này các Tỳ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chảnh ngữ, này 
các Tỳ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; 
có loại chánh ngữ, này các Tỳ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thể, thuộc đạo chỉ. 


Chánh ngữ là ngược lại với Tà ngữ là không nói láo, không 
nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. 
Hằng ngày thực hành Chánh ngữ thuần thục thì tà ngữ không 
khởi lên. 

Đạo đề là Chánh ngữ đối nghịch Tà ngữ là khổ tập. Như 
vậy tu tập Chánh ngữ sẽ đoạn tận Tà ngữ. 

4. Chánh Nghiệp ngược lại Tà Nghiệp 

Kinh Trung Bộ số 117 viết: 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tà nghiệp? Sát sanh, lấy của 
không cho, tà hạnh trong các dục; như vậy, này các T)-kheo, là 
tà nghiệp. 
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Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh nghiệp? Chánh 
nghiệp, này các Tỳ-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại chánh 
nghiệp, này các Tỳ-kheo, hữu lậu, thuộc phước bảo, đưa đến 
quả sanh y; có loại chánh nghiệp, này các T-kheo, thuộc bác 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


Đạo đề là Chánh nghiệp đối nghịch Tà nghiệp là Khô tập. 


Chánh nghiệp là ngược với Tà nghiệp là không sát sanh, 
không lấy của không cho, không tà dâm. Chúng ta hằng ngày 
thực hành chánh nghiệp thuần thục thì Tà nghiệp không khởi 
lên. 


5. Chánh Mạng ngược lại Tà mạng 
Kinh Trung Bộ số 117 viết: 


Và này các T)-kheo, thế nào là tà mạng? Lừa đảo, nói lời 
mê ly, hiện tướng, gian trả, lấy lợi câu lợi; như vậy, này các 
T)-kheo, là tà mạng. 


Và thể nào, này các T)-kheo, là chánh mạng? Chánh mạng, 
này các Tỳ-kheo, Ta nói có hai loại: có loại chành mạng, này 
các Tỳ-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; 
có loại chánh mạng, này các T)-kheo, thuộc bậc Thánh, vô 
lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ. 

Đạo đề là Chánh mạng đối nghịch là Tà mạng là Khổ tập. 

Tà mạng là gì? Nuôi sống thân bằng cách nói láo hay sát 
sanh hay nghề buôn bán thịt, buôn bán người, buôn bán vũ khí, 
buôn bán thuốc độc. 

Kết hợp Đạo đế: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng 
sẽ đoạn tận Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng. Như vậy tu tập ba 
Đạo đề sẽ chấm dứt ba Khổ tập hoàn toàn. Quý vị sẽ thành 
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tựu giới được sanh lên cõi trời. Tuy nhiên tu tập Chánh kiến sẽ 
chứng bậc Thánh dự lưu và tự động sẽ thành tựu giới. Nhưng 
thành tựu giới chưa có Chánh kiến thì vẫn sanh vào cõi trời 
hưởng phước. 


6. Chánh Tỉnh tấn ngược lại Tà tỉnh tấn 
Kinh Trung Bộ số 117 viết: 


Ai tỉnh tấn đoạn trừ Tà mạng, thành tựu Chánh mạng; 
như vậy là chánh tỉnh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm đoạn trừ 
tà mạng, chánh niệm đạt được và an trụ chánh mạng, như 
vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy, ba pháp này chạy theo, 
chạy vòng theo chánh mạng, tức là chánh kiến, chánh tỉnh tấn, 
chánh nIỆm. 


Đạo để là Chánh tỉnh tấn ngược lại khổ Tập là Tà tính tấn. 

7. Chánh Niệm ngược lại Tà niệm 

Kinh Trung Bộ số 117 viết: 

Tà niệm, này các T)-kheo, do chánh niệm làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà niệm duyên khởi, các 
pháp ấy được tiêu diệt trong người có chánh niệm. Và những 
thiện pháp được chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy được tu 
tập và trở thành viên mãm. 

Đạo để là Chánh niệm ngược lại Khổ tập là Tà niệm. Tu 
tập chánh niệm viên mãn sẽ chứng bậc Thánh A-la-hán hay 
bậc Thánh bắt lai. 

Tà niệm là gì? 

Là không ghi nhớ do duyên gì tâm tham sanh khởi và do 
duyên gì tâm tham đoạn diệt cũng như không ghi nhớ duyên 
gì tâm sân sanh khởi và đoạn diệt. Do không có Chánh niệm 
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nên không biết vì sao tham sân sanh và diệt nên tham, sân tôn 
tại phải đi luân hôi. 
Chánh niệm là gì? 


Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nội tâm có đi dục, tuệ trí: “Nội 
tâm tôi có ái dục ”; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: “Nội 
tâm tôi không có ái dục”. Và với ái dục chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã sanh nay được 
đoạn diệt, Vị ấy tuệ trị như vậy; và với ải dục đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Chánh niệm là ngược lại Tà niệm là ghi nhớ do duyên gì 
tâm tham sanh khởi và đoạn diệt, do duyên gì tâm sân sanh 
khởi và đoạn diệt, quan sát lâu ngày sẽ có trí tuệ như sau: tâm 
tham, tâm sân đã đoạn diệt không sanh trở lại do giác ngộ 
duyên thọ lạc nào cũng đưa đến thọ khổ. 


Khi tham, sân đoạn tận và đã đoạn ba hạ phần kiết sử do có 
chánh kiến. Vị này chứng bậc Thánh bắt lai. 


8. Chánh Định ngược lại Tà định 


Đạo để là Chánh định ngược lại khổ Tập là Tà định. Tu tập 
Chánh định viên mãn sẽ chứng tam minh: Túc Mạng Minh, 
Sanh Tử Minh, Lậu Tận Minh. 


Kinh Trung Bộ số 117 viết: 


Tà định, này các Tỷ-kheo do chánh định làm cho tiêu diệt. 
Và những ác bắt thiện pháp được tà định duyên khởi, các pháp 
ấy được tiêu diệt trong người có chảnh định. Và những thiện 
pháp được chánh định duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và 
trở thành viên mãn. 
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Định (samadhn) là tập trung, có hai sự tập trung là Tà định 
và Chánh định. 

Tà định là gì? Sự tập trung saI hay lạc đường 

Tập trung vào một đối tượng nào đó như một nhà khoa 
học, tập trung suy tư về khoa học, nhiều lĩnh vực trong cuộc 
sống của chúng ta như suy tư sáng chế ra vũ khí hoặc suy tư 
về kinh doanh đề kiếm nhiều tiền v.v... Như vậy gọi là Tà định. 

Đa số những người sanh ra thời kỳ này, có Tà định rất 
nhiều. Vì nghiệp quá khứ của họ, không ai thay đối được trừ 
khi họ là người tự thay đổi. 

Sự khác nhau giữa Định và Thiền Định 

jhäãna: absorption of concentration in medifation 

Dịch Việt: Hấp thụ sự tập trung trong suy tư 

Thiền định là sự tập trung sâu bằng cách suy tư 

samädhi: điềm tĩnh, thu mình, tập trung tâm trí hướng đến 
sự hợp nhất và nhất tâm 

Thiền định, tập trung có suy tư còn Định là Sự tập trung 

Chánh định 

Chánh định (sammäsamadh)) là gì? Sự tập trung đúng hay 
chánh. 

Thế nào là chánh định? Này chư Hiển, ở đây, Tỷ-kheo ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tử. Vị Tỳ-kheo 
ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiên thứ ba. Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh định. 


Thiền thứ nhất: Khi tập trung suy nghĩ để ly dục gọi là 
chánh định, người học Phật suy nghĩ liên tục như sau: Ly dục 
sẽ không hại mình, hại người, hại cả hai, có trí tuệ, không có 
phiền não, đưa đến Niết Bàn. Và Tứ là điều chỉnh nếu quá 
mức. 

Thiền thứ hai: Dừng suy nghĩ liên tục tức là diệt tầm, diệt 
tứ 

Thiền thứ ba: Ly hỷ trú xả là không dính mắc với hỷ lạc 


Thiền thứ tư: xả niệm thanh tịnh, có thanh tịnh nhưng tâm 
không khởi lên dính mắc. 
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Chương 2 
SỰ DIỆT KHÔ (NIẾT BÀN) 


Có vài bài kinh xin trích dẫn ra đây đề nói lên ý nghĩa khổ 
diệt và Khổ diệt Đạo. 

Định nghĩa Khổ tập và Khổ diệt trong Kinh Chuyên Pháp 
Luân viết: 

Đây là Thánh để về Khổ tập, này các T)ỳ-kheo, chính là ái 
này đưa đến tải sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, chính là ly 
tham, đoạn diệt, không có dự tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 


Kinh Tiểu Bộ tập 1 viết: 


“Rồi Thế Tôn, sau bảy ngày, ra khỏi định ấy, trong đêm 
canh cuối cùng, khéo thuận chiều và nghịch chiêu tác ÿ lý 
duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cải này 
sanh, cải kia sanh. Do cải này không có mặt, cải kia không 
hiện hữu. Do cải này diệt, cải kia diệt”. Tức là duyên vô mình 
có các hành. Duyên các hành có thức... Duyên sanh, có giả 
chết, sâu bỉ khổ wu não. Như vậy là tập khởi của khổ uẩn này. 
Do đoạn diệt, ly tham, vô mình không có dư tàn, nên các hành 
diệt. Do các hành diệt, nên thức diệt... Như vậy là đoạn điệt 
của khổ uẩn này”. 
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Kinh Tương Ưng 2 viết: 

S1).... Trủ ở Savatthi... (như trên). 

2) - Này các T)ỳ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông về 
tà đạo và chánh đạo. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Tà 
SẼ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 


3) - Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tà đạo? Này các 
T)-kheo, vô mình duyên hành; hành duyên thức... (như trên)... 
như vậy là toàn bộ khổ uẩẫn này tập khởi. Này các Tỳ-kheo, đây 
goi là tà đạo. 


4) Và này các T)-kheo, thể nào là chánh đạo? Do ly tham, 
đoạn điệt vô mình một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành 
diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn 
này đoạn diệt. Này các T)-kheo, đáy gọi là chánh đạo. ” 


Kinh Trung Bộ số 148 viết: 


“Này các T)-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự 
tập khởi của thân kiến. Ai quán mất là: “Cải này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quản các sắc... Ai 
quán nhãn thức... 1i quán nhãn xúc... Ai quản thọ... 4i quản 
ái... Ai quản tai... Ái quản mũi... 4i quản lưỡi... Ái quán thán... 
Ai quản ÿ... 1i quản các pháp... Ái quản ý thức... Ái quản ý 
xúc... Ai quản ái: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi `. 

Nhưng này các T)-kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn 
diệt của thân kiến. Ai quán mất: “Cái này không phải là của 
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tôi, cái này không phải là tôi, cải này không phải là tự ngã của 
tôi ”. Ai quản sắc... Ai quản nhãn thức... Ai quán nhãn xúc... Ai 
quán thọ... 1i quản ải... Ai quản tại... 4i quản mũi... 4i quản 
lưỡi... Ai quản thán... Ái quản ý... Ái quản các pháp... Ái quản 
ÿ thức... Ai quản ý xúc... Ai quán thọ... Ai quán ái: “Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi `. 

Dựa vào ba đoạn kinh trên có thể giải thích Diệt Khổ như 
sau: 


1. “Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu ” 


Có nghĩa là diệt cái nhân hay điểm bắt đầu không có mặt 
thì cái quả không có. 

Nhân sanh khô là Ái nhưng theo 12 Nhân duyên cho biết 
duyên Thọ sanh khởi Ái nhưng Thọ là quả nên không thể diệt 
được duyên Thọ. Như vậy để Ái không có mặt, người học Phật 
cần trải nghiệm về duyên Thọ lạc sanh khởi khổ Tập tức là 
Ái dục và chứng nghiệm duyên Thọ khổ sanh khởi thì Ái dục 
diệt. Sau khi trải nghiệm và ghi nhớ thọ lạc sanh khởi Ái và 
thọ khổ sanh khởi thì Ái dục diệt. Sự trải nghiệm và ghi nhớ 
hai tiến trình này. Trí tuệ sẽ sanh khởi cho người có Chánh 
niệm như sau: 


Ghi nhớ do Thọ lạc sanh khởi tham ái tức là có sự đính mắc 
vào đối tượng và ghi nhớ do Thọ khổ làm cho tham ái đoạn 
diệt tức là không còn dính mắc vào đối tượng. Như vậy do thọ 
lạc đã đưa đến thọ khổ nếu trong tương lai gặp duyên thọ lạc 
tâm không dính mắc thì không có khổ. 


Sự giải thích trên để sáng tỏ câu ““Do cái này không có mặt, 
cải kia không hiện hữu `" 
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Đạo để là con đường tức là những điểm được nối lại với 
nhau. Tà đạo là con đường nối những điểm “Do cái này” thành 
một con đường. Chánh đạo cũng là con đường ngược lại tà 
đạo. Như vậy Tà đạo là Tập để còn Chánh đạo làm cho Tập đề 
không có mặt. 


Ví dụ: 


Sáu nội xứ nhập sáu ngoại xứ sanh khởi sáu thức gọi là tập 
đế, ngược lại tập đề là không nhập sáu ngoại xứ tức là tập để 
diệt. 

Sáu xúc xứ là tập đề, ngược lại chánh đạo là không có sáu 
xúc xứ tức là tập đề diệt. 

Sáu thọ là tập đề, ngược lại không dính mắc sáu thọ là đạo 
đề. 


Tà đạo là 12 Nhân duyên ngược lại là Chánh đạo: Vô minh 
diệt, duyên Hành diệt, duyên Thức diệt, duyên Danh sắc diệt, 
duyên Lục nhập diệt, duyên Xúc diệt, duyên Thọ diệt, duyên 
Ái diệt, duyên Thủ diệt, duyên Hữu diệt, duyên Sanh diệt, 
duyên Già chết diệt. 
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MỘT SÓ BÀI KINH LIÊN HỆ 
TỨ THÁNH ĐÉ 


Những bài kinh được bồ sung trong phần này đề giúp cho 
độc giả có thể biết rõ về Tứ Thánh Đế, 12 Nhân duyên, Bát 
Thánh đạo và tôi cũng có những giải thích về sự liên hệ những 
bài kinh đưới đây có liên hệ đến quả khổ lạc hiện tại, nghiệp 
mới trong 12 Nhân duyên và Bát Thánh đạo. 


1. Kinh Chuyển Pháp Luân 


Kinh Chuyên Pháp Luân là bài kinh tối quan trọng trong 
đạo Phật nhưng để hiểu bài kinh này vô cùng khó khăn. Nếu 
như người học Phật ngày nay không đọc và không suy tư về 
năm bộ Kinh Nikaya thì chuyện hiểu được nội dung Tứ Thánh 
Đề khó xảy ra. Đây là lý do giải thích tại sao những người học 
Phật về sau không thể nào chứng ngộ Tứ Thánh Đề được nên 
đã đi tìm kiếm những phương pháp khác để tu hoặc sáng tạo 
ra nhiều kinh sách khác. Vì vậy những gì Đức Phật dạy lúc ban 
đầu bị biến mắt và diễn dịch sai lệch quá nhiều. 
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Nội dung 


Tôi xin trích dẫn bài Kinh Chuyển Pháp Luân còn gọi là 
Tứ Thánh Đề trong - Tương Ưng V, Phẩm 56, Tương Ưng Sự 
Thật viết như sau: 


“II. IL Như Lai Thuyết (1) (S.v,420) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại lsipatana, chỗ Vườn 
Nai. 


2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo: 


- Có hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, một người xuất 
gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 


3) Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. 
Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này 
các T)-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, 
tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 


4) Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỳ-kheo, 
do Như Lai chảnh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là con đường 
Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Đáy là con đường trung đạo, này các 
T)-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, 
đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 
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5) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỳ-kheo. Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sâu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ải biệt ly là khổ, cầu không được là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là kh. 


6) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

7) Đây là Thánh đề về Khổ diệt, này các T)-kheo, chính là 
ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 


8) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này 
các T)ỳ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tảm ngành, tức 
là chánh tri kiến... chánh định. 


9) Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ 
cân phải liễu tri, này các T)-kheo, đối với các pháp, từ trước 
Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ đã được liễu trí, này các 
T)-kheo, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

10) Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ tập cần phải 
đoạn tận, này các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây 
là Thánh để về Khổ tập đã được đoạn tận, này các Tỳ-kheo, đối 
với các pháp... quang sanh. 

11) Đây là Thánh để về Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải 


386 #4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÓI THƯỢNG 


chứng ngộ, này các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 
Đây là Thánh để về Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các 
T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. 


12) Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh 
để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, này các 
T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh để về 
Con Đường đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, này các T)-kheo, 
đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


13) Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, trong bốn Thánh 
để này, với ba chuyển và mười hai hành tưởng như vậy, tri 
kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Tù; thời này các 
T)-kheo, cho đến khi ấy, trong thể giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chự Thiên và loài Người, Ta không chứng trì đã chánh giác võ 
thượng Chánh Đăng Giác. 


14) Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, trong bốn Thánh 
để này, với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, trì kiến 
nhà thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi ấy, này 
các T)-kheo, trong thể giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, 1a mới chứng trì đã chánh giác vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa ”. 

13) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm Tỷ-kheo 
hoan hỷ, tín thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên 
bố, Tôn giả Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không 
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cấu uễ như sau: “Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy 
cũng bị đoạn diệt ”. 


16) Và khi Pháp luân này được Thể Tôn chuyển vận như 
vậy, chư Thiên cối đất này lớn tiếng nói lên: “Nay vô thượng 
Pháp luân này được Tì hé Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên đọa 
xứ, tại Vườn Nai, chuyền vận một Pháp luán chưa từng được 
ai chuyển vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, 
Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đời ”. 


17) Sau khi được nghe tiếng chư Thiên ở cõi đất, Tứ đại 
Thiên vương thiên lên tiếng nói lên: “Nay vô thượng Pháp 
luận này được Tỉ hé Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên đọa xử, 
tại Vườn Nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được di 
chuyền vận, Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay bất cứ một ai ở đời ”. 

18) Sau khi được nghe tiếng của chư Thiên ở Tứ đại Thiên 
vương thiên, thời chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba... chư Thiên 
Yama... chự Thiên Tusitd... chự Hóa lạc thiến... chư Tha hóa fự 
tại thiên... chư Thiên ở Phạm thiên giới lớn tiếng nói lên: “Nay 
vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xư, tại Vườn Nai, chuyển vận... bất cứ một ai ở đời ”. 


19) Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong 
giây phút ấy, tiếng ấy lên đến Phạm thiên giới. Và mười ngàn 
thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một 
hào quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt quả 
uy lực chự Thiên. 

20) Rôi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây: “Chắc 
chắn đã giác hiểu là Kondanna (Kiểu-trần-như)! Chắc chắn 
đã giác hiểu là Kondanna!” 
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Như vậy Tôn giả Kondanna được tên là Anndta Kondanna 
(A-nhã Kiểu-trần-nhuy). ” 


Những lời dạy trong bài kinh Chuyển Pháp luân ngăn gọn 
như vậy. Làm sao những người học Phật về sau có thể hiểu 
được sau khi Đạo Phật đã huỷ diệt ở xứ Ấn Độ. 


Tôi xin tóm tắt nội dung Kinh Chuyên Pháp Luân như sau: 


Phần mở đầu bài kinh Chuyên Pháp Luân, Đức Phật đã 
khám phá ra và xác quyết rằng Con đường đưa đến khổ diệt 
chính là Thánh Đạo Tám ngành, người học Phật cần phải tu 
tập hay thực hành sẽ chứng ngộ Niết Bàn và sẽ hết khổ đau. 
Sau đó Đức Phật đã nói ba chuyên về Tứ Thánh Đề giúp người 
học Phật biết mục tiêu gì cần hướng đến và cuối cùng là chứng 
ngộ Niết Bản. 

1. Chuyển thứ nhất về Tứ Thánh Đề 


Đây là chuyên thứ nhất có mục đích khai mở bốn sự thật 
tối thượng cho chư Thiên và loài người biết để thoát khô, chấm 
dứt sanh tử luân hồi. 

Đây là Thánh để về khổ 

Lần đầu tiên, Đức Phật đã khai thị cho chúng sanh biết trên 
thế gian có tất cả tám cái khổ. 

Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bị, 
khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khô, ái biệt ly là khổ, cầu 
không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẫn là khổ. 


Người học Phật cần biết những cái khổ vừa nêu trên và 
cô gắng suy tư làm thế nào đề thoát khổ chứ không thụ động. 
Khổ Thánh đề sẽ được giải thích chỉ tiết trong phần Lý Duyên 
khởi. 
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Đây là Thánh đề về Khô tập 

Đức Phật đã khai thị lần đầu tiên cho Trời và Người biết 
về Khổ Tập đều có nguyên nhân chứ không phải ngẫu nhiên. 

Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, chính là ái 
này đưa đến tải sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. - Tương 
Ưng, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thậi. 

Trong phần khai mở lần đầu tiên, Đức Phật chỉ nói ngắn 
gọn chính là ái hay dục ái, hữu ái, phi hữu ái là nguyên nhân 
sanh khởi ra khổ. Đây cũng là lý do mà những thế hệ về sau 
thêm vào khổ tập nhiều ý nghĩa khác nữa nên sai lời Phật dạy. 
Ý nghĩa khổ tập được định nghĩa chỉ tiết trong Kinh Tăng chỉ 
ba pháp chính là định lý Duyên Khởi tức là 12 Nhân Duyên. 

Đề hiểu khô tập rốt ráo cần phải tìm hiểu Lý Duyên Khởi 
tức là cần phải biết rõ ràng từng duyên trong 12 Nhân duyên 
cũng như biết 44 căn bản trí. 


Khô Tập Thánh đề sẽ được giải thích rõ ràng trong Phần A. 

Đây là Thánh để về Khô diệt 

Đức Phật đã khai mở Khổ Diệt để cho Người và Trời có trí 
tuệ diệt được khổ sau khi đã khai mở Khô và khổ Tập. 


Này các T)-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dự 
tàn khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp 
trước. - Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ưng Sự Thật. 

Định nghĩa Khổ Diệt rất ngăn gọn nhưng định nghĩa chỉ 
tiết được Đức Phật nói trong kinh Tăng chi ba pháp chính là 
Lý Duyên Diệt tức là diệt 12 Nhân Duyên. 
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Khổ Diệt hay Lý Duyên Diệt sẽ được tìm hiểu rõ ràng 
trong những chương sau. 


Đây là Thánh đề về Con Đường đưa đến Khỗ diệt 


Lần đầu tiên Đức Phật đã khai mở con đường đưa đến Khổ 
diệt cho Người và Trời để thực hành chấm dứt khổ và chứng 
ngộ Niết Bản. 

“Này các T)ỳ-kheo, chính là con đường Thánh đạo Tảm 
ngành, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. ” 
- Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thậi. 


Trong phân giới thiệu con đường đưa đến diệt khổ, Đức 
Phật không định nghĩa chi tiết Thánh đạo Tám ngành nên 
những thế hệ về sau tự biên, tự diễn về tám ngành dẫn đến sai 
lời Phật dạy. Tuy nhiên định nghĩa chỉ tiết tám ngành được nói 
trong Kinh Tương Ưng đạo hoặc Kinh Trung Bộ số 141 hoặc 
Kinh Trường Bộ số 22 có thể giúp người học Phật hiểu rõ về 
Bát Chánh. Nhưng ngày xưa có mấy ai đọc được hết Kinh 
Tương Ưng, Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ nên đã tưởng sai 
về tám ngành dẫn đến không chứng ngộ được Niết Bàn. 

Đạo để sẽ được bàn chi tiết trong những chương kế tiếp 
phía dưới. 

2. Chuyền thứ hai về Tứ Thánh Đế 

Chuyên thứ nhất trình bày bốn sự thật đến với người và trời 
đã nói ở trên. 

Sau khi Đức Phật đã giới thiệu Chuyển thứ nhất mà không 
nói về Chuyên thứ hai thì người học Phật khó mà nhận biết 
được những mục tiêu nào cần phải nhắm đến nên Đức Phật đã 
khuyến giáo người học Phật về chuyên thứ hai. 
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Đây là Thánh để cần phải liễu tri Khô 


“Đây là Thánh để về Khổ, này các Tỳ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ 
cân phải liễu tri, này các T)-kheo, đối với các pháp, từ trước 
Ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, mình sanh, 
quang sanh. ” - Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thật. 


Sau khi Đức Phật đã khai mở Thánh đề về Khô và chuyển 
thứ hai khuyến giáo người học Phật cần phải liễu tri về Khô chứ 
không phải chỉ biết từ ngữ khổ. Vì vậy người học Phật nên có 
gắng tìm hiểu tại sao Đức Phật dạy chúng ta biết rốt ráo về Khổ. 
Nếu không liễu tri Khổ thì không thê nào biết được khổ Tập. 


Đây là Thánh đề về khổ Tập cần phải đoạn tận 


“Đây là Thánh để về Khổ tập, này các Tỳ-kheo, đổi với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh để về Khổ tập cần phải 
đoạn tận, này các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. ” 
- Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thậi. 


Sau khi Đức Phật đã khai mở Khổ Tập, chuyển thứ hai 
hướng dẫn người học Phật cần phải đoạn tận Khổ Tập, nếu 
không thì khổ sẽ không chấm dứt. Người học Phật cần suy tư 
tại sao Đức Phật dạy chúng ta cần phải đoạn tận khổ tập mà 
không y cứ vào bất cứ ai. 

Đây là Thánh để về khổ Diệt cần phải chứng ngộ 

“Đây là Thánh đề vê Khổ diệt, này các Tỳ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. Đây là Thánh đề về Khổ diệt cần phải 
chứng ngô, này các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. ” 
- Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thậi. 
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Đức Phật đã khuyến giáo khổ tập cần phải đoạn tận có nghĩa 
là khổ tập chấm dứt tức là khổ diệt cần phải chứng ngộ khi mà 
khổ tập không còn nữa. Người học Phật cần hiểu rằng trạng 
thái khổ tập hết chính là Niết Bàn cần phải trải nghiệm hay phải 
chứng ngộ và phải suy tư tại sao khổ diệt cần phải chứng ngộ 
để chúng ta không lưỡng lự một khi khổ tập chấm dứt. 


Đây là Thánh đề về Con đường đưa đến khổ diệt cần 
phải tu tập 

“Đây là Thánh để về Con Đường đưa đến khổ diệt, này 
các T)-kheo, đối với các pháp... quang sanh. Đây là Thánh 
để về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, này các 
T)-kheo, đổi với các pháp... quang sanh. ” - Tương Ung, Phẩm 
36, Tương Ung Sự Thật. 


Sau khi Đức Phật đã khuyến giáo khổ cần phải liễu trị, 
khổ tập cần phải đoạn tận, khổ diệt cần phải chứng ngộ nhưng 
không khuyến giáo con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu 
tập thì sự khổ đau không thể nào hết được. Do vậy Đức Phật 
đã khuyến giáo người học Phật cần phải tu tập hay thực hành 
để diệt khổ hoàn toàn và suy tư tại sao Đức Phật dạy như thế. 


3. Chuyển thứ ba về Tứ Thánh Đề 


Đức Phật đã khai thị, đã khuyến giáo về Tứ Thánh Đề còn 
chuyên thứ ba là người học Phật đã liễu tri khổ, đã đoạn tận 
khổ tập, đã chứng ngộ diệt khổ và đã thực hành xong. 


Dựa vào chuyên thứ nhất cho biết người học Phật lần đầu 
tiên biết đây là Khổ Thánh đế, đây là Khổ Tập Thánh đế, đây 
là Khổ Diệt Thánh đế, đây là con đường dẫn đến khổ diệt 
Thánh đề. Đây gọi là trí văn mà người học Phật nên học thuộc 
và ghi nhớ. 
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Dựa vào chuyền thứ hai khuyến khích người học Phật cần 
phải liễu tri khô, khổ tập cần phải đoạn tận, khổ diệt cần phải 
chứng ngộ, con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu tập. Như 
vậy chuyên thứ hai được hiểu như trí tư. Do đó quý vị cần 
suy tư nhiều về chuyền thức hai để biết rõ bốn mục tiêu: khổ 
cần phải liễu tri, khô tập cần phải đoạn tận, khổ diệt cần phải 
chứng ngộ, con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu tập. 


Dựa vào chuyên thứ ba nói về khổ đã được liễu tri, khổ 
tập đã được đoạn tận, khô diệt đã được chứng ngộ, con đường 
dẫn đến khổ diệt đã được tu tập. Chuyên thứ ba ví như trí tu 
đã viên mãn. 

Người học Phật đã hiểu Tứ Thánh Đề và đã thực hành 
xong. Công việc thực hành chuyền thức ba được viên mãn vô 
cùng khó nên kiên nhẫn thực hành đến một lúc sẽ thành tựu. 


Đoạn kết Tứ Thánh Đề viết như sau: 


Cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, trong bốn Thánh để 
này, với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, trì kiến 
như thật không khéo thanh tịnh ở nơi Ta; thời này các T)-kheo, 
cho đến khi ấy, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, Ta không chưng trì đã chánh giác vô 
thượng Chánh Đăng Giác. 


14) Và cho đến khi nào, này các Tỳ-kheo, trong bốn Thánh 
đến này, với ba chuyển và mười hai hành tưởng như vậy, trì 
kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi Ta; cho đến khi 
ấy, này các Tỳ-kheo, trong thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chự Thiên và loài Người, Ta mới chưng trì đã chánh giác vô 
thượng Chánh Đẳng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động 
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là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không 
còn tải sanh nữa `. 

Dựa đoạn văn trên có từ ngữ “77 kiến như thật đã khéo 
thanh tịnh ở nơi ta”. Như vậy trong bốn Thánh để này với 
ba chuyển và mười hai hành tướng ; cho đến khi ấy, này các 
T)-kheo, trong thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, 1a mới chứng tri đã chánh giác vô thượng Chánh 
Đăng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là tâm giải 
thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái 
sanh nữa ”. - Tương Ung, Phẩm 56, Tương Ung Sự Thật. 

Tri kiến như thật đã khéo thanh tịnh có nghĩa là thấy biết 
như thật không còn nghi ngờ về bốn Thánh đề với ba chuyền 
cho đến khi đó tri kiến khởi lên nơi Đức Phật “Bát động là 
tâm giải thoát của Đức Phật và đây là đời sống cuối cùng nay 
không còn tái sanh nữa ”. Ngày nay người học Phật cần phải 
có tri kiến bốn Thánh đề như thật, nếu không thì chấm dứt khô 
không xảy ra. 


4. Kết luận 

Sau khi Đức Phật đã tuyên thuyết Tứ Thánh Đề có hai kết 
quả. 

Có ngài Kiều Trần Như chứng quả Thánh Dự Lưu. 


Có mười ngàn thế giới chuyển động, rung động mà mỗi 
thế giới gồm có bốn châu: Bắc Câu-Lư Châu, Tây Ngưu-Hóa 
Châu, Đông Thăng-Thần Châu và Nam Thiệm-Bộ Châu; Sáu 
cõi trời dục giới; mười lăm cõi trời sắc giới. 
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Như vậy các Chư Thiên thuộc cõi trời dục giới và các phạm 
thiên thuộc mười lăm cõi trời sắc giới biết có một vị Phật toàn 
giác xuất hiện ở thế gian. Như vậy bài Kinh Chuyển Pháp 
Luân tức là Tứ Thánh Đề cực kỳ quan trọng. 

Đề hiểu được Tứ Thánh Đề vô cùng khó khăn, tôi đã tìm 
hiểu và suy tư trong năm bộ Kinh Nikaya. Tôi đã xâu chuỗi 
những bài kinh có định nghĩa và rút ra những ý chính sau đây: 

Lý duyên khởi sẽ giải thích rõ ràng Thánh đề về khổ và 
Thánh đề về khô Tập. 

Lý Duyên Diệt giải thích về Thánh đề về Khổ Diệt và để 
diệt Khổ Tập hoàn toàn chính là Thánh Đạo Tám ngành. 
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2. Đại kinh Đoạn tận Ái 


Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 38. Đại kinh Đoạn 
tận ái viêt: 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Lúc bấy giò, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, 
khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn 
thuyết giảng, thì thức này rong ruồi, luân chuyển nhưng không 
đổi khác ”. 

Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: “Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: 'Theo như tôi 
hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này rong ruồi, luân 


chuyển nhưng không đổi khác'“. Rôi những Tỷ-kheo ấy đi đến 
chỗ Tỷ-kheo Sai, con của người đánh cá ở, khi đến xong liễn 


nói với Tỷ-kheo Safi, con của người đánh cá như sau: 


- Này Hiển giả Sad, có đúng sự thật chăng, Hiển giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn 
thuyết giảng thì thức này rong ruồi, luân chuyển nhưng không 
đổi khác ”. 

- Thật sự là vậy, chư Hiên, theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn 
thuyết giảng, thì thức này rong ruổi, luân chuyển nhưng không 
đổi khác. 

Rồi những Tỷ-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liên cật vấn, nạn vấn lý do, thảo 
luận: 
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- Hiên giả SaH, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. 
Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như 
vậy. Hiển giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiễu pháp môn nói thức 
do duyên khởi; không có duyên thì thức không hiện khởi. 

Tỷ-kheo Safti, con của người đánh cá, dù được các Tỷ-kheo 
ấy cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp 
chặt, năm chặt tà kiến ấy. 


- Thật sự là vậy, chư Hiên. Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn 
thuyết giảng thì thức này rong ruồi, luân chuyển, nhưng không 
đổi khác. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo Sati, con 
người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các vị ấy đến chỗ Thể 
Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài rôi ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo Sadi, con của người đánh cả, khởi 
lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết 
giảng thì thức này rong ruồi, luân chuyển, nhưng không đổi 
khác”. Bạch Thể Tôn, chúng con nghe: “Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo tôi 
hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này rong ruồi, luân 
chuyền, nhưng không đổi khác ”. Bạch Thể Tôn, rồi chúng con 
đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá ở, khi đến 
xong, liễn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá: 

“- Này Hiên giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiên giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: 'Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng 
thì thức này rong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”. 

Bạch Thể Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của 
người đánh cả nói với chúng con như sau: 
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“- Thật sự là vậy, chư Hiển. Theo như tôi hiểu thì thức này 
rong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”. 


Bạch Thể Tôn, chúng con muốn khiên Tỷ-kheo SaH, con 
của người đánh cả, từ bỏ ác tà kiên áy, liên cật ván, nạn vẫn 
Jý do, thảo luận: 


“- Hiển giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thể 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói 
như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiễu pháp môn nói 
thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi `. 


“Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá dẫu 
cho được chúng con cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói 
lên ác tà kiến ấy, cứng đâu, chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy ”. 

“- Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết giảng thì 
thức này rong ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”. 

“Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cả, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng 
con đến hỏi Thể Tôn ỷ nghĩa này. ” 

Rồi Thể Tôn gọi một Tỷ-kheo khác: 

- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhán danh Ta, gọi Tỷ-kheo SaH, 
con của người đánh cả: “Hiển giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiển 
giả ”. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá, sau khi đến, liên nói với Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cả: 


- Hiển giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả. 
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- Thưa váng, Hiên giả. 


Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá đáp lời Tỷ-kheo ấy, 
đi đến chỗ Thể Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá, đang ngôi xuống một bên: 


- Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: 
“Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn thuyết giảng, thì thức này 
rong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”? 


- Thát sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này rong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác. 


- Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ 
này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác. 


- Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp Ta thuyết 
giảng như vậy. Này kẻ mê mở kia, có phải chăng, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn nỏi là thức do duyên khởi, không có duyên, thì 
thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông 
xuyên tạc Tu, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông còn tự phả 
hoại Ông và tạo nên nhiêu tốn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như 
vậy sẽ đưa đến bắt hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông. 


Rồi Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong Pháp, 
Luật này không? 


- Bạch Thế Tôn, làm sao có thể có được, không thể được, 
bạch Thế Tôn. 
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Được nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cả, im 
lặng, hô người, thụt vai, cúi đáu, lo âu, cảm miệng. Rồi Thê 
Tôn sau khi biết được Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cả, 
đang im lặng, hồ ngươi, thụt vai, cúi đáu, lo âu, câm miệng, 
bèn nói với Tỷ-kheo Safi, con của người đánh cả: 

- Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Qng qua ác tà kiên của 
chính Ong. đáy, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo. 

Nồi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư T)-kheo, các Ông có hiểu pháp Tu thuyết giảng giống 
như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không những đã 
xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình 
và tạo nên nhiều tốn đức? 


- Bạch Thể Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng 
nhiễu pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên, thức 
không hiện khởi. 

- Lành thay, chư T)-kheo, lành thay, chư Tỳ-kheo, các Ông 
hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư T)-kheo, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên, thức 
không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SaH, con của người đánh cá, 
không những xuyên tạc Tu vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự 
pháp hoại mình và tạo nên nhiêu tổn đức, và như vậy sẽ đưa 
đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. 


(Duyên sanh Thức) 


Này các Tỳ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có 
tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi 
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và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 
Này các Tỳ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. 
Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên 
cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy 
có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ÿ thức. 

(Các câu hỏi về sanh vậƒ) 

Này các T)-kheo, các Ông có thấy sanh vật này không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. 


- Này các T)-kheo, các Ông có thấy sự tác thành sanh vật 
do món ăn ấy không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. 

- Này các T)-kheo, các Ông có thấy, do sự đoạn diệt các 
món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. 


- Này các T)-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Sanh vật 
này có thể không có mặt? 


402 #4 TỨ THANH ĐỀ LÀ TÔI THƯỢNG 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 

- Này các Tỳ-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Sự tác 
thành của món ăn ấy có thể có hay không? 

- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các T)-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Do sự 
đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay 
không bị đoạn điệt? 


- Bạch Thế Tôn, có vậy. 

- Này các T)-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì sự 
nghỉ ngờ này được trừ diệt. Sanh vật này có thể không có mặt? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các T)-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì 
sự nghỉ ngờ này được trừ diệt. Sự tác thành của món ăn ấy có 
thể có hay không? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các T)-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì 
sự nghỉ ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn diệt các món ăn ấy, 
sanh vật có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề 
này), ở đây, các Ông có phải không có nghỉ hoặc không? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các T)-kheo, sự tác thành của món ăn ấy, (đối với vấn 
đề này), ở đây, các Ông có phải không có nghỉ hoặc không? 


- Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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- Này các T)ỳ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật 
ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề này), ở đây, các Ông có 
phải không có nghỉ hoặc không? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn đề 
này) có phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ 
không? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các Tỳ-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ấy là do các 
món ăn ấy tác thành,... này, có phải các Ông khéo thấy nhờ 
như thát chánh trí tuệ không? 


- Bạch Thể Tôn, có vậy. 


- Này các T)ỳ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật 
ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vấn đề này), có phải các Ông 
khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các T)-kheo, đối với trì kiến này được thanh tịnh 
như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các Ông chấp 
trước, lấy làm hãnh diện, truy cẩu, xem là của mình, thì này 
các Tỳ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp 
được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy? 


- Bạch Thế Tôn, không. 


- Nhưng này các Tỳ-kheo, đổi với trí kiến này được thanh 
tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các Ông 
không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cấu, 
không xem là của mình, thì này các Tỳ-kheo, các Ông có thể 
hiểu ví dụ của mình, thì này các Tỳ-kheo, các Ông có thể hiểu 
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ví dụ là của mình, thì này các Tỳ-kheo, các Ông có thể vi dụ 
chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là đề đưa vượt qua, không 
phải đề nắm lấy? 


- Bạch Thể Tôn, có. 
(Thức ăn và Duyên khởi) 


- Này các T)-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài 
hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thể 
nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc thực, 
thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. 


Và này các T)-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? Bốn món ăn này lấy ải làm nhân duyên, lấy ải làm tập 
khởi, lấy ải làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Này các 
Tỷ-kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khỏi, 
lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Ái lấy thọ 
làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm sanh chủng, 
lấy thọ làm nguyên nhân. Này các Tỳ-kheo, thọ này lấy gì làm 
nguyên nhân, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy 
øì làm nguyên nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm 
tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. 
Này các Tỳ-kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Xúc 
lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy 
sáu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên nhân. Này 
các Tỳ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Sáu 
nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm tập khởi, 
lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên nhân. 
Này các T)-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
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làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 
Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức là tập khởi, lấy 
thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. Này các T)- 
kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy 
øì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Thức lấy hành 
làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy hành làm sanh 
chủng, lấy hành làm nguyên nhân. Này các Tỳ-kheo, các hành 
này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh 
chủng, lấy gì làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm 
nhân duyên, lấy vô mình làm tập khởi, lấy vô minh làm sanh 
chủng, lấy vô mình làm nguyên nhân. 


(Duyên theo chiều thuận) 


Như vậy, này các Tỳ-kheo, vô mình duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sảu nhập, 
sảu nhập duyên xúc, xục duyên thọ, thọ duyên ái, đi duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, 
khổ, ưu, não được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn 
bộ khổ uẩn này. 


(Duyên theo chiều nghịch) 


Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên sanh nên 
già, chết hiện khởi). Này các Tỳ-kheo, sanh duyên già, chết có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên già, chết. 

- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỳ-kheo, hữu 
duyên sanh có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đối với chúng 
con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Hữu duyên sanh. 
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- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỳ-kheo, thủ duyên 
hữu có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào? 


- Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối với chúng 
con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Thủ duyên hữu. 

- Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các T)-kheo, ái duyên 
thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng con, 
(nghĩa) ở đây là vậy: Ái duyên thủ. 

- Trước đã nói: Thọ duyên ải. Này các T)-kheo, thọ duyên 
ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng con, 
(nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ải. 


- Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các T)-kheo, xúc duyên 
thọ có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thể Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đối với chúng con, 
(nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 


- trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các T)ỳ-kheo, sảu 
nhập duyên xúc có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể 
nào? 

- Bạch Thế Tôn, sảu nhập duyên xúc. Như vậy đổi với 
chúng con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Sảu nhập duyên xúc. 

- Trước đã nói: Danh sắc duyên sảu nhập. Này các 
T)-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thể nào? 

- Bạch Thể Tôn, danh sắc duyên sảu nhập. Như vậy đổi với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh sắc duyên sáu nhập. 
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- Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các Tỳ-kheo, 
thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như 
thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên danh sắc. 


- Trước đã nói: Hành duyên thức. Này các Tỳ-kheo, hành 
duyên thức có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thể Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối với chúng 
con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Hành duyên thức. 


- Trước đã nói: Vô mình duyên hành. Này các T)ỳ-kheo, vô 
mình duyên hành có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, vô mình duyên hành. Như vậy đổi với 
chúng con (nghĩa) ở đáy là vậy: Vô mình duyên hành. 


(Tóm lược về Duyên) 


- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta 
cũng nói như vậy: “Cái này có nên cải kia có, cải này sanh nên 
cải kia sanh ”, như vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sảu nhập, sáu nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên di, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não cùng 
sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


(Diệt theo chiều thuận) 


Do vô mình đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các 
hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức điệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sảu nhập diệt. Do sảu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ điệt 
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nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bì, 
khổ, ưu, não đếu diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẫn này 

(Diệt theo chiều nghịch) 

Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. Này các 
T)-kheo, do sanh điệt nên già, chết diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. Như vậy 
đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do sanh diệt nên già, 
chết diệt. 

- Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này các 
T)-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thể nào? 

- Bạch Thể Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy đổi với 
chúng con (nghĩa) ở đáy là vậy: Do hữu diệt nên sanh diệt. 

- Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này các T)-kheo, 
do thủ diệt nên hữu điệt có phải không? Hay ở đáy (nghĩa) như 
thế nào? 

- Bạch Thể Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Do thủ diệt nên hữu diệt. 

- Trước đã nói: Do ái điệt nên thủ diệt. Này các Tỳ-kheo, 
do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay ở đáy (nghĩa) như 
thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đổi với 
chúng con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Do ải diệt nên thủ diệt. 
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- Trước đã nói: Do thọ diệt nên ải diệt. Này các T)-kheo, 
do thọ điệt nên ái diệt có phải không? Hay ở đáy (nghĩa) như 
thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đổi với 
chúng con (nghĩa) ở đáy là vậy: Do thọ diệt nên ái diệt. 

- trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này các T)-kheo, 
do xúc diệt nên thọ điệt có phải không? Hay ở đáy (nghĩa) như 
thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Do xúc điệt nên thọ diệt. 

- Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này các T}- 
kheo, do sảu nhập diệt nên xúc diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thể nào? 


- Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xuc diệt. Như vậy 
đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do sáu nhập diệt nên 
xúc diệt. 

- Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên su nhập diệt. Này các 
T)-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như 
vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do danh sắc diệt 
nên sảu nhập diệt. 

- Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. Này các 
T)-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thể Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy 
đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. 
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- Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này các 
T)-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thể nào? 


- Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đổi với 
chúng con (nghĩa) ở đáy là vậy: Do hành diệt nên thức diệt. 

- Trước đã nói: Do võ mình diệt nên hành diệt. Này các 
T)-kheo, do võ mình diệt nên hành diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do vô mình diệt nên hành diệt. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đáy là vậy: Do vô mình diệt nên hành 
diệt. 

(Tóm lược về Diệp) 

- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Các Ông nói như vậy và Tù 
cũng nói như vậy: “Cái này không có nên cái kia không có, cái 
này diệt nên cái kia diệt”, như vô mình diệt nên hành diệt, hành 
diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên 
sáu nhập diệt, sảu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, 
thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, 
hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu 
não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 

(Tri kiến về nga) 

Này các T)-kheo, các Ông nên biết như vậy, thấy như vậy, 
có còn chạy theo thời quá khứ, và suy nghĩ: “Ta có mặt trong 
thời quả khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt 
trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, 
hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như thể 
nào trong thời quả khứ ”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, có 
côn chạy theo thời vị lai, và suy nghĩ: “1a sẽ có mặt trong thời 
vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt 
trong thời vị lai nhự thế nào? Tu sẽ có mặt trong thời vị lai, 
hình vóc như thể nào? Trước kia là gì và ta sẽ có mặt như thể 
nào trong thời vị lại ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có nghỉ ngờ gì về mình trong thời hiện tại: “Ta có mặt hay 
ta không có mặt. Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt, hình vóc 
như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? Và rôi nó sẽ đi đâu ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có nói như sau: “Bác Đạo Sự được chúng ta tôn trọng. 
Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc Đạo Sư ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có nói như sau: “Một Sa-môn nói với chúng tôi như vậy, 
các Sa-môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi không có 
nói như vậy ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có tìm một vị Đạo Sự khác không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có trở lui lại các giới cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử 
Sa-môn, Bà-la-môn và nghĩ rằng chúng là căn bản không? 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các T)-kheo, có phải các Ông chỉ nói những gì các 
Ông tự biẾI, tự thấy, tự ý thức được? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Này các Tỳ-kheo, các Ông 
đã được Ta giới thiệu Chánh Pháp, Pháp này thiết thực, hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các Tỳ-kheo, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. 

(Vòng luân hồi: từ sanh đến trưởng thành) 


Này các T)-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành 
hình: ở đáy, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời 
có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không hiện tiễn, 
như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiên, như vậy bào thai không thể 
thành hình. Và này các T)-kheo, khi nào cha mẹ có giao họp, 
và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện 
tiễn; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Rồi này các T)-kheo, người mẹ trong chín hay mười tháng 
mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Rồi 
này các Tỳ-kheo, sau chín hay mười tháng, người mẹ sinh đẻ 
với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ 
nuôi hài nhỉ ấy với máu của mình. Này các Tỳ-kheo, trong luật 
của bậc Thánh, sữa của bà mẹ được xem là mâu. 
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Này các Tỳ-kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn lên, sau khi các 
căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi dành cho các đứa 
trẻ, như với cải cày nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi 
chong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe con, chơi cung 
nhỏ. 


Này các T)ỳ-kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn 
do mắt nhận thức, được thuần thục, thọ hưởng đây đủ năm 
món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ÿ, kích thích lòng dục, hấp dẫn; các tiếng do 
tại nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi 
nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. 


(Ti ïếp tục luân hôi) 


Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, 
người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như 
thật tuệ trì tâm giải thoái, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà 
các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư 
tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, người 
đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan 
nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục 
hỷ đối với những cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ 
đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên 
hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh 
nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uấn này. 


Khi người đó nghe tiêng với tai... khi người đó ngửi hương 
với mũi... Khi người đó nêm vị với lưỡi... Khi người đó cảm xúc 
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với thán... khi người đó nhận thức pháp với ý, người đó tham 
ái đối với pháp tối, ghét bỏ đổi với pháp xấu. Người đó sống 
niệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó 
không như thật tuệ tri đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính 
nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó được trừ 
diệt, không còn dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, 
nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khổ 
bắt lạc thọ. Người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm 
thọ ấy. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ 
ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đổi với những cảm thọ ấy, 
tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên 
sanh sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẫn này. 

(Đoạn tận luân hồi: Sự tu tập) 

Ở đời, này các Tỳ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biển Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng 
trí, thể giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gỗm 
cả thể giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa. Như Lai truyền 
dạy phạm hạnh hoàn toàn đây đu, thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay mỘt người 
sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe Pháp ấy. Sau khi nghe 
Pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những 
triển phược, con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một người sống 
ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn 
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toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ rấu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình”. Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài 
sản lớn, bỏ bà con quyền thuộc nhỏ hay bà con quyền thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp 
chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quy, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tắt cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, 
sống thanh tịnh, không có trộm cấp, từ bỏ tà hạnh, sống theo 
phạm hạnh, sống hạnh viễn ty, từ bỏ dám dục hèn hạ. 


Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, 
chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối 
với đời, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những 
người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy 
sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa 
hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp, từ bỏ lời 
nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không 
lỗi lâm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những 
lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời 
về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, CÓ ích lợi. 
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Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, 
từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình diễn, từ bỏ trang sức bằng 
vòng hoa, hương liệu, dầu thơm và các thời trang, từ bỏ dùng 
giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng bạc, từ bỏ nhận 
các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đản bà, con 
gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và trai, từ bỏ nhận cửu và đê, từ bỏ 
nhận gia câm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cải, từ 
bỏ nhận ruộng nương và đất đai, từ bỏ nhận người môi giới 
hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian 
lận bằng cân, tiễn bạc, đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, 
gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Ví 
như con chỉm bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cảnh; cũng 
vậy, Tỷ-kheo biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất thực 
để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). 
Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uẩn này nên hưởng được lạc 
thọ, nội tâm không lôi lầm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
năm giữ tưởng riêng. Những nguyên nhân gì khiển con mắt 
không được chế ngự, khiến tham ải, ưu, bi, các ác, bắt thiện 
pháp khởi lên; vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, 
thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tại nghe tiếng... mũi ngửi 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp; 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tưởng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu, bi, các ác, bắt thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy 
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nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm 
không lôi lâm. 


VỊ ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi 
nhìn quanh đêu tỉnh giác, khi co tay, khi đuôi tay đễu tỉnh giác, 
khi mang y kép, bình bát, thượng y đêu tỉnh giác, khi ăn uống, 
nhai, nuốt đêu tỉnh giác, khi đi đại tiểu tiện, tiểu tiện đều tỉnh 
giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. 


Vị ấy với sự thành tựu Thành giới uấn này, với sự thành 
tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh chánh niệm tỉnh giác 
này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, 
khe núi, hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm. 
Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thẳng, tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Ứị ấy 
từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm 
hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa, tâm hết 
sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ảnh sáng, chánh niệm 
tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử 
hồi quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa 
tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi 
nghỉ ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ 
đối với thiện pháp. 

San khi từ bỏ năm triên cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu 
ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng và 
tru Thiên thứ hai, một trạng thải hỷ lạc do định sanh, không 
tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, 
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Tỷ-kheo ly hỷ trủ xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự 
lạc thọ mà các bác Thánh gọi là “xả niệm lạc trú ”, chứng và 
trú Thiên thứ ba. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị T)-kheo xả lạc 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


(Đoạn tận luân hồi: Giải thoát rốt ráo) 


Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đổi với 
sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm 
trên thán, với tâm vô lượng. VỊ ấy nhự thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, chỉnh nhờ chúng mà các ác bất thiện 
pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ 
(thuận nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay 
bắt khổ bất lạc thọ; vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, 
không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đổi với 
các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy điệt 
nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nến sanh 
diệt. Do sanh điệt nên già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não diệt. Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uẩn này. 


Khi vị ấy nghe tiếng bằng tai... Khi vị ngửi hương bằng 
mũi... Khi vị ấy nếm vị bằng lưỡi... Khi vị ấy cảm xúc bằng 
thân... Khi vị ấy nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không tham ái 
đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu. Vị ấy sống 
an trủ niệm trên thân, với tâm vô lượng. VỊ ấy như thật tuệ tri 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng mà các ác, bất 
thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có dự tàn. Như vậy, 
vị ấy đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ nào khởi lên: lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; vị ấy không tùy hỷ, không hoan 
nghênh, không tham trước thọ ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không 
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hoan nghênh, không tham trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối 
với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy 
điệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên 
sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diỆt. 
Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 


(Kết luận) 


Này các Tỳ-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này, 
được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng (phải nhớ là) Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá, đã bị mắc trong cải lưới lớn của 
đi, rong sự rồi loạn của ái. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


Phân tích nội dung kinh 


Có những điểm chính dưới đây mà người học Phật cần 
nhận ra khi tìm hiệu về bài kinh này. 


Sáu thức do duyên sanh 
Kinh Nikaya viết: 


Này San, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: 
“Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn thuyết giảng, thì thức này 
rong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”? 


“Lành thay, chư T)-kheo, lành thay, chư Tỳ-kheo, các Ông 
hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư T)-kheo, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên, thức 
không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo SaH, con của người đánh cá, 
không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự 
pháp hoại mình và tạo nên nhiêu tổn đức, và như vậy sẽ đưa 
đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy.” 
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Duyên khởi là Tỳ kheo Sati cho rằng Thức là thường hằng. 
Ngày nay trong Phật giáo cũng có quan điểm này. Nếu không 
từ bỏ sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dải. 


Thức không thường hăng do duyên sanh khởi, không có 
duyên, thức không hiện khởi. 


Kinh Nikaya viết: 


Này các T)-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có 
tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 
Này các Tỳ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên 
tùy theo duyên ấy: duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. 
Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên 
cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng rác. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, do duyên, thức sanh, và thức ấy 
có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, 
và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mãi và các 
hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do duyên lưỡi 
và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên 
thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là thân thức. Do 
duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ÿ thức. 
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Đoạn kinh trên cho biết do duyên sáu nội xứ và duyên 
sáu ngoại xứ sanh khởi sáu thức. Nếu không có sáu nội xứ 
hoặc không có sáu ngoại xứ, thức không sanh khởi. Như vậy 
nói Thức là thường hăng là không hợp lý. Thức biến đổi theo 
duyên sáu nội xứ và duyên sáu ngoại xứ. 

Sáu thức hiện tại phát sanh từ duyên lục nhập trong 12 
Nhân duyên. Người học Phật cần biết sáu thức phát sanh từ 
duyên lục nhập. 

Thấy sanh vật tức là thấy quả 

Kinh Nikaya viết: 

“Này các T)-kheo, các Ông có thấy sanh vật này không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. 

- Này các T)-kheo, các Ông có thấy sự tác thành sanh vật 
do món ăn ấy không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. 

- Này các T)-kheo, các Ông có thấy, do sự đoạn diệt các 
món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? 

- Bạch Thế Tôn, có thấy. ” 

Đoạn kinh này, Đức Phật lây một ví dụ cụ thê để dẫn dụ 
vào Lý Duyên khởi và Lý duyên diệt. 

Ví dụ Thấy sanh vật nói về ba đề trong 4 đề. 

Thấy sanh vật do mắt gọi là quả là Đề thứ nhất tức là Khổ 

Thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy là Đề thứ hai tức 
là Khô tập. 

Thấy do sự đoạn diệt các món ăn ấy là Đề thức ba tức Khổ 
diệt. 
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Con người là một sanh vật sống được do thức ăn uống còn 
gọi đoàn thực. Từ đoàn thực Đức Phật dẫn dụ đến ba thức ăn 
khác: Thức thực, Xúc thực, Tư niệm thực cũng là loại thức ăn 
nuôi chúng sanh đi luân hỏi trong sanh tử. 


Kinh Nikaya viết: 


Này các T)-kheo, vì do dự nên nghỉ hoặc sanh. Sanh vật 
này có thể không có mặt? 


Đoạn kinh trên cho biết rằng vì do dự nên nghi hoặc sanh. 
Vì do không có quan sát và chiêm nghiệm thấy sanh vật tồn tại 
nên sanh khởi nghi ngờ. Điều này đúng đối với những ai thiếu 
chánh niệm quan sát các sanh vật chung quanh chúng ta. 
Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí tuệ, thì 
sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn diệt các món ăn Ấy, 
sanh vật có thê bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt? 


Đoạn kinh trên cho biết rằng nếu thấy như thật với trí tuệ. 
Sự nghi ngờ được đoạn trừ. Người học Phật quan sát và chiêm 
nghiệm lâu ngày sự thật hiển bày ra nên sự nghỉ ngờ được trừ diệt. 

Thức ăn và Duyên khởi 

Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài 
hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thể 
nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc thực, 
thứ ba là tư niệm thực, và thư tư là thức thực. 


Từ ví dụ một sanh vật sông nhờ các món ăn, Đức Phật dân 
dụ các loại hữu tình do bôn thức ăn nên sẽ sanh lại thê gian này. 
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Kinh Nikaya viết: 


Và này các T)-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? Bắn món ăn này lấy ải làm nhân duyên, lấy ải làm tập 
khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. 


Các món ăn cũng có nguyên nhân sanh khởi chính là ái. 
Như vậy duyên Ái là nghiệp mới trong 12 Nhân duyên. 


Kinh Nikaya viết: 

Này các Tỳ-kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 

Ái lấy thọ làm nhân duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ 
làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. 


Này các Tỳ-kheo, thọ này lấy gì làm nguyên nhân, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 
Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm 
sanh chủng, lấy xúc làm nguyên nhân. 


Này các Tỳ-kheo, xúc này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 


Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu nhập làm tập 
khởi, lấy sảu nhập làm sanh chủng, lấy sáu nhập làm nguyên 
nhán. 


Này các T)-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhán? 

Sảu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, lấy danh sắc làm 
tập khởi, lấy danh sắc làm sanh chủng, lấy danh sắc làm nguyên 
nhám. 
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Này các Tỳ-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân duyên, 
lấy gì làm tập khỏi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? 


Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lấy thức là tập khởi, 
lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm nguyên nhân. 


Này các T)-kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 


Thức lấy hành làm nhân duyên, lấy hành làm tập khởi, lấy 
hành làm sanh chủng, lấy hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỳ-kheo, các hành này lấy gì làm nhân duyên, lấy 
øì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân? 


Các hành lấy vô mình làm nhân duyên, lấy vô mình làm 
tập khởi, lấy vô minh làm sanh chủng, lấy vô mình làm nguyên 
nhán. 


Dựa vào đoạn kinh trên cho biết rằng nguyên nhân sanh 
ra Ái là duyên Thọ, nguyên nhân sanh ra Thọ là duyên Xúc, 
nguyên nhân sanh ra duyên Xúc là duyên Lục nhập, nguyên 
nhân sanh ra duyên Lục nhập là duyên Danh sắc, nguyên nhân 
sanh ra duyên Danh sắc là duyên Thức, nguyên nhân sanh ra 
duyên Thức là duyên Hành, nguyên nhân sanh ra duyên Hành 
là duyên Vô minh. 


Tiến trình đi ngược duyên Ái cho đến duyên Vô minh, có 
thê biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Vô minh < Hành <= Thức < Danh sắc = Lục nhập 
œ= Xúc «= Thọ = Ái 
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Nguồn gốc sâu xa sanh khởi duyên Ái, từ duyên Vô minh, 
Hành, Thức là nghiệp cũ hay quá khứ và từ duyên Danh sắc, 
Lục nhập, Xúc, Thọ gọi là quả khổ lạc hiện tại. 

Duyên theo chiều thuận 

Duyên theo thuận là bắt đầu suy từ nhân ra quả. 

Kinh Nikaya viết: 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, vô mình duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sảu nhập, 
sảu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, đi duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, 
khổ, ưu, não được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn 
bộ khổ uẩn này. 

Duyên theo chiều thuận có thê biểu thị bằng mũi tên như 
sau: 

Vô minh => Hành > Thức > Danh sắc > Lục nhập 
“Xúc Thọ Ái = Thủ Hữu Sanh > Già chết 

Ý nghĩa nguồn gốc sanh khởi nghiệp mới Ái phát xuất từ 
Vô minh trong quá khứ cho đến duyên Thọ hiện tại. Từ duyên 
Ái sanh ra quả khổ tương lai là duyên già chết. Như vậy quá 
khứ, hiện tại, tương lai liên tục và không tách rời. 

Duyên theo chiều nghịch 

Duyên theo chiều nghịch bắt đầu từ quả suy ra nguyên nhân 

Kinh Nikaya viết: 

Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên sanh nên 
già, chết hiện khởi). Này các Tỳ-kheo, sanh duyên già, chết có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 
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- Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên già, chết. 


Vô minh ‹ Hành <= Thức <= Danh sắc = Lục nhập 
© Xúc «= Thọ © Ái Thủ = Hữu © Sanh = Già chết 


Ý nghĩa có sanh sẽ có già chết, các ông có thấy như vậy 
không hay có ý nghĩa khác. Các thầy đã thấy như vậy không 
hay có ý nghĩa nào khác. 

Tương tự cho những duyên Hữu, duyên Thủ, duyên Ái, 
duyên Xúc, duyên Lục nhập, duyên Danh sắc, duyên Thức, 
duyên Hành, duyên Vô minh, khi có Vô minh sẽ sanh ra Hành 
sẽ như vậy chứ không có ý nghĩa nào nữa. 


Tóm lược về Duyên 
Kinh Nikaya viết: 


Lành thay, này các Tỳ-kheo! Các Ông nói như vậy và Ta 
cũng nói như vậy: “Cải này có nên cải kia có, cải này sanh nên 
cải kia sanh ”, như vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên di, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não cùng 
sanh khởi. Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


Sau khi đã trình bày Lý duyên khởi theo chiều thuận xuất 
phát từ điểm ban đầu gọi là nhân sanh khởi ra quả. Điểm ban 
đầu là duyên Vô minh cho đến quả cuối cùng là duyên Sanh, 
Già chết. Thứ đến nói về Lý Duyên khởi theo nghịch xuất phát 
từ quả Già chết suy ngược lại do duyên Sanh, cứ tiếp tục cho 
đến duyên Hành do duyên Vô minh sanh khởi. 


Các thây đã nói Lý Duyên khởi như vậy và Đức Phật cũng nói 
như vậy: “Cái này có nên cải kia có, cải này sanh nên cải kia sanh ”. 
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Diệt theo chiều thuận 


Diệt theo chiều thuận là diệt điểm ban đầu tức là diệt Nhân 
sẽ đên diệt cái Quả tức là diệt cải kia sanh. 


Kinh Nikaya viết: 


Do vô mình đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các 
hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức điệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sảu nháp diệt. Do sảu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ điệt 
nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, 
khổ, ưu, não đếu diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẫn này: 


Diệt theo chiều nghịch 


Diệt theo nghịch nghĩa là bắt đầu từ điểm cuối của Lý 
duyên khởi, nếu diệt duyên Sanh thì duyên Già chết sẽ diệt. 


Kinh Nikaya viết: 


Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. Này các 
T)-kheo, do sanh điệt nên già, chết diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên giả, chết diệt. Như vậy 
đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do sanh diệt nên già, 
chết diệt. 


Do sanh diệt nên già chết có phải vậy? Hay có ý nghĩa gì 
khác. Các thầy trả lời rằng Sanh diệt nên Già chết diệt. Đây là 
sự thật, đây là chân lý. Tương tự cho duyên Hữu, duyên Thủ, 
duyên Ái, duyên Thọ, duyên Xúc, duyên Lục Nhập, duyên 
Danh sắc, duyên Thức, duyên Hành, duyên Vô minh. 
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Khi nguyên nhân diệt thì quả diệt, nếu người học Phật 
không nhận thấy như vậy sẽ không thể nào chấm dứt sanh tử 
được. 


Tóm lược về Diệt 
Kinh Nikaya viết: 


- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Các Ông nói như vậy và Tù 
cũng nói như vậy: “Cải này không có nên cái kia không có, 
cải này diệt nên cái kia diệt”, nhự võ mình diệt nên hành diệt, 
hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt, danh sắc 
diệt nên sảu nhập diệt, su nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ải diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ điệt nên 
hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẫn này: 


Các thầy nói như vậy và Đức Phật cũng nói như vậy? “Cái 
này không có nên cải kia không có, cải này điệt nên cái kia 
diệt ”. 

Người học Phật muốn diệt khổ nên tìm điểm gốc là Duyên 
Vô minh diệt thì Hành diệt dẫn đến duyên Sanh diệt . 


Tri kiến về ngã 
Kinh Nikaya viết: 


Này các T)-kheo, các Ông nên biết như vậy, thấy như vậy, 
có còn chạy theo thời quá khứ, và suy nghĩ: “Ta có mặt trong 
thời quả khứ hay không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt 
trong thời quá khứ như thể nào? Ta có mặt trong thời quá khứ, 
hình vóc như thể nào? Trước kia ta là gì và ta có mặt như thể 
nào trong thời quả khứ ”? 
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- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có nói nhự sau: “Bậc Đạo Sự được chúng ta tôn trọng. 
Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc Đạo Sư ”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có nói như sau: “Một Sa-môn nói với chúng tôi như vậy, 
các Sa-môn khác cũng nói như vậy, và còn chúng tôi không có 
nói như vậy ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có tìm một vị Đạo Sự khác không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các T)-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như vậy, các 
Ông có trở lui lại các giới cấm, tế tự đàn tràng của các tục tử 
Sa-môn, Bà-la-môn và nghĩ rằng chúng là căn bản không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Này các T)-kheo, có phải các Ông chỉ nói những gì các 
Ông tự biẾt, tự thấy, tự ý thức được? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Lành thay, này các Tỳ-kheo! Này các T)ỳ-kheo, các Ông 
đã được Ta giới thiệu Chánh Pháp, Pháp này thiết thực, hiện 
tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các Tỳ-kheo, 
Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác 
hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. 
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Đoạn kinh trên cho biết rằng những ai đã thấy Lý duyên 
khởi và Lý duyên diệt như thật không còn truy tìm quá khứ ta 
như thế nào, vô ích thôi, không còn đi tìm đạo sư khác, v.v... 


Lý duyên khởi và Lý duyên diệt cho biết rằng các pháp 
sanh khởi và các pháp diệt nên người học Phật cần chiêm 
nghiệm, chứng nghiệm Lý Duyên khởi và Lý duyên diệt sẽ 
phát sanh trí tuệ sau khi đã chứng nghiệm Lý duyên khởi. Khi 
có trí tuệ sẽ nhận biết rằng những cái quả hạnh phúc, đau khô 
của chúng sanh đều có nguyên nhân. Vì vậy người học Phật 
biết vậy nên không dính mắc sẽ hết khổ. Nhưng vô minh sẽ 
hành nên phải luân hồi. 

Vòng luân hôi: từ sanh đến trưởng thành 

Kinh Nikaya viết: 


Này các T)ỳ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành 
hình: ở đáy, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời 
có thể thụ thai, và hương ấm (gandhabba) không hiện tiễn, 
như vậy bào thai không thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, nhưng hương 
ấm (gandhabba) không hiện tiên, như vậy bào thai không thể 
thành hình. Và này các T)-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, 
và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ấm có hiện 
tiễn; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới thành hình. 


Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, 
người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống niệm không 
an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. Người đó không như 
thật tuệ trì tâm giải thoái, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà 
các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư 
tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm thọ 
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nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ, người 
đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hỷ, hoan 
nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục sanh hỷ, có tâm dục 
hỷ đối với những cảm thọ ấy nên dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ 
đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên 
hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh 
nên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, sanh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uấn này. 


Đoạn kinh trên cho biết rằng “có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình” tức là tinh trùng cha + trứng mẹ + hương ấm 
(thức quá khứ) đồng nghĩa là Danh sắc còn gọi thai nhi hình 
thành trong bụng mẹ. Sau 9 tháng 10 ngày thoát ra bụng mẹ 
gọi là lục nhập rõ ràng, rồi sinh khởi sáu thức, sáu thọ. Có thê 
biểu thị bằng mũi tên như sau: 


Danh sắc > Lục nhập © Thức hiện tại Xúc => 
Thọ 


1. Thọ > Ái không sanh khởi thì sanh chấm dứt. 
2. Thọ © Ái sanh khởi thì sanh trở lại và luân hồi 


Nhìn vào biểu đồ trên năm duyên này chính là quả khổ 
lạc hiện tại. Nếu Minh sanh ở duyên Thọ thì duyên Ái (Hành) 
không sanh khởi thì sanh sẽ tận. Nếu Vô minh ở duyên Thọ thì 
Ái (Hành) sanh khởi thì sanh trở lại và luân hồi tiếp. 


Đoạn tận luân hôi: Sự tu tập 
Kinh Nikaya viết: 


Ở đời, này các Tỳ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Trí, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
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Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng 
trí, thể giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gốm 
cả thể giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên 
thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa. Như Lai truyền 
dạy phạm hạnh hoàn toàn đây đu, thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người 
sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe Pháp ấy. Sau khi nghe 
Pháp, người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những 
triển phược, con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một người sống 
ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn 
toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ rấu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình”. Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài 
sản lớn, bỏ bà con quyền thuộc nhỏ hay bà con quyền thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 

Đoạn kinh trên nói về Đạo đề tức là chỉ cách tu tập theo 
âm thanh mà không sử dụng công thức bát Thánh đạo để tu 
tập nên khó hiểu. Quý vị thực hành bát Thánh đạo trong Phần 
VI - Chương 2 nói về bát Thánh đạo sẽ đoạn tận ái hoàn toàn. 


Kết luận 


Thực hành theo bài kinh này có thể chứng quả vị cao nhất 
là bậc Thánh A-la-hán. 
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3. Kinh Sáu sâu 


Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 148. Kinh Sáu 
sáu việt: 

Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm) tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Có Độc). 

Tại đấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỳ-kheo ”. 

- “Thưa vâng, Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Này các T)-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

(Tóm lược) 

Các vị T)-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể Tôn nói như sau: 

- Sáu nội xứ cần phải được biết. Sảu ngoại xứ cần phải 
được biết. Sáu thức thân cân phải được biết. Sáu xúc thân cần 
phải được biết. Sảu thọ thân cân phải được biết. Sáu ái thân 
cần phải được biết. 


(Liệt kê) 
Khi được nói đên: “Sáu nội xứ cán phải được biết”, do 
duyên gì được nói đên nhự vậy? Nhãn xư, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
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xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đên: “Sảu nội xứ cân phải 
được biệt “, chính do duyên này được nói đên như vậy. Đây là 
sáu sảu thứ nhát. 


Khi được nói đến: “Sáu ngoại xứ cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, 
vị xứ, xúc xứ, pháp xử. Khi được nói đến: “Sáu ngoại xứ cần 
phải được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. 
Đáy là sảu sáu thứ hai. 

Khi được nói đến: “Sáu thức thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Khi 
được nói đến: “Sáu thức thân cần phải được biết”, chính do 
duyên này được nói đến như vậy. Đây là sảu sảu thứ ba. 


Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ 
của ba pháp này là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức. sự gặp gố của ba pháp này là xúc. Do duyên 
lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên 
thán thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên ý và đo 
duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này 
là xúc. Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cân phải được biết”, 
chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 
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Khi được nói đến: “Sáu thọ thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức... Do duyên thán và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được 
nói đến: “Sáu thọ thân cân phải được biết”, chính do duyên 
này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thử năm. 


Khi được nói đến: “Sáu ái thân cân phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thán thức... Do duyên ý và do đuyên các pháp, Khởi lên ÿ 
thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. 
Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến: “Sảu ái thân cần phải 
được biết”, chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sảu thứ sáu. 

(Giảng về vô ngã) 

Nếu ai nói rằng: “Mắt là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. 
Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vi rằng sự sanh và 
sự diệt cú mắt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Mất là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. 
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Nếu ai nói rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng 
sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến 
kết luận: “Tự ngã sanh và điệt ở nơi tôi ”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, 
con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự điệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng 
sự sanh và sự điệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi ”. Do vậy, nếu di 
nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lÿ. 
Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là 
vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: “Nhãn xúc là tự ngã”, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. 
lãi rằng sự sanh và sự diệt của nhấn xúc đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do 
vậy, nếu ai nói rằng: “Nhãn xúc là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn 
thức là vô ngã, nhãn xuc là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp 
ý. Sự sanh và sự điệt của thọ đã được thấy. Vi rằng sự sanh và 
sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói răng: “Thọ là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mất là vô ngã, 
các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, 
thọ là vô ngã. 


Nếu có ai nói răng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp 
ý. Sự sanh và sự điệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và 
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sự diệt của ái đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ái là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, 
các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ 
là võ ngã, ải là võ ngã. 

Nếu có ai nói rằng: “Tài là tự ngã ”...; nếu có ai nc rằng: 
“Mũi là tự ngã ”...; nếu có ai nói rằng: “Lưỡi là tự ngã ° ...; HIẾU 
có ai nói rằng: “Thân là tự ngã”...; nếu có ai nói rằng: “Ý là 
tự ngã”, như vậy là không họp lV. Sự sanh và sự diệt của ý đã 
được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ÿ đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự HIẾP sanh và diệt ở nơi tôi ”. Do vậy, 
nếu ai nói rằng: “Ý là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 
vậy, ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng: “Các pháp là tự ngã”, như vậy, là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do 
vậy, nếu ai nói rằng: “Các pháp là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói 
rằng: “Ý thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và 
sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự điệt của 
ý thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh 
và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Ý thức là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là võ ngã, các pháp là vô 
ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng: “Ý xúc là tự ngã ”, như vậy là không 
hợp lÿ. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự 
sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy, nên phải đưa đến kết 
luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu có di nói 
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rằng: “Ý xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, 
ÿ là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô 
ngã. 


... 


Nếu có ai nói rằng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp 
ý. Sự sanh và sự điệt của thọ đã được thấy. Vi rằng sự sanh và 
sự diệt của thọ đã được thấy, nên đưa phải đưa đến kết luận: 
“Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu có ai nói rằng: 
“Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô 
ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ 
là võ ngã. 

Nếu có ai nói răng: “Ái là tự ngã”, như vậy là không hợp 
ý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và 
sự diệt của ái đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu có ai nói rằng: “Ái 
là tự ngã ”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xuc là vô ngã, thọ là vô ngã, 
đi là võ ngã. 

(Nguồn gốc và đoạn diệt thân kiến) 


Này các T)-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự tập 
khởi của thân kiến. Ai quán mắt là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán các sắc... Ai 
quán nhãn thức... 1i quán nhãn xúc... Ai quản thọ... 4i quản 
ái... Ai quản tai... Ái quán mũi... 4i quản lưỡi... Ái quản thán... 
Ai quản ÿ... Ái quản các pháp... Ái quản ý thức... Ái quản ý 
xúc... Ai quản ái: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi `. 

Nhưng này các T)-kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn 
diệt của thân kiến. Ai quán mắt: “Cái này không phải là của 
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tôi, cái này không phải là tôi, cải này không phải là tự ngã của 
tôi ”. Ai quản sắc... Ai quản nhãn thức... Ai quản nhãn xúc... Ai 
quán thọ... Ái quản ải... Ai quản tại... 4i quản mũi... 4i quản 
lưỡi... Ai quản thán... Ái quản ý... Ái quản các pháp... Ái quản 
ÿ thức... Ai quản ý xúc... Ai quán thọ... Ai quán ái: “Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cải này không 
phải tự ngã của tôi `. 
(Ba độc tùy miên) 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi 
lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do 
cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tản thản, trú ở đi trước; tham 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ, mà sâu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy 
miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, 
mà không như thật biẾt sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của 
vị ấy tùy tăng. Này các T)-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận 
tham tùy miên đổi với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên 
đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bắt 
khổ bắt lạc thọ, không đoạn tận vô mình, không làm cho mình 
khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tỳ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi 
lên nhĩ thức... Này các Tỳ-kheo, do duyên mũi và do duyên 
các hương, khởi lên tỷ thức... Này các T)ỳ-kheo, do duyên lưỡi 
và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Này các T}ỳ-kheo, do 
duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thán thức... Này các 
T)-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
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gặp gố của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc thọ, mà 
hoan hỷ, tán thản, trú ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy tùy 
tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ mà sâu muốn, than van, than 
khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy tùy 
tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không như thật 
biẾt sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này 
các T)-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối 
với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do 
không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, 
không đoạn tận vô mình, không làm cho mình khởi lên, có thể 
ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như 
vậy không xảy ra. 


(Đoạn tận ba độc) 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi 
lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy 
cảm xúc lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thản, trú ở ái trước; 
tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ 
thọ, mà không sâu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi 
vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm 
xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, Vị ngỌI, Sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; võ 
mình tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các Tỳ-kheo, vị 
ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ 
sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên vô mình tùy miên đổi 
với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô mình, làm cho mình khởi 
lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự 
kiện như vậy xảy ra. 
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Này các Tỳ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi 
lên nhĩ thức... Này các Tỳ-kheo, do duyên mũi và do duyên 
các hương, khởi lên tỷ thức... Này các T)ỳ-kheo, do duyên lưỡi 
và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức... Này các T}ỳ-kheo, do 
duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thán thức... Này các 
T)-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. 
Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên cảm xúc, khởi 
lên lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bất lạc thọ. Vị ấy cảm xúc lạc 
thọ mà không hoan hỷ, tản thản, trủ ở ái trước; tham tùy miên 
của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không sâu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy 
miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khổ bất lạc 
thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, Vị nØỌI, Sự nguy 
hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của vị ấy 
không tùy tăng. Này các T)-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đổi với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đổi với khổ thọ, 
do nhồ lên vô mình tùy miên đối với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn 
tận vô mình, làm cho mình khởi lên, có thể ngay trong hiện tại 
là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như vậy xảy ra. 

(Giải thoát) 

Này các Tỳ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm 
ly mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; yếm ly nhãn xúc, 
yếm ly thọ, yếm ly ái. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng...; yếm 
ly mũi, yếm ly các hương..., yếm ly lưỡi, yếm ly các vị...; yếm 
ly thân, yếm ly các xúc...; yếm ly ÿ, yếm ly các pháp; yếm ly ý 
thức, yếm ly ÿ xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong 
sự giải thoát là sự hiểu biết: '“Ta đã được giải thoát ”. Và vị ấy 
tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa `” 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói 
lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. 


Phân tích nội dung kinh 
Giới thiệu 

Kinh Nikaya viết: 

Thể Tôn nói như sau: 


- Này các T)-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sảu. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


Sơ thiện là thấp, trung thiện là trung bình, hậu là cao, sau 
cùng. Có nghĩa, có văn tức là lời rõ ràng và có giải thích kỹ. 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh đồng nghĩa có thể 
chứng bậc Thánh A-la-hán. 

Sáu Ái thân cần phải biết 

Khi được nói đến: “Sảu ái thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, 
khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi 
lên thán thức... Do duyên ý và do đuyên các pháp, Khởi lên ÿ 
thức. sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. 
Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến: “Sảu ái thân cần phải 
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được biết”, chính do duyên này được nói đên như vậy. Đáy là 
sáu sảu thứ sáu. 


Sáu ái là nghiệp mới sẽ sanh ra quả khổ lạc trong tương lai. 
Trước khi sanh khởi sáu ái, người học Phật cần biết rõ sáu nội 
xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ .Tiến trình từ sáu 
nội xứ, sáu ngoại xứ cho đến sáu thọ là quả khổ lạc hiện tại do 
nghiệp quá khứ tạo thành. 


Người học Phật cần tham khảo trong chương 2 thuộc 
nghiệp mới của cuốn sách nảy. 


Giảng về vô ngã 
Kinh Nikaya viết: 


Nếu ai nói rằng: “Mắt là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. 
Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vi rằng sự sanh và 
sự diệt cú mắt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: “Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói rằng: “Mất là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mất là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng 
sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến 
kết luận: “Tự ngã sanh và điệt ở nơi tôi ”. Do vậy, nếu ai nói 
rằng: “Các sắc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, 
con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. 


Nếu ai nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng 
sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi ”. Do vậy, nếu di 


, 


nói rằng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. 
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Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là 
vô ngã. 

Vì người Ấn Độ xưa cũng như nay đều tin có một tự ngã 
tồn tại trong con người nên Đức Phật đã dạy rằng không có 
tự ngã. Tất cả 36 pháp đã kê trên sinh rồi diệt, không thường 
hằng nên không có một tự ngã độc lập và thường hằng 


Thân kiến tập khởi và đoạn diệt 
Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự tập 
khởi của thân kiến. Ai quán mắt là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. Ai quán các sắc... Ai 
quán nhãn thức... 1i quán nhãn xúc... Ai quản thọ... 4i quản 
ái... Ai quản tai... Ái quán mũi... 4i quản lưỡi... Ái quản thán... 
Ai quản ÿ... 1i quản các pháp... Ái quản ý thức... Ái quản ý 
xúc... Ai quản ái: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi `. 

Nhưng này các T)-kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn 
diệt của thân kiến. Ai quán mắt: “Cái này không phải là của 
tôi, cải này không phải là tôi, cải này không phải là tự ngã của 
tôi ”. Ai quản sắc... Ai quán nhãn thức... Ai quản nhãn xúc... Ai 
quán thọ... Ai quản ải... 4i quản tại... 4i quản mũi... 4i quản 
lưỡi... Ai quản thán... Ái quản ý... Ái quản các pháp... Ái quản 
ÿ thức... Ai quản ý xúc... Ai quán thọ... Ái quán ái: “Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cải này không 
phải tự ngã của tôi ”. 

Trong khi quán sanh khởi lên “Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cải này là tự ngã của tôi” gọi là thân kiến. Khi quán sát kỹ 
sẽ nhận ra “Cái này không phải của tôi, cải này không phải là 
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tôi, cải này không phải tự ngã của tôi”. Vì các pháp do duyên 
sanh rôi duyên diệt nên không có gì là của tôi, là tôi, là tự ngã 
của tôi. Thân kiên sẽ đoạn diệt. Người học Phật quán từ duyên 
sáu nội xứ, sáu ngoại xứ cho đên sáu ái sẽ nhận ra không có gì 
là của tôi, không có gì là tôi, không có gì là tự ngã của tôi 
Tham, Sân, Sỉ tùy niên (ngủ ngâm) 
Kinh Nikaya vit: 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi 
lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy do 
cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tản thản, trú ở đi trước; tham 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ thọ, mà sâu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy 
miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, 
mà không như thật biẾt sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của 
vị ấy tùy tăng. Này các T)-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận 
tham tùy miên đổi với lạc thọ, do không tẩy trừ sân tùy miên 
đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bắt 
khổ bắt lạc thọ, không đoạn tận vô mình, không làm cho mình 
khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


Do duyên xúc, nếu sanh khởi lạc thọ mà hoan hi, tán thán 
nên tham tùy miên sanh khởi. Nếu sanh khởi khổ thọ mà sầu 
muộn, than van nên sân tùy miên sanh khởi. Nếu sanh khởi bất 
khổ bất lạc thọ sanh khởi vô minh tùy miên. 

Sở dĩ gọi tham tùy miên, sân tùy miên, sĩ (vô minh) tùy 
miên vì tham, sân, s¡ là những nghiệp mới nằm chờ sẵn đề trổ 
ra quả khổ tương lai. 
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Tham, Sân, Sỉ doạn tận 
Kinh Nikaya viết: 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi 
lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên 
xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy 
cảm xuc lạc thọ, mà không hoan hỷ, tán thán, trú ở ái trước; 
tham tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ 
thọ, mà không sâu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi 
vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Vị ấy cảm 
xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, VỊ HgỌI, Sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; võ 
mình tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các Tỳ-kheo, vị 
ấy chính do đoạn tận tham tủy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ 
sân tùy miên đối với khổ thọ, do nhồ lên vô mình tùy miên đổi 
với bất khổ bắt lạc thọ, đoạn tận vô mình, làm cho mình khởi 
lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự 
kiện như vậy xảy ra. 


Do duyên xúc, nếu sanh khởi lạc thọ mà tâm không hoan 
hỉ, không tán thán thì tham không sanh khởi nên tham khảo 
quán năm triền cái trong kinh niệm xứ trong Phụ lục. 


Tương tự do duyên xúc sanh khởi khổ thọ mà không than 
van, không rên rỉ thì sân đoạn tận. 


Tương tự do duyên xúc sanh khởi bất khổ bắt lạc thọ. Nếu 
thấy Sự sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngỌf, Sự nguy hiểm và sự 
xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình tùy miên của vị ấy không tùy 
tăng. 


Thật sự ly tham thì không có sân, không có si nhưng khi 
có tham sẽ kéo theo sau là sân, là si. Nên cần biết duyên thọ 
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chuyên sang bất khổ bắt lạc sanh khởi tâm si khi đối tượng mắt 
thì sĩ diệt và trong tương lai không tham thì sân, sĩ không có 
sanh khởi 


Chứng ngộ Tâm giải thoát 
Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm 
ly mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; yếm ly nhãn xúc, 
yếm ly thọ, yếm ly ái. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng...; yếm 
ly mũi, yếm ly các hương..., yếm ly lưỡi, yếm ly các vị...; yếm 
ly thân, yếm ly các xúc...; yếm ly ÿ, yếm ly các pháp; yếm Ìy ý 
thức, yếm ly ÿ xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. 
Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát”. Và 
VỊ ẫy tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Yếm ly là nhàm chán và từ bỏ có nghĩa nhàm chán 36 
pháp. Từ duyên nhàm chán nên từ bỏ tâm tham nên tâm được 
Giải thoát. 

Kết luận 


Bài kinh này sẽ giúp người học Phật xác nhận quả khổ lạc 
hiện tại là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức hiện tại, sáu xúc, 
sáu thọ. Nghiệp mới là sáu ái sẽ sanh ra quả khô tương lai sau 
khi thân hoại mạng chung. 
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4. Kinh Tất cả Lậu hoặc 


Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 02. Kinh Tất cả 
các lậu hoặc viêt: 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (K)-đà 
Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi ở tại chỗ 
ấy, Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỳ-kheo!”- “Bạch Thể 
Tôn ”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: “Này 
các T)-kheo, 1a sẽ giảng cho các Người pháp môn phòng hộ 
tắt cả lậu hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ÿ. Ta sẽ nói. - “Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn ”. Thế Tôn nói như sau: 


(Tóm lược) 


- Này các T)ỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho 
người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, 
cho người không thấy. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là sự diệt 
tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác 
ý và không như lý tác ý. Này các Tỳ-kheo, do không như lý tác 
ÿ, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được tăng trưởng. Này các T)ỳ-kheo, do như lý tác ý, các 
lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh 
được trừ diệt. Này các T)ỳ-kheo, có những lậu hoặc phải do 
tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ 
được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhân được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do trảnh né được đoạn trừ, có những lậu 
hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải 
do tu tập được đoạn trư. 
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(Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trù) 


Này các T)-kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri 
kiến được đoạn trừ? Này các T)-kheo, ở đây có kẻ phàm phu 
ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chơn nhơn, không thuần thục pháp các bậc 
Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, không tuệ 
trỉ các pháp cần phải tác ÿ, không tuệ tri các pháp không cần 
phải tác ý; vị này vì không tuệ trì các pháp cân phải tác ÿ, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác ý các pháp 
không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ÿ. 

Này các Tỳ-kheo, và thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý? Này các Tỳ-kheo, nghĩa là các pháp do 
vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh 
khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, hay vô mình lậu đã sanh được 
tăng (rưởng. Những pháp ấy là những pháp không cân phải 
tác ý mà vị ấy tác ÿ. Này các T)-kheo, và thế nào là các pháp 
cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý? Này các Tỳ-kheo, nghĩa 
là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh 
khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa 
sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay 
vô mình lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô mình lậu đã 
sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác 
ý mà các vị ấy không tác ÿ. Do vị ấy tác ý các pháp không nên 
tác ý, do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ÿ, nên các 
lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh 
được tăng trưởng. 
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Vị ấy không như lý tác ý như sau: “Tu có mặt trong thời 
quá khư, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt 
trong thời quả khứ như thể nào? Ta có mặt trong thời quá khứ 
hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như 
thế nào trong thời quả khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay 
ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị 
lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như 
thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thẾ nào trong 
thời vị lai?” Hay nay vị ấy có nghỉ ngờ về mình trong thời hiện 
tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thể nào? 
Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến? 
Và rồi nó sẽ đi đâu? ”. 

Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà 
kiến này khởi lên: “Ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với 
người ấy như thật, như chơn; “Tu không có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật như chơn; “Do tự mình, ta 
tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như 
thật, như chơn; “Do tự mình, ta tưởng trì ta không có tự ngã ”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. “Không 
do tự mình, ta tưởng trì ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên 
với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này khởi lên với 
người ấy: “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả 
báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã 
ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tôn, không chuyển 
biến, và sẽ vĩnh viễn tôn tại ”. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là 
tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh 
chấp, kiến kiết phược. Này các Tỳ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết 
sứ, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ 
đau. 
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Này các Tỳ-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiễu, được thấy 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, được thấy các bậc Chơn nhơn, thuần thục 
pháp các bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
tuệ trỉ các pháp cần phải tác ý, tuệ trí các pháp không cần 
phải tác ý. Vị này, nhờ tuệ trỉ các pháp cân phải tác ý, nhờ tuệ 
trỉ các pháp không cân phải tác ÿ, nên không tác ý các pháp 
không cần phải tác ý và tác ÿ các pháp cần phải tác ÿ. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp không cân phải 
tác ý và vị này không tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp nào 
đo vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục 
lậu đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay võ mình lậu chưa sanh được khởi, hay vô mình lậu 
đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý 
và vị ấy không tác ý. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là các pháp 
cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các Tỳ-kheo, những pháp 
nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô mình lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô 
mình lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những pháp cần phải 
tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần 
phải tác ÿ, tác ý các pháp cân phải tác ý nên các lậu hoặc chưa 
sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 

Vị ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lÿ tác ý: “Đây là 
khổ tập”, như lÿ tác ÿ: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba 
kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghỉ, giới cắm thủ. Này các 
T)-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 
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(Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ) 


Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng 
hộ được đoạn trừ? Ở đây, có Tỷ-kheo như lý Siác sát, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các T)-kheo, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc 
tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với 
sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ 
mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi... (như 
trên)... sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân... 
(như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ÿ. 
Này các Tỳ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi 
lên. Nếu sống phòng hộ ÿ, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các 
lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 


(Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ) 


Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ 
dụng được đoạn trừ? Này các T)-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lý 
giác sát, thọ dụng y phục, chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 
nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muối, gió, sức nóng 
mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần 
truồng. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không 
phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang 
sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như váy, ta điệt trừ các cảm 
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thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không 
có lôi lám, sông được an Ôn ` 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muối, 
giỏ, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy 
hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Ứ] ấy 
như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận 
các cảm giác khổ thông đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. 


Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ 
dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này các Tỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoqn trừ. 


(Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trù) 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ? Này các Tỳ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như 
lý giác sát, kham nhân lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của 
ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhân 
những cách nói mạ lị phỉ bảng. Vị ấy có tảnh kham nhẫn các 
cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, 
nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. Này các T)-kheo, nếu vị ấy không kham nhân như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy 
kham nhân như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. Này các Tỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu 
hoặc phải do kham nhân được đoạn trừ. 


(Các lậu hoặc phải do tránh né dược đoạn trù) 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh 
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né được đoạn trừ? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lý 
giác sát trảnh né voi đữ, tránh né ngựa đữ, trảnh né bò đữ, 
tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực núi, ao 
nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đảng 
ngôi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc 
mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghỉ ngờ, 
khinh thường; vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác 
ấy. Này các T)-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tản hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trảnh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do tránh né được đoạn trừ. 


(Các lậu hoặc phải do trừ diệt dược đoạn trù) 


Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ 
diệt được đoạn trừ? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lý 
giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tôn tại (dục niệm ấy); không có chấp 
nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tôn tại (sân niệm ấy); không có chấp nhán hại niệm đã khởi 
lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); 
không chấp nhận các ác bắt thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ 
bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện pháp 
ấy). Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do trừ diệt được đoạn diệt. 
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(Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ) 


Và này các T)-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải do tu tập 
được đoạn trư? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lÿ giác 
sát tu tập niệm giác chỉ, niệm giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, 
y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập trạch pháp 
giác chỉ... (như trên)... tu tập tỉnh tấn giác chỉ... tu tập hỷ giác 
chỉ... tu tập khinh an giác chỉ... tu tập định giác chỉ... fu tập 
xả giác chỉ; xả giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tu tập 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy tụ tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các 
lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 


(Kết luận) 


Này các T)-kheo, đối với Tỷ-kheo những lậu hoặc nào phải 
do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ 
đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhân được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ 
đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải đo tu tập 
được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ; này các T)-kheo, Tỷ- 
kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tắt cả 
lậu hoặc, đã đoạn diệt khát di, đã thoát ly kiết sử, đã chánh 
quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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Phân tích nội dung kinh 
Giới thiệu 
Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho 
người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, 
cho người không thấy. Và này các Tỳ-kheo, thể nào là sự diệt 
tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có như lý tác 
ÿ và không như lý tác ý. Này các T)ỳ-kheo, do không như lý tác 
ÿ, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được tăng trưởng. Này các T)ỳ-kheo, do như lý tác ý, các 
lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh 
được trừ diệt. Này các T)ỳ-kheo, có những lậu hoặc phải do 
tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ 
được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhân được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do trảnh né được đoạn trừ, có những lậu 
hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải 
do tu tập được đoạn trư. 


Định nghĩa: Không như lý tác ý. 

“Do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng ” 

Định nghĩa: Như lý tác ý. 

“Do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, 
và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. ” 

Đoạn kinh trên cho biết rằng có tất cả bảy phương pháp để 
trừ các lậu hoặc. 

Lậu là rỉ ra, hoặc là mê mở. Có ba lậu hoặc: Dục lậu, Hữu 
lậu, Vô minh lậu. 
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Dục lậu rỉ ra sáu loài chúng sanh: Địa ngục, bảng sanh, ngạ 
quỷ, người, a tu la, trời. 


Hữu lậu rỉ ra chúng phạm thiên thuộc cõi trời sắc giới. 


Vô minh lậu do không biêt tứ đê nên rỉ ra chúng sanh cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 


Các lậu hoặc phải do trí kiến được đoạn trừ 
Kinh Nikaya viết: 


Này các Tỳ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do trỉ 
kiến được đoạn trừ? Này các T)-kheo, ở đây có kẻ phàm phu 
ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chơn nhơn, không thuần thục pháp các bậc 
Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc Chơn nhơn. 


Không tuệ tri các pháp cần phải tác ÿ, không tuệ trí các 
pháp không cần phải tác ý; vị này vì không tuệ tri các pháp 
cần phải tác ÿ, vì không tuệ trì các pháp không cân phải tác 
ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ÿ các 
pháp cần phải tác ÿ. 

Giải thích câu “không tuệ trí các pháp cân phải tác ÿ, 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý” có nghĩa là 
không biết rõ các pháp cần phải hướng đến và không biết 
rõ các pháp nào không cần phải hướng đến. Từ đó tác ý đến 
những pháp không cần tác ý và không tác ý những pháp cần 
tác ý nên dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh được sanh 
khởi và đã sanh được tăng trưởng. 

Người học Phật cần biết rõ các pháp nảo cần tác ý và biết 
rõ các pháp không cần phải tác ý. Điều này rất quan trọng, nếu 
không sẽ sanh khởi các lậu hoặc. 
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Kinh Nikaya viết: 


Tuệ tri các pháp cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không cần 
phải tác ý. Vị này, nhờ tuệ trỉ các pháp cân phải tác ý, nhờ tuệ 
trỉ các pháp không cân phải tác ÿ, nên không tác ý các pháp 
không cần phải tác ý và tác ỷ các pháp cần phải tác ÿ. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ÿ và 
vị ấy tác ý? Này các T)-kheo, những pháp nào do vị ấy tác ý 
mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh 
được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như trên)... hay vô 
mình lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô mình lậu đã sanh 
được trừ diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ÿ. 
Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ÿ, tác ý các 
pháp cân phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh 
khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 


Vị ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lÿ tác ý: “Đây là 
khổ tập”, như lÿ tác ÿ: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba 
kiết sử được trừ diệt: thân kiến, nghỉ, giới cắm thủ. Này các 
T)-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


Nhờ gặp các pháp bậc Thánh, thuần thục pháp bậc Thánh, 
tu tập pháp bậc Thánh nên biết rõ các pháp cần phải tác ý và 
biết rõ các pháp không cần tác. Vị ấy chỉ tác ý những pháp cần 
tác ý và không tác ý những pháp không cần tác ý nên dẫn đến 
các lậu hoặc chưa sanh, không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh 
được trừ diệt. 


Tác ý đến những Pháp: Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là 
khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ tác ý như 
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vậy mà ba kiết sử: Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ được trừ 
diệt. 

Đây là ý nghĩa câu tác ý các pháp cần phải tác ý. Nếu 
không tác ý như vậy những lậu hoặc do tri kiến được trừ sẽ 
không xảy ra. 


Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ 
Kinh Nikaya viết: 


Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng 
hộ được đoạn trừ? Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các T)-kheo, nếu Tỷ-kheo 
ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc 
tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với 
sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. 


Cần phòng hộ mắt, nếu không thì tên phá làng sắc xâm 
nhập vào mắt sẽ hại tâm. Cần phòng hộ tai, nếu không thì tên 
phá làng thanh sẽ hại tâm. Cần phòng hộ mũi, nếu không thì 
tên phá làng hương sẽ hại tâm. Cần phòng lưỡi, nếu không thì 
tên phá làng vị sẽ hại tâm. Cần phòng hộ thân, nếu không thì 
tên phá làng xúc sẽ hại tâm. Cần phòng hộ ý, nếu không thì tên 
phá làng pháp sẽ hại tâm. 


Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ 
Kinh Nikaya viết: 


Và này các T)-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ 
dụng được đoạn trừ? Này các T)-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lý 
giác sát, thọ dụng y phục, chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 
nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muối, giỏ, sức nóng 
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mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần 
truông. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không 
phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang 
sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như váy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho Khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không 
có lôi lầm, sống được an ồn ”. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muối, 
gió, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy 
hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 


lổi ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, chỉ để 
ngăn chận các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ 
hoàn toän. 


Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ 
dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này các Tỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoqn trừ. 


Thọ dụng y phục, món ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh có mục đích duy trì sự sống thực hành Phạm hạnh đề 
cầu giải thoát. 

Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ 

Kinh Nikaya viết: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham 
nhân được đoạn trừ? Này các Tỳ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như 
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lý giác sát, kham nhân lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của 
ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhân 
những cách nói mạ lị phỉ bảng. Vị ấy có tánh kham nhẫn các 
cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau 
nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết 
điếng người. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không kham nhân 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu 
vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các 
lậu hoặc phải do kham nhân được đoạn trừ. 


Cuộc sông con người có quả khô về thân cân kham nhân đê 
vượt qua. Nêu sanh khởi tâm sân là đi luân hôi tiệp. 


Các lậu hoặc phải do tránh né dược đoạn trừ 
Kinh Nikaya viết: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh 
né được đoạn trừ? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lý 
giác sát trảnh né voi đữ, tránh né ngựa đữ, trảnh né bò đữ, 
tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực núi, ao 
nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đảng 
ngôi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc 
mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghỉ ngờ, 
khinh thường; vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không 
xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác 
ấy. Này các T)-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tản hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trảnh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do tránh né được đoạn trừ. 
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Đoạn kinh trên chỉ dạy người học Phật cần phải né tránh, 
nếu không các lậu hoặc sanh khởi. 


Các lậu hoặc phải do trừ diệt dược đoạn trừ 
Kinh Nikaya viết: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ 
diệt được đoạn trừ? Này các T)-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý 
giác sát không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tôn tại (dục niệm ấy); không có chấp 
nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tôn tại (sân niệm ấy); không có chấp nhán hại niệm đã khởi 
lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); 
không chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ 
bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện pháp 
ấy). Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các T)-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do trừ diệt được đoạn diệt. 


Đoạn kinh trên cho biết rằng thực hành chánh tư duy trong 
bát Thánh đạo. 


Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ 

Kinh Nikaya viết: 

Và này các T)-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải do tu tập 
được đoạn trư? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo như lÿ giác 
sát tu tập niệm giác chỉ, niệm giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, 
y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập trạch pháp 
giác chỉ... (như trên)... tu tập tỉnh tấn giác chỉ... tu tập hỷ giác 


VÕ THẺ HÒA ‡ 463 


chỉ... tu tập khinh an giác chỉ... tu tập định giác chỉ... fu tập 
xả giác chỉ; xả giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tu tập 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy tụ tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này các T)ỳ-kheo, các pháp ấy được gọi là các 
lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 


Đoạn kinh này tương tự quán Thất Giác Chi, quý vị tham 
khảo trong quán pháp trên pháp - Thất Giác Chi trong phần 
Phụ lục Kinh Tứ Niệm Xứ. 


Kết luận 
Kinh Nikaya viết: 


Này các T)-kheo, đối với Tỷ-kheo những lậu hoặc nào phải 
do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được phòng hộ 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ 
đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham 
nhân được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ đã được tránh né 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ 
đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập 
được đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ; này các T)-kheo, Tỷ- 
kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tắt cả 
lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh 
quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. - Tì rung Bộ kinh số 02. 


Tu tập theo bài kinh này có thể chứng được bậc Thánh 
A-la-hán. 
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5. Kinh Song tầm 


Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 19. Kinh Song tầm viết: 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư T)-kheo ”. - "Thưa vâng ”, các 
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


- Chư T)-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành 
Chánh Giác và còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Ta sống 
suy tư và chỉa hai suy tâm”. Chư Tỳ-kheo, phàm có dục tâm 
nào, sân tâm nào, hại tâm nào, Tà phân thành phân thứ nhất; 
phàm có ly dục tầm nào, vô sân tâm nào, vô hại tầm nào, T 
phân thành phần thứ hai. 


Chu: T)-kheo, rôi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân. Khi dục tâm khởi lên, Tu tuệ tri: “Dục tầm này khởi lên 
nơi Ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vảo phiên não, không đưa 
đến Niết-bàn ”. Chư Tỳ-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tầm này đưa 
đến tự hại”, dục tâm được biến mắt, Chư T -kheo, khi Ta suy 
tư: “Dục tâm đưa đến hại người”, dục tâm được biến mát. 
Chu T)-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm đưa đến hại cả hai”, 
dục tâm được biến mắt. Chư T -kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm 
diệt trí tuệ, dự phần vào phiên não, không đưa đến Niễt-bàn ”, 
dục tâm được biến mắt. Chư Tì -kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ 
bỏ, xả ly và đoạn tận dục tâm. 


Chu T)-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cân, sân tâm khởi lên... (như trên)... hại tâm khởi 
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lên. Tu tuệ tri: “Hại tâm này khởi lên nơi Ta, và hại tâm này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí 
tuệ, dự phần vào phiên não, không đưa đến Niết-bàn”. Chư 
T)-kheo, khi la suy tư: “Hại tâm này đưa đến tự hại”... “Hại 
tâm diệt trí tuệ, dự phần vào phiên não, không đưa đến Niết- 
bàn ”, hại tâm biến mất. Chư T)-kheo, như vậy Tà tiếp tục trừ 
bỏ, xả ly và đoạn tận hại tâm. 


Chu: Tỳ-kheo, Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiễu vấn để gì, 
thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư T)-kheo, 
nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tâm, vị ấy từ bỏ ly 
dục tâm. Khi tâm đã nặng về dục tâm, thời tâm vị ấy có khuynh 
hướng vê dục tâm. Chư Tỳ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư quản sát 
nhiễu về sân tâm... (như trên)... về hại tâm, vị ấy từ bỏ võ hại 
tâm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tâm thời tâm vị ấy có khuynh 
hướng về hại tâm. 


Cht T)-kheo, ví như vào cuối thắng mùa mưa, về mùa thu, 
khi lúa đã trồ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, cẩm roi 
đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn 
chận chúng. Vì sao vậy? Chư T)-kheo, vì người mục đồng thấy 
do nhân duyên này, đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đạp hay 
sự trách móc. Chư T)-kheo, cũng vậy, Ta đã thấy sự nguy hại, 
sự hạ liệt, sự uễ nhiễm của các pháp bắt thiện, và thấy sự viễn 
ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Chu T)-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần như vậy, khi ly dục tâm khởi lên, Tủ tuệ tri như 
vây: “Ly dục tầm này khởi lên nơi Ta và ly dục tầm này không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiên não, đưa 
đến Niết-bàn ”. Chư T)-kheo, nếu ban đêm Tủ suy tư, quản sát 
(về ly dục tâm) không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. 
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Chu: T)-kheo, nêu ban ngày Ta suy tư, quán sát (về ly dục tâm), 
không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Chư Tỳ-kheo, nếu 
ban đêm, ban ngày, Tủ suy tư, quán sát (về ly dục tâm), không 
phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Và Tu suy tư, quán sát 
quá lâu, thán Ta có thể mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị 
dao động; khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. 
Chư T)ỳ-kheo, rồi tự nội thân Ta trần an tâm, trần tịnh tâm, 
khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để 
tâm Ta khỏi dao động. 


Chu T)-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần như vậy, khi vô sân tâm khởi lên... (như trên)... 
vô hại tâm khởi lên. Tu tuệ tri như vậy: “Vô hại tâm này khởi 
lên nơi Tu và vô hại tâm này không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí 
tuệ, không dự phân vào phiên não, đưa đến Niết-bàn”. Chư 
T)-kheo, nếu ban đêm... không phải từ nhân duyên ấy, mà Ta 
thấy sợ hãi. Và nếu Ta suy tư, quán sát quả lâu, thân Ta có 
thể mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị 
dao động, tâm rất khó được định tĩnh. Chư T)-kheo, rồi tự nội 
thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến 
thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm Tu khỏi dao động. 


Chu: T)-kheo, nếu vị T)-kheo suy tư, quán sát nhiều về vấn 
đề gì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư 
T)-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về ly dục tâm, 
vị ấy từ bỏ dục tâm. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tâm, tâm 
vị ấy có khuynh hướng về ly dục tâm. Chư Tỳ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo suy tư, quán sát nhiều về vô sân tâm... (như trên)... nếu 
Tỷ-kheo suy tư, quản sát nhiều về bất hại tâm, vị ấy từ bỏ hại 
tâm. Khi tâm đã đặt nặng về bắt hại tầm, thời tâm vị ấy có 
khuynh hướng về bất hại tâm. 
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Chu: T)-kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo 
đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn giữ các con bò. 
Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy 
có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ: “Đây 
là những con bò”. Chư T)-kheo, cũng vậy ở đây, có việc cần 


bán, «€ 


phải làm, và Ta nghĩ: “Đáy là những pháp ”. 


Chu: T)-kheo, Ta phát tâm dõng mãnh, tỉnh tấn, không có 
tiêu cực, niệm không tản loạn được an tru, thân được khinh 
an, không có cuỗng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. 


Chu: T)-kheo, Ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, 
có tứ. Diệt tằm và tứ, Tụ chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Ly hỷ trủ xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Tì hiển 
thứ ba. Xá lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng 
và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Tu dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm 
mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiễu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiễu hoại và 
thành kiếp. Ta nhớ rằng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thể này, 
dòng họ như thể này, giai cấp như thế này, các món ăn như thể 
này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thể 
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này, các món ăn như thể này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được sanh 
ra ở đây”. Như vậy Ta nhỏ đến nhiêu đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

Chư: T)-kheo, trong đêm canh đẫu Ta chứng được mình thứ 
nhất, vô mình diệt, mình sanh; bóng tối diệt, ảnh sáng sanh, 
trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cẩn. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Tà 
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết 
của chúng sanh. Tà tuệ trì rằng, chúng sanh người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bắt hạnh, đếu do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm 
những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cối đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Còn những chúng sanh 
nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không 
phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các thiện thủ, cõi Trời, trên đời này. Như vậy 
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Tù tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, 
đếu do hạnh nghiệp của họ. 

Chư T)-kheo, trong đêm canh giữa, Ta chứng được minh 
thứ hai, vô mình diệt, mình sanh; bóng tối diệt, ánh sảng sanh, 
trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cẩn. 
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Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, Tu dẫn tâm, hưởng tâm đến lậu tận trí. Tu thắng tri như 
thật: "Đây là khổ”, thắng tri như thật: “Đây là nguyên nhân 
7”, thăng tri như thật: “Đây là khổ diệt”, thắng tri như 
thật: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”, thắng tri như 
thật: “Đây là những lậu hoặc”, thắng tri như thật: “Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc”, thắng tri như thật: “Đây là các 
lậu hoặc diệt”, thắng tri như thật: “Đây là con đường đưa đến 
các lậu hoặc diệt”. 


của khô 


Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải 
thoát. Ta đã thắng tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Chư T)-kheo, trong đêm canh ba, Ta chứng được mình thứ 
ba, vô mình diệt, mình sanh; bóng lối diệt, ánh sảng sanh, 
trong khi Ta sống không phóng dật nhiệt tâm tỉnh cẩn. 


Chu: T)-kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp có một 
hồ nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai lớn sống gần một bên. 
Có một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không 
muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ồn 
khỏi các ách nạn. NẾu có con đường nào được yên ổn, được 
an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chận đóng con đường 
này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con môi đực, sẽ 
đặt con môi cái. Chư T)-kheo, như vậy, sau một thời gian đoàn 
nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dân. Chư T)ỳ-kheo, có một 
người đến, muôn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được 
hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có 
con đường nào được yên ồn, được an toàn, người ấy sẽ mở 
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con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con 
môi đực đi, sẽ hủy bỏ con môi cái. Chư Tỳ-kheo, như vậy đoàn 
nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, 
thành mãn. 


Chu: T)-kheo, Tà nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau: 
Chu T)-kheo, hô nước lớn, thâm sâu chỉ cho các dục. Chư 
T)-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Chư T)-kheo, 
con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng 
được hạnh phúc, không muốn chúng được an ồn khỏi các ách 
nạn chỉ cho ác ma. Chư Tỳ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ 
cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà trì kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định. 
Chư Tỳ-kheo, con môi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư Tỳ-kheo, 
con môi cái chỉ cho vô mình. Chư T)-kheo, còn người muốn 
chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng 
được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Con đường yên ồn, an toàn, đưa đến hoan 
hỷ chỉ cho con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh trí 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Chu: Tỳ-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ổn, an toàn, 
đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường nguy hiểm, Ta mang đi 
con môi đực, Ta hủy bỏ con mỗi cái. Chư Tỳ-kheo, những gì 
vị Đạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng 
họ, những điễu ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. 
Chư T)-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trồng. Hãy 
Thiên định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời 
giáo huấn của Ta. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 
thọ lời dạy của Thể Tôn. 
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Phân tích nội dung kinh 
Giới thiệu 
Kinh Nikaya viết: 


Chư T)-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành Chánh 
Giác và còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Tũ sống suy tư 
và chia hai suy tâm ”. Chư Tỳ-kheo, phàm có dục tâm nào, sân 
tâm nào, hại tâm nào, Ta phân thành phần thứ nhất; phàm có 
ly dục tâm nào, vô sân tâm nào, vô hại tâm nào, Ta phân thành 
phần thứ hai. 


Đức Phật nói về hai suy nghĩ: suy nghĩ về dục, suy nghĩ về 
sân, suy nghĩ về hại và suy nghĩ ly dục, suy nghĩ ly sân, suy 
nghĩ ly hại. Người tu nên suy nghĩ về ly dục, suy nghĩ về ly 
sân, suy nghĩ về ly hại. 


Dục tâm, sân tầm, hại tầm khởi lên 
Kinh Nikaya viết: 


Chu: T)-kheo, rồi Tủ sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cân. Khi dục tâm khởi lên, Tu tuệ tri: “Dục tầm này khởi lên 
nơi Tù, và dục tâm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phân vào phiên não, không đưa 
đến Niết-bàn ”. Chư Tỳ-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tầm này đưa 
đến tự hại”, dục tâm được biến mắt, Chư T -kheo, khi Ta suy 
tư: “Dục tâm đưa đến hại người ”, dục tâm được biến mắt. Chư 
T)-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm đưa đến hại cả hai”, dục tầm 
được biến mất. Chư T -kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm diệt trí 
tuệ, dự phân vào phiên não, không đưa đến Niễt-bàn ”, dục tâm 
được biến mắt. Chư Tỳ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly 
và đoạn tận dục tâm. 
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Chu: T)-kheo, Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiễu vấn để gì, 
thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư T)-kheo, 
nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tâm, vị ấy từ bỏ ly 
dục tâm. Khi tâm đã nặng về dục tâm, thời tâm vị ấy có khuynh 
hướng về dục tâm. Chư Tỳ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư quản sát 
nhiễu về sân tâm... (như trên)... về hại tầm, vị ấy từ bỏ võ hại 
tâm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tâm thời tâm vị ấy có khuynh 
hướng về hại tâm. 


Đoạn kinh trên cho biết rằng suy nghĩ nhiều về dục tầm thì 
tâm sẽ nghiêng về dục tầm nhiều và suy nghĩ nhiều về ly dục 
thì tâm sẽ nghiêng vẻ ly dục. Tương tự cho sân tầm, hại tầm 
cũng vậy. 


Suy nghĩ nhiều về ly dục tầm thì sẽ từ bỏ dục tầm, tương tự 
cho suy nghĩ về ly sân tầm, ly hại tầm sẽ từ bỏ sân tầm, từ bỏ 
hại tầm. Hơn nữa suy nghĩ nhiều về dục sẽ dẫn đến hại mình, 
hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, dẫn đến phiền não vả không 
đưa đến Niết Bàn. 


Ví dụ 1 về dục tầm 
Kinh Nikaya viết: 


Chư T)-kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu, 
khi lúa đã trồ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, cẩm roi 
đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn 
chận chúng. Vì sao vậy? Chư T)-kheo, vì người mục đồng thấy 
do nhân duyên này, đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay 
sự trách móc. Chư T)ỳ-kheo, cũng vậy, Ta đã thấy sự nguy hại, 
sự hạ liệt, sự uễ nhiễm của các pháp bắt thiện, và thấy sự viễn 
ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Lúa trô hạt sẽ làm đàn bò ăn và sẽ dân đền tù tội nên người 
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chăn bò phải canh giữ chúng lại và tương tự như người tu còn 
ham muốn nhiều, có sân hận tầm, có hại tầm sẽ dẫn đến đau 
khổ. Vì vậy người tu cần thực hành suy nghĩ ly dục, suy nghĩ 
ly sân, suy nghĩ ly hại thì dục tầm, sân tầm, hại tầm không 
sanh khởi. 


Ly dục tầm, ly sân tâm, ly hại tầm khởi lên 
Kinh Nikaya viết: 


Chu: T)-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần như vậy, khi ly dục tâm khởi lên, Tủ tuệ tri như 
vây: “Ly dục tầm này khởi lên nơi Ta và ly dục tầm này không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiên não, đưa 
đến Niết-bàn ”. Chư T)-kheo, nếu ban đêm Tủ suy tư, quản sát 
(về ly dục tâm) không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. 
Chư: T)-kheo, nêu ban ngày Ta suy tư, quán sát (về ly dục tâm), 
không phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Chư T)-kheo, nếu 
ban đêm, ban ngày, Tủ suy tư, quán sát (về ly dục tâm), không 
phải từ nhân duyên ấy Tà thấy sợ hãi. Và Tu suy tư, quán sát 
quá lâu, thán Ta có thể mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị 
dao động; khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. 
Chư T)ỳ-kheo, rồi tự nội thân Ta trần an tâm, trần tịnh tâm, 
khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để 
tâm Ta khỏi dao động. 


Đoạn kinh trên cho biết rằng suy nghĩ về ly dục tầm. Tâm 
sẽ nghiêng về ly dục tầm, Tâm sẽ thành định tĩnh. 

Tầm là suy nghĩ ly dục, suy nghĩ ly sân, suy nghĩ ly hại sẽ 
không hại mình, sẽ không hại người, sẽ không hại cả hai, tăng 
trưởng trí tuệ, không có phiền não, dẫn đến Niết Bàn. 
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Ví dụ thứ hai về Ly dục tầm 
Kinh Nikaya viết: 


Chu: T)-kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo 
đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn giữ các con bò. 
Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy 
có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ: “Đây 
là những con bò”. Chư T)-kheo, cũng vậy ở đây, có việc cần 


bán 2 «€ 


phải làm, và Ta nghĩ: “Đáy là những pháp ”. 


Người tu đã thực hành suy nghĩ ly dục, suy nghĩ ly sân, suy 
nghĩ ly hại dẫn đến tâm định tĩnh được ví dụ như lúa thóc đã 
cất vào kho, không còn lo sợ bị tù tội nữa còn người tu không 
còn sanh khởi dục tầm, sân tầm, hại tầm nữa. 


Chứng Tứ Thiền 
Kinh Nikaya viết: 


Chu: T)-kheo, Ta phát tâm dõng mãnh, tỉnh tấn, không có 
tiêu cực, niệm không tản loạn được an tru, thân được khinh 
an, không có cuỗng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. 


Chư: T)-kheo, Ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, 
có tứ. Diệt tằm và tứ, Tu chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Ly hý trú xả, chánh niệm tính giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bác nộ gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiển 
thứ ba. Xảá lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 1a chứng 
và trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Ly dục, ly bất thiện pháp tức là ly sân, ly hại, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
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có tứ. Có nghĩa là sự ly dục do sự suy nghĩ về ly dục sẽ không 
hại mình, không hại người, không hại cả hai, đưa đến trí tuệ, 
không có phiền não, đưa đến Niết bàn. Do suy nghĩ như vậy 
nên hỷ lạc sanh khởi. Tứ là điều chỉnh nếu trong khi suy nghĩ 
có mệt mỏi nên điều hòa cho quân bình. 


Chứng Tam Minh 
Kinh Nikaya viết: 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta 
dân tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Tu tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ bảng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác thu, đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chung sanh nào thành tựu những thiện 
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu 
những thiện hạnh về ý, không phỉ bảng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thản hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thu, 
cối Trời, trên đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, Tu thấy sự sống chết của chúng sanh. Tù tuệ tri rằng, 
chúng sanh, người hạ liệt, Kẻ cao sang, người đẹp để, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đêu do hạnh nghiệp của họ. 

Chư T)-kheo, trong đêm canh giữa, 1a chứng được minh 
thứ hai, vô mình diệt, mình sanh; bóng tối diệt, ánh sảng sanh, 
trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cẩn. 
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Sau khi đã chứng Tứ thiền, dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
Mạng Minh, Sanh Tử Minh, Lậu tận Minh. 


Ví dụ thứ ba về con đường an toàn an Ôn và con đường 
không an Ổn 


Kinh Nikaya viết: 


Chư T)-kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp có một hồ 
nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai lớn sống gân một bên. Có 
một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không muốn 
chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các 
ách nạn. NÊu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa 
đến hoan hỷ, người ấy sẽ chận đóng con đường này lại, sẽ mở 
con đường nguy hiểm, sẽ đặt con môi đực, sẽ đặt con môi cái. 
Chư Tỳ-kheo, như vậy, sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp 
ách nạn và hao mòn dân. Chư T)-kheo, có một người đến, muốn 
đoản nai ấy được lợi ích, muốn chung được hạnh phúc, muốn 
chung được an ổn khỏi các ách nạn. NẾu có con đường nào được 
yên ồn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng 
con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mỗi đực đi, sẽ hủy bỏ con 
môi cái. Chư T)-kheo, như vậy đoàn nai lớn ấy sau một thời gian 
Sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãm. 


Chu: T)-kheo, Tà nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau: 
Chu T)-kheo, hô nước lớn, thâm sâu chỉ cho các dục. Chư 
T)-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Chư T)-kheo, 
con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng 
được hạnh phúc, không muốn chúng được an ồn khỏi các ách 
nạn chỉ cho ác ma. Chư Tỳ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ 
cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà trì kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định. 
Chư T)-kheo, con môi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư Tỳ-kheo, 
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con môi cái chỉ cho vô mình. Chư T)-kheo, còn người muốn 
chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng 
được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Con đường yên ồn, an toàn, đưa đến hoan 
hỷ chỉ cho con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh trí 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Chư Ty-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ồn, an toàn, 
đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường nguy hiểm, Ta mang đi 
con môi đực, Ta hủy bỏ con mồi cái. Chư Tỳ-kheo, những gì 
vị Đạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng 
họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. 
Chư Tỳ-kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy 
Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời 
giáo huấn của Ta. 


Ví dụ trên cho biệt răng có hai con đường: 


Một con đường Tà đạo: Tà kiến, Tà tư duy, Tà ngữ, Tà 
nghiệp. Tà mạng, Tà tinh tấn, Tà niệm, Tà định sẽ dẫn người 
tu vào con đường đau khổ do ác ma bày ra. 


Một con đường Chánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, 
Chánh niệm, Chánh định do Như Lai chỉ dạy để được an ôn 
và thoát khổ. 

Kết luận 

Mục đích của bài kinh này giúp người tu hiểu rõ hơn về 
Chánh Tư duy và Chánh Định. Vì vậy người tu suy nghĩ nhiều 
và hiểu ý bài kinh này sẽ giúp quý vị sáng tỏ về Chánh tư duy 
và Chánh niệm. 
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6. Kinh Niệm xứ 


Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 10. Kinh Niệm xứ 
việt: 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma 
(kiêm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thể Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 

- Này các T)-kheo. 

Các T)-kheo vâng đáp Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

- Này các T)-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 

Thế nào là bốn? Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống 
quán thán trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế 
ngự tham tu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tính 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

(Quán thán) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 


VÕ THẺ HÒA ý 479 


ấi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và ngôi kiết già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy 
thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi 
thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tệ tri: “Tôi thở ra dài”; 
hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngăn”; hay thở ra 
ngăn, vị ấy tệ tri: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra ”, 
vị ấy tập; “An tịnh toàn thán, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập, “An 
tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Này các Tỷ-kheo, như 
người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo khi quay 
dài, tuệ trí: “Tôi quay dài” hay khi quay ngăn, tuệ tri: “Tôi 
quay ngắn ”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, 
tuệ tri: “Tôi thở vô đài”; hay thở ra dài, tuệ tri: “Tôi thở ra 
đài ”; hay thở vô ngắn, tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn ”; hay thở ra 
ngăn, tuệ trí: “Tôi thở ra ngăn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vô”, vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 
tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô ”, vị ấy tập; “Án tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân; hay vị ấy sống quản tánh sanh khởi trên thân; hay 
sống quản tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên thán. “Có thân đáy”, vị ấy an frủ chành niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo đi, tHệ tri: “Tôi đi”, 
hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”, hay ngồi, tuệ tri: “Tôi ngồi”, 
hay năm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thể 
nào, vị ấy tuệ tri thân như thể ấy. 
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Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quản 
thân trên ngoại thân, hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, 
ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay 
vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quản 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chảnh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quản thân 
trên thán. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Tỷ-kheo, khi bước tới bước lui, 
biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc 
mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang 
làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang ÿ, 
biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ấi, đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ 
việc mình đang làm. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tảnh sanh khởi trên thân; hay 
sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên thân. “Có thán đây”, vị ấy an tru chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các T-kheo, Tỷ-kheo quản sát thân này, dưới 
từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đây những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: “Đây là 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
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hoành cách mồ, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu”. Này các T)-kheo, 
cũng như một bao đồ, hai đầu trồng đựng đây các loại hột như 
gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một HGƯHỜI CÔ 
mắt, đồ các hột ấy ra và quản sát: “Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đây là đậu xanh, đáy là đậu lớn, đáy là mè, đáy là hột lúa 
đã xay rồi ”. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát 
thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc, bao 
bọc bởi da và chứa đây những vật bất tịnh sai biệt. Tì rong thân 
này: “Đáy là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, fủÿ, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruội, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu ”. 


Như vậy, vị ấy sống quản thân trên nội thân; hay sống quản 
thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Tỷ-kheo quản sát thân này về 
các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. Này các T)-kheo, 
nhự một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ 
t giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư 
đường. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo quản sát thân này 
về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có 


, 


địa đại, thủy đại, hóa đại và phong đại `. 
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Như vậy, vị ấy sống quản thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể 
ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy ”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quản 
thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các T)-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các 
loài diều hâu ăn, hay bị các chỉm kên ăn, hay bị các loài chó 
ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ãn. 
Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như 
vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy ”. 


Như vậy vị ấy sống quản thân trên nội thân; hay sống quản 
thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên nội thân, ngoại 
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thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Này các Tỳ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết 
với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gán cột 
lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dinh 
thịt nhưng côn đính máu, còn được các đường gán cột lại... 
với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được 
các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với 
nhau, rải rắc chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp về, ở 
đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. 
Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên nội thân, 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tảnh sanh khởi trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì ở trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thán. 


Lại nữa này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu 
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vỏ óc... chỉ còn một đồng xương lâu hơn ba năm... chỉ còn 
là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: 
“Thân này tảnh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tảnh chất ấy ”. 


Như vậy vị ấy sống quản thân trên nội thân; hay sống quán 
thân trên ngoại thân; hay sống quản thân trên nội thân, ngoại 
thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
thân. “Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


(Quán thọ) 


Này các T)ỳ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo sống quản thọ 
trên các thọ? Này các T)-kheo, ở đây Tỷ-kheo khi cảm giác lạc 
thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ ”; khi cảm giác khổ thọ, tuệ 
tri: “Tôi cảm giác khổ thọ ”; khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
tuệ tri: “Tôi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ”. Hay khi cảm giác 
lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật 
chất”; hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: 
“Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất ”. Hay khi cảm giác 
khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ thuộc 
vật chất”; hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ 
tri: “Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất”. Hay khi cảm 
giác bắt khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác 
bắt khổ bắt lạc thọ thuộc vật chất”; hay khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác bắt 
khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất ”. 
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Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống 
quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội 
thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán tảnh sanh khởi trên các 
thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sống quán 
tảnh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây”, vị ấy sống an frú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các T)-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán 
thọ trên các thọ. 


(Quán tâm) 


Này các T)-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo sống quản tâm 
trên tâm? Này các T)ỳ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo, với tâm có tham, 
tuệ tri: “Tám có tham ”; hay với tâm không tham, tuệ trí: “Tâm 
không tham ”. Hay với tâm có sản, tuệ tri: “Tám có sản ”; hay 
với tâm không sân, tuệ tri: “Tám không sán ”. Hay với tâm có 
Sử, tHỆ tri: “Tâm có sỉ”; hay với tâm không sỉ, tHỆ tri: “Tám 
không sỉ”. Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: “Tâm được thâu 
nhiềp ”. Hay với tám tán loạn, tuệ trì: “Tám bị tản loạn”. Hay 
với tâm quảng đại, tuệ trị: “Tám được quảng đại”; hay với 
tâm không quảng đại, tuệ tri: “Tám không được quảng đại `. 
Hay với tâm hữu hạn, tuệ trí: “Tám hữu hạn ”. Hay với tâm vô 
thượng, tuệ tri: “Tâm võ thượng ”. Hay với tâm có định, tuệ trí: 
“Tam có định ”; hay với tâm không định, tuệ trị: “Tám không 
định ”. Hay với tám giải thoái, tuệ tri: “Tám có giải thoát”; hay 
với tâm không giải thoát, tệ tri: “Tám không giải thoát”. 

Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quản 
tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại 
tâm. Hay sống quản tảnh sanh khỏi trên tâm; hay sống quán 
tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 
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“Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm. 

(Quán pháp) 

Này các T)-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quản pháp trên 
các pháp? Này các T)-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quản pháp 
trên các pháp đối với năm triển cái. Và này các Tỳ-kheo, thể 
nào là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với năm 
triển cải? Này các Tỳ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nội tâm có ải dục, 
tuệ tri: “Nội tâm tôi có ái dục ”; hay nội tâm không có ái dục, 
tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ái dục”. Và với ái dục chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục 
đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, Vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

Hay nội tâm có sân hận, tuệ trí: “Nội tâm tôi có sân hận ”; 
hay nội tâm không có sân hán, tuệ tri: “Nội tâm tôi Không có 
sản hận”. Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; và với sản hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ trí như vậy. Hay nội tâm có hôn 
trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên ”; 
hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi không có hôn trầm thụy miên ”. Và với hôn trầm thụy miên 
chưa sanh nay sanh khỏi, vị ấy tuệ trì như vậy; và với hôn 
trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuỆ trì như 
vậy; và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có trạo 
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hồi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trạo hối ”; hay nội tâm không có 
trạo hối, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có trạo hồi”. Và với trạo 
hối chưa sanh nay sanh khởi, Vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo 
hồi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
trạo hồi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy lo tuệ trì như vậy. Hay nội tâm có nghi, tuệ trí: “Nội tâm 
tôi có nghĩ ”; hay nội tâm không có nghĩ, tuệ trí: “Nội tâm tôi 
không có nghỉ”. Và với nghỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với nghỉ đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với nghỉ đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, VỊ ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quản pháp trên các nội pháp; hay sống 
quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các 
nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các pháp; hay sống quản tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quản tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đáy”, 
vị ấy sống an trú chánh niệm nhự vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đổi với năm triển cái. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo sống quản pháp trên 
các pháp đổi với năm thủ uẩn. Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đổi với năm thủ uẩn? 
Này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: “Đây là sắc, đây là sắc tập, 
đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây 
là tưởng, đáy là tưởng tập; đáy là tưởng diệt. Đây là hành, 
đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức 
tập, đây là thức diệt”. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các 
nội pháp; hay sống quản pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
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tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên 
các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có 
những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
T)-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp 
đổi với năm thủ uẩn. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo sống quản pháp trên 
các pháp đối với sảu nội ngoại xứ. Này các Tỳ-kheo, thể nào là 
Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đổi với sáu nội ngoại 
xứ? Này các T)-kheo, ở đây Tỳ-kheo tuệ tri con mất và tuệ tri 
các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ trì 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ trỉ 
như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
trị như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, Vị ấy tuệ trị như vậy. 


Tỷ-kheo tuệ tri tai và tHỆ trì các tiếng... tuệ trì mũi và tuỆ 
tri các hương... tHỆ trì lưỡi... và tuỆ trì các vị... tHỆ trì thân 
và tuệ trí các xúc, tuệ trì ý và tuệ trì các pháp; do duyên hai 
pháp này, kiết sử sanh khỏi, vị ấy tuệ trì như vậy; và với kiết 
sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ trì như vậy; và với kiết 
sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ trị như vậy; và với 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quản pháp trên các nội pháp; hay sống 
quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các 
nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quản tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quản tánh diệt tận trên các pháp; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
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ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, 
như vậy là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với sáu 
HỘI ngoại Xử. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo sống quản pháp trên 
các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 
Này các T)ỳ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nội tâm có niệm giác chỉ, 
tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm giác chỉ”; hay nội tâm không có 
niệm giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ý niệm giác chỉ `. 
Và với niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy, và với niệm giác chỉ đã sanh, nay được tu tập viên thành, 
vị ấy tuệ tri như Vậy. 


Hay Tỷ-kheo nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như trên)... 
hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như trên)... hay nội tâm có 
hý giác chỉ... (như trên)... hay nội tâm có khinh an giác chỉ... 
(như trên)... hay nội tâm có định giác chỉ... (như trên)... hay 
nội tâm có xả giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi có xả giác chỉ”; 
hay nội tâm không có xả giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi không 
có xả giác chỉ”. Và với xả giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, Vị 
ấy tuệ trì như vậy, và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập 
viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quản pháp trên các nội pháp; hay sống 
quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các 
nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các pháp; hay sống quản tánh diệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đáy”, 
vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
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chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đổi với Bảy Giác chỉ. 


Lại nữa, này các T)-kheo, vị ấy sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh để Này các Tỳ-kheo, thế nào là 
Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với Bồn Thánh 
đế? Này các T)-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây 
là Khổ”; như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập”; như thật tuệ tri: 
“Đây là Khổ diệt”; như thật tuệ tri: “Đây là Con đường đưa 
đến Khổ diệt”. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống 
quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các 
nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các pháp; hay sống quản tánh điệt tận trên các pháp; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đáy”, 
vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


(Kết luận) 


Này các T)ỳ-kheo, vị nào tu tập Bồn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu 
dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Này các Tỳ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sảu năm, trong năm năm, 
trong bồn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm, 
vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
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Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bắt hoàn. 


Này các T)-kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu 
tập Bồn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bắt hoàn. Này các 
T)-kheo, không cân gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm 
xử này trong sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, 
trong ba tháng, trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì 
chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu 
tập Bồn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này 
các Tỳ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh 
cho chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
Chánh trí, chứng ngộ Niễt-bàn. Đó là Bồn Niệm xứ. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 
thọ lời dạy của Thể Tôn. 

Phân tích nội dung kinh 

Trước khi thực hành Đạo để là để thứ tư trong Tứ Thánh 
Đé, chúng ta cần biết bốn đề như sau: 

Đây là Thánh đề về Khổ cũng gọi là quả khổ, diễn tả cảm 
thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ bất khổ bất lạc xảy ra hằng ngày 
nhưng trong kinh tại sao chỉ nói về khổ? Vì vạn pháp sanh diệt 
nên cuối cùng chỉ còn cảm thọ khô. 
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Đây là Thánh đề về Khổ Tập diễn tả về những nguyên 
nhân sanh ra khô. Người học Phật cần biết rõ và đoạn tận 
chúng. Đức Phật dạy Khổ Tập là lý duyên khởi tức là 12 Nhân 
duyên, nói gọn là ý hành, thân hành, khẩu hành hay sáu ái hay 
mười kiết sử. Trước khi thực hành đạo đế, chúng ta cần nhận 
diện khổ tập để đoạn tận. Nếu người học Phật chưa thấy Khổ 
Tập mà thực hành gọi là tu mù. 


Đây là Thánh đề về Khổ Diệt diễn tả trạng thái hết khổ 
(Niết Bàn), khi nói diệt khổ có nghĩa là diệt cái nhân chứ 
không phải diệt cái quả. Để diệt khổ tập người học Phật phải 
biết phương pháp, nếu không biết thì khổ tập vẫn còn và khô 
không bao giờ chấm dứt. 


Đây là Thánh đế con đường dẫn đến khổ diệt diễn tả những 
phương pháp đề đoạn tận Khô Tập. Nhờ Đức Phật biết và chỉ 
dạy lại trong kinh Tăng Chi tám pháp viết như sau: 


17. Vi như, này Pahàràda, biển lớn có nhiều châu báu, có 
nhiễu loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như trân 
cháu, ma-ni châu, lưu-ly, xà-cừ, ngọc bích, san hô, bạc, vàng, 
ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahàraàda, Pháp và Luật này 
có nhiều châu bu, nhiễu loại châu báu, ở đấy có những châu 
báu này, như Bốn niệm xử, Bồn chánh cần, Bốn như ÿ túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy giác chỉ, Thánh đạo tám ngành. Này 
Pahàràda, vì rằng Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiễu 
loại châu báu, ở đấy có những châu báu này, như Bốn niệm 
xứ, Bồn chánh cân, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy 
giác chỉ, Thánh đạo tám ngành, nên này Pahàdrddan, trong 
Pháp và Luật này, đáy là pháp vì điệu chưa từng có thứ bảy 
mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thủ trong Pháp và 
Luật này. 
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Đức Phật ví những phương pháp diệt khổ là châu báu vì 
nhờ chúng mà ta hết khổ. 


Có những phương pháp diệt khổ, người học Phật cần thiện 
xảo một trong bảy con đường, vì mỗi con đường là một châu 
báu, không cần phải thiện xảo hết bảy con đường. 


Như vậy người học Phật cần tìm hiểu rốt ráo một trong bảy 
con đường kê trên và thực hành không bao lâu có thể chứng 
một trong bốn bậc Thánh. Theo tôi thời kỳ này có thể chứng 
được dự lưu hay nhất lai còn hai bậc Thánh kia vô cùng khó vì 
do dục lạc quá nhiều trong thế kỷ 21 này. 


Đề thực hành đạo để Tứ niệm xứ, người học Phật cần thấy 
nguyên nhân sanh ra khổ, nếu chưa thấy cho dù có thực hành 
đạo đề nào cũng không thành công. 

L. Giới thiệu 

Địa điểm 

Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammassadhamma 
là đô thị của xứ Kuru. 

Duyên khởi 

Ngài tự thuyết chứ không ai yêu cầu cả. 

Đối tượng để thuyết pháp 

Là các Ty kheo đã chứng Dự Lưu nên Đức Phật không 
thuyết về thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Thông thường trong 
những bài khác khi Đức Phật thuyết pháp về thân kiến có nghĩa 
là những Tỳ kheo còn thân kiến. Trong nhiều bài kinh ít nói về 
nghi và giới cắm thủ vì các Tỳ kheo không nghi và không có 
giới cấm thủ. 
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Hơn nữa những vị Tỳ kheo nghe bài kinh này là những 
người từ bỏ gia đình sống không gia đình và đã chứng Thánh 
dự lưu mới tu tập được, còn những người sống với gia đình 
trong thế kỷ 21 này với vật chất phong phú, dù muốn thực 
hành khó thành công. 


Giới thiệu tổng thuyết đề tài 


Này các T)-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho chung sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống 
quán thán trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế 
ngự tham tu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


Giải thích từ ngữ 
Ý nghĩa câu “đây là con đường độc nhất đưa đến thanh 


tịnh cho chung sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh trí, chứng ngộ Niễt-bàn. ” là gì? 


Nhiều người học Phật đã giải thích sai về ý nghĩa con đường 
độc nhất do không tìm hiểu ý nghĩa từ “Đạo đề và Khổ Tập để” 
trong Tứ Thánh Đế. Trước khi giải thích ý nghĩa câu trên. 


Khổ tập gồm có Bát Tà: Tà kiến, Tà tư duy, Tà ngữ, Tà 
nghiệp, Tà mạng, Tà tinh tấn, Tà niệm, Tà định. Có thê nói 
rằng Khổ Tập là mười kiết sử: Thân kiến, Nghi, Giới cắm 
thủ, Tham, Sân, Ái sắc giới, Ái vô sắc giới, Mạn, Trạo cử, 
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Vô minh. Hoặc là Vô minh duyên Hành, duyên Thức, duyên 
Danh sắc, duyên Lục nhập, duyên Xúc, duyên Thọ, duyên ÁI, 
duyên Thủ, duyên Hữu, duyên Sanh, duyên Già chết. Diệt khô 
đề có bốn bậc Thánh, người học Phật để chứng Thánh dự lưu 
diệt kiết sử nào? Thánh nhất lai diệt kiết sử nào? Thánh bắt lai 
diệt kiết sử nào? Thánh A-la-hán diệt kiết sử nào? Trong bài 
kinh Tứ Niệm xứ diệt tham, ưu, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khô 
ưu thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. 


Trước Khi tu tập Chánh niệm chi thứ bảy trong Bát Chánh 
đạo tức là Tứ niệm xứ còn gọi là biệt thuyết Tứ niệm xứ, người 
học Phật cần tu tập Chánh kiến đề trừ Tà kiến, tu tập Chánh tư 
duy trừ diệt Tà tư duy, tu tập Chánh ngữ trừ diệt Tà ngữ, tu tập 
Chánh nghiệp trừ diệt Tà nghiệp, tu tập Chánh mạng trừ diệt 
Tà mạng, tu tập Chánh tỉnh tấn diệt trừ Tà tinh tấn. Như vậy 
người học Phật đã thành tựu sáu chi phần của bát Chánh đạo 
trước khi tu tập Chánh niệm để trừ Tà niệm hay trừ Tham, ưu 
ở đời. Đây là lý do tại sao trong kinh gọi Chánh niệm là con 
đường duy nhất trừ diệt tham, ưu ở đời ngoài Chánh niệm ra 
không có một con đường nào khác diệt tận tham ưu hay diệt 
trừ khổ ưu được là vậy. 


Hơn nữa phần kết luận của Tứ niệm xứ cho biết rằng khi 
thực hành sẽ dẫn đến chứng quả bất hoàn (bắt lai) hay quả A la 
hán là vậy. Nhiều người học Phật không biết khổ tập chính là 
Tham, ưu và đạo đề nào để trừ diệt Tham, sân. Trong tám chi 
phần của bát Chánh đạo chỉ có Chánh niệm để diệt tận Tham 
còn những chi phần khác trừ diệt các khổ tập khác. Bậc Thánh 
dự lưu cần diệt Thân kiến, Nghi, Giới cắm thủ, bậc Thánh bất 
lai, A-la-hán cần diệt tận Tham, ưu. Như vậy Chánh niệm hay 
Tứ niệm xứ là con đường độc nhất đề trừ diệt Tham ưu là vậy. 
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Tứ niệm xứ có nghĩa là ghi nhớ bốn nơi: Thân, Thọ, Tâm, 
Pháp. 


Quán là quan sát và ghi nhận những gì đang xảy ra. 


Thân (body) là cơ thể con người bao gồm ba mươi hai chất 
bất tịnh trong thân và những hình vóc thân thể thuộc về bên 
ngoài thân. 


Thọ (feelings) là cảm thọ lạc, cảm thọ khô, cảm thọ bất khổ 
bắt lạc. 


Tâm (Mind}) là về thứ nhất của thức và cảnh là về thứ hai 
của thức. Duyên tâm và cảnh sanh ra sáu cái biết: cái biết của 
mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, cái biết 
của thân, cái biết của ý. 

Pháp (Dhamma): một số khía cạnh của từ này có thể được 
phân biệt: 


1) Theo nghĩa chung nhất, nó chỉ tất cả các hiện tượng của 
vũ trụ, bao gồm cả Niết-bàn. Trong ngữ cảnh này, nó có thể 
được dịch là “vật” hoặc “hiện tượng”. 


2) Hiện tượng tinh thân, trạng thái tính thần, nội dung tinh 
thần. 


3) Sự giảng dạy - dù là của Đức Phật hay của một số vị 
thầy khác. 


4) Bản chất hoặc chất lượng hoặc thuộc tính hoặc đặc điểm 
của một hiện tượng. Trong các hợp chất, nó có thể có nghĩa là: 
“có bản chất của...” hoặc “bản chất là đối tượng của... ”, ví dụ: 
viparinama dhamma. 
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5) Quy luật Tự nhiên, quy luật giải thoát do Đức Phật dạy. 


Pháp có năm nghĩa như vậy. Chọn mục bốn cho ý nghĩa từ 
“Pháp”. 
Pháp (Mental Qualities) là những phẩm chất của tâm 


Quán pháp trên pháp là quán sát những tính chất tâm sanh 
và diệt Pháp trên Pháp tạm hiểu quán Pháp là chính. 


Quán thân trên thân là quan sát và ghi nhận những gì xảy 
trên thân. 


Nhiệt tâm (dedicated) là hăng hái, chuyên tâm. 


Tỉnh giác tiếng anh là completely aware nghĩa là tỉnh táo, 
hay biết. 


Chánh niệm (mindful) là ghi nhớ đúng chỗ (như thân, thọ, 
tâm, pháp) những pháp sanh khởi và diệt trên bốn chỗ vừa nêu 
trên. 


Chế ngự (destruction) tham ưu ở đời có nghĩa là tiêu diệt 
tâm tham và ưu khi sống trong thế gian này. 


Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng 
sanh. Đoạn văn này làm nhiều người hiểu lầm nhất vì nhiều 
người không biết Khổ Tập chính là nguyên nhân sanh khổ. 
Nhưng nguyên nhân khổ là sáu ái hay mười kiết sử. Như vậy 
Đạo đề Tứ niệm xứ để đoạn tận kiết sử tham, sân. Vì lý do này 
nên quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp để chế ngự tham 
ưu tức là đoạn tận tham, sân. 

Khi nói đoạn tận tham, sân bắt buộc phải dùng chánh niệm 
hay Tứ niệm xứ, nên gọi là con đường độc nhất. Nếu không tu 
tập chánh niệm không thê diệt được hai kiết sử tham và sân. 
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Đại ý về phân giới thiệu 

Trong phần giới thiệu về đề mục “Tứ Niệm xứ” là một con 
đường trong bảy con đường để tiêu diệt khổ tập nhưng Khô 
Tập lại là 12 Nhân duyên. Như vậy người học Phật cần biết 
Khổ Tập chính là ý hành (tức là tham, sân, sỉ) hay sáu ái: Sắc 
ái, Thanh ái, Hương ái, VỊ ái, Xúc ái, Pháp ái. Trong phần này 
Đức Phật chỉ nói vắn tắt là Tham, ưu thôi nên người học Phật 
cần quay về tìm hiểu 12 Nhân duyên cho nhuân nhuyễn trước 
khi thực hành Chánh niệm hay Tứ Niệm xứ. 


Có bốn chỗ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp mà Tham ưu thường 
sanh khởi và đoạn diệt, cần chú ý và ghi nhớ vì sao Tham 
sanh? và vì sao Tham diệt? Khi trí tuệ sanh khởi thì tâm tham, 
ưu sẽ diệt và không bao giờ sanh khởi. Bài kinh Tứ Niệm xứ là 
Chánh niệm là con đường duy nhất đoạn tận sáu ái hay Tham, 
ưu vĩnh viễn và không có con đường nào diệt nó được. Kết 
luận cho biết rằng tu Chánh niệm hay Tứ niệm xứ sẽ chứng 
quả bất hoàn hay A la hán mà thôi, không nói chứng Thánh dự 
lưu hay Thánh nhất lai. 


HI. Nội dung 

Có bốn nơi, người học Phật nên biết và ghi nhớ để trừ 
tham, ưu ở đời. Đó là: nơi Thân, nơi Thọ, nơi Tâm, nơi Pháp. 

Duyên xúc rất quan trọng trích từ kinh Trung Bộ số 148 
viết như sau: 

Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 
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Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là Xúc. 

Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 

Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. 

Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, chính 
do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 

Người học cần quán sát tiến trình trên sẽ có duyên thọ sanh 
khởi hay duyên tưởng sanh khởi hay duyên hành sanh khởi. 
Người học thuần quán sát tiến trình trên và ghi nhớ. Sau đó sẽ 
có trí tuệ phát sanh, tham và sân sẽ đoạn diệt hoàn toàn. 

Sống quán thân trên thân 

Có chín trường hợp để quán về thân. Trong thân có chín 
nơi nên biết và ghi nhớ để trừ tham, sân ở đời. Hành giả phải 
không bận rộn chuyện øì, chỉ quán sát những øì xảy ra, biết và 
ghi nhớ mà không suy tư hay không tưởng gì cả. 

Quán thân về thở vô, thở ra 

Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 

* Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

*%* Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra 

dài, vị ấy tuệ trí: “Tôi thở ra dài” 
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* Thở vô ngăn, vị ây tệ tri: “Tôi thở vô ngăn ”; hay thở 
ra ngăn, vị ây tuệ tri: “Tôi thở ra ngăn `. 

* “Cảm giác toàn thán, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập, “Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập; 

* 4n tịnh toàn thán, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập, “Án tịnh 
toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Do duyên thân và do duyên các xuc, khởi lên thân thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. 


Quán thở vô, thở ra thuộc về thân, nên ghi nhận những gì 
xảy từ duyên thân và duyên các xúc sanh khởi thân xúc, sanh 
khởi thân thọ, sanh khởi xúc áI. 


Và này các T)ỳ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân? Này các T)ỳ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, 
ấi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, và ngôi kiết già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 

Ngày nay có nhiều người thực hành quán hơi thở không 
biết mục tiêu chính là biết và ghi nhận khi tham, sân sanh khởi 
hay diệt tận sẽ có trí tuệ phát sanh (xem trong phần kết luận 
chung cho đề mục quán về thân). 


Quán thân về đi, đứng, ngôi, nằm 
Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”, 
hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”, hay ngồi, tuệ tri: “Tôi ngồi”, 
hay năm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thể 
nào, vị ấy tuệ trí thân như thể ấy. 


Phân này quán duyên thân xúc, thân thọ, xúc ái đê mà diệt 
xúc ái. Có mục đích diệt xúc ái. 


VÕ THẺ HÒA ‡ 501 


Quán thân về khi bước tới bước lui 
Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; 
khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duối tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati 
(Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; 
khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại 
tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm, khi đi, đứng, ngồi, 
ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 


Phần này cũng quán từ duyên thân và duyên các xúc sanh 
khởi thân thức, sanh khởi thân xúc, sanh khởi thân thọ, sanh 
khởi xúc ái. Có mục đích diệt xúc ái. 

Phần nếm có thể quán thêm duyên lưỡi và các vị sanh khởi 
thiệt thức, sanh khởi thiệt xúc, sanh khởi thiệt thọ, sanh khởi 
vị ái. Có mục đích diệt xúc ái, diệt vị ái. 

Quán thân về quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, 
trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật 
bắt tịnh sai biệt. 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo quản sát thân này, dưới từ bàn chán trở lên, trên 
cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh sai biệt. lrong thán này: “Đáy là tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gán, xương, thận, tủy, tìm, gan, hoành cách mó, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruội, bụng, phân, mật, đàm mủ, máu, 
mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước 
ở khớp xương, nước tiểu”. Này các Tỳ-kheo, cũng như một 
bao đồ, hai đầu trồng đựng đây các loại hột như gạo, lúa, đậu 
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xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rôi. Một người có mắt, đồ các 
hột ấy ra và quán sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây 
là đậu xanh, đáy là đậu lớn, đáy là mè, đáy là hột lúa đã xay 
rồi”. Cũng vậy, này các T)ỳ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân 
này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc, bao bọc 
bởi da và chứa đây những vật bắt tịnh sai biệt. Trong thân 
này: “Đáy là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, Xương, fHÿ, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruội, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu ”. 


Phân này quán từ duyên mắt và các sắc khởi nhãn thức, 
sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc ái. Có 
mục đích diệt sắc ái. 


Quản thân vê quản sát thân này về các vị trí các giới và 
sự sắp đặt các giới 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp 
đạt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại”. Này các Tỳ-kheo, như một người đô tế thiện xảo, 
hay đệ tử của một người đổ tỀ giết một con bò, ngôi cắt chia 
từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, 
Tỷ-kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt 
các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại và 
phong đại ”. 


Phần này quán từ duyên mắt và các sắc sanh khởi nhãn 
thức, sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc ái. 
Mục đích là để thấy thân xác không có gì đặc biệt, chỉ là đất, 
nước, gió, lửa. Có mục đích diệt sắc ái. 
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Quán thân về như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 
nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa 
một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thôi ra. Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: “Thân này 
tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh chất ấy”. 


Phần này quán từ duyên mắt và các sắc sanh khởi nhãn 
thức, sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc ái 
để thấy thân xác này cũng nát thối và sắc ái bị tiêu diệt. 

Quán thân về Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, 
bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diễu hâu ăn, hay bị các 
chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, 
hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy”. 


Phần này quán từ duyên mắt và các sắc sanh khởi nhãn 
thức, sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc 
ái. Có mục đích diệt sắc ái về thân xác. 

Quán thân về Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 
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Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, 
với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, 
còn được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên 
kết với nhau, không còn dinh thịt nhưng còn dính máu, còn 
được các đường gán cột lại... với các bộ xương không còn 
dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn 
có xương không dinh lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở 
đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, 
ở đây là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu. Tỷ-kheo quản thân ấy như sau: 
“Thân này tảnh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tảnh chất ấy ”. 


Phần này quán từ duyên mắt và các sắc sanh khởi nhãn 
thức, sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc 
ái. Có mục đích diệt sắc ái về thân. 

Quán thân về Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trăng màu vỏ ôc 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Tỷ-kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, 
chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đồng xương 
lâu hơn ba năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: “Thân này tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tảnh chất ấy ”. 


Phân này quán từ duyên mắt và các sắc sanh khởi nhãn 
thức, sanh khởi nhãn xúc, sanh khởi nhãn thọ, sanh khởi sắc 
ái. Có mục đích diệt sắc ái về thân xác. 

Thân có hơi thở, có đi, có đứng, có ngôi, có năm, có bước 
tới, có bước lui, bên trong lớp da có chứa 32 thứ bât tịnh, thân 
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này gồm có đất, nước, gió, lửa và khi thân này chết đi từ giai 
đoạn sình thối cho đến giai đoạn chỉ còn tro bột. 

Quán sát, ghi nhận chúng mà không nghĩ tưởng hay suy tư 
gì cả. 

Kết luận chung cho quán thân trên thân 


Vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán 
thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, 
ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
vị ấy sông quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân. 


Quán thân trên thân, theo tôi suy nghĩ có nghĩa là quán 
toàn thân, không phải quán một phần nảo trên thân. Có nhiều 
người giải nghĩa khác nhau về từ quán thân trên thân. Tạm thời 
hiểu như vậy. Tuy nhiên nội dung chính quán Tứ niệm xứ là 
chế ngự tham và sân như phần giới thiệu đã chỉ ra rất rõ. 


Trong chín mục trên đều có chung một đoạn kết luận giống 
nhau, xin phân tích như sau: 

Quán là biết và ghi nhớ mà không suy tư hay không tưởng 
gì cả, thấy như thế nào thì ghi nhận như thế đó. 

Quán tánh sanh khởi trên thân có nghĩa là có tham, sân, 
biết nó vì sao nó sanh khởi. 

Quán tánh diệt tận trên thân có nghĩa ghi nhớ và biết nó vì 
sao nó diệt tận. 
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Quán tánh sanh diệt trên thân, ghi nhớ và biệt nó vì sao nó 
sanh, vì sao nó diệt, sẽ có trí tuệ như sau: 


Không nương tựa, không bám vào bât cứ cái gì trên đời, 
tức là tâm không tham, không sân nữa, nêu còn tham còn sân 
thì còn nương tựa chúng. 


Quán Thọ trên Thọ 


Quý vị quán thọ cần quán từ duyên lục nhập, duyên thức, 
duyên xúc, duyên thọ. Đoạn kinh này được trích từ kinh Trung 
Bộ số 148 như sau: 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


Khi được nói đến: “Sáu thọ thân cần phải được biết”, do 
duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên 
các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này là 
xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các hương, 
khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên 
thiệt thức... Do duyên thán và do duyên các xúc, khởi lên thân 
thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được 
nói đến: “Sáu thọ thân cân phải được biết”, chính do duyên 
này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thử năm. 


Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


I. Tỷ-kheo khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc 
thọ”. 


2. Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ”. 


3. Khi cảm giác bất khô bắt lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác 
bất khô bất lạc thọ”. 
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4. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi 
cảm giác lạc thọ thuộc vật chất”. 


5. Khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi 
cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất”. 


6. Khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm 
giác khổ thọ thuộc vật chất”. 


7. Khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi 
cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất”. 


$. Khi cảm giác bất khô bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri: 
'““[ôi cảm giác bất khô bất lạc thọ thuộc vật chất”. 


9. Khi cảm giác bất khổ bắt lạc thọ không thuộc vật chất, 
tuệ tri: “Tôi cảm giác bất khô bất lạc thọ không thuộc 
vật chất”. 


Ý nghĩa quán thọ trên thọ cũng như quán thân trên thân là 
quán xuyên suốt tất cả những cảm thọ có hay quán toàn cảm 
thọ, chứ không phải quán một phần cảm thọ. 


Mục 1, 2, 3 người học Phật cần trải nghiệm cảm giác lạc 
thọ như thế nào? Cảm giác khổ thọ như thế nào? cảm giác 
bất khô bất lạc như thế nào? Ba cảm thọ này cần được chứng 
nghiệm và phân biệt sự khác nhau. 


Mục 4, 6, § người học Phật cần trải nghiệm khi có duyên 
sáu xúc sanh khởi sáu thọ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bất 
lạc liên hệ đến vật chất tức là sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. 

Mục 5, 7, 9 người học Phật cần trải nghiệm khi duyên xúc 
không có liên hệ với vật chất tức là không có liên hệ đến sáu 
ngoại XỨ: Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc Pháp. 
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Thông thường mục 5, 7, 9 liên hệ đến Tứ Thiền. 
Kết luận quán Thọ trên Thọ 


Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay sống 
quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên các nội 
thọ, ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các 
thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sống quán 
tảnh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đáy”, vị ấy sống an fru 
Chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quán 
thọ trên các thọ. 

Đây là thực hành bằng quán tâm đang xảy ra để biết và ghi 
nhận nó. 

Sống quán tánh sanh khởi trên các thọ có nghĩa là quán để 
biết vì sao có tánh sanh khởi trên thọ. 


Sống quán tánh diệt tận trên các thọ có nghĩa quán để biết 
vì sao có tánh sanh diệt tận trên thọ. 


Sông quán tánh sanh diệt trên các thọ có nghĩa là quán biệt 
vì sao nó sanh, vì sao nó diệt. Từ đó có trí tuệ như sau: 


Vị ấy sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời có nghĩa là vị ấy không tham sân sanh khởi nữa. 


Quán Tâm trên Tâm 

Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 

I. Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: “Tâm có tham”; hay 
với tâm không tham, tuệ tri: “âm không tham”. 

2. Hay với tâm có sân, tuệ tri: “Tâm có sân”; hay với tâm 
không sân, tuệ tri: “Tâm không sân”. 
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3. Hay với tâm có si, tuệ tri: “Tâm có s1”; hay với tâm 
không sĩ, tuệ tri: “âm không sỉ”. 
& SI, tục 8 
4. Hay với tâm thâu nhiệp, tuệ tri: '“Fâm được thâu nhiêp”. 
Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn” 
\j : Ẵ Ị 


5. Hay với tâm quảng đại, tuệ tri: “Tâm được quảng đại”; 
hay với tâm không quảng đại, tuệ tri: “Tâm không được 
quảng đạt”. 

6. Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: “Tâm hữu hạn”. Hay với 
tâm vô thượng, tuệ tri: “Tâm vô thượng”. 


7. Hay với tâm có định, tuệ tri: “lâm có định”; hay với 
tâm không định, tuệ tri: “Tâm không định”. 
§. Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: “Tâm có giải thoát”; hay 
với tâm không giải thoát, tuệ tri: “lâm không giải thoát”. 
Quán tâm trên tâm là quán toàn thê tâm chứ không quán sát 
một phần tâm. Phần này thực hành quán tâm khi có tánh sanh 
diệt sẽ biết chứ không lý luận, suy tư, tưởng tượng. 


Có tất cả 16 tâm như đã nêu ra ở trên sẽ xuất hiện tất cả hay 
một số tâm tùy theo hành giả quán tâm lâu ngày sẽ biết 16 tâm. 


Mục I nói về tâm có tham tức là tâm đã dính mắc vào đối 
tượng. Tâm không tham tức là tâm không dính mắc bắt cứ đối 
tượng nào. 

Mục 2 nói về tâm sân tức là tâm rời bỏ, chán ghét đối tượng. 
Tâm không sân tức là tâm không có dính mắc vào đối tượng. 

Mục 3 nói về tâm sĩ tức là tâm đã dính mắc vào đối tượng 
nhưng không nhận biết tâm đang dính mắc. Tâm không sỉ tức 
là tâm không dính mắc đối tượng nào. 
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Mục 4 nói về tâm thâu nhiếp tức là tâm có hạn chế, tâm 
không chạy theo đối tượng. Tâm tán loạn tức là tâm chạy theo 
nhiều đối tượng. 


Mục 5 nói về tâm quảng đại là tâm mở rộng, không có một 
đối tượng nào để dính mắc. Tâm không quảng đại tức là tâm 
bị đóng lại không tiếp thu cái gì mới. 

Mục 6 nói về tâm hữu hạn tức là tâm có giới hạn, Tâm vô 
thượng là tâm không vượt qua được là tột cùng rồi. 


Mục 7 nói về tâm có định tức là tâm có tập trung vào một 
đối tượng không liên hệ vật chất. Tâm không có tập trung vào 
một đôi tượng không liên hệ đến vật chất. 

Mục tám nói về tâm giải thoát nghĩa là tâm không còn 
tham, không còn sân, không còn si. Tâm không giải thoát tức 
là tâm còn ràng buộc. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống quán 
tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại 
tâm. Hay sống quản tảnh sanh khỏi trên tâm; hay sống quán 
tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 
“Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các T)- 
kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm. 


Sông quán tâm trên nội tâm có nghĩa là quán về tâm mình. 


Sông quán tâm trên ngoại tâm có nghĩa là quán tâm bên 
ngoàải thuộc tâm người khác, những vị tu có tha tâm thông, 
mới quán ngoại tâm được. 


Sông quán tánh sanh khởi trên tâm có nghĩa là quán đê biệt 
vì sao có tánh sanh khởi trên tâm. 
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Sống quán tánh diệt tận trên tâm có nghĩa là quán để biết 
vì sao có tánh diệt tận trên tâm. 


Sông quán tánh sanh diệt trên tâm có nghĩa là quán đê biệt 
vì sao có tánh sanh khởi và có tánh diệt tận trên tâm. Từ đó có 
trí tuệ như sau: 


VỊ ây sông không nương tựa, không châp trước một vật gì 

trên đời có nghĩa là vị ây đoạn tận tham, đoạn tận sân rôi. 

Quán Pháp trên Pháp 

Tât cả có năm pháp: quán năm triên cái, năm thủ uân, quán 

sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, Thât giác chi, Tứ Thánh Đôê. 

Tỷ-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi với năm 

triêền cái. 

a.. Tỷ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo nội tâm có ải dục, tuệ tri: “Nội 
tâm tôi có ái dục ”; hay nội tâm không có ái dục, tHỆ tri: 
“Nội tám tôi không có ái dục ”. Và với ái dục chưa sanh 
nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với ái dục đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; và với ái 
dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị Ấy tuệ trì như vậy. 

b.. Hay nội tâm có sán hán, tuệ tri: “Nội tám tôi có sản 
hận ”; hay nội tâm không có sản hận, tuệ tri: “Nội tám 
tôi không có sản hận ”. Và với sân hận chưa sanh nay 
sanh khởi, vị áy tuệ tri như vậy; và với sản hận đã sanh, 
nay được đoạn diệt, vị áy tuệ trị như vậy; và với sân 
hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị Äy tuệ trì như vậy. 


c. Hay nội tâm có hồn trắâm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi có hôn trâm thụy miên ”; hay nội tâm không có hôn 
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trầm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có hôn trầm 
thụy miên ”. Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay 
sanh Khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trầm thụy 
miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ trị như vậy; 
và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ trỉ như vậy. 


d._ Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trạo 
hồi ”; hay nội tâm không có trạo hồi, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi không có trạo hồi”. Và với trạo hối chưa sanh nay 
sanh Khởi, VỊ ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hồi đã sanh 
nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ trị như vậy; và với trạo 
hồi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy tuệ tri như Vậy. 


e.. Hay nội tâm có nghi, tuệ tri: “Nội tám tôi có nghỉ ”; hay 
nội tâm không có nghi, tuệ trí: “Nội tâm tôi không có 
nghỉ”. Và với nghỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ 
tri như vậy; và với nghỉ đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ trì như vậy; và với nghỉ đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ trì như vậy, 

Có năm năm pháp nhưng chỉ giải thích phân (a) nói về ái 

dục còn bôn pháp kia tương tự như quán ái dục. 

Dựa vào đoạn trình trên có thê phân chia quán A1 dục có 

năm giai đoạn như sau: 

Tỷ-kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có ái dục ”. 

Tâm có ái dục nghĩa là tâm đã dính mặc, đã trói buộc vào 

cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc đông 
nghĩa là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị á1, xúc ái. 

Nói tâm không có ái dục, tuệ trí: “Nội tâm tôi không có ái 


Lê 


dục ”. 
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Tâm không có đôi tượng đê dính mặc hay trói buộc vào 
sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc. 


Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị áy tuệ trì như 
vậy. 


Ái dục chính là duyên Ái trong 12 Nhân duyên, áp dụng Tứ 
đế vào duyên Ái sẽ như sau: 

Ái trí là sự hiểu về ái tức là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, 
xúc ái, pháp áI. 

Ái tập trí là sự hiêu biết về nguyên nhân sanh ra ái là duyên 
thọ tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ 
nhưng mỗi thọ có ba thọ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất khổ bất lạc. 


Ái diệt trí là sự hiểu biết về diệt ái chính là diệt thọ. 

Ái diệt đạo trí là sự hiểu biết con đường diệt khổ tức là 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Ái dục chưa sanh khởi, nay sanh khởi do thọ lạc mà ái dục 
sanh khởi. 


Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị áy tuệ trì như 
vậy. 


Ái dục đã sanh nay đoạn diệt do thọ khô mà ái dục đoạn 
diệt. 

Như vậy ái dục hay tham ái sanh do thọ lạc và khi thọ khô 
thì ái dục đoạn diệt. Người học Phật cần ghi nhớ và chứng 
nghiệm khi có thọ lạc thì ái dục sanh khởi. 

Khi sắc, thanh, hương, vị, xúc vô thường thì thọ lạc sẽ mất 
và chuyền sang thọ khổ. Người học Phật cần trải nghiệm thọ 
lạc qua thọ khổ do sự dính mắc vào thọ lạc. 
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Và với ái dục đã được đoạn diệt, trơng lai không sanh khởi 
nữa, Vị ấy tuệ tri như Vậy. 


Sau khi đã trải nghiệm thọ lạc làm cho ái dục sanh khởi và 
thọ khổ làm cho ái dục đoạn diệt. Như vậy trong tương lai khi 
có thọ lạc mà không dính mắc thì ái dục đoạn diệt không bao 
g1ờ sanh lại. Vì tâm đã trải nghiệm thọ lạc qua thọ khổ nên tâm 
không sanh khởi khi có thọ lạc. 

Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đỗi với năm thủ 
uấn 

a. Này các Tỳ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: “Đây là sắc, đây là 
sắc tập, đây là sắc diệt. 

Sắc là đất, nước, gió, lửa. Sắc tập là nguyên nhân sanh ra 
sắc là thức ăn và thức uống. Sắc diệt là sự đoạn diệt thức ăn, 
thức uống. 

b. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

Thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ, ty thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. 
Thọ tập là nguyên nhân sanh ra thọ là duyên xúc. Thọ diệt là 
sự đoạn diệt duyên xúc. 

c. Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng diệt. 

Tưởng là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, 
xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng tập là nguyên nhân sanh ra tưởng 
chính là duyên xúc, Tưởng diệt là sự đoạn diệt duyên xúc. 

d. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 


Đây là hành chính là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc 
tư, pháp tư. Hành tập là nguyên nhân sanh ra hành chính là 
duyên xúc. Hành diệt là diệt duyên xúc. 
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e. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. 


Đây là thức nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. Thức tập là nguyên nhân sanh ra thức 
chính là duyên danh sắc. Thức diệt là diệt duyên danh sắc. 


Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội 
ngoại xứ: 


a. Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ 
tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị 
ẫy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy 
tuệ tri như vậy. 


b. Tỷ-kheo tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng... tuệ tri mũi và 
tuệ tri các hương... tuệ tri lưỡi... và tuệ tri các vỊ... tuệ tr 
thân và tuệ tri các xúc, tuệ tri ý vả tuệ tri các pháp; do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Quán sát và ghi nhớ duyên mắt và duyên các sắc sanh khởi 
kiết sử tức là có sự trói buộc. Tương tự như quan ái dục ở trên, 
có ý nghĩa do thọ lạc khởi lên kiết sử và thọ lạc diệt thì thọ 
khổ sanh khởi cũng khởi lên kiết sử. Khi kiết sử đã đoạn diệt 
thì tương lai không sanh khởi do có giác ngộ giống như phần 
quán ái dục. 
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Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác 
chỉ. 

Bảy giác chỉ là bảy yếu tô giác ngộ sẽ giúp hành giả giác 
ngộ. 

1- Niệm giác chỉ là yếu tố thứ nhất để giúp người học Phật 
giác ngộ. 

2. Trạch pháp giác chi là yếu tô thức hai để giúp người học 
Phật giác ngộ. 


3. Tinh tấn giác chi là yêu tô thức ba để giúp người học 
Phật giác ngộ. 


4. Khinh an giác chi là yếu tố thứ bốn để giúp người học 
Phật giác ngộ. 


5. Hỷ giác chi là yêu tố thứ năm để giúp người học Phật 
giác ngộ. 

6. Định giác chi là yếu thứ sáu để giúp người học Phật 
giác ngộ. 

7. Xả giác chi là yếu tố thứ bảy để giúp người học Phật 
giác ngộ. 

Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


l1. Này các T)-kheo, ở đáy Tỷ-kheo nội tâm có niệm giác 
chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm giác chỉ ”; hay nội tâm không 
có niệm giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ý niệm giác 
chỉ”. Và với niệm giác chỉ chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
trị như vậy, và với niệm giác chỉ đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy tuệ trì như vậy. 


Có thê tóm tắt có bốn tiến trình như sau: 
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Nội tâm có niệm giác chị, tuệ tri: “Nội tâm tôi có niệm 

giác chỉ”. 

Giác là giác ngộ, chi là nhánh, là yêu tô. Kêt hợp lại là yêu 
tô giác ngộ. Có niệm sẽ có yêu tô giác ngộ. Tâm nhận ra có 
niệm giác chi tức là tâm biệt rõ nội tâm có niệm giác ch1. 

s% Nội tâm không có niệm giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi 

không có ý niệm giác chỉ”. 

Nội tâm không có Niệm giác chi tức là niệm giác ngộ 
không có và biệt rõ như vậy. 

%% Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ 

tri như vậy. 


Chưa có niệm giác chi nay được sanh nên biệt rõ như vậy. 


% Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


Niệm giác chi đã sanh lo tu tập cho đến khi giác ngộ hoàn 
toàn. 


32. Hay Tỷ-kheo nội tâm có trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... hay nội tâm có tỉnh tấn giác chỉ... (như trên)... hay nội 
tâm có hỷ giác chỉ... (như trên)... hay nội tâm có khinh an giác 
chỉ... (như trên)... hay nội tâm có định giác chỉ... (như trên)... 
hay nội tâm có xả giác chỉ, tuệ tri: “Nội tám tôi có xả giác 
chỉ ”; hay nội tâm không có xả giác chỉ, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có xả giác chỉ”. Và với xả giác chỉ chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ấy tuệ tri như vậy, và với xả giác chỉ đã sanh nay được 
tụ tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Tương tự như Niệm giác chi, những yếu tố khác như có 
Trạch pháp giác chi, Tỉnh tấn giác chi, Hỷ giác chi, khinh an 
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giác chi, Định giác chi, Xả giác chỉ. Cũng có bốn tiến trình 
giống với Niệm giác chỉ như sau: có, không có, chưa có nay 
sanh khởi, đã sanh nên lo tu tập cho đến khi giác ngộ. 

Niệm giác chi là một yếu tố giác ngộ tức là Chánh niệm 
trong Bát Thánh đạo. 

Trạch pháp giác chỉ là yếu tố thức hai để giác ngộ. 


Giải thích từ “Trạch pháp” là phân tích và suy xét để biết 
rõ các pháp cần phải tác ý và biết rõ các pháp không cần phải 
tác ý. Người học Phật cần tác ý pháp Tứ Thánh Đề. 

Khi Trạch pháp giác chi đã sanh khởi nên tu tập thành mãn. 


Tương tự cho Tĩnh tấn giác chi, Khinh an giác chi, Hỷ giác 
chi, Định giác chị, Xả giác chị. Khi đã sanh khởi nên tu tập 
cho thành mãn. 


Vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đế 


“Này các T)-kheo, vị ấy sống quản pháp trên các pháp đối 
với Bồn Thánh đề. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh để? Này các T)- 
kheo ở đây, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là Khổ”; như thật 
tuệ tri: “Đây là Khổ tập ”; như thật tuệ trí: “Đây là Khổ diệt”; 
nh thật tuệ tri: “Đây là Con đường đưa đến Khổ diệt”. 


Như thật rõ biết Khổ tức là rõ biết thọ lạc, thọ bất khổ bất 
lạc, thọ khô. 

Như thật rõ biết Khổ Tập là rõ biết duyên thọ lạc sanh khởi 
khổ Tập chính là Ái trong 12 Nhân duyên. 

Như thật rõ biết Khổ diệt là trải nghiệm thọ lạc qua thọ khổ 
hay thọ khổ qua thọ lạc. Biết như vậy trong tương lai có thọ lạc 
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hay thọ khổ. Tâm không khởi dính mắc vào Thọ lạc hay Thọ 
khổ gọi là Khổ diệt. 

Như thật rõ biết con đường đưa đến Khô diệt là con đường 
Chánh đạo ngược lại Tà đạo. Vì Khổ tập gồm những nguyên 
nhân khác nữa nên cần những phương pháp khác đề diệt chúng 
nên gọi là Chánh đạo. Người học Phật cần rõ biết Bát Thánh 
đạo đề diệt trừ Bát Tà chính là Khổ tập. 


Kết luận chung cho quán pháp trên pháp 
Nguyên văn Kinh Nikaya viết: 


“Như vậy, vị ấy sống quản pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quản pháp trên 
các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên các pháp; hay sống quản tánh diệt tận trên các pháp; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp 
ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời ”. 


Giải thích đoạn kinh trên như sau: 


“Như vậy, vị ấy sống quản pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quản pháp trên 
các nội pháp, ngoại pháp `. 


Có nghĩa là đang sống và ghi nhớ những pháp như năm 
Triền Cái, Năm Uẫn, sáu Nội xứ và sáu Ngoại xứ, Thất Giác 
Chi, Tứ Thánh Đề thuộc về nội có thê là về thân mình, ngoại 
pháp chỉ cho bên ngoài không thuộc về thân mình. Quán cả nội 
và ngoại pháp chính quán cả trong lẫn ngoài. 

“Hay vị ấy sống quản tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên các pháp `” 
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Quán tánh sanh khởi trên các pháp, tức là thấy được duyên 
khởi từ các pháp thường là thấy duyên gì sanh khởi tâm tham 
hay tâm sân. Quán tánh diệt tận trên các pháp tức là thấy duyên 
gì có tánh diệt tận tức là duyên gì sanh khởi tâm tham hay tâm 
sân diệt tận. 


Sống quán tánh sanh diệt trên các pháp có nghĩa đã trải 
nghiệm hai tiến trình trên nên phát sanh ra trí tuệ. 


“Có những pháp ở đáy”, vị ây sông an trủ chảnh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đên chánh trí, chánh niệm. Và vị äây 


.° 49 


sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời 


Có nghĩa là đã trải nghiệm tánh sanh diệt trên các pháp nên 
tâm không còn dính mắc vào bắt cứ vật gì nên giác ngộ sanh 
khởi tức là có chánh trí không còn nương tựa, không còn chấp 
trước một vật gì ở đời. 

HI. Kêt luận 


Này các T)ỳ-kheo, vị nào tu tập Bồn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu 
dự y, thì chứng quả Bắt hoàn. 


Tu tập Tứ Niệm xứ có thể chứng Thánh Bất lai hoặc Thánh 
A la hán. Theo suy tư của tôi, những tỳ kheo nào khi tu tập bài 
kinh Chánh niệm sẽ đoạn tận năm hạ phần kiết sử có nghĩa là 
những vị này đã chứng quả Dự lưu, quả Nhất lai rồi và khi tu 
tập Chánh niệm có thể đoạn tận tham, sân để chứng Thánh quả 
Bất lai hoặc đoạn tận thêm năm thượng phần kiết sử nữa thì 
chứng Thánh quả A-la-hán. 
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Qúy vị để ý ở phần giới thiệu nói về quán Tứ niệm xứ để 
chế ngự tham ưu ở đời có nghĩa là đoạn tận tham, sân kiết 
sử đồng nghĩa những Tỳ kheo đang nghe bài pháp này đã là 
Thánh dự lưu rồi. Đức Phật có khả năng biết tâm các tỳ kheo 
nên thuyết những gì cần thiết để chấm dứt kiết sử nào chưa 
đoạn tận nên bài kinh này không nói về thân kiến đồng nghĩa 
những vị này đã chứng Thánh Dự lưu hay Thánh Nhất lai rồi. 

Nhiều người hiểu lầm bài kinh Tứ Niệm xứ rồi đi giảng 
cho những phàm phu là không đúng đối tượng. Hơn nữa muốn 
đi sâu Tứ niệm xứ, hành giả cần thực hành Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh 
tấn trước rồi mới thực hành Chánh niệm (Tứ Niệm xứ), Chánh 
định. 


Bài kinh Tứ niệm xứ dành cho những vị đã chứng Thánh Dự 
lưu chứ không phải cho phàm phu, nếu ai chưa chứng Thánh 
Dự lưu mà thực hành bài kinh này thì không thành công. 


Bài kinh này trình bày chi tiết về Chánh niệm trong Bát 
Thánh đạo. Trong Bát Thánh đạo chỉ nói tổng quát về tu Chánh 
niệm đề đoạn tận tham và tâm sân nhưng không có chi tiết rõ 
ràng. 
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KẾT LUẬN 


Hiểu Kinh Nikaya sai hoặc đúng 
và sẽ có hậu quả øì không? 


Trong trường hợp này, có Tỳ kheo Sati và tỳ kheo Arittha 
nhập thông tin từ âm thanh của Đức Phật nhưng suy tư sai 
dẫn đến tu tập sai. Ngày nay có nhiều thông tin trên mạng 
(Internet), nêu người học Phật nhập thông tin đưa vào tâm qua 
mắt, qua tai mà sai. Hậu quả là luân hôi đau khổ lâu dải. 


Người học Phật nào nhập được thông tin về Tứ Thánh Đé, 
12 Nhân duyên, Bát Thánh đạo và những bài kinh nào liên hệ 
về ba mục này trong hệ Kinh Nikaya là nhập đúng nhưng hiểu 
sai, thực hành sai cũng chết như hai tỳ kheo đã nêu trên. Khi 
nhập thông tin đúng, cần nhiều thời gian suy tư cho đến khi 
hiểu và cuối cùng là thực hành chứng nghiệm những gì kinh 
đã viết. Vì vậy người học Phật cần kiên trì học Tứ Thánh Đế, 
12 Nhân duyên, Bát Thánh đạo tối thiêu năm năm trở lên. Nếu 
chưa hiểu chúng mà vội buông bỏ sớm sẽ rất uỗng một kiếp 
làm người. 


1. Phân tích 1 


Trích từ Kinh Trung Bộ số 22 có một số đoạn kinh viết như 
SaU: 
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“Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: “Tỷ-kheo tên Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chỉm ưng, khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ 
dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, 
thật sự không có chướng ngại gì”. Rồi những Tỷ-kheo ấy đi 
đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghê huấn luyện chỉm ưng, 
khi đến xong, liên nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghệ huấn 
luyện chim trng như sau: 


- Này Hiển giả Arittha, có đúng sự thật rằng, Hiển giả khởi 
lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu... thật sự không có 
chướng ngại gì”? 


- Thật sự là vậy, chư Hiển. Theo như tôi hiểu... không có 


, 


chướng ngại gì. ` 


Chư T)-kheo, ở đây có một số người ngu sỉ học pháp, như 
Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. Sau khi học 
các pháp này, họ không quản sát ý nghĩa những pháp ấy với 
trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát, 
nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích, 
muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích, muốn khoái khẩu 
biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp 
hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến 
bắt hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì 
năm giữ sai lạc các pháp. 


Chr T)-kheo, ví như một người wa muốn rắn nước, tìm cầu 
răn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con 
răn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. 
Con răn ấy có thể quay lại căn người đó nơi tay, nơi cảnh tay 
hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do 
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nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gân như chết. Vì sao vậy? 
Chư Tỳ-kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy 
này các Tỳ-kheo, ở đây, một số người ngu sỉ học pháp... Chư 
T)-kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, một số Thiện nam tử học pháp, như 
Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. Sau khi học 
các pháp này, họ quán sát ỷ nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. 
Những pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở thành 
rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích, muốn chỉ trích người 
khác, không vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì 
khéo nắm giữ, nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dải. Fì 
sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp. 


Chu: T)-kheo, ví như một người wa muốn rắn nước, tìm cầu 
răn nước đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con 
răn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con rắn nước với cây 
gậy có nạng. Sau khi khéo đè với cây gậy có nạng, người đó có 
thể khéo nắm giữ cô rắn. Chư T)-kheo, dầu cho con rắn nước 
ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hay cánh tay, hay một 
thân phân nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy 
đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? 
Chu: T)-kheo, vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. 


Cũng vậy, chư T)-kheo, ở đây, một số Thiện nam tử học 
pháp... chư T)-kheo, vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, 
này các T)-kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng và 
thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết 
giảng thì ở nơi đây, các Ông hãy hỏi Ta hay hỏi những bậc 
T)-kheo trí thức. 
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Những đoạn kinh trên cho biết rằng những đệ tử của Đức 
Phật đã hiểu sai những lời dạy của Ngài nên Đức Phật đã cho 
ví dụ bắt rắn. Nếu bắt sai chỗ sẽ dẫn đến đau khổ và nếu bắt 
đúng chỗ sẽ dẫn đến có kết quả tốt. Cũng vậy có kinh Nikaya 
là một chuyện mà có hiểu đúng những lời trong kinh là vẫn 
đề tối quan trọng. Ai cũng học kinh Nikaya nhưng không hiểu 
rốt ráo mà thực hành là tu mù. Nếu hiểu kinh mà không thực 
hành cũng không tốt. Vì vậy Đông Phương có câu “Tri hành 
hợp nhất” có nghĩa là biết và hành phải đi đôi. Ngày nay có 
nhiều người không tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật cho 
rốt ráo mà cứ nói tu pháp này, tu pháp nọ, pháp học nhiều quá, 
bây giờ cần pháp hành. Thật sự tôi đã nghe và đọc hết năm 
bộ kinh Nikaya. Tôi chắng thấy có một pháp học và một pháp 
hành riêng rẽ trong kinh. Tôi không biết vì đâu trong Phật giáo 
phát sanh hai từ Pháp học và Pháp hành. Hậu thế về sau không 
có cơ hội tìm hiểu về kinh Nikaya nên tin mù quáng. Những 
gì mà Đức Phật dạy, người học Phật cần học thuộc rồi Suy tư 
và hiểu đúng ý nghĩa những lời dạy đó, sau đó thực hành và 
chứng nghiệm những gì đã hiểu chứ chăng có pháp học hay 
pháp hành riêng nào hết. 


Tôi xin kế kinh nghiệm của tôi về việc ứng dụng những 
câu như “Tri hành hợp nhất” của nhà nho Vương Dương Minh 
và câu “Có nơm là vì cá, có lời vì ý, được cá quên nơm, đạt ý 
quên lời” trong 47 năm qua. 


Vào thời kỳ tôi lớn lên từ những năm 1973-1978 lúc ấy 
kinh sách Phật giáo rất hiếm, dường như không có, nhất là 
kinh Nikaya, tôi chưa bao giờ được nghe. Tôi chỉ gặp vài cuốn 
kinh sách thuộc hệ Bắc Tông nên ham đọc nhưng không biết 
tu là gì. Tôi còn đọc sách làm người do tác giả Nguyễn Duy 
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Cân, Nguyên Hiên Lê và nhiêu tác giả khác, hoặc đọc sách 
KrishnamurtI, v.v... cho đên khi định cư ở Ức. 


Từ năm 1979 đến năm 1984 tôi mới đọc nhiều về kinh 
sách Đại Thừa. Tôi không đọc kinh đại thừa từ năm 1985 cho 
đến năm 1997 và đã bắt đầu đọc kinh sách Đại Thừa trở lại từ 
năm 1998 đến 2008 rồi dừng hắn và nghiên cứu kinh Nikaya 
từ 2009 cho đến nay. 

Tôi đã nhờ áp dụng câu “Có lời là vì ý, đạt ý quên lời” 
của Trang Tử vào sự học hỏi ngành kỹ sư Công Chánh (Civil 
Engineers) và kinh sách tôn giáo nên tốn thời gian vô cùng 
nhưng đề hiểu một đoạn kinh hay một bài kinh rất khó. 


Rất nhiều người học kinh sách tôn giáo không phải dân 
khoa học thực nghiệm mà chỉ thuộc kinh và nói lại những gì đã 
thuộc, còn thời gian dành cho suy tư và chiêm nghiệm những 
lời dạy Đức Phật không có nhiều. Đây là lý do mà nhiều người 
học Phật ngày nay cho răng họ hiểu kinh và đi rao giảng khắp 
mọi nơi. Họ vô tình đã lôi kéo rất nhiều Phật tử tin vào họ một 
cách mù quáng. Tôi không biết làm gì hơn chỉ khuyên quý vị 
rằng chúng ta xa Phật 2566 năm nên những từ ngữ trong kinh 
rất khó hiểu. Khi học đoạn kinh nào cần thuộc đoạn kinh Ấy, 
rồi suy tư để hiểu đoạn kinh ấy, cuối cùng kiếm chứng đoạn 
kinh có đúng như sự hiểu của mình hay không? Tiến trình văn, 
tư, tu (kiểm chứng) rất lâu và mắt từ 5 năm đến 10 năm không 
chừng. 


Nhiều người học Phật bây giờ đọc hay nghe nhiều mà 
không tư duy, thông tin thu nạp được sẽ trở thành chướng ngại 
giống như một người ăn nhiều bị bội thực (trúng thực). Những 
người này muốn không đau khô thì cần phải ói ra những thức 
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ăn đã đưa vào bụng. Có những người nhồi nhét kinh sách vào 
tâm qua mắt, qua tai quá nhiều cũng bị bội thực như một người 
ăn nhiều vậy. 

Ngày xưa không ai nhập nhiều kinh sách như ngày nay 
nên không bị “bội thực” còn bây giờ có các phương tiện như 
internet, in ấn quá phổ biến nên đề có một bộ Kinh Nikaya quá 
dễ và nhập vào rồi tưởng mình hiểu kinh. Đây là hậu quả việc 
kinh sách quá phô biến dẫn đến nhập nhiều mà đau khổ. 

Tôi khuyên quý vị học ít nhưng cần thời gian suy tư để 
hiểu và chứng nghiệm những gì đã học. Nếu tham nhôi nhét 
nhiều để có hiểu biết thuộc về trí văn sẽ hại quý vị vô cùng. 
Kinh sách cũng là một loại thức ăn nuôi tâm con người nhưng 
ăn vừa đủ và ăn những øì cần thiết cho sự chấm dứt khổ. Đây 
là lý do mà đức Phật dạy bài Kinh Lá rừng Simsapa, quý vị cần 
suy nghĩ cho sâu tại sao Đức Phật nói như vậy? 

Người học Phật cần nghiên cứu Kinh Lá rừng Simsapa 
nhiều năm sẽ hiểu ý nghĩa bài kinh này. Nếu cái gì cũng đọc 
sơ qua mà không suy tư cho sâu sẽ hại quý vị. 


Tiến trình học kinh như sau: 


Lục nhập (sáu nội xứ nhập sáu ngoại xứ) »> Sáu 
thức hiện tại » Xúc > Thọ > Ái »> Thủ (dục thủ, 
kiến thủ, ngã luận thủ, giới cắm thủ) 

* Tiến trình học qua mắt, qua tai 

Duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức có nghĩa là do 
mắt nhập cảnh sắc sanh khởi nhãn thức. Ngày xưa không ai 
học lời Đức Phật qua mắt vì thời đó chưa có chữ viết do đó 
không thê nhập kinh sách qua mắt nên tâm rất đơn sơ, ngày 
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nay nhập nhiều kinh sách nên bị bội thực phải luân hồi. Vì 
nhãn thức cũng là một loại thức ăn. 


Duyên tai và các thanh khởi lên nhĩ thức có nghĩa là do tai 
nhập cảnh thanh khởi lên nhĩ thức. Ngày xưa học Phật qua âm 
thanh đưa vào tâm qua tai nên không thể nhập nhiều, người 
học Phật dễ tiêu hóa. Bây giờ nghe nhiều nên tâm bị trúng độc 
không giải cứu được. Nhĩ thức cũng là một loại thức ăn. 


Trích từ Kinh Trung Bộ số 38 nói về thức là thức ăn như 
sau: 


(Thức ăn và Duyên khởi) 


- Này các T)-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài 
hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thể 
nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc thực, 
thư ba là tư niệm thực, và thư tư là thức thực. 


Chúng sanh đi luân hồi do bốn loại thức ăn trong đó có “Sự 
hiểu biết? nên nhập vừa đủ thức ăn nuôi thân, thức ăn nuôi 
tâm. Sự hiểu biết cần thiết để giúp chúng sanh thoát khỏi tam 
giới như nhập sự hiểu biết về Tứ Thánh Đế, 12 Nhân duyên, 
Bát Thánh đạo và những bài kinh liên hệ Tứ Thánh Đề, để 
giúp chúng ta thoát ra khỏi luân hồi. Do Vô minh nhập nhiều, 
sanh hiểu biết quá nhiều nên phải luân hồi 


Ngày xưa người học Phật chỉ nhập những lời dạy của Đức 
Phật vào tâm qua tai nên không thê nhập nhiều kinh như ngày 
nay nên dễ tiêu hóa (suy tư) những gì đã học, chiêm nghiệm 
lời Phật dạy sau đó giác ngộ. Người học Phật nghe Phật giảng 
xong là thuộc vì được nghe trực tiếp Đức Phật hay những vị 
Thánh Tăng nên tiêu hóa ngay. Có muốn nghe nhiều cũng 
không được vì các ngài ở trong rừng rất khó gặp. 
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Hiểu sai kinh 
Nguyên văn Trung Bộ Kinh số 22. Kinh Ví dụ con rắn viết: 


“Chư T)-kheo, ở đây có một số người ngu sỉ học pháp, như 
Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị 
ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. Sau khi học 
các pháp này, họ không quản sát ý nghĩa những pháp ấy với 
trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát, 
nên không trở thành rõ ràng ”. 


Dựa đoạn kinh trên chia làm ba phần: 


Văn là học Pháp, gọi là giai đoạn thâu những lời dạy của 
Đức Phật đưa vào tâm qua tai do nghe, không có đọc kinh như 
ngày nay. Người học Phật thời đó nghe xong là thuộc còn bây 
giờ có nhiều người nghe chỉ nhớ chữ mắt chữ còn. 


Tư là quan sát ý nghĩa những pháp ấy tức là giai đoạn tìm 
ý nghĩa ngôn ngữ biểu thị cái gì trên cuộc đời này. Phần Tư 
này, có nhiều người học Phật ngày nay lười biếng động não 
chỉ chờ người khác giải thích rồi thuộc nhai lại người khác mà 
thôi. Tư ít quá thì những gì nhập vào tâm chưa được tiêu hóa 
trở thành chướng ngại. 


Tu là có trí tuệ quan sát tức là có chiêm nghiệm những từ 
ngữ đã hiểu. 

Do học pháp thiếu suy tư nên hiểu sai và không chứng 
nghiệm những lời dạy của Đức Phật nên tưởng nhiều dẫn đến 
hiểu sai Pháp. Hậu quả phải luân hồi đau khổ lâu dài . 

Hình ảnh ví dụ bắt cái đuôi hay cái thân con rắn sẽ bị rắn 
căn có thê dẫn đến chết hoặc đau khổ. Học kinh Phật cũng vậy 
nếu thiếu suy tư và trí tuệ quán sát sẽ dẫn đến đi luân hồi lâu 
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dài. Thời gian suy tư và trí tuệ quán sát khá lâu mà nhiều người 
không muốn mất thời gian. Cho nên người học Phật cần suy tư 
để tiêu hóa những gì đã thâu vào tai hay vào mắt và cuối cùng 
cần chứng nghiệm những từ ngữ đã học sẽ tránh sự hiểu sai lời 
Đức Phật dạy. 


Ngày nay người học Phật hiểu kinh sai sẽ dẫn đến đau khổ 
lâu dài trong luân hồi được ví như một người muốn đi bắt rắn 
mà bắt cái đuôi hay cái thân rắn sẽ bị cái đầu quay lại căn dẫn 
đến chết hay đau khổ gần như chết. Đây là bài học cho những 
người học Phật cần suy tư ý nghĩa những lời Phật dạy cho rõ 
ràng thì mới thực hành, nếu không hiểu rõ mà thực hành sẽ 
dẫn đến đau khổ lâu dài. Quý vị cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đoạn 
kinh trên hay không là do quý vị suy tư và thấy hợp lý nên 
nghe lời Phật dạy mà tu theo. 


Hiểu đúng kinh 


“Chư T)-kheo, vi như một người a muốn rắn nước, tìm 
cầu răn nước đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một 
con rắn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con rắn nước với 
cây gáy có nạng. Sau khi khéo đè với cây gậy có nạng, người 
đó có thể khéo nắm giữ cô rắn. Chư T)-kheo, dầu cho con rắn 
nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hay cảnh tay, hay 
một thân phần nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên 
ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khô gần như chết. Vì sao 
vậy? Chư T)-kheo, vì khéo năm giữ con rắn nước vậy. ” 


Hiểu đúng lời Phật dạy rất khó nên đòi hỏi người học Phật 
cần kiên nhẫn tìm hiểu ý nghĩa những từ ngữ tiếng Việt cho 
rõ ràng như đi bắt rắn vậy. Nhất là từ ngữ Phật học dịch theo 
Hán Việt và viết theo mẫu tự La tỉnh rất khó hiểu. Vì lý do này 
nhiều người học hiểu sai lời Phật dạy do ngôn ngữ được dịch 
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nhiêu lần, diễn đạt không chuẩn và tùy vào mỗi người học 
Phật hiêu theo cái tưởng của mình. 


Ví dụ từ Định và Thiền định, phát xuất từ Pali là “samadhi” 
nghĩa tiếng anh là concentration nhưng khi dịch Việt làm sao 
hiểu hai từ khác nhau. 


Chữ Thiền tiếng Pali là jhãna: absorption of concentration 
in medHitation. Refers to specIfic mental states attained by the 
development of samatha and samädhi during the practice of 
medItation 


Dịch Việt 

jhãna: hấp thụ sự tập trung trong thiền định. Liên quan đến 
các trạng thái tính thần cụ thê đạt được bằng sự phát triển của 
định và định trong quá trình thực hành thiền định 

Như vậy trong Bát Chánh đạo có Chánh định có sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngoài ra không chỗ nào khác 
trong Bát Chánh đạo có từ “Thiền”. Nếu ngôn ngữ không rõ 
ràng làm sao hiểu Phật pháp được. 

Từ Chánh niệm tiếng Pali là Sati 

1) Awareness, attention, mindfulness, fact of being clearly 
COnScIous/ vigilant. 

Tỉnh thức, chú ý, chánh niệm, thực tế là có ý thức rõ ràng 
/ cảnh giác. 

2) Memory, recollection. This aspect of safI 1s actually also 
covered by the definition given at... 

Trí nhớ, hồi ức. Khía cạnh này thực sự cũng được đề cập 
trong định nghĩa trên. 
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Trong kinh Chánh niệm (Tứ niệm xứ) không có từ “Thiền 
quán” nhưng nhiều người khi quán hơi thở cho là tu Thiền. 
Như vậy hiểu sai từ Chánh niệm (Tứ Niệm xứ) là Thiền quán. 
Làm nhiều người hiểu sai về từ Thiền (jhãna) 

Tứ Niệm xứ tiếng Pali là satipatthãna: [sati+upatthãna] 
attendance on/ presence of awareness. The word could 
alternatively be analysed as [sati+patthana], satipatthana: [sati 
+ upafthana]| sự tham dự vào/sự hiện diện của nhận thức. Từ 
này có thể được phân tích theo cách khác là [sati + patthãna]. 


Do nhiều người học Phật hiểu và dịch ra tiếng Việt sai, làm 
cho nhiều người học và tin theo, không chịu suy tư tìm hiểu 
cho sâu, mặc dù có kinh Nikaya dịch ra tiếng Việt nhưng để 
hiểu cho đúng là vô cùng khó, nhiều người chỉ đọc sơ qua rồi 
tin rằng mình hiểu kinh. 

Đề học kinh Nikaya cho đúng, người học Phật cần tìm hiểu 
ý nghĩa từ ngữ có trong kinh, đôi lúc cần tham khảo từ gốc 
tiếng Pali và tham khảo từ điển tiếng Pali-Anh dịch thế nào và 
sau cùng trải nghiệm từ ngữ đó có thật như vậy không? 

Như vậy có thể thấy việc học kinh Nikaya cho đúng rất 
khó, cần có nhiều thời gian suy tư và trải nghiệm. 

2. Phân tích 2 

Kinh Trung Bộ số 38 có một đoạn viết: 

“Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá đáp lời Tỷ-kheo ấy, 
đi đến chỗ Thể Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Sati, con của người 
đánh cá, đang ngôi xuống một bên: 


- Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như sau: 
“Theo như tôi hiểu pháp Thể Tôn thuyết giảng, thì thức này 
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rong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác ”? 


- Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này rong ruồi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác. 


- Này Sati, thể nào là thức ấy? 


- Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ 
này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác. 


Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp Ta thuyết 
giảng như vậy. Này kẻ mê mở kia, có phải chăng, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn nỏi là thức do duyên khởi, không có duyên, thì 
thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những Ông 
xuyên tạc Ta, vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông còn tự phả 
hoại Ông và tạo nên nhiêu tốn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như 
vậy sẽ đưa đến bắt hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông. ” 

Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết Ông qua ác tà kiến của 
chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo. 

Rồi Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Chư T)-kheo, các Ông có hiểu pháp Tu thuyết giảng giống 
như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không những đã 
xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phả hoại mình 
và tạo nên nhiễu tốn đức? 


- Bạch Thể Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng 
nhiễu pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên, thức 
không hiện khởi. 


- Lành thay, chư T)-kheo, lành thay, chư Tỳ-kheo, các Ông 
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hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư Tỳ-kheo, Ta đã dùng 
nhiễu pháp môn nói thức do duyên khởi. Không có duyên, thức 
không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo Safti, con của người đánh cá, 
không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự 
pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa 
đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. 


(Duyên sanh Thức) 


Này các T)-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy có tên 
tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức 
ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và 
thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, thức 
sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức 
sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, 
thức sanh và thức ấy có tên là thân thức. Do duyên ÿ và các 
pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. Này các Tỳ-kheo, 
do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy: duyên 
củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa 
cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên 
trấu, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa đồng rác. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, do duyên, 
thức sanh, và thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và 
các sắc, thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai 
và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên 
mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ thức. Do 
duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. 
Do đuyên thân và các xúc, thức sanh, và thức ấy có tên là thân 
thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý 
thức. 
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Tỳ kheo Sati đã hiểu sai về từ “Thức”. Như vậy làm sao 
hiểu được Phật Pháp? Ngày nay có nhiều người học Phật hiểu 
sai từ Thức dẫn đến hiểu sai toàn bộ kinh Nikaya. Vì thức là 
bước đầu sẽ sanh khởi ra bốn thủ: Dục thủ, Kiến thủ, Ngã luận 
thủ, Giới cắm thủ. 

Thức rất khó hiểu vì trong kinh chỉ viết đơn giản như sau 
“Duyên mắt và các sắc khởi lên Nhãn thức”. Tôi cũng không 
hiểu được cho đến một thời gian khá lâu mới biết thức là gì và 
có một số người mới học trong nhóm, tôi đã giải thích nhiều 
lần mới hiểu. 

Có nhiều người học Phật không thể nào tự đọc Kinh Nikaya 
mà hiểu được. Những từ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức rất khó 
hiểu nên dẫn đến nhiều người hiểu sai Phật Pháp. 


Trong thời Đức Phật có Tỳ kheo Sati cho rằng Thức là 
thường hằng, những Tỳ kheo khác khuyên can ông đã nói sai 
nhưng ông vẫn chấp giữ quan điểm Thức là không biến đổi. 
Nếu không có Đức Phật ai có khả năng nói được Tỳ-kheo Sati. 
Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vẫn có những người học Phật 
còn chấp giữ “Thức không thay đổi”. Ai làm gì được họ. Hậu 
quả có nhiều người học Phật đã thâu vào những lời giảng của 
các bậc Tiền bối và tin một cách mù quáng người đi trước mà 
không chịu suy tư và chứng nghiệm. Cứ như vậy mà không có 
mấy người chứng Thánh là vậy. 


Bài kinh số 22 Kinh Trung Bộ cũng có Tỳ kheo Arittha cho 
rằng “Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ 
dụng những pháp được Thể Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật 


, 


sự không có chướng ngại gì ”. 
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Thời Đức Phật tại thế còn như vậy huống chi ngày nay, có 
nhiều thầy tu không khác gì Tỳ kheo Arittha. 


Trích ra những đoạn kinh trên cho biết rằng quá khứ có 
những thầy tu hiểu sai Phật Pháp, huống chi bây giờ đã xa Phật 
quá lâu nên có nhiều người hiểu sai như vậy. 


3. Phân tích 3 
Trích từ Kinh Tăng Chi tám pháp có viết: 
Sàripufta gọi các Tỷ-kheo: 


2. Ở đây, này các Hiên giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp đã 
được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi biết ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; sau khi biết ÿ 
nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp. 


Tiếng Anh Trích từ Numbered Discourses 8.62 7. 
Earthquakes 


Mendicants, a mendicant with six qualiies, are good 
enoueh ƒor themselves and others. What six? 4 mendicqnf ¡is 
quick-witted when it comes to skill]ful teachings. They readily 
memorilze the teachings they ve heard. They examine the 
meaning oƒ teachings they ve memorized. Understanding the 
meaning and the teaching, they pracHce accordinegly 


Dịch Việt 

Khất sĩ là người hành khất với sáu phâm chất đủ tốt cho 
bản thân và người khác. Sáu cái gì? Một người hành khất rất 
nhanh nhạy khi nói đến những lời dạy khéo léo. Họ dễ dàng 
ghi nhớ những lời dạy mà họ đã nghe. Họ xem xét ý nghĩa của 
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những lời dạy mà họ đã ghi nhớ. Hiểu ý nghĩa lời dạy, họ thực 
hành theo. 


Đoạn kinh trích dẫn trên Đức Phật dạy cách học để có trí tuệ 


1. Người thọ trì các pháp được nghe (They readily 
memorize the teachings theyˆve heard) 


Thọ trì là ghi nhớ và gìn giữ những Pháp được nghe từ Đức 
Phật hay các Thánh Tăng thời đó. Có nghĩa là học thuộc lòng 
Chánh pháp nghe được chứ không phải học các kinh không do 
Đức Phật thuyết. 


Người thời nay có dục nhiều đối với các sự vật nên giai 
đoạn này khó thuộc bài kinh nào cho trọn vẹn, chỉ thuộc một 
phần nên việc suy tư không đầy đủ và hậu quả là hiểu sai lời 
Phật dạy. 


Thuộc một bài kinh rât cân nhiêu thời gian và phải thường 
xuyên ôn đi ôn lại như vậy sẽ nhớ suôt đời. 


2. Người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì 
(Understanding the meaning and the teaching) 


Giai đoạn 2 này, người học Phật cần nhiều thời gian suy 
tư ý nghĩa những Pháp đã gìn giữ và hiểu cho rõ ràng. Thông 
thường giai đoạn này cần suy tư khá lâu mới hiểu được kinh. 
Người xuất gia có nhiều thời gian suy tư hơn người cư sĩ nhưng 
không lo suy tư đề hiểu kinh sẽ uống phí thời gian. 

Người cư sĩ lo kiếm tiền để mưu sinh nên việc tìm hiểu sâu 
Phật Pháp rất khó. Tuy nhiên học được gì thì cứ học. Tắt cả 
do nghiệp quá khứ trổ ra nên cố gắng học và suy tư bao nhiêu 
cũng được. Nhưng đừng học nhiều kinh quá sẽ bội thực nên 
chỉ chọn một vài bài kinh cốt lõi và tìm hiểu cho rốt ráo. 
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Hiện nay có nhiều người cư sĩ ham học kinh quá nên tưởng 
mình hiểu Phật Pháp và tu đúng. Quý vị nên học một số bài 
kinh quan trọng và cô gắng tìm hiểu là đủ không nên ôm năm 
bộ Kinh Nikaya và đọc lướt qua thì rất nguy hiểm. Tu là càng 
đơn giản và nhập thông tin về kinh sách vừa đủ và học thuộc, 
Suy tư. 


3. Sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp (they 
pracfice accordinsly) 

Giai đoạn 3 là thực hành pháp và tuỳ pháp 

Từ “Thực hành pháp” có nghĩa là gì? 

Thông thường người học Phật nghĩ rằng thực hành là phải 
thực hành một phương pháp nào đó nhưng ý nghĩa thực hành 
mà Đức Phật dạy khác với suy nghĩ của chúng ta. 

Thực hành là làm theo những lời dạy của Đức Phật sau khi 
đã suy tư rồi. 

Ví dụ thực hành Bát Chánh Đạo là làm theo những chi 
phần của Bát Chánh Đạo tức là những lời dạy, những hướng 
dẫn của đức Phật mà chúng ta cần làm theo. 

Thực hành Chánh Kiến là thực hành rõ biết khô, rõ biết 
khổ tập, rõ biết khổ diệt, rõ biết con đường đưa đến khô diệt. 
Khi thực hành xong có nghĩa là quý vị đã rõ biết bốn đề. 

Tùy pháp là theo pháp đó mà thực hành 

Kết luận đoạn kinh trên là học thuộc, suy tư ý nghĩa và 
thực hành theo những gì đã thuộc, đã hiểu để chứng nghiệm 
câu kinh muốn diễn tả sự thật gì mà người học Phật cần chứng 
nghiệm. Nếu không chứng nghiệm được có thể chúng ta không 
hiểu một bài kinh hay một câu kinh bị dịch sai. Vì vậy phải 
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như một nhà khoa học biết lý thuyết rồi và cần kiểm chứng lý 
thuyết đó cho đến khi thấy được sự thật như Đức Phật muốn 
chỉ cho chúng ta biết. Người học Phật kiên nhẫn học nhiều 
năm mới chứng nghiệm lời Phật dạy là đúng, không phải học 
sơ sải là chứng nghiệm được. 


Phương pháp học hiệu quả 


Rất nhiều người lớn lên không biết cách học một môn nào, 
để tài nào, ngành nào hoặc kinh nào cho có hiệu quả. Tôi đã 
bắt đầu tự học có hiệu quả tốt từ năm 1966 do tình cờ tôi đã 
thấy một cuốn sách nói về 600 bài toán đó. Tôi đã tự đọc cuốn 
sách đó, sau đó tôi đã đi học một ông thầy giáo làng và thầy 
cho phép tôi chỉ lại những bạn khác. Vì tôi đã học và hiểu được 
600 bài tính đố nên có thể hướng dẫn người khác học được. 
Tuy nhiên để trình bày một phương pháp học có hiệu quả thì 
phải đợi cho đến khi tôi đã học và hiểu được năm bộ Kinh 
Nikaya thì mới thật sự trình bày phương pháp học thật đễ hiểu 
mà ai cũng có thê áp dụng được. 


Có ba gia1 đoạn học có kết quả tốt. 
1. Giai đoạn Văn 


Giai đoạn này thâu vào những thông tin từ bên ngoài rất 
quan trọng. Cuộc đời con người phiền não nhiều hay ít, sướng 
hay khổ tùy vào những gì mà chúng ta đã đọc và đã nghe. Nếu 
cha mẹ có trình độ học vấn khá thường dạy những đứa con học 
(thâu vào qua mắt và qua tai) những gì hữu ích để lớn lên có 
một nghề vững chắc. Nếu cha mẹ dốt không biết thì để con cái 
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tự động thâu vào những cái tốt và những cái xấu. Cuộc đời con 
người có thể sướng hay khổ tùy vào môi trường. Vì vậy môi 
trường con trẻ lớn lên rất quan trọng. Nếu môi trường gia đình 
xâu và môi trường xã hội xấu nữa thì đứa trẻ lớn lên thường sẽ 
khổ do nhập những thông tin xấu hoặc dữ kiện xấu vào tâm. 
Chính những thông tin này sẽ gây cho những đứa trẻ khổ khi 
trưởng thành. 


Còn những nhà tu hành thì sao? 


Tương tự cũng vậy. Nếu một người xuất gia theo một truyền 
thống mà từ nhỏ đến khi trưởng thành. Họ đã đọc những sách 
truyền thông kiêu xưa bày nay theo mà không chứng nghiệm 
những gì được viết có đúng hay không? Nếu không chứng 
nghiệm được mà đi rao giảng sẽ hại vô số người. Tội sẽ lớn 
vô cùng sẽ trả quả báo khổ ở địa ngục. Đa số họ tin vào những 
gì thuộc truyền thống mà không chứng nghiệm. Họ học sách 
loại này lại rất nguy hiểm. Họ nghe những bài thuyết giảng sai 
lệch trên mạng và tin vào những lời thuyết đó cũng nguy hiểm. 
Thông tin đưa vào tâm qua mắt, qua tai cần chọn lọc nếu nhập 
vào những thông tin sai sẽ khổ nhiều đời về sau. 

Có hai nguồn thông tin đưa vào tâm. 

Thông tin, tiểu thuyết, kinh sách do đọc qua mắt 

Những từ ngữ trong kinh sách biểu thị những gì có thực 
trong đời sống hằng ngày. Từ những từ ngữ trong kinh sách để 
kiêm chứng hay chứng nghiệm đúng hay không sẽ tốn nhiều 
thời gian. Vì vậy có nhiều người đọc và tin những lời trong 
kinh sách nhưng chăng chứng nghiệm gì cả. 

Trước khi thâu nhận kinh sách đưa vào tâm qua mắt, nên 
tham khảo những vị đã chứng nghiệm những từ ngữ trong 
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kinh đã viết còn những vị chưa chứng nghiệm mà nói hay cỡ 
nào không vội tin mà nhập vào. Những người viết tiêu thuyết 
hư cấu hay tưởng tượng. Không nên thâu vào vì nó sẽ làm 
cho bạn sống trong ảo tưởng nên tránh xa sách vở thế gian vì 
không lợi ích cho sự giải thoát. 


Những kinh sách nào có những từ ngữ chỉ nói chung chung 
mà không có định nghĩa thì muôn đời cũng không kiêm chứng 
được. Nếu thâu vào tâm qua mắt sẽ hại quý vị rất nhiều. 


Ví dụ muốn bắt tướng cướp mà không cho chỉ tiết rõ ràng 
thì không thê bắt cướp được. Trước khi bắt cướp cần có chỉ tiết 
rõ ràng và dựa vào chi tiết này sẽ tìm ra thủ phạm dễ dàng để 
bắt. Tương tự kinh sách cần có những danh từ mà định nghĩa 
rõ ràng đề người học có thể kiểm tra, kiếm chứng những thông 
tin trong kinh sách. 


Hiện nay ở Việt Nam có nhiều kinh sách, những từ ngữ 
không có định nghĩa rõ ràng thì làm sao kiểm chứng được mà 
chỉ thuần học thuộc rồi tin. Cứ như vậy mà tin từ đời này qua 
đời khác. Theo tôi hiện tại Việt Nam có năm bộ Kinh Nikaya, 
có những từ ngữ trong kinh có định nghĩa rõ ràng. Quý vị 
nên thâu vào rồi kiểm chứng nếu đúng thì theo. Nếu không 
đúng thì không theo. Bản thân tôi đã kiêm chứng những từ ngữ 
trong kinh rất đúng. 


Thông tin Kinh Sách nhập vào tâm qua nghe bằng tai 


Ngày nay có những phương tiện như Youtube, Facebook, 
nhiều người có thể nghe những thông tin từ những kênh này. 
Nhưng những thông tin đó khó kiểm chứng. Đây là vấn đề 
trong thời kỳ dục quá thịnh và không giúp ích nhiều cho những 
người học Phật, khó giải thoát và chứng Thánh. 
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Thuộc lòng những gì đã học và đã nghe 


Đọc một câu kinh hay một bài kinh nào nên thuộc đoạn kinh 
đó. Nếu không thuộc thì chuyện học Phật chấm dứt. Thuộc kinh 
là bước đầu đề tiến xa hơn nhưng học thuộc kinh cũng không 
dễ. Quý vị cần kiên nhẫn học thuộc và nên đọc phương pháp 
học thuộc kinh do tôi viết trong Phụ lục tập sách này. 


2. Giai đoạn Suy Tư 


Sau khi đã thuộc đoạn kinh đó rồi. Tiếp đến đặt câu hỏi thứ 
nhất là từ ngữ này có nghĩa là gì tiếng Anh là (What). 


Ví dụ học từ “Kiết sử” tự người học đặt câu hỏi kiết sử là 
gì? Quý vị sẽ tự có câu trả lời. Câu hỏi thứ hai mà người học 
tự mình đặt câu hỏi là Tại sao nó hiện hữu? Tự mình tìm câu 
trả lời và không dựa vào câu trả lời của người khác. 

Kết hợp từ đó nghĩa là gì (What) và tại sao nó có mặt (Why) 
sẽ hiểu đoạn kinh đó được rõ ràng. Còn thực hành bằng cách 
nào (How) và thời gian nào xảy ra là (When). 


Hai từ How (cách nào) và When (khi nào) chưa quan trọng 
bằng từ What (cái gì) và why (tại sao). Cách nào hay phương 
pháp nào trong kinh thường gọi là Bát Chánh đạo. 


Suy tư trong tất cả uy nghi khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi 
năm, chứ không phải chỉ thế ngồi mới suy tư thì không đúng. 
Suy tư là nghiệp nếu suy tư về Tứ Thánh Đề sẽ có quả giải 
thoát. Nếu suy tư về tham, sân, sĩ thì luân hồi đau khổ. Do đó 
hằng giờ, hàng ngày, hằng năm nên suy tư về Tứ Thánh Đề sẽ 
giúp quý vị giác ngộ. Bản thân tôi đã suy tư về Tứ Thánh Đề 
mà khổ Tập là 12 Nhân duyên và Khổ diệt Đạo là Bát chánh 
suốt hơn mười một năm. 
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3. Giai đoạn Tu hay thực hành 


Sau khi đã hiểu xong và cố găng chứng nghiệm những 
gì đã hiểu. Cứ Tư và Thực hành cho đến khi đã trải nghiệm 
những từ ngữ đã học. Thời gian không xác định được. 


Ví dụ: tôi đã trải nghiệm một lệnh (command) trong phần 
mềm (software) của ngành công chánh mất vài ngày mới 
thành công. 


Ví dụ: tôi chứng nghiệm Tứ Thánh Đề vừa Văn, Tư, Tu đã 
trải qua hơn mười một năm. Nhờ kiên trì chứ trên đời không 
có gì dễ dàng đâu. 

Cách học thuộc kinh 

Cách học bằng mắt 


Mắt có nhiệm vụ đưa các ảnh của các sắc vào tâm chỉ lưu 
trữ tạm thời, nếu các ảnh của các sắc không lưu trữ vào ý thì 
không nhớ vì vậy khi chúng ta học kinh cần cố gắng nhớ lại 
cái gì vừa thu vào mắt khi câu kinh không có trước mắt, nếu 
không nhớ câu kinh hết thì mở mắt cho câu kinh lưu lại xong 
nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại câu kinh, cứ mở mắt nhìn câu 
kinh rồi nhắm mắt cố gắng nhớ lại, cứ mở mắt thì lưu lại ảnh 
xong nhằm mắt còn nhớ không, lặp lại nhiều lần thì cả câu 
kinh sẽ ghi nhớ. 

Ví dụ: Học thuộc câu kinh “Thế nào là vô minh? không rõ 
biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không 
rõ biết con đường dẫn đến khổ diệt”. 

*% Mở mắt nhìn thấy câu kinh trên khoảng vài phút đề hình 

ảnh câu kinh đưa vào tâm qua mắt, xong nhắm mắt lại 
nhớ lại phần nảo câu kinh, không nhớ phần nảo câu kinh. 
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* Lân đâu nhớ một ít, không nhớ một ít xong rôi mở mắt 
nhìn xem phân câu kinh không nhớ vài phút rôi nhăm 
mắt lại cô găng nhớ đoạn kinh vừa xem. 


* Cứ lặp lại phần 2 trên cho đến khi nhớ hết câu kinh. 


* Sau khi nhớ hêt câu kinh rôi xong rôi ngôi một mình cô 
găng nhớ lại câu kinh trên, nêu quên mở mắt xem lại, 
cứ lặp lại vải lân như vậy, sẽ nhớ lâu lăm. 


Tóm lại, phương pháp học bằng mắt cần có kinh để xem, 
sau khi xem thì nhắm mắt lại thì nhớ phần nào và không nhớ 
phần nảo, nếu phần nào chưa nhớ thì mở mắt nhìn xem lại, nếu 
phần nào chưa nhớ thì mở mắt nhìn lại, cứ lặp lại cho đến khi 
thuộc hết bài kinh hay câu kinh. 


Nên nhớ rằng khi học kinh bằng con mắt, chỉ mới có trí 
nhớ tạm thời khi nhìn xem, nếu không có bài kinh thì quên. Vì 
vậy muốn nhớ lâu dài khi vừa nhìn xong rồi chuyền qua ý thì 
mới nhớ lâu. 

Hầu hết chúng ta không biết mắt chỉ ghi ảnh sắc tạm thời 
cho nên khi không có cuốn kinh thì chúng ta không nhớ gì cả, 
chỉ là trí nhớ tạm thời khi nhìn thấy kinh. Sau khi xem kinh 
xong phải chuyên qua ý thì dù không có cuốn kinh chúng ta 
vẫn nhớ. 


Muốn có trí tuệ rộng lớn khi xem kinh xong phải chuyên 
qua ý khi đi đâu chúng ta vẫn nhớ mà không cần mang cuốn 
kinh theo. 

Cách học bằng tai 


Tai có nhiệm vụ đưa ảnh thanh của âm thanh vào tâm. Khi 
Quý vị nghe câu kinh xong và cô găng nhớ lại được gì không. 
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Nếu phần nào câu kinh chưa nhớ thì mở nghe lại, rồi cố gắng 
nhớ lại được những gì vừa nghe, không nhớ được những gì 
vừa nghe và tiếp tục nghe tiếp phần nào chưa nhớ cứ như vậy 
lặp lại cho đến khi nhớ toàn bộ bài kinh. 


Cứ lặp lại nhiều lần thì câu kinh sẽ thuộc. Khi không còn 
nghe âm thanh nữa và cố gắng nhớ lại tức là đã chuyển ảnh 
Thanh đưa vào ý thì mới nhớ lâu. 


Nếu chúng ta vừa nghe kinh, chỉ bắt đầu chứa ảnh Thanh 
tạm thời thôi vì vậy chúng ta cần đưa ảnh Thanh tạm thời vào 
ý tức thời thì nhớ. Nếu nghe xong bài kinh mà không tác ý ghi 
nhớ thì vài tiếng đồng sau quên hết gọi là trí tuệ bắp vé. 

Nếu nghe bài kinh xong tác ý để nhớ thì chúng ta đang 
chuyên câu kinh từ tai qua ý thì nhớ lâu dài và suy tư sẽ có trí 
tuệ rộng lớn. 
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NI ạNU e ve" 


1H; 


go, 


100 câu hỏi 


Đọc bài kinh trung bộ số 38, đoạn kinh nào nói về 3 để 
trong 4 đế? 


Đọc bài kinh trung bộ số 38, số 148, số 74, số 145, đoạn 
kinh nào nói về quả khô lạc hiện tại và đoạn kinh nào nói 
về nghiệp mới? 

Giải thích ý nghĩa danh từ “thức do duyên mà sanh khởi, 
không có duyên thì thức không hiện hữu.””? 

Giải thích ý nghĩa tập đế và đạo đề khác nhau? 

Tại sao Đức Phật dạy khổ Thánh đề cần phải biết rốt ráo? 
Tại sao Đức Phật dạy khổ tập Thánh đề cần phải đoạn tận? 
Tại sao Đức Phật dạy khổ diệt Thánh đề cần phải chứng ngộ? 
Tại sao Đức Phật dạy khổ diệt Đạo cần phải tu tập? 


Trong 12 Nhân duyên chia làm bốn nhóm và giải thích ý 
nghĩa từ nhóm? 


. Trong 12 Nhân duyên có khe hở nào để chúng sanh thoát 


khỏi luân hồi? 

Trong bài kinh Trung Bộ số 33, đoạn kinh nào xác định 
duyên lục nhập, đoạn kinh nào xác định cái này sanh nên 
cái kia sanh, đoạn kinh nào nói về tà tư duy và chánh tư 
duy? 


Nguyên nhân nào mà chúng ta có sáu xứ hay lục nhập hiện 
tại? 


II 
14. 
l5, 
16. 


17. 


15. 


J5, 


20. 


21. 


250, 


BÁC 


24. 


BÁ» 
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Điều kiện nào diệt thì lục nhập hiện tại sẽ diệt? 

Nguyên nhân nào mà chúng ta phải đi luân hồi tiếp? 

Khi nào quả khô tương lai sẽ sanh khởi? 

Trong bốn Thánh đế, Thánh đê nào nếu chúng ta không 
biết rõ ràng thì chấm dứt khổ được không? 

Trong bốn Thánh đé, Thánh để nào mà không diệt nó, khô 
đau không hết? 

Trong bốn đề, đề nào sẽ giúp chúng ta chấm dứt khổ hoàn 
toàn? 

Trong bốn đề có hai đề rất quan trọng, nếu không biết thì 
chấm dứt khổ được không? 

Phân tích từng Đề một trong bốn để? 

Tìm hiểu ý nghĩa từng từ ngữ: sắc ái là gì, thanh ái là gì, 
hương ái là gì, vị ái là gì, xúc ái là gì, pháp ái là gì và làm 
thế nào diệt được sáu ái này? 

Nội dung chính bài kinh đoạn tận ái kinh trung bộ số 38 và 
kinh trung bộ số 148? 

Tìm hiểu nhãn xúc là gì, nhĩ xúc là gì, tỷ xúc là gì, thiệt 
xúc là gì, thân xúc là gì, ý xúc là gì? 

Tìm hiểu nhãn thức là gì, nhĩ thức là gì, tỷ thức là gì,thiệt 
thức là gì, thân thức là gì, ý thức là gì? 

Điều kiện nảo thì nhãn thức sanh khởi, điều kiện nào nhĩ 
thức không sanh khởi? 

Điều kiện nào thì duyên nhãn xúc sanh khởi? Điều kiện 
nào thì duyên nhĩ xúc không sanh khởi? 
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21: 
28. 


29. 


30. 


1, 


2i 


6Sh 


34. 


ni: 


36. 


, 


38. 


2, 


40. 


Điều kiện nào đề biết một người là vô minh? 

Điều kiện nào thì tham sanh khởi? Điều kiện nào thì sân 
sanh khởi? 

Giải thích rõ ràng về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, 

Duyên gì diệt thì không sanh lại nữa? 

Trong 12 Nhân duyên có chia thành hai nhóm mà ý nghĩa 
giống nhau nhưng danh từ có khác nhau, làm ơn chỉ ra hai 
phần đó? 

Tại sao khi ngủ, nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, 
thân thức không sanh khởi, giải thích tạo sao? 

Giải thích tại sao không biết rõ Tứ Thánh Đề thì không chấm 
dứt sanh tử luân hồi hay không thoát ra tam giới được? 

Do duyên nào trong quả hiện tại sanh ra bốn thủ: dục thủ, 
kiến thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ? 

Duyên nào là điểm đầu tiên mà không biết sẽ sanh ra đau 
khổ về sau? 

Giải thích tại sao duyên lục nhập và duyên xúc rất quan 
trọng? 

Có những duyên nào cần chánh niệm để giác ngộ tham, 
sân được? 

Giải thích ý nghĩa sâu xa “cái này sanh, cái kia sanh” và 
cho ví dụ cụ thể? 

Giải thích ý nghĩa sâu xa “cái này không có, cái kia không 
có” cho ví dụ cụ thê? 


Tại sao không Chánh niệm không thể diệt tham được? 


41. 


42. 


4. 


A4. 


45. 


46. 


47. 


46. 
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Tại sao Đức Phật dạy như lý tư duy từ duyên già chết, 
sanh, hữu,... hành, vô minh? 


Giải thích tại sao từ thọ lạc chuyên sang thọ bất khổ bất 
lạc rồi biến đổi qua thọ khổ? 


Giải thích tại sao thọ khổ chuyền sang thọ bất khổ bắt lạc 
rồi chuyên qua thọ lạc rồi cuối cùng chuyền sang thọ khổ? 


Giải thích tại sao nhãn thọ có lúc thọ lạc, có lúc thọ bất 
khô bất lạc, có lúc thọ khổ? 


“Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm 
canh thứ nhứt, khéo thuận chiều tác ý lý Duyên khởi: “Do 
cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia 
sanh. Tức là duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, 
có thức; duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu 
xứ; duyên sáu xứ, có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, 
có ái; duyên ái, có thủ; duyên thủ, có hữu; duyên hữu, có 
sanh; duyên sanh, có giả, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy 
là sự tập khởi của khổ uẫn này”. Giải thích sự liên hệ “Do 
cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia 
sanh” xong dẫn chứng 12 Nhân duyên? 

Trong 12 Nhân duyên xuyên suốt từ duyên vô minh cho 
đến duyên sanh, duyên già chết. Duyên nào có thể giúp 
chúng sanh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử? 


Trong sáu ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Duyên nào cho biết tà kiến hay chánh kiến? 

Giải thích ý nghĩa cầu “Thức do duyên mà sanh, không có 
duyên thì thức không hiện hữu”? 
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49. 


20. 


SIỆ 


3: 


si 


54. 
ĐI 
SŨ 
hà, 
58. 
3ù, 
60. 
61. 
62. 
63. 


64. 


Giải thích tại sao gọi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức mà không gọi sắc thức, thanh thức, 
hương thức, vị thức, xúc thức, pháp thức? 


Giải thích tại sao gọi sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, 
vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng mà không gọi mắt tưởng, 
tai tưởng... ý tưởng? 

Trong 12 Nhân duyên là 12 mắc xích liên tục, có duyên 
nào mà cắt được 12 Nhân duyên và giải thích tại sao? 


Nhân và quả là hai hay là một, giải thích tại sao là 2 và tại 
sao là 1, kết luận là 2 hay là 12 


Lý duyên khởi viết “do cái này sanh nên cái kia sanh” giải 
thích cái nào là nhân, cái nào là quả? 

Giải thích sự khác nhau giữa nhân (khổ tập) và quả (khổ)? 
Làm sao để nhận ra và chứng nghiệm khổ tập (nhân)? 
Giải thích sự khác nhau giữa khổ tập và khổ diệt? 

Giải thích sự khác nhau giữa khổ diệt và khô diệt đạo? 
Giải thích sự khác nhau giữa khô tập và khô diệt đạo? 
Khi nào biết sẽ chứng nghiệm Niết Bàn (Diệt khổ)? 

Giải thích sự khác nhau thức và tưởng, cho ví dụ cụ thê? 
Giải thích sự khác nhau giữa dục, nghiệp, hành (tư)? 
Trong bốn đế, để nào diệt để nào hoàn toàn thì hết khổ? 
Tập đề sanh ra khổ, đạo đề trừ khử tập đề, giải thích cách 
trừ và cho ví dụ? 

Diệt khổ sẽ có bốn bậc Thánh, diệt trừ gì sẽ chứng bậc 
Thánh thứ nhất, diệt trừ øì sẽ chứng bậc Thánh thứ hai, 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 
70. 
71. 
nh 
đÓi 
74. 


VI 
76. 


Tra 


78. 
Tô, 
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diệt trừ gì sẽ chứng bậc Thánh thức ba, diệt trừ gì sẽ chứng 
bậc Thánh thứ 4? 

Giải thích tại sao khi nói diệt vô minh, hành hay ái trong 
12 Nhân duyên là hết khô đau nhưng khi chứng Thánh nói 
diệt mười kiết sử? 

Giải thích chánh kiến trừ diệt duyên gì trong 12 Nhân 
duyên? 


Giải thích chánh tư duy trừ diệt duyên gì trong 12 Nhân 
duyên? 


Giải thích chánh ngữ trừ diệt duyên gì trong 12 Nhân 
duyên? 


Giải thích chánh niệm trừ duyên gì trong 12 Nhân duyên? 
Tu tập chánh định trừ diệt gì, giải thích tại sao? 

Thân kiến là gì? Không Thân kiến là gì? 

Nghĩ là gì? Không nghi là gì? 

Tham là gì? Sân là gì? Làm sao diệt Tham, Sân? 


Tại sao đề thứ tư được gỌI khô diệt đạo (đường) mà không 
gọi tên khác? 


Tại sao cần phải bố thí? 


Nếu người tu không chứng thánh mà thành tựu giới mà thí 
chủ cúng dường có bao nhiêu công đức? 


Nếu người tu mà chứng Thánh dự lưu mà thí chủ cúng 
dương có bao nhiêu công đức? 


Cho bàng sanh ăn có bao nhiêu công đức? 


Cho người theo ác giới có bao nhiêu công đức? 
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80. 
61. 
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64. 


65. 
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69. 
90. 


VI 


mi, 
Đ5, 


94. 


Tại sao phải thành tựu năm giới, tám giơí, mười giới? 
Có bao nhiêu cõi trời dục giới và liệt kê ra? 
Tu gì được sanh phạm thiên giới? 


Giải thích tại sao không có biết Tứ Thánh Đề thì không 
thể chấm dứt sanh tử luân hồi được? 


Nếu người học Phật mà tu những pháp khác mà không 
phải là Tứ Thánh Đề có chấm dứt sanh tử được? 


Giải thích tại sao duyên Lục nhập sanh khởi bốn thủ: dục 
thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ? 


Trong 12 Nhân duyên có thể chia làm 2 phần hay làm 3 
phần hay làm 4 phần, giải thích ý nghĩa chi tiết từng phần? 
Giải thích Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát? 

Giải thích ý nghĩa câu sau đây khi một vị chứng Thánh 
A La Hán tuyên bố? “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những øì cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái 
này nữa”? 

Giải thích sự khác nhau nhau cõi trời dục giới và sắc giới? 
Trong 12 Nhân duyên, duyên nào sẽ cắt đứt được vòng 
khép kín? 


Giải thích tại sao duyên lục nhập rât nguy hiêm khi sáu 
nội xứ nhập sáu cảnh và bài kinh nào xác quyêt như vậy”? 


Dục nhiều thì đạo để nào sẽ diệt được? 


Tại sao vị chứng Thánh dự lưu phải đoạn tận ba kiết sử 
trước mà không đoạn tham, sân trước? 


Tu tập chánh kiến đoạn tận tập đề gì? 


Đội 
9ó. 
Đi, 
98. 


ĐỒ, 
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Tu tập chánh niệm đề làm gì? 

Tu tập chánh tư duy trừ được nhân gì trong 12 Nhân duyên. 
Có sự khác nhau giữa lục nhập và sanh, giải thích tại sao? 
Có sự khác nhau giữa Hành và ái, giải thích tại sao khác 
hay giống? 


Trong lý duyên khởi, khổ tập là cái này hay cái kia, khổ là 
cái này hay cái kia? 


100. Tại sao gọi đạo để là ngược chiều với khổ tập? 
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Lòng Biết Ơn 


Trị ân cha mẹ đã sanh ra và nuôi dưỡng cải thân tứ đại này 
cho đên 24 tuổi. 


Tôi trị ân Hòa Thượng Thích Minh Châu bỏ công sức dịch 
hoàn tất Kinh Trung Bộ và Kinh Trường Bộ từ 1964-1975 và 
đã dịch hoàn tất kinh Tương Ung Bộ, kinh Tăng Chỉ Bộ và bốn 
cuốn kinh Tiểu Bộ từ 1975-1978. Những cuốn Kinh Tiểu bộ 
còn lại do Cư sĩ Trần Phương Lan dịch. Nếu không có những 
bản dịch từ tiếng Pali - sang tiếng Việt của Thầy Minh Châu, 
tôi không thể nào hiểu biết về Phật pháp một cách rõ ràng. Trỉ 
ân Thầy vô cùng. 


Tôi cảm ơn Hòa Thượng Thích Bửu Chánh rất nhiêu vì đã 
viết những lời giới thiệu rất quý giá về cuốn sách “Tứ Thánh 
Để là Tối Thượng ” đề khuyến khích Chư Tăng Ni, Phật tử đọc 
cuốn sách này. Đây là niềm vui chung của những học viên 
và chúng con xin kính chúc Hòa Thượng nhiêu sức khỏe và 
những phước lành đến với Hòa Thượng. 


Tôi cảm ơn những học viên đã còn trong lớp hoặc đã từ bỏ 
lớp chưa giác ngộ Tứ Thánh Đề, cũng những học viên mới vào 
học năm 2022 vì quỹ vị là các cảnh sắc và các cảnh thanh để 
tôi tiếp xúc hằng ngày, hằng tuân đã phát sanh các ý tưởng để 
viết tập sách này. 

Tôi cảm ơn những quý vị đã bỏ công sức và tiễn bạc hỗ trợ 
xuất bản cuốn sách Tứ Thánh Đề Là Tối Thượng vào tháng 
11/2025. 
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Đặc biệt cảm ơn những vị đã hỗ trợ cho chuyển đi của tôi 
về Việt Nam tháng 8/2022. Nhất là sư Bà Đàm Minh, chùa 
Lao - Bắc Giang, cư sĩ lhiện Thuận, cư sĩ Minh Thuần, cư sĩ 
Hương Thảo, cư sĩ Bảo Ngọc, cư sĩ Thiên Hương và những 
Thiện nam, Thiện nữ khác. 


Cuối cùng, tập sách “Tứ Thánh Đề là Tối Thượng” đã 
hoàn thành do sự đóng góp của tất cả mọi người trong nhóm 
lớp học Tứ Thánh Đề và nhiễu người khác nữa. 


Tác giả 
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Vì không thể nào kể ra hết những vị đã đóng góp công 
sức và tiền bạc nên những lời tri ân đến quý vị được gói ghém 
trong lời cảm tạ và nếu có những thiếu sót cũng mong quý vị 
bỏ qua cho. 


Quyền sách này sẽ không thể có dịp tới tay quý vị nếu 
không nhờ quý vị đã có lòng nhiệt tâm hộ trì Pháp Bảo của 
chư vị. Xin chia đều phần Pháp thí thanh cao này đến tất thảy 
chúng sanh trong mười phương. 


Chúng tôi xin tri ân sự cô vũ, động viên cả về mặt vật chất 
lẫn tinh thần của chư Tôn Đức, Tăng Ni: Sư Bà Đàm Minh 
(Bắc Giang); Sư Thiện Đức; Sư Nguyên Giáo; Sư Chúc Tâm; 
Sư Cô Chơn Phước; Sư Diệu Giác; Sư Cô Tâm Hương; Sư Cô 
Như Ánh; Sư Cô Chơn Thành; Sư Đức Quý; Sư Hý Tuệ. 


Cùng chư vị Thiện hữu xa gần, nhất là gia đình đạo hữu 
Trương Thanh Thuý; Trương Thanh Tâm; Trương Hương 
Thảo; Trương Thị Trước, Bảo Ngọc; Thiên Hương; Lê Thị 
Đây, Nguyên Thanh Ngọc Quang, Huỳnh Thiên Kim; Huỳnh 
Thiên An; Mai Thị Kim Hoàng, Trước, Hạnh, đạo hữu Nguyễn 
Minh Luân; đạo hữu Chi; đạo hữu Danh, Lý Chơn Nguyên; 
Đăng Thị Tuyết Nhung, đạo hữu Tô Thanh Sang; đạo hữu Tâm 
Mãn Viên; gia đình đạo hữu Lê Ngọc Anh (Cần Thơ), đạo 
hữu Diệu Thanh và con; đạo hữu Nguyễn Mạnh Hùng (cty 
Thái Hà); đạo hữu Diệu Minh; đạo hữu Diệu Trần; đạo hữu 
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Phật tử Australia; đạo hữu Vũ Thúy Bình; đạo hữu Thơ; đạo 
hữu Thiên Phú; đạo hữu Điền, đạo hữu Chiến; đạo hữu Dư 
Kỳ; đạo hữu Lê Thị Chính; đạo hữu Hạnh Hồ; đạo hữu Mỹ 
Hà; đạo hữu Liên Phúc; đạo hữu Thu Hương và con trai; đạo 
hữu Đoàn Thị Thuận; đạo Hữu Vũ Thị Hiều; đạo hữu Vũ Hải 
Hoàng, đạo hữu Thiện Thuận, đạo hữu Minh Thuần, đạo hữu 
Mặc Thị Thúy; đạo hữu Vũ Hoàng Anh; đạo hữu Phạm Đức 
Giáp; đạo hữu Vũ Thị Hoàng Yến; đạo hữu Bùi Thị Điểm; 
đạo hữu Lê Quang; đạo hữu Trần Hằng: đạo hữu Vũ Hồng 
Nguyên; đạo hữu Sở Ân và Sở Kỳ; đạo hữu Thiên Duyên (Cần 
Tho); đạo hữu Hoàng Yến; đạo hữu Liên Nhã (Đà Nẵng); đạo 
hữu Diệu Tuệ; đạo hữu Nguyễn Xuân Hương: đạo hữu Lý Văn 
Tuấn; đạo hữu Lệ Hằng Nguyễn; đạo hữu Bảo; đạo hữu Tâm 
Như Hạnh; đạo hữu Hồng Sen; Cty Cổ phần Sài Gòn; đạo hữu 
Thiện Minh (Travis Nguyễn); đạo hữu Nguyễn Bá Thiện; đạo 
hữu Trần Thị Hương Em, đạo hữu Hạnh Pháp. 


Nếu không có sự giúp sức của quý vị cùng toàn thể học 
viên lớp học Tứ Thánh Đề thì Phật sự này chăng thê thành tựu. 


Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được 
hạnh phúc, an vuI, gặp nhiều thuận lợi trong tu tập, trong cuộc 
sống hàng ngày. 


Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Tác giả 
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Tài liệu tham khảo 


Sách Tham khảo: Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ, Kinh 
Tương Ưng, Kinh Tăng Chi, Kinh Tiểu Bộ do Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali ra Việt ngữ. 


Tất cả những bài kinh đã trích dẫn trong cuốn sách Tứ 
Thánh Đề từ năm bộ Kinh Nikaya do Thầy Thích Minh Châu 
dịch từ Pali ra Việt ngữ. Và được trích từ Website BUDSAS. 

Nếu những vị muốn biết bài Kinh Trung Bộ và Kinh Trường 
bộ trong BUDSAS. Vào Google Search đánh như sau: 

1. Quý vị bắm vào Trung Bộ mục lục có kết quả như 
sau: 

Xong bắm vào kinh số 148 Tương tự đánh mục lục Kinh 
Trường Bộ cũng sẽ liệt kê tất cả bài Kinh Trường Bộ. 


V#ý... (4) Kinh Zợ hài và khiếp đản (3) (5) Mănh Không .. 


b Miền Xu - 9. ông Pháo Móc Cán Báo 2. Tài ca các tẽy haàc 
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Nếu những bài kinh nào thuộc Kinh Tăng chi và Kinh 
Tương Ưng, quý vị đánh vào vài chữ như tìm đoạn kinh có từ 
“Thức là hột giống” đánh vào Google search như sau: 


Hưng 


4 Dại kinh Bán mươi ‹‹/ 


lì Kinh Nhập tức Xeất tức niệm ⁄22 
J9) Kinh Thán hành s69 (7 


x.. M926: .. r 
: mỊ JVW xMCY/C43 e2 (2712447429 521 ‹ A4 x82 ụ4 lyé@xÕ 
HAcs Mr s=sszne Q90 


QC kSsrỶkớe .. - G Sse VỐN, 


Mod 1 9Ó SN 7) 09 e‹czs2 
O4 you redvv t2 s2xớc là hạt óc) 


"1... ..... 


Tưng Chỉ Bo - Chu¿og 3 - Pham 09-10 - Seo Cơm @ 
lv XS... Mv sử tởy “dc c6) tà T;ờg tướng sờ l hội giống 4 là sự 00x 
c7ïc 7.1. 11113... .. 
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MỤC LỤC 


Kinh Lá rừng Simsapa 
LỜI GIỚI THIỆU 
DẦN NHẬP 
LỜI MỞ ĐẦU 
NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC PHẬT PHÁP 
MỘT SỐ BÀI KINH LIÊN HỆ TỨ THÁNH ĐỀ 
PHÁ HÒA HỢP TĂNG 
QUÁ CỦA PHÁ HÒA HỢP TĂNG 
PHÂẦN I: BỒ THÍ, TRÌ GIỚI, CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI 
Chương 1: BỒ THÍ 
1. Căn bản bố thí 
2. Người được nhận cúng dường như thửa ruộng 
3. Bồ thí Pháp 
4. Kết thúc chương 1 
Chương 2: TRÌ GIỚI 
1. Năm giới 
2. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng 
(Thánh dự lưu) 
3. Cư sĩ chứng Thánh dự lưu 


67 
69 
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4. Bát quan trai (tám giới) 
5. Thập thiện (mười giới) 
6. Kết thúc chương 2 
Chương 3: CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI 
1. Cõi trời Tứ Thiên Vương 
2. Cõi trời Ba mươi ba 
3. Cõi trời Dạ ma 
4. Cõi trời Đâu-suất 
5. Cõi trời Hóa lạc 
6. Cõi trời Tha hóa Tự tại 
7. Kết thúc chương 3 
Kết luận cho phân I 
PHÂẦN II: VỊ NGỌT, NGUY HIẾM, XUẤT LY DỤC 
Chương 1: VỊ NGỌT, SỰ NGUY HIÊM, 
SỰ XUẤT LY KHỎI CÁC DỤC 
Chương 2: CÁC CÕI TRỜI SẮC GIỚI 
Tiểu kết 
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU TỨ THÁNH ĐỀ 
PHÂN I: KHÔ THÁNH ĐỀ VÀ KHỎ TẬP THÁNH ĐỀ 
TỎNG THUYÉT VỀ LÝ DUYÊN KHỞI 
BIỆT THUYÊÉT VỀ LÝ DUYÊN KHỞI 
Chương 1: NGHIỆP CŨ 
1. Vô minh 
2. Duyên Hành 
3. Thức quá khứ 


4. Kết luận về chương 1 


7 
76 
19 
S0 
6] 
82 
S2 
83 
83 
83 
S6 
S7 
S9 


90 
106 
112 
113 
113 
115 
116 
119 
123 
128 
134 
136 
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Chương 2: QUÁ KHÔ LẠC HIỆN TẠI 


| 


;„HƠơœ œứA e 0 


. Khổ Thánh đề cần phải liễu tri 
. Danh sắc 
. Lục nhập 


. Thức hiện tại 


Duyên Xúc 


. Thọ do duyên Xúc sanh 
. Hành, Tưởng, Dục do duyên Xúc sanh 
8. 


Kết luận 


Chương 3: NGHIỆP MỚI 


Ï|; 
2. 
3. 
4. 
`Ã 
6. 


Khô Tập Thánh để cần phải đoạn tận 
Sáu Ái 

Mười kiết sử 

Thủ 

Hữu 


Phân biệt sự khác nhau giữa áI, nghiệp, 


khổ, lậu hoặc, thức, tưởng 


đo 


Kết luận 


Chương 4: QUẢ KHÔ TƯƠNG LAI 


IỆ 
SÃ 
Sà 


Duyên Sanh 
Duyên Già chết 


Kết luận 


Chương 5: 44 CĂN BẢN TRÍ VÀ NĂM UẦN 


lỗ 
„Ã 
2, 
4. 


Bốn mươi bốn căn bản trí 
Tứ Đề về Năm Uẫn 
Áp dụng Tứ đề và Sai biệt trí, DỊ thục trí 


Kết luận 


Tiểu kết 
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140 
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150 
199 
169 
75 
189 
195 
li 
199 
200 
208 
214 
216 
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221 
223 
GÀ) 
23 
ĐI) 
ĐÁ Vị 
ĐÁP Vị 
245 
5Ì 
260 
262 
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PHÂN II: DIỆT KHÔ VÀ CON ĐƯỜNG DIỆT KHÔ 265 


Chương 1: DIỆT KHÔ 269 
1. Khổ Diệt Thánh đề cần phải chứng ngộ 274 
2. Bậc Thánh Dự lưu 275 
3. Bậc Thánh nhất lai 287 
4. Bậc Thánh bắt lai 288 
5. Bậc Thánh A la hán 288 
6. Kết luận 289 
Chương 2: CON ĐƯỜNG DIỆT KHỎ 290 
1. Tông thuyết và biệt thuyết của Bát Chánh đạo 291 
2. Chánh đạo và tà đạo 293 

3. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
cân phải tu tập 294 
4. Chánh tri kiến 297 
5. Chánh Tư duy 303 
6. Chánh ngữ 306 
7. Chánh nghiệp 309 
8. Chánh mạng k Ú | 
9. Chánh tinh tấn 312 
10. Chánh niệm 1b») 
11. Chánh định 318 
12. Chánh trí 327 
13. Chánh giải thoát 328 
14. Kết luận 328 
Tiểu kết 331 


PHÂN III: KẾT LUẬN 333 
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PHÂN TÍCH VÀ TỎNG HỢP CHI TIẾT TỨ THÁNH ĐỀ 341 
PHẢN I: KHỎ THÁNH ĐÉ VÀ KHÔ TẬP THÁNH ĐỀ 343 
CHƯƠNG 1: NGHIỆP CŨ 


CHƯƠNG 2 VÀ CHƯƠNG 3: DIÊN TẢ QUÁ KHÔ/ 
LẠC HIỆN TẠI SANH NGHIỆP MỚI 


lỆ 
2: 
Đ, 
4. 
=Ã 
6. 


Duyên Danh sắc 

Duyên Lục nhập 

Duyên Thức hiện tại 

Duyên Xúc 

Duyên Thọ 

Phân tích kỹ từ duyên Lục nhập 


cho đến duyên Thọ 


7. Nghiệp mới sanh khởi hay không sanh khởi 


8. 


Kết luận 


CHƯƠNG 3 VÀ CHƯƠNG 4: DIỄN TẢ NGHIỆP 
MỚI SANH QUÁ KHÔ TƯƠNG LAI 


PHÂN II: DIỆT KHÔ VÀ CON ĐƯỜNG DIỆT KHÔ 
Chương 1: CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐÉN KHỎÔ DIỆT 


lễ 
. Chánh Tư duy ngược lại Tà tư duy 


x1 Œ CC: + C2 


Chánh Kiến ngược lại Tà kiến 


. Chánh Ngữ ngược lại Tà ngữ 

. Chánh Nghiệp ngược lại Tà Nghiệp 

. Chánh Mạng ngược lại Tà mạng 

. Chánh Tinh tấn ngược lại Tà tinh tấn 
. Chánh Niệm ngược lại Tà niệm 

8. 


Chánh Định ngược lại Tà định 


Chương 2: SỰ DIỆT KHỎ (NIẾT BÀN) 
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MỘT SÓ BÀI KINH LIÊN HỆ TỨ THÁNH ĐỀ 
1. Kinh Chuyển Pháp Luân 
2. Đại kinh Đoạn tận Ái 
3. Kinh Sáu sáu 
4. Kinh Tất cả Lậu hoặc 
5. Kinh Song tầm 
6. Kinh Niệm xứ 
Kết luận 


KẾT LUẬN 


383 
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396 
433 
448 
464 
478 
520 
522 


Hiểu Kinh Nikaya sai hoặc đúng và sẽ có hậu quả gì không? 522 


1. Phân tích I1 
2. Phân tích 2 
3. Phân tích 3 
Phương pháp học hiệu quả 
1. Giai đoạn Văn 
2. Giai đoạn Suy Tư 
3. Giai đoạn Tu hay thực hành 
100 câu hỏi 
Lòng Biết Ơn 
Lời Cảm Tạ 
Tài liệu tham khảo 
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